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Nguyện mong cuốn tự truyện: 
“NHỮNG DẦU CHÂN TRÊN CON ĐƯỜNG 
NHIỆM MÀU ĐÊN PHẬT QUẢ” 
Của Ngài Bồ Tát đê lại, 
Vì lợi ích của thiện tín, 
Là vật phâm cúng dường lên Tam Bảo Cao Thượng. 
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“Tôi sẽ hoàn thành mọi nhân tố cần thiết để đạt quả vị Phật không 
thiếu sót và chứng ngộ Chánh Đăng Giác trong ngày vị lai.” 


Chúng con xin cúng dường món quà Pháp này đến vị Thầy vĩ đại 
của chúng con, là ân nhân của mọi chúng sinh: 
Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhammal 








Phó chánh văn phòng Šrï Lahkã Rãmañña Nikãya, Y chỉ 
sư, cố Chủ tịch, Người bảo trợ của Šrï Lankã Kalyänï 
Yogãérama Samsthä, bậc Tam Tạng, Đại Thiền Sư, 

ŠrT Jinawamsha Ñãnãrãma Wamsäãvatamsha Sãsanadhaja, 
SaddharmavägTshvaräcãriya 

Người nguyện thành Phật quả, 

Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane ŠrTAriyadhammäbhidhãna 











Lời nói đầu ở bản dịch Tiếng Anh 


Chúng con hết sức vui mừng giới thiệu bản Anh ngữ cuốn tự 
truyện của Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma (1939 -2016). 
Đại Trưởng Lão viết phần chính của bản thảo này thê theo lời thỉnh cầu 
của một đệ tử cư sĩ. Ngài chấp thuận nhưng dặn dò không được xuất 
bản nó khi Ngài còn tại thế. Vì vậy, cuốn tự truyện đầu tiên bằng tiếng 
Sinhala được phát hành tại Thiền lâm viện Nã Uyana nhân kỷ niệm một 
năm ngày ra đi của Ngài. Cuốn sách có tên gốc là: “ Asirimat Budumaga 
Piyasatahan. ” 


Không lâu sau đó, với mong muốn cuốn sách được chuyên ngữ 
thành nhiều thứ tiếng, ấn bản Anh ngữ được hoàn thành nhờ sự hợp tác 
của nhiều dịch giả người Sri Lanka và nước ngoài. Cuốn sách được phát 
hành vào 15/07/2019 nhân kỷ niệm 60 năm ngày thọ giới tỳ-kheo của 
Ngài Đại Trưởng Lão. Một ấn bản Hoa ngữ cũng được phát hành cùng 
ngày. 


Cuốn sách bao gồm hai phần. Phần thứ nhất dịch lại bản tự truyện 
chép tay của chính Đại Trưởng Lão. Trong phần này, Ngài mô tả chỉ tiết 
cuộc đời từ lúc thiếu thời ở quê nhà Sri Lanka cho đến năm 2002, khi 
Ngài đang trên đỉnh cao trong việc thực hành Pháp. Trong ấn bản gốc, 
những ghi chép này được sao y từ phần chép tay của Ngài và xuất bản. 
Trong ấn bản này, một phần trong bản gốc tiếng Sinhala được in ra làm 
nền sách đề dễ dàng nhận dạng cuốn tự truyện của Ngài. Xuyên suốt 
quyên sách, các ngôn từ của Ngài Đại Trưởng Lão được trình bày theo 
phông chữ “sansserif' (vd: “Cha tôi trồng lúa và một số hoa màu khác”), 
còn từ ngữ của ban biên tập được trình bày theo phông chữ như trong 
lời giới thiệu. 


Phần hai của cuốn sách bao gồm một tuyên tập các ghi chép của 
Đại Trưởng Lão từ thời gian ở Trung tâm Thiền Pa Auk, nơi Ngài thực 








hành qua năm giai đoạn khác nhau. Chúng bao gồm các chỉ tiết ngắn 
gọn xúc tích về thời khoá hàng ngày, các hướng dẫn thiền mà Ngài nhận 
được cùng với kinh nghiệm hành thiền của Ngài. Các đoạn trích từ Pháp 
thoại của Đại Trưởng Lão cũng bao gồm ở đây. Các ghi chép này được 
một tỳ-kheo biên tập trí thức người Sri Lanka giới thiệu và bình luận. Ở 
đây, chúng ta có được cái nhìn sâu sắc về việc thực hành thiền của Ngài 
dưới hướng dẫn của Đại Trưởng Lão Pa Auk Sayadaw Acinna. 


Việc biên dịch cuốn sách quý báu được một vị tăng phi thường 
viết đã truyền cho chúng con năng lượng và nguồn cảm hứng tuyệt vời 
trong tu tập. Chúng con hy vọng quý độc giả cũng được lợi lạc như thế. 


Nhóm biên dịch 

Thiền lâm viện Nã Uyana 
Sri Lanka 

Tháng 07-2019 


Hướng dân 0Ê các dấu thanh điện 


Tiếng Päli và Sinhala khi được viết qua bản chữ La-tinh, có chứa 
nhiều chữ cái đi kèm với dấu thanh điệu. Phần lớn trong sách, các dấu 
thanh điệu chỉ được giữ lại trong những chữ tồn tại trong cả hai ngôn 
ngữ. 


Chữ “ã' được phát âm như “aw' trong tiếng Anh là từ “saw'. 
Chữ “ï là được phát âm như “ee' trong tiếng Anh là từ “see'. 
Chữ “ũ' là được phát âm như “o' trong tiếng Anh là từ “who'. 


Chữ “ñ' là được phát âm như “ng' trong tiếng Anh là từ “sing'. 
Chữ “n' là được phát âm như “n' trong tiếng Anh là từ “centre'. 
Chữ “ñ' là được phát âm như “nio' trong tiếng Anh là từ “onion'. 
Chữ “†' là được phát âm như “t£ trong tiếng Anh là từ “trap'. 


Chữ “d' là được phát âm như “đ' trong tiếng Anh là từ “drop'. 
Chữ “m' là được phát âm như “ng' trong tiếng Anh là từ “rung'. 
Chữ “$' là được phát âm như *sh' trong tiếng Anh là từ “she'. 








Lời giới thiệu 


Vị Thầy đáng kính của chúng con, Đại Trưởng Lão Nã Uyane 
Ariyadhamma, là một trong những tỳ-kheo cao quý nhất thời đại này. 
Ở đỉnh cao trong Phật Giáo Sri Lanka, Ngài sống một cuộc đời xuất gia 
rạng rỡ với đầy đủ kiến thức về kinh điên cũng như thực hành theo Pháp 
Phật. Ngài cống hiến cả đời mình cho sự phát triển tâm linh và phụng sự 
Giáo Pháp trên thế gian. 


Ngài Đại Trưởng Lão dành cả cuộc đời từ thời thơ ấu đê sống cho 
ước nguyện tâm linh của mình. Sau khi xuất gia, Ngài kết giao thâm tình 
với những người bạn đồng tu và gặt hái nhiều lợi ích. Ngài dành trọn 
tâm tư cho sự tích luỹ ba-la-mật mạnh mẽ nhất để đạt đến Phật Quả; 
được khắp nơi tôn trọng và cung kính như bậc Bồ Tát trong giáo pháp 
của Đức Phật Chánh Đăng Giác Gotama. Đến nay đã được gần ba năm 
Ngài rời khỏi cõi người và trở về Phạm Thiên giới (vì 30 ba-la-mật cần 
thiết cho Quả vị Phật cần phải được tiếp tục bồi bô). 


Đứa trẻ thiện lành ấy đến với thế gian từ cõi trời, sau khi đủ 
tuổi, đã từ bỏ cuộc sống gia đình theo đuôi ước nguyện kiên cố được 
lập ra từ nhiều kiếp trước. Vị ấy đã đến gặp Ngài Trưởng Lão Vigoda 
Bodhirakkhita, lúc bấy giờ đang ở Thiền viện Nã Uyana và nhiệt tâm 
tinh cần xin theo học dưới sự dẫn dắt tâm linh của Ngài. 


Vị ấy được Ngài Trưởng Lão Vigoda Bodhirakkhita đào tạo căn 
bản về kinh điển và thực hành; sau đó được gởi gắm cho Ngài Đại 
Trưởng Lão Kadawedduwe rï Jinavamsa ở Thiền viện Galdũwa Šrï 
Gunawardana, nơi Ngài được xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đại 
Trưởng Lão Pandita [tức Ngài ]inavamsa]| và Đại Trưởng Lão Matara 
Šrï Nãnãräma, cùng nhiều bậc thầy đáng kính khác. 


Ngài có kiến thức và kinh nghiệm dày dặn về kinh điên Päli, chú 


giải, phụ chú giải và nhiều môn học khác. Các học giả nôi tiếng đều xem 
Ngài là một bậc không thê sánh bì trong thời đại này tại Sri Lanka về mặt 
Pháp học, một minh chứng về trình độ của Ngài. 


Mặc dù thế gian không biết được sự phát triển trong thiền cũng 
như những chứng đắc của Ngài, nhưng khá nhiều lần mọi người vẫn gọi 
Ngài là vị “A-la-hán” hay bậc “Thượng Nhân đã giác ngộ đạo quả”, theo 
nhận định của riêng họ, dựa vào dung mạo, phong thái, đức độ và khả 
năng thuyết Pháp của Ngài. 


Theo thỉnh cầu từ một Phật tử thuần thành, Ngài đã đề lại một số 
chỉ tiết về đời sống của mình và nhắn nhủ các đệ tử rằng Ngài “đang ghi 
lại nhiều sự kiện quan trọng trong đời” và dặn dò họ không được công 
bố chúng khi Ngài còn tại thế. 


Những ghi chú này từ trước đến nay chưa hề được biết đến và là 
nguồn tài liệu duy nhất giúp chúng ta có được cái nhìn tông quan về pháp 
thiền Ngài thực hành, về các trải nghiệm và tri thức Pháp học Ngài tích 
lũy cũng như trí tuệ vipassanä thâm sâu Ngài đã chứng đắc. 


Chúng con sẽ trình bày một cách tốt nhất phần I mang tên “Những 
dấu chân cuộc đời một Vị Tỳ-Kheo”, trong đó chứa đựng thông tin tiêu 
sử do chính Ngài Đại Trưởng Lão viết và một mô tả tóm tắt về thiền tập 
của Ngài. Các ghi chép này thuật lại nhiều thông tin vô cùng hiếm có liên 
quan đến kinh nghiệm hành thiền. 


Chúng con không có đủ khả năng đê phân tích trọn vẹn mọi đức 
hạnh cao cả và năng lực hành thiền của Ngài. 


Mong rắng nô lực biên soạn cuôn sách này cùng việc ghi lại những 


cống hiến không tỳ vết của Ngài cho Phật Pháp và thế gian, là nhân 
duyên đề độc giả tích lũy công đức! 





Bằng sự suy xét rằng ngay trong thời đại này vẫn còn các vị Bồ Tát 
cao quý sẽ giúp chúng ta kết giao với nhiều thiện hữu và noi theo học 
hỏi tấm gương của bậc tỳ-kheo đáng kính ấy. Nguyện cho đức tin Tam 
Bảo và năng lực tâm linh mạnh mẽ sinh khởi nơi quý độc giả, nguyện 
cho các vị đi tìm con đường giải thoát không ngần ngại! 


Chúng con xin hồi hướng tất cả công đức biên soạn cuốn sách này 
đến Ngài Đại Trưởng Lão và vững nguyện rằng điều này sẽ góp phần 
hoàn thiện tất cả 30 ba-la-mật của Ngài trong 1,800 kiếp sống vị lai cho 
đạt được Giác Ngộ Tối Thắng! 


Chúng đệ tử tỳ-kheo 
Thiền lâm viện Nã Uyana 
Sri Lanka 
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Tượng Đức Phật tại Nã Uyana 


Chỉa phước 


Nhân vật đặc biệt như Ngài Đại Trưởng Lão của chúng ta, một 
người đức độ, là cực kỳ hiếm khi được biết trên thế gian. Học theo được 
những thiện nghiệp và đức hạnh của vị Bồ Tát ấy là điều khiến cho thế 
gian tốt đẹp hơn. Chúng con xin chia mọi phước thiện tích lũy được qua 
việc công bố và ấn tống về cuộc đời của Ngài đến tất cả những ai đã hỗ 
trợ trong khả năng của mình với nỗ lực nhiệt tình. Ở đây chỉ có thê nhắc 
đến một số vị. 

- Tất cả các Ngài Đại Trưởng Lão, Trưởng Lão và sa-di đã đề xuất 
và đưa ra lời khuyên cho việc chuân bị quyên sách này. 

- Tất cả chư vị Phật tử đã cúng dường tịnh tài cho việc ấn tống. 

- Họa sĩ thiết kế hình ảnh của Ngài Đại Trưởng Lão. 

- Chủ cơ sở in ấn và nhân viên. 


Cầu mong cho những ai đã giúp sức và cúng dường đến thiện 
sự này, tất cả chư Thiên và chúng sinh, hoan hỷ thọ nhận phước thiện. 
Mong rằng đây là duyên cho các vị thể nhập Pháp! 


Satam samäøamo hotu — yäva Nibbäna pattiyä 
Mong cho tất cả chúng ta đều được thân cận các Bậc 
thiện trí cho đến khi chứng đắc Niết Bàn. 
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PHẨNI: 


DẤU CHẦN CUỘC ĐỜI MỘT TU SĨ PHẬT GIÁO 


Tự Truyện Của Ngài Đại Trưởng Lão 
Nã Uyane Ariyadhamma 


1. Ra đời 


Phật lịch năm 2482, tháng Vesakha mồng 7 âm lịch. 
Nhằm ngày: Thứ hai, ngày 24 tháng 04 năm 1939. 


Sự đản sinh của một vị Bồ Tát “Bodhisatta'!T— người đang vun bồi 
ba-la-mật trong dòng luân hồi dài đăng đăng đến Giác Ngộ Tối Thượng 
- là sự kiện thực sự đặc biệt. Nó đánh dấu một bước trên cuộc hành trình 
không ngừng từ đời này sang đời khác, quyết tâm mạnh mẽ tích lũy công 
hạnh, cứu độ chúng sinh tu tập phước thiện cho đến khi Đức Bồ Tát đạt 
được mục tiêu cuối cùng. 


Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma là một vị đang trên 
hành trình hoàn thành ước nguyện cao thượng ấy, vun bồi ba-la-mật 
trong vô lượng kiếp thiện lành. Ngay kiếp trước đây, Ngài vun bồi ba- 
la-mật dưới tái sinh của một vị thiên đức hạnh. 


Vào dịp nọ, Ngài kê lại một sự kiện quan trọng mà cha Ngài 
trải qua trong thời gian phụ giúp bảo trì Đại bảo tháp Ruwanweli tại 
Anurädhapura. 


“Năm 1938, Đại Bảo Tháp Ruwanwcli ở Anuradhapura cần được 
bảo trì. Cha của chúng tôi đến đó bảy ngày đê hỗ trợ việc sửa chữa vào 


! Bodhisatta: Người có ước nguyện trở thành Phật Chánh Đăng Giác. 
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ban ngày. Ban đêm, ông đi thắp đèn dầu quanh bảo tháp và tụng Ân Đức 
Phật. Rạng sáng ngày thứ bảy, ông ngủ thiếp đi và nhận được một thông 
điệp quan trọng, có người nói: “Xin hãy về nhà ngay, anh sắp có một 
người con trai với phẩm chất vĩ đại”. Ngày sinh của tôi là ngày 24 tháng 
04 năm 1939, nhờ vào bố mẹ có đức hạnh tuyệt vời. ” 


Thông điệp về sự ra đời của Ngài như một lời tiên tri. Vào một 
nhân duyên khác, Ngài hồi tưởng: 


“Tôi đã ở một cõi giới cao hơn phải chăng? Tại sao tôi lại đến đây? 
Tôi phải quay trở về nơi tôi từng sống. Tôi phải trở thành một tỳ-kheo, 
vì như thế tôi mới có thê quay lại đó. ” 


Những suy nghĩ như vậy thường xuyên khởi sinh trong Ngài khi 
còn nhỏ. Có lẽ, chúng sinh lên bởi Ngài có khả năng nhớ lại tiền kiếp 
ở một cõi giới cao hơn, tương tự như Hoàng tử Temiya trong truyện 
Jãtaka? . Đó cũng là một trong những năng lực đặc biệt của các vị Bồ Tát. 
Những sự kiện phi thường này cho thấy sự ra đời của Ngài vô cùng hy 
hữu và là một món quà đặc biệt. 


Thật nhiều cư dân địa cầu được hưởng lợi từ sự kiện đản sinh cao 
quý đó và vô số chúng sinh rồi sẽ được thực hành Giáo pháp cao thượng 
là thành tựu kết tinh từ hành trình kỳ diệu của Ngài Đại Trưởng Lão của 
chúng ta trong vòng luân hồi. 


? Truyện Jãfaka: Truyện Tiền thân Đức Phật số 538 - Mũgapakkha Jãtaka - Tiêu Bộ 
y ỳ 
Kinh. 





2© ze8<. 

25% %(22232 tcoýcZ2t‹G Rz22e 5 
4e, Âzssb cœœlớaC,, 126‹sxo szz2z252,eS s 
(¿œ2 z»2©Œ ©a2sz3) c5a27Ð  32293oœ<S, 
ez282› 2.3 œaoz83aœe2, 
4525 2ŒG>sc© 422 82» 22se# C32: s.é.s 
ae2)›2z›@ 2 2%›3222z. ø22, | 

2Ð sGse2)  az2G €zasos2 
2x2 z=œes° œzœ@, S72322 3> 
h—== 
§z» z2©:» 92s), 352Œ- #29%%Ð 3 9 
c đ¿œ© z22Ð % 2z 2525 


ĐC, ng 


>3 _# x.ủ 36422»@e«se 


_.. 


| m._ -œ3z23 2›ô› j8Z2. az?2=?5 23922 
G625 - WNớ2  c{a325% 22ô›œ<2 zSz 


2;2›œt»C2 92s 2sœ9/2 2ZÒ 92z2:2:1@-1)- 3- 








































œ»2 œx© s82 2„„$-rò ch „ đ...... 





2. Nơi sinh 

Tôi sinh ra ở Imihãminne Gama, trước đây được biết đến với cái 
tên là Kudãpola, khu vực làng viên chức Pansiyagama, quận bầu cử 
'Yãpahuwa, bộ phận Polpitigama, Hiriyäla Hathpattu (Kaeralan Kadawala 
Wasama), Ihala Othota Korale, tỉnh Kurunegala thuộc miền Tây Bắc. 


Ở đó có hai ranh giới đất, khu vực ranh giới đầu tiên nằm giữa 
huyện Kurunegala vùng Tây Bắc với huyện Mãtale miền Trung. Khu 
vực ranh giới thứ hai nằm giữa làng Andäãgala và làng Aluthwewa. Ngôi 
làng chúng tôi tên Kudäpola. Trưởng làng nơi đây được gọi là “Imihã 
Mudiyanse.' Về sau, làng Kudãpola được đổi tên thành Imihaminne 
Gamä' . 


Dân làng nơi đây phải đi bộ khoảng 5 dặm đê tới thị trấn gần nhất 
vì không có xa lộ dẫn vào làng. Làng chúng tôi cách chùa và trường ở 
Nilagama hai dặm. Dân làng nơi đây rất thuần thành. Họ là những người 
nông dân chăm chỉ một nắng hai sương. Họ coi trọng sự đoàn kết, đạo 
đức, kính trọng người lớn, hiếu thảo với cha mẹ, ghê sợ tội lỗi và sống 
với lòng tự trọng. 


Ngôi làng có sáu nhà sư đáng kính xuất gia ở Asgiriya của Siyam 
Mahã Nikãya và đang cư ngụ trong các ngôi chùa tại Rangiridambulla 
(Talakriyäa Gama), Valakumbura Makulemada, Pethigepitiya 
(Anurägala), và Nilannoruwa. 


Vào thời vương quốc Kandy cô xưa, làng chúng tôi có nhiều 
nhà sư vĩ đại như Ngài Kudapola. Ngài Trưởng Lão Imihaminnegame 
Gunaratana Nãyaka, Ngài Trưởng Lão Indajoti Nayaka, Ngài Trưởng 
Lão Sumangala Nãyaka, Ngài Trưởng Lão Ñãnaratana Nãyaka và Ngài 
Trưởng Lão Dhammajoti Nãyaka đều là quyến thuộc của chúng tôi và 
cũng là niềm vinh dự của cả làng. 


3 Imihãminne Gama: Ngôi làng của Imihãmin. 
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Khi chúng tôi? còn nhỏ, ngôi làng chỉ có khoảng ba mươi hộ và 
bốn dòng họ: Disãnäyaka, Wijekone, Minuwangamuwa và Iriyagolla. 
Điều đáng chú ý là không ai trong ngôi làng này bị câm, điếc, mù, điên, 
chậm phát triên trí tuệ, tàn tật hay bất cứ vấn đề nào cả. 


Từ đó đến nay, ngôi làng đã có nhiều thay đôi. Hiện tại, nó có 
một trường trung học cơ sở, một ngôi chùa, một tu viện tên là Sudugala 
Aranya và nhiều đường xe chạy. Nó bao phủ một khu vực rộng lớn với 
hàng trăm hộ gia đình. Có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cũng như 
nhiều sĩ quan chính phủ cấp cao sống tại đây. Đó là niềm vinh hạnh to 
lớn của chúng tôi, vì ngôi làng hướng đến sự giàu có, phát triển kinh tế, 
sức khỏe tỉnh thần và thê chất, phát triển về mặt đạo đức và luân lý, đạt 
nhiều thành công, là một ngôi làng hướng thiện như làng Dharmapäla° , 
trên con đường đến Niết bàn. 


3. Gia đình 


Cha tôi tên là D.M. Kalubandara Disanayaka Nilame, và là cha 
của bảy anh chị em nữa. Mẹ chúng tôi là bà M.G.Punchimenike. Cha 
mẹ tôi có nhiều đức tính tốt, được người dân trong làng kính trọng và là 
bậc cha mẹ hiền thiện của các anh chị em chúng tôi — tất cả tám người. 


Cha tôi trồng lúa cùng nhiều loại cây cỏ và có một trang trại gia 
súc cùng vài cửa tiệm kinh doanh đơn giản. Dân làng tín nhiệm và có 
sự kính trọng cao dành cho ông. Ông là một bác sĩ y học cô truyền và là 
người bạn tinh thần dẫn dắt các sinh hoạt Phật giáo, là người hết lòng 
tận tụy, sống theo nguyên tắc đạo đức của Đức Phật. 


4 Đại từ “chúng tôi” được dùng ở đây như một cách khiêm tốn đề Sayadaw Mahãthero 
tự ám chỉ mình. 

5° JA 447: Truyện Tiền thân Đức Phật số 447 - Mahã Dhammapäla Jãtaka - Tiêu Bộ 
Kinh. 

5 Là từ được Sayadaw Mahathero dùng đê nói về cha, về những người họ hàng khác 
và những người thầy, là kính ngữ. Khó truyền đạt lại bằng Anh văn, nhưng người 
đọc nên hiểu như vậy. 


Mẹ tôi dường như đã là bậc thánh nhập lưu” trong một kiếp sống 
gần đây. Bà được dân làng này và các làng lân cận tôn trọng, là hình mẫu 
của một cuộc đời đức hạnh và là bạn tinh thần của họ. Bà là mẹ của tám 
đứa trẻ may mắn và khỏe mạnh trong suốt bốn mươi năm cuộc đời bà. 
Lúc cuối đời, bà quỳ dưới chân mẹ mình và sám hối tất cả lỗi lầm. Bà 
cũng quỳ dưới chân cha tôi và sám hối, sau đó thốt lên những lời đầy 
trí tuệ: “Anicce, dukkhe, samsãre — Vòng sinh tử luân hồi là vô thường 
và đau khô” chánh niệm ba lần rồi nhắm mắt ra đi vì một căn bệnh? đột 
ngột, như một vị thánh dự lưu thực thụ. 


4. Anh chị em ruột 
Đắng song thân đức hạnh của tôi đặt tên cho tám người con là: 


1. Ông M.B. Disãnãyaka (Thâm phán toà hoà giải). 

2. Bà D.M. Lokumenike Disanäyaka. 

3. Ông D.B. Disãnãyaka. 

4. Ông M.B. Disãnãyaka (Ngài Trưởng Lão Nã Uyane 
Ariyadhamma). 

5. Ông R.B. Disãnäyaka. 

6. Bà D.M. Mutumenike Disaänãyaka. 

7. Ông U.B. Disãnãyaka. 

§. Bà D.M. Dingirimenike Disanãyaka. 

Trong số tám người con, tôi là người thứ tư. 


5. Dòng dõi gia đình và tên cư sĩ 


Tôi nghe cha kê dòng dõi gia đình bắt nguồn từ ông tổ Disãnãyaka 
Mahãdikãram, là người sống từ thời Đức Vua Paräkramabähu IV trị vì 
tại Kurunegala. Tôi được nghe kê thêm rằng hồ chứa nước cung cấp cho 


7 Giai đoạn đầu của sự giác ngộ. 
8 Vòng lặp lại của sinh và tử là vô thường và đau khô 
? Xem thêm tại chương 14. 


thành phố Kurunegala được chính ông xây dựng. Tên của tôi đứng thứ 
tư trong danh sách gia đình ở trên. 


6. Học đọc và viết 


Tôi nhớ có những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí non nớt của tôi 
khi còn nhỏ, ký ức về một kiếp sống quá khứ nơi cõi trời: “Tôi đã từng 
sống ở cõi trời phải chăng? Tại sao tôi lại đến đây? Tôi phải trở về đó. 
Tôi phải trở thành một nhà sư nếu tôi muốn quay về.” Tôi nhớ chúng 
xuất hiện trong tâm trí tôi rất nhiều lần. 


Khi tôi khoảng ba tuổi, vào một ngày tốt lành, cha tôi mặc đồ trắng 
truyền thống, đặt quyền sách trên bàn thờ cùng với đèn dầu và những 
bông hoa cúng dường, chuân bị dạy những chữ cái đầu tiên cho anh em 
chúng tôi, từ con trai út đến người anh cả, anh D.B. Disãnãyaka. Tôi 
bước lên đứng trước người anh cả và đọc ngay những chữ cái đó. Cha 
mẹ tôi và mọi người hết sức bất ngờ và vui mừng khi thấy điều này. Tôi 
được nhận vào trường học một năm sau anh cả tôi. 


7. Trường học và thầy cô 


Làng Andägala cách làng chúng tôi một dặm và Nilagama cách 
đó khoảng một dặm nữa. Trường học của chúng tôi và Tu viện Nilagiri 
Rajamahä ở cùng một địa phương. Đó là trường học duy nhất cho sáu 
ngôi làng và làng chúng tôi ở xa nhất. Ngôi trường này dạy cho cả học 
sinh nam và nữ với khoảng 300 em. Khi tôi được nhận vào học, nơi đây 
chỉ có hai giáo viên dạy cả trường, đều là nam. Đó là thầy U.B. Wijekone 
từ Mãdipola, làm hiệu trưởng và thầy U.B. Disãnãyaka từ Mãtale, làm 
hiệu phó. 2 — 3 năm sau, trường được bồ sung thêm khoảng năm giáo 
viên. 


Từ lúc tôi vào học cho đến khi ra trường, hai thầy giáo đều đối xử 
với tôi như con trai. Đó là vì tôi được xem là đứa học trò có kỷ luật và 


lễ phép nhất, cũng là người có thành tích học tập giỏi nhất. Tôi đứng đầu 
trong tất cả các bài kiêm tra học kỳ và hiểu trước bài tập trong lớp, kể 
cả làm được bài của lớp cao hơn. Tôi được học vượt từ lớp 3 lên lớp 5. 


Vào những ngày không có thầy hiệu trưởng và giáo viên khác, tôi 
được phân công dạy cho lớp. Cả giáo viên và học sinh trong trường đêu 
tin tưởng vào cách giảng bài và kỷ luật của tôi. 


8. Các ngôi đền đã viếng thăm 


Tu viện Nïlagiri Rajamahã nằm cùng khu với trường Nilagama, là 
một ngôi đền linh thiêng được xây dựng bởi Vua Vattagãmini Abhaya. 
Ngôi đền Phật lịch sử, hội trường thuyết Pháp và các kuti'° đều nằm 
trong một hang động lớn nhìn về hướng đông, được xây dựng dưới tảng 
đá to trên ngọn đồi, phía sau là hồ chứa nước Nilagama. Nơi cư ngụ của 
các Sư và cây Bồ Đề linh thiêng nằm trong khuôn viên phía dưới. Các 
bức tượng và tranh vẽ của Tu viện Nilagiri Rajamahä đều được sáng tác 
thiết kế bởi các nhà điêu khắc và nghệ nhân Nilagama, những người đã 
thiết kế và vẽ các bức tượng của Tu viện Rangiri Dambulla Rajamahä. 


ọ. Trụ trì (Nãayaka Thera) của chùa 


Vị trụ trì của Tu viện Nilagiri Rajamaha là Hòa thượng Nikula 
Dhammapäla. Ngài là học trò của Pháp Sư Đại Đức Silvatgala Nayaka 
nôi tiếng, vào thời điểm đó đã lớn tuôi và sống tại ngôi chùa cỗ ở 
Silvatgala. Hòa Thượng Nikula Dhammapäla luôn thê hiện lòng từ sâu 
sắc với làng chúng tôi, đặc biệt là đối với chúng tôi — bởi lẽ chúng tôi có 
quan hệ quyến thuộc với một số nhà sư đáng kính trong làng. Bức tượng 
cô bằng đá granit ở Nïlagiri Rajamahä là bức tượng đã từng nằm trong 
hang động (2000 năm tuổi) của tu viện Sudugala trong làng tôi. 


Mặc dù làng tôi xa trường học và chùa nhưng bọn trẻ vẫn có thói 


!9 Kuti: là nơi ở, thường là một phòng, dành cho các nhà Sư. 
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quen đến trường sớm. Có hôm, khi đi ngang qua khuôn viên chùa, chúng 
tôi được gặp Đại Đức Nãayaka. Đại đức Nãyaka gọi chúng tôi lại và dạy 
chúng tôi cách đảnh lễ và đọc các bài kệ bằng một giọng hài hoà. Nhiều 
hôm, Đại đức ghé thăm trường học và truyền năm giới, khuyên bảo 
chúng tôi và dạy chúng tôi cách tụng kinh chính xác hơn. 


10. Các Ngài Trưởng Lão họ hàng 


Ngài Trưởng Lão Gunaratana (trụ trì của chùa Petigepitiya tại 
Kandy, trước đó đã từng giữ vị trí thầy giáo thọ tại Rangiridambulu 
một thời gian). Ngài Ñãnaratana (trụ trì chùa Anurägala), Ngài Trưởng 
Lão Dhammajoti của cùng ngôi chùa, Ngài Trưởng Lão Indajoti Nãyaka 
của Makulemada, Ngài Trưởng Lão Sumangala Nãyaka (trụ trì chùa 
Talakiriyawa), trụ trì chùa Nillannoruwa, Ngài Trưởng Lão Kudäpola 
Nãyaka của thời kỳ Kandy; các vị Trưởng Lão thuộc dòng dõi Shyamopäli 
này là những vị sư nôi tiếng với khả năng thuyết Pháp, đều là thân quyến 
từ làng chúng tôi, những người đã xuất ly rời bỏ cuộc sống gia đình. 


Ngài Trưởng Lão giáo thọ của Nillannoruwa đã ở lại nhà chúng 
tôi một ngày khi chúng tôi còn rất nhỏ. Sáng hôm sau đó, khi dùng xong 
điêm tâm do mẹ chúng tôi chuân bị, trước lúc rời đi, Ngài nói chuyện 
với bà bằng một giọng nhẹ nhàng: “Ngôi chùa của chúng ta có nhiều đồn 
điền chè, nhiều đồn điền cao su và nhiều ruộng lúa. Chúng ta cần phải 
cho một đứa trẻ từ gia đình mình xuất gia đề trông nom chúng. Thí chủ 
có thê cúng dường một trong những người con của thí chủ xuất gia nơi 
đây không?” Mẹ của chúng tôi nhanh chóng trả lời: “Con không thê đê 
cho con của mình đi vào địa ngục được!” 


Ngài Trưởng Lão lặng thính. 

Việc này xảy ra khi tôi còn rất nhỏ, đã đê lại ấn tượng sâu sắc và 
vẫn ở mãi trong tâm trí tôi. Mặc dù ý định xuất gia nảy sinh khi còn thơ 
ấu, tôi vẫn giữ kín nó trong im lặng, không vội vàng do (đã nghe) trao 
đôi trên và tiếp tục chăm lo học tập cho đến khi đúng thời điểm. 
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11. Tám giới: Lần đầu tiên 


Lễ Độc lập của Sri Lanka là ngày 04/02/1948, vào thời điểm đó 
tôi đang tiếp tục việc học của mình với sự hăng say và vui vẻ cùng các 
hoạt động tôn giáo như bố thí!!, nghe Pháp và thực hành các nghỉ lễ khác 
nhau, tất cả đều được tô chức bởi cha mẹ và người lớn trong gia đình. 
Nhờ sự truyền thông của chính phủ, chùa và trường học, các hoạt động 
tôn giáo đặc biệt như việc thọ tám giới được Phật tử tổ chức trên khắp 
cả nước vào ngày rằm Poson'? năm 1948. 


Trường học của chúng tôi cũng vậy, theo hướng dẫn của giáo viên, 
những ai muốn sẽ được thọ tám giới. Đã từ lâu cha tôi thường xuyên 
giữ tám giới nên ông cũng tham gia. Tôi cũng có ước nguyện mạnh mẽ 
được thọ tám giới nên tôi nói cho mẹ với niềm hạnh phúc lớn, bởi vì bà 
ngoại của chúng tôi cũng thọ tám giới trong 4 ngày poya! — ngày trăng 
tròn - trong một thời gian dài. 


Tôi, lúc đó đang chín tuôi, được tắm rửa vào sáng sớm và mặc 
quần áo sil'“ màu trắng, cùng với người lớn thọ tám giới do cha tôi 
truyền tại khuôn viên cội bồ đề, cúng dường và đảnh lễ Đức Phật. Bà 
ngoại của chúng tôi cho tôi một chuỗi hạt rất đẹp và nói: “Cháu trai, con 
hãy sử dụng tràng hạt này khi tụng kinh “lti”pi so Bhagavã. ” 


Tôi nghe theo lời khuyên và hăng hái hành thiền, đọc thuộc lòng 
chín ân Đức Phật. 


Vào buôi sáng sớm niệm ân Đức Phật, sau đó là cúng dường Phật 


!! Dãna: cúng dường đến các nhà Sư 

!2 Poson: là một tháng trong âm lịch Phật giáo. Sự xuất hiện của Phật giáo ở Sri Lan- 
ka được tô chức vào ngày trăng tròn của Poson. 

!3 Poya: trăng tròn, trăng non và hai nửa trăng. 

!4 S¡l: có nghĩa là những giới luật đạo đức, nhưng cũng là phâm chất đạo đức cá nhân 
của mỗi người. 


12 


và tụng kinh; sau bữa ăn trưa, tôi đi cùng nhóm người mặc quần áo sil 
đến Tu viện Nilagama Maha. Phong tục của nhóm sil trong làng là thọ 
giới tại cây bồ đề, dùng bữa trưa ở đó và buổi chiều đi chùa, cả đêm 
không ngủ. Vào buôi sáng, họ sẽ làm lễ trước Đức Phật, xả tám giới, quỳ 
lạy và cáo biệt Ngài Trưởng Lão'° rồi quay về làng. 


Vào buôi tối, một người lớn trong nhóm tụng kinh “Pũjãwaliya” 
theo cách truyền thống trọn đêm, bởi vì những ngày đó không có hướng 
dẫn thiền. Tối ngày sil không được ngủ, vì người ta nói kẻ trộm sẽ lấy 
trộm sil của bạn, nhưng dường như chắng ai biết kẻ trộm sil là ai. Tôi 
cũng được chỉ cách để giữ cho tỉnh, được dặn rằng ngủ là một trong 
những kẻ cắp sil và được cho uống nước như là cà phê và rau mùi. Tôi 
thực hành như thế với hạnh phúc và niềm tin lớn lao vào Phật, Pháp, 
Tăng. 


Vào thời điêm đó, tôi khởi lên ý muốn lấy cuốn sách Pũjãwaliya đề 
tụng vì đù còn rất nhỏ nhưng tôi đã có thê đọc được nó. Song, tôi không 
xin vì biết rằng nó sẽ không được trao cho tôi vì tôi là thành viên nhỏ 
nhất nhóm. Trong khi chăm chú lắng nghe Pháp thoại, tâm tôi rơi vào 
một trạng thái kỳ lạ như thể đang ở trong thiền định. Tôi thấy một cảnh 
tượng tuyệt vời và rõ ràng về việc mình hóa thân thành một bức tượng 
Phật đẹp, ngồi tựa vào cột gỗ lớn trong Pháp đường, hướng về hướng 
đông mà thuyết Pháp. Tôi coi sự kiện đáng nhớ này là dấu hiệu cho con 
đường thành tựu Niết bàn của tôi. 

Tối hôm đó, thầy hiệu phó của trường cùng một nhóm khác mang 
tặng vài món thức uống mát lạnh cùng với trầu và gilanpasa'° đến đại 
chúng. Thầy tôi rất hoan hỷ với cách tôi giữ tám giới. Thầy đem gilan- 
pasa cho tôi một cách trìu mến như thể tôi là con trai thầy. Nhưng tôi 
không được cho trầu, vì thầy dạy rằng học sinh không nên nhai trầu. Từ 
đó trở đi, tôi hăng hái thọ giữ tám giới vào ngày rằm mỗi khi có cơ hội. 
3 Bhikkhu: một thuật ngữ tôn trọng dành cho một nhà Sư. 

!° Gilanpasa: có nghĩa là hô trợ cho người bệnh. Đây là những vật phâm được phép 
thọ dụng vào buôi chiêu cho những người đang giữ tám giới. 
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Một vài học sinh đã mời tôi: “Hãy trở lại làm giáo viên dạy cho chúng 
tôi đi”. Tôi đáp: “Không, tôi sẽ không làm giáo viên, tôi sẽ trở thành một 
vị fy-kheo!” 


12. An cư kiết hạ ở hội trường làng 


Hội Phát Triên Nông Thôn sắp xếp mời một vị Trưởng Lão an cư 
kiết hạ tại hội trường làng. Việc chăm sóc chư Tăng là trách nhiệm của 
chúng tôi vì cha tôi là chủ tịch hội. Ngài Trưởng Lão Vehera Ñãnaratana 
đã nhập hạ tại đây hai lần. 


Ngài Trưởng Lão chỉ chúng tôi cách làm thẻ, làm những cái vòng 
và dây buộc cho y phục tỳ-kheo, cách làm chôi và khăn, cách cắt và khâu 
y tỳ-kheo cùng một số kỹ năng khác. Ngài còn dạy cách hành lễ, tụng 
kinh và một số nghi thức khác khi chúng tôi khoảng chín, mười tuổi. 
Vào cuối mùa an cư kiết hạ, Ngài đi đến chùa Devahuva — Bulanawewa. 


13. Trường Pháp học 


Một trường Pháp học đã được thành lập cho trẻ em và hoạt động 
một thời gian tại hội trường làng. Cha chúng tôi cùng hai người anh dạy 
cho chúng tôi “Nampotha', 'Magul-lakuna", “Buddha-Gajjaya', “Sakas- 
Kadaya' và những cuốn sách tương tự. Sau đó, vào các ngày chủ nhật, 
họ tô chức thảo luận về Pháp học ngay trong hội trường này. Mọi người 
đều tham gia với lòng nhiệt tình và có ao ước học hỏi thêm nhiều điều 
mới mẻ. Bắt đầu là Pháp thoại, sau đó là phần hỏi đáp. Những chủ đề về 
Pháp rất đáng ghi nhớ đã được đưa ra thảo luận. Có một đoạn kinh tôi 
học ở thời điểm đó mà vẫn còn nhớ cho đến nay: 


“Hadayataru kothara kufire — 
Kodha kundali na jãtu bahikãtabbo 
Apitu titikkhã mantena 
Avipphandattam upanetabbo'ti” 
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Có nghĩa là: Một người không bao giờ nên thả con rắn độc tên là 
“ giận đữ” ra. Nó sống trong hốc cây, gọi là “trái tim”. Nếu nó thức dậy 
vì bất kỳ lý do nào, nó phải được chặn lại và đè xuống bằng cách sử dụng 
câu thần chú gọi là “kham nhẫn”. 


Đoạn này được tìm thấy trong kinh Päãli “Attanagaluvamsa', là một 
lời dạy mà Ngài Đại Trưởng Lão Nanda gửi cho Hoàng tử Siri Sangabo. 
Những đoạn kinh như thế này luôn để lại dấu ấn trong tâm trí tôi, bởi vì 
kham nhẫn là một phẩm chất tôi say mê tập luyện. 


1⁄4. Mẹ yêu quý qua đời 


Kỳ nghỉ hè tháng 04 năm 1952 dài hơn một tháng. Tôi tròn 13 tuôi. 
Những dòng suy nghĩ lạ cứ liên tục xuất hiện trong tâm tôi cho dù lúc đó 
là khoảng thời gian vui vẻ của Tết cô truyền: “Cha mẹ rất yêu quý chúng 
tôi và chúng tôi cũng yêu quý họ. Nếu cha mẹ qua đời khi tôi còn sống, 
tôi rất đau lòng. Tốt nhất là tôi nên chết trước họ. ” 


Những dòng suy nghĩ như thế cứ xuất hiện thường xuyên trong 
tâm tôi. Vào thời điểm đó, tôi, cha tôi, hai người anh lớn cùng hai đứa 
em trai đang sống tại ngôi nhà trên khu trồng dừa và chỉ ghé về nhà nơi 
mẹ ở đê dùng bữa. 


Mỗi ngày, mẹ tôi thức dậy sớm lúc 4 giờ sáng đê chuẩn bị thức 
ăn cho gia đình. Thứ sáu, ngày 02/05/1952, như thường lệ, bà thức dậy 
trước bình mình, chuẩn bị bữa ăn rồi gửi cho chúng tôi. Đột nhiên lúc 9 
giờ, chúng tôi nhận được tin báo rằng: “Mẹ đã bị bệnh! Hãy mau mau 
về nhà. ” 


Lúc đó, mẹ đang cúi đầu dưới chân bà ngoại sám hôi và nói những 


lời từ giã: “Thưa mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con”. 
Mẹ tôi cũng làm như vậy với cha ngay khi cha vừa về đến. 
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Sau đó, lúc nằm trên giường, mẹ đã nói với hai anh trai tôi hai 
ba lần với nhiều sự cố gắng: “Con trai yêu quý của mẹ, hãy chăm sóc 
cho các em con thật tốt. ” Ngay sau đó, bà nói ba lần: “Anicce, dukkhe, 
samsãre! - Luân hồi là vô thường và đau khô”, rồi nhắm mắt. Việc này 
cho thấy rõ ràng bà đã có chánh niệm mạnh mẽ trong những giây phút 
cuối cùng của đời mình. 


Mặc dù cái chết của mẹ là điều rất khó chấp nhận đối với những 
đứa trẻ như chúng tôi, nhưng chúng tôi cảm thấy đỡ hơn phần nào khi 
được cha lấy Pháp khuyên nhủ cho chúng tôi tiếp tục việc học của mình. 


15. Thiển viện Nã Uyana được thành lập 


Thiền viện Nã Uyana được khánh thành ngày 23/07/1954 với vị 
thế là chi nhánh của Šrï Kalyänï Yoga§rama Samsthã thuộc Šrï Lañkã 
Rãmañña Nikãya. Samsthãä được thành lập ngày 18/06/1951 theo đề 
xướng của Ngài Rajakiya Pandita Kadawedduwe Jinavamsa — là vị có 
phẩm hạnh của một bậc Bồ Tát — cùng với sự chỉ đạo và cố vấn của Ngài 
Đại Trưởng Lão Rajakrya Pandita Mãtara Šrï Ñãnãrãma. 


Vào thời điểm đó, thiền viện duy nhất tại tỉnh Wayamba (Tây 
Bắc) là Ruwangirikanda. Đại Đức Vigoda Bodhirakkhita đã ghé thăm 
thiền viện lịch sử Bambaragala được sự hỗ trợ tài chính từ một bác sĩ 
y học cô truyền là ông Pahalawalawwe Mutubanda ở vùng Alutwewa, 
dưới sự chỉ đạo của thiền sư Vipassanä'” nôi tiếng, Ngài Trưởng Lão 
Mãtale Silarakkhita (trụ trì của Thiền viện Ruwangirikanda). Ông M.P. 
Amarasingha của Halmillawewa được thông báo về chuyến viếng thăm 
này và đã hướng dẫn Ngài Trưởng Lão Vigoda Bodhirakkhita đến Nã 
Uyana. 


7 Vipassanä : Pháp thiền minh sát nhiều khía cạnh nhằm phát triền trí tuệ 
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Hang Kuti, Nã Uyana 


Thiền viện Nã Uyana là một ốc đảo của các vị A-la-hán vào thời 
cô xưa sau khi vị A-la-hán vĩ đại Mihindu' thành lập Giáo hội Phật 
giáo tại Sri Lanka. Nä Uyana có những cây gỗ lim không lồ, nhiều bóng 
mát, nguồn nước, những kuti trên mỏm đá và chỉ cách làng hơn một 
đặm. Đó là một môi trường yên tĩnh, một thiền viện. Nhờ những yếu 
tố này, các kuti trên đá được xây dựng lại và Ngài Trưởng Lão Vigoda 
Bodhirakkhita được mời đến đó an cư. Ngài đến thiền viện Nã Uyana 
ngày 23/07/1954. Khí hậu nơi đây ôn hòa giống vùng nội địa của hòn 
đảo. Rừng nhiệt đới rậm rạp là nơi cư trú của những chú voi và gấu cùng 
những suối nước mát mẻ chảy ào ào khiến thiền viện Nã Uyana trở thành 
nơi lý tưởng cho các hành giả ưu tú thích tìm kiếm sự độc cư. 


!8 Mihindu: Päli là Mahinda trong Kính Milindapañhapäli - Milinda Vấn Đạo. 
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16. Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức 


Cha của chúng tôi thường thọ bát quan trai giới trong bốn ngày 
poya và đã có cơ hội tuyệt vời trong việc mở thiền viện Nã Uyana. Ngoài 
việc giữ giới vào những ngày này, cha còn giữ thêm vào một ngày trước 
và sau rằm, trước và sau mồng một, và cả ba ngày trong Tết Sinhala. Cha 
học được nhiều phương pháp thiền từ các Ngài Trưởng Lão ở thiền viện 
và thực hành với nhiệt tâm. Biết được điều đó, trong tôi cũng nảy sinh 
ước muốn mạnh mẽ đối với việc thực hành Pháp. 


Một ngày nọ, trên đường đến Bambaragaswewa thuyết pháp, Ngài 
Đại Trưởng Lão Rãjakïya Pandita Mãtara Šrï Nãnãrãma, Ngài Vigoda 
Bodhirakkhita và Ngài Jalthara Dhammika nghỉ ngơi tại khu vực cây Bồ 
Đề trong làng. Chúng tôi đến đảnh lễ và cúng dường gilanpasa đến các 
Ngài. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp các vị sư ân cư trong rừng. Ngày 
hôm sau, khi thuyết pháp xong và trên đường quay lại Nã Uyana, các 
Ngài ghé lại và thuyết một bài pháp thoại tại hội trường làng. 


Một dịp khác, có bảy vị do Ngài Trưởng Lão Rajakiya Pandita 
Kadawedduwe Jinawamsa dẫn đầu trở về từ buôi thuyết Pháp tại 
Bambaragaswewa. Cùng ngày đó, chúng tôi cúng dường gilanpasa trong 
hội trường làng. Buổi tối, một nhóm chúng tôi đi nghe Pháp thoại về bài 
kinh “Pahãräda' do Đại Trưởng Lão Kadawedduwe thuyết, và một bài 
Pháp thoại dựa trên đoạn “Patirũpa desa vaso”ca” (38 Pháp hạnh phúc) 
trong Mahã Mangala Sutta - Kinh Hạnh Phúc, do Ngài Trưởng Lão 
Meegahatenne Mettãnanda thuyết. 

Vào ngày trăng tròn Poson năm 1948, năm 9 tuôi, tôi thọ bát quan 
trai giới? lần đầu tiên. Tại thiền viện Nã Uyana, chúng tôi được phép 
duy trì sự thực hành này. Cha của chúng tôi thiền khoảng hai tiếng 
tại nhà và thường đọc sách Pháp, chăng hạn như “Thanh Tịnh Đạo — 
Visuddhimagsa', “Vi Diệu Pháp — Abhidammacandrikawa', “Upasaka 


!9% UJposatha: Có bốn ngày “Uposatha' trong một tháng: trăng tròn, trăng non và hai 
quý. 
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Janãlankaraya", “Vidarshana Bhãvana Mãrgaya', “Chaturärya Satya` và 
“Pháp duyên khởi - Paticca Samuppäda', rồi giảng giải kiến thức này lại 
cho các đạo hữu đến tham gia thảo luận Phật pháp. Sau khi nghe thảo 
luận và đọc những cuốn sách này, tôi khởi ao ước lớn lao trong tâm, là 
sẽ hành thiền theo phương pháp của “Thanh tịnh đạo - Visuddhimagga', 
có lẽ là do kinh nghiệm quá khứ với các pháp thiền này, cùng nhân 
duyên hiện tại với các bạn thiện lành. 


Tôi đọc những cuốn sách do Šrï Kalyãnï Yogäérama Samsthã phát 
hành mà cha nhận được từ thiền viện Nã Uyana. Tôi tự thực hành trong 
thế kiết già theo hướng dẫn của cuốn cầm nang “Con đường hành thiền” 
của Ngài Đại Trưởng Lão Rajakiya Pandita Mãtara Šrï Nãnãrãma. Tôi 
có thê ngồi yên trong tư thế kiết già khoảng 30 phút chỉ sau khi luyện 
tập một thời gian ngắn. 


Có một bài học về thiền tâm từ trong cuốn sách của Ngài Trưởng 
Lão Vaturagama Atulavamsa. Tôi học thuộc nó bởi vì phương pháp rải 
tâm từ đến mười phương đã được giải thích rõ ràng bằng tiếng Päli trong 
“Thanh tịnh đạo'. Mỗi ngày sau bữa tối, tôi ngồi trên giường trong tư thế 
kiết già, tụng tám giới của người cư sĩ, tụng kinh Karaniya Metta (Kinh 
Tâm Từ) và sau đó đọc kỹ càng chậm rãi bài Kinh Tâm Từ lan tỏa đến 
mười phương trước khi đi ngủ. 


Tất cả cảm giác trên thân biến mất trong vài phút, tâm trí rất tĩnh 
lặng và cảm giác như đang bay lơ lửng trên bầu trời. Cảm giác hoan hỷ 
và ánh sáng mát mẻ kéo dài cho đến cuối thời thiền. Cuối cùng, tôi chia 
phước với bài kệ “ Akãsatthä°ca bhummatthä... ” (Kinh Hồi hướng Chư 
Thiên) rồi đi ngủ. Đồng hồ báo thức được đặt đô chuông lúc 5 giờ sáng 
nhưng tôi luôn thức giấc trước khi đồng hồ reng. Việc đó diễn ra một 
cách tự nhiên. Đó là một giấc ngủ không mộng mị và tôi thức dậy với 
tứ chỉ ở vị trí như lúc ban đầu, tươi mới và tỉnh táo như thê vừa ra khỏi 
trạng thái định tâm. Ngày hôm sau ngập tràn hy lạc. Tôi tụng các bài kệ 
và Kinh Hộ Trì trong lúc làm việc với niềm hạnh phúc vô bờ. Những 
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điều tuyệt vời này là kết quả của thiền tâm từ mỗi tối và đó là những 
chuỗi ngày không hề có sự đau ốm như là cảm lạnh hay bệnh sốt. 

Tôi nghĩ, nếu thiền tâm từ mang lại kết quả tốt đẹp như vậy trong 
khi tôi chưa hiêu hết nghĩa các từ Päli, vậy thì lợi ích sẽ lớn hơn biết 
bao nếu tôi dành trọn đời mình để tu tập tại thiền viện dưới tư cách một 
vị sử? Cứ thế mỗi ngày sau thời thiền tâm từ, tôi hồi hướng đến chư 
thiên “Akãsafthä'ca bhummatthäã” với quyết tâm: “Cầu mong cho con 
có được nhân duyên và trú xứ thích hợp đê thực hành phạm hạnh cao 
thượng của vị tỳ-kheo. ” 

17. Xuất gia 


Trong khi theo đuôi lối sống thuận Pháp, với một cái tâm điềm 
tĩnh, tôi đã nhiều lần quán xét theo cách này: 


Tôi có thê giữ gìn phạm hạnh của vị Tỳ-Kheo, sống trong rừng và 
xa cách cha tôi chăng? 


Vâng, tôi có thê. 


Tôi có thê giữ gìn phạm hạnh của vị Tỳ-Kheo, sống trong rừng và 
xa cách anh chị em tôi chăng? 


Vâng, tôi có thể. 

Tôi có thể giữ gìn phạm hạnh của vị Tỳ-Kheo, sống trong rừng, 
xa cách ngôi làng, họ hàng và tất cả mọi thứ mà tôi được thừa hưởng 
chăng? 

Vâng, tôi có thể. 

Tôi có thê tiến bộ khi thực hành phạm hạnh của vị Tỳ-Kheo sống 
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trong rừng, với chỉ một bữa ăn hoặc ăn duy nhất lá rừng và dây leo 
chăng? 


Vâng, tôi có thể. 


Tôi có thê tiến bộ khi thực hành phạm hạnh của vị Tỳ-Kheo sống 
trong rừng, hỗ trợ Tăng đoàn bằng cách chuẩn bị củi, nước và những 
nhiệm vụ khác chăng? 


Vâng, tôi có thê. 


Tôi có thê phát triển phạm hạnh trang nghiêm của vị Tỳ-Kheo 
trong khi giao tế với nhiều người cùng nhiều loại tử tưởng khác nhau 
mà không bị dẫn đi lạc hướng chăng? 


Vâng, tôi có thể. 


Tôi có thể sống như một vị Tỳ-Kheo và hành thiền suốt đời dù cho 
có khó khăn trái ý nào xảy ra mà không hoàn tục trở về nhà chăng? 


Vâng, tôi có thể. 


Mặc dù những quyết định như vậy đã được đưa ra và thời gian trôi 
qua đầy hạnh phúc và phấn khởi, tôi vẫn không chia sẻ những suy nghĩ 
này với bất kỳ ai qua lời nói hay hành động đê không bị phản đối hoặc 
cản trở trên con đường của tôi. 

Phật lịch năm 2500”°, những người mộ đạo kỷ niệm 2500 năm Phật 
giáo. Có một công cuộc chấn hưng lớn đối với Đạo Phật. Nhiều hoạt 
động Phật sự khác nhau được tô chức và tiến hành với niềm tin và sự 
nhiệt thành to lớn. 


Đại thí chủ của Thiền Viện Nã Uyana, ông M.P. Amarasingha, 


? Năm 1956 
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chọn ba đứa trẻ ở độ tuổi 10, I1 và 12 và gởi chúng cho Ngài Đại 
Trưởng Lão của Thiền Viện Nã Uyana. Chúng được xuống tóc, mặc 
quần áo nhuộm màu nâu xỉn và thọ mười giới. Ngày 25/10/1956, trên 
đường đi đến thiền viện Nãgolla, ngang qua làng chúng tôi, họ ghé thăm 
nhà tôi và được cúng dường thức uống gilanpasa. 


Tôi mừng quýnh lên khi nhìn thấy những đứa trẻ này thọ mười 
giới và dành cả ngày đề lập kế hoạch lên đường từ bỏ cuộc đời cư sĩ — 
một quyết định vững chắc nảy sinh trong tôi đề được xuất gia mà không 
trì hoãn thêm phút giây nào nữa. 


Ngay sau buôi trưa ngày hôm sau, ngày 26, tôi đảnh lễ dưới chân 
cha và thưa: “Thưa cha, nếu không bận việc gì, cha có thể cùng con đến 
Thiền Viện Nã Uyana hôm nay được chăng?” 

“Sao vậy con trai, sao lại đi đến Nã Uyana ngày hôm nay?” 

“Thưa cha, con muốn trở thành một vị tỳ-kheo. ” 

Sau một phút, cha tôi trả lời với nụ cười tươi trên gương mặt: 
“Được ”. 

Rồi tôi nói: “Ngày hôm nay chúng ta nên đi ạ”. 

Cha hỏi tôi: “Con trai, sao lại muốn đi ngay hôm nay?” 

“Vì các anh em của con sẽ không đồng ý, phải không cha?” 

“Không, cha sẽ lo liệu việc đó. Con trai, chúng ta sẽ cúng dường 
thức ăn và đi đến thiền viện vào sáng mai. ” 


Câu trả lời thật cảm động. Kế hoạch của tôi chắc chắn đã thành 
công. 

Ngày 27/10/1956, sau khi chuân bị sẵn sàng vào sáng sớm và đảnh 
lễ tất cả người lớn trong nhà, tôi nhận được sự chúc phúc rồi rời khỏi 
làng, tiến bước vào con đường về Niết Bàn, hoan hỷ niệm Ân Đức Tam 
Bảo và lau sạch những giọt lệ hạnh phúc trong đôi mắt mình. 


Khoảnh khắc ấy thật khó quên trong cuộc đời tôi, vui mừng và 
hạnh phúc tràn ngập mỗi khi hồi tưởng lại cơ duyên xuất gia này. 
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Một vài người bạn của gia đình từ làng Andägala cũng đi cùng 
chúng tôi, mang vật phâm cúng dường đến Thiền Viện Nã Uyana. Chúng 
tôi đi vào kuti trong một hang động dài, gọi là “hang Voi” nơi Ngài 
Trưởng Lão Vigoda Bodhirakkhita trú ngụ. Sau khi cúng dường và đảnh 
lễ, cha nắm hai bàn tay tôi, đặt vào đôi tay đức hạnh của Ngài rồi bạch: 
“Bạch Ngài, đây là con trai con. Con xin giao phó đứa con này cho Giáo 
pháp trước sự chứng minh của Ngài. Con xin Ngài chấp thuận, chỉ dạy, 
rèn luyện và làm lễ xuất gia cho đứa trẻ này. ” 


Sáng hôm sau, cha tôi đến thiền viện cùng với nhiều thân quyến, 
mang thức ăn đến cúng dường Tăng đoàn. Sau khi hoàn mãn một vài 
nghi lễ tôn giáo, khoảng 12 giờ trưa, cha gọi tôi sang một bên và xác 
nhận lại lời thỉnh cầu ngày hôm kia, như một người cha đầy trí tuệ và 
trung thực: “Con trai, nếu con đến đây đê xuất gia vì một quyết định vội 
vàng thì thời gian sau tâm con có thê thay đổi. Nếu con quay trở về nhà 
vì bất kì lý do nào thì đó là một điều vô cùng xấu hô cho chúng ta. Nếu 
là như vậy thì chúng ta hãy trở về ngay hôm nay. ” 


Cha nói những lời này nhằm thăm dò ý chí của tôi. Điều này là do 
tôi đã chưa từng thê hiện ý muốn xuất gia của mình dưới bất cứ hình thức 
nào cho đến ngày hôm kia, mặc đù tôi đã âm thầm kiêm nghiệm và thực 
hành như thể đã xuất gia trong thời gian dài. 


Sau những lời dò hỏi đầy trí tuệ của cha, tôi chắp hai bàn tay lại 
với nhau đề tỏ sự tôn kính và thành thật nói: “Thưa cha, con đã không 
chọn cuộc hành trình này nếu mong muốn quay trở về nhà. ” 


Sau khi nghe lời này, cha tôi chấp tay lại đưa lên đầu và thốt rằng: 
“Sãdhu! Sãdhu!”. Điều này đã tạo ra năng lượng, sự quyết tâm và sức 
mạnh ý chí trong tôi. Cha thật sự là một người bạn tinh thần đúng nghĩa. 
Cầu mong cho cha có khả năng đắc thành Phật quả cao thượng trong 
tương lai! 
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Chiêu hôm đó, bộ quân áo trắng của tôi được nhuộm lại với một 
loại thuôc nhuộm pha chê băng vỏ cây velan đun sôi”! và đầu tôi được 
cạo. 


Ngày 29/10/1956, tôi mặc bộ quần áo giới đã nhuộm màu và tụng 
mười giới. Bữa trưa, có ba cư sĩ nam? nhỏ ở Nã Uyana, mặc quần áo 
nhuộm, trở về từ Thiền Viện Nãgolla cùng vị đại thí chủ. Trước sự 
chứng kiến của nhóm, Ngài Trưởng Lão Nãyaka cầm một cái ly chứa 
giấy cuộn nhỏ trước mặt tôi và bảo tôi lấy ra một gói. Một mảnh giấy 
cuộn được mở ra, trên đó có ghi chữ “MaitrT” (Tâm Từ). Từ đó, tôi 
được gọi là cư sỹ Maitrf° trong suốt thời gian thọ mười giới của mình. 
Vì tôi hành thiền tâm từ rất nhiều ở nhà nên tôi hết sức hoan hỷ với cái 
tên mới của mình. 


Ngày 30/10/1956, sau bữa sáng, Ngài Đại Trưởng Lão Vigoda 
Bodhirakkhita đi từ Nã Uyana đến Vigoda với đại thí chủ M.P. 
Amarasingha cùng bốn người chúng tôi sau khi đưa ra gợi ý chuân 
bị bữa trưa. Chuyến viếng năm này đã lên kế hoạch từ trước đê Ngài 
Trưởng Lão đi chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền tại chính 
ngôi làng Ngài. Trưa hôm đó, vật thực được dâng ngay tại nhà bà thân 
của Ngài Trưởng Lão. Các thân quyến của Ngài đã dựng lên ba kuti tạm 
cho chúng tôi trên một đồn điền đừa gọi là ““Vilegedarawatta”. 


18.Thời kỳ giới tử 

Từ bỏ cuộc sống thế tục với quyết tâm vững vàng, thọ giữ mười 
giới và tu tập ở một vùng đất xa quê, tất cả mọi việc diễn ra thuận theo 
Pháp. Môi trường bình an và tính lặng của Vilegedarawatta có gió mát 
trong lành thôi khắp cánh đồng, được thân cận với đạo hữu là Ngài 
Trưởng Lão Vigoda Bodhirakkhita, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự tu 
tập của bốn chúng tôi. 
?! Velan: tạo ra một màu không tươi 
2 Upäsakas: nam cư sĩ. 


?3 Maitr1 - Pali: Metíä: Tâm Từ. 
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Một ngày được bắt đầu lúc 3:50 sáng. Chúng tôi thức dậy, vệ sinh 
cá nhân rồi 4:00 tập hatha yoga và hành thiền. Từ 5:00 - 6:00, chúng tôi 
đảnh lễ Đức Phật, tụng Kinh Hộ Trì rồi đành 15 phút hành thiền trong tư 
thế kiết già. Các lao tác xung quanh thiền viện được thực hiện từ 6:00 — 
7:00. Sau khi nhận cúng dường bữa sáng, phần đầu tiên sẽ dâng lên Đức 
Phật rồi chúng tôi mới thọ dụng. Sau đó các công việc trong thiền viện 
được tiếp tục như quét dọn vệ sinh. Chúng tôi học bài từ 8:00 — 9:00, 
tắm rửa từ 9:00 — 10:00 và đi bát từ 10:00 — 11:00. Sau đó chúng tôi trở 
về kuti lúc 11:00, cúng dường Đức Phật, dùng bữa trưa và lại tiếp tục 
công việc thiền viện. 


Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và tụng các bài Kinh Hộ Trì lúc 
gần 12:00 và thiền 15 phút trong tư thế kiết già. Sau đó, chúng tôi thuyết 
Pháp giống như cách Ngài Trưởng Lão thuyết giảng sau bữa ăn. Sau đó 
chúng tôi đem tất cả chiếu ngủ và gối từ kuti ra phơi nắng, đọn đẹp kuti 
và học bài từ 1:00 — 4:00. Chúng tôi phải học thuộc lòng mỗi ngày một 
bài kinh “Pali Pathamanjariya` và một bài kinh “Pali Bhãshãvataranaya. ° 


Vào một số buôi tối, tôi được bà Hemalatä Karunaratna*, một 
hiệu trưởng đã nghỉ hưu, giảng cho nghe bộ kinh “Catu Bhãnavara””. 
Từ 4:00 — 5:00 đi kinh hành; 5:00 — 6:00 làm lao tác thiền viện; 6:00 — 
7:00 đảnh lễ Đức Phật và tụng kinh, sau đó 15 phút hành thiền trong tư 
thế kiết già. Chúng tôi tăng thời gian ngồi từ 15 phút, thêm 5 phút mỗi 
tuần, cho đến khi có thê duy trì thiền hơi thở trong tư thế ngồi liên tục 
từ 7:00 — 8:00. Các buổi học được tiếp tục từ §:00 — 9:00 và sau đó là 
giờ nghỉ ngơi. Trong thời gian này, các sinh hoạt trong ngày đều được 
ghi lại vào nhật ký. 


Sau khi thực hành chánh niệm trên hơi thở liên tục khoảng hai 
tháng, khả năng tập trung sâu được phát triên. Khả năng tập trung này 
được đạt đến ngay cả trong lúc đi kinh hành lẫn ngồi thiền. Sự rèn luyện 


 Mrs. Hemalatä Karunaratna: Dì của Mahãthero, đến từ Doranegoda. 
? Catu Bhanavara: là một cuôn sách trong Kinh Hộ Trì. 
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theo phương pháp thiền Mahasi cũng được áp dụng. Theo cách đó cũng 
đạt được sự tập trung cao độ. Đôi khi những cảm nhận về cơ thê biến 
mất và tâm trở nên vi tế như một giọt nước, dường như vươn tới tận 
cùng hệ mặt trời. Tôi không sao quên được sự rèn luyện căn bản liên tục 
trong bốn tháng đó. Nó trở thành nền tảng vững chắc, là căn bản của sự 
thành công trong giáo pháp. 


Trong thời gian này, tôi được đào tạo đề thuyết Pháp cho các thí 
chủ vào bữa trưa khoảng I5 - 20 phút và một thời Pháp khác dài l giờ. 
Tôi cũng tiến bộ trong kiến thức Pãli căn bản, được huấn luyện đề ngồi 
thiền 1 tiếng trong tư thế kiết già, dành khoảng 1 giờ đi kinh hành và học 
cách hoàn tất mọi lao tác trong thiền viện. 


Ngày 15/01/1957, vào buổi tối rằm Duruthu, tôi thuyết bài Pháp 
thoại dài 1 tiếng về Tứ Niệm Xứ cho các phật tử. Vào ngày rằm Navam 
tháng hai, tôi thuyết một bài Pháp thoại khác ở Mattegoda cho các thí 
chủ thọ tám giới với cùng thời lượng. Thính chúng đánh giá cao hai bài 
Pháp thoại này và thê hiện lòng hoan hỷ. Tôi đã trải qua thời gian 4 tháng 
tu tập đầy thú vị, mạnh khoẻ cùng với sự nhiệt thành và quyết tâm. 


Các nghi lễ thờ cúng Phật được thực hành tại Šrï Kalyänï Y ogã$rama 
Samsthã, cách tụng Kinh Hộ Trì, bốn thiền bảo hộ, quán tưởng tứ vật 
dụng, các nghi thức chăm sóc và tôn kính“, đạo đức và hạnh kiểm, cách 
đắp y, cách nhuộm y, cách giặt y và cách thực thi mọi công tác trong 
thiền viện cũng được hoàn tất. 


1o. Đến trung tâm Šrï Gunawardhana Yogäšrama 

Ngài Đại Trưởng Lão Vigoda Bodhirakkhita phải tham gia một 
chuyến hành hương đến rï Pãda theo thỉnh cầu của bà con trong làng. 
Trước đó, tôi đã ngỏ lời thỉnh xin thọ giới bằng thư tay vào tuần thứ b a 
của tháng Hai và gửi đến Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakïya Pandita Mãtara 
Šrï Ñãnãrãma. 


% Đức Phật, người lớn tuôi, các giáo viên, vv... 


26 


Chuyến hành hương của Ngài Vigoda đến Šrï Pãda và chuyến đi 
của bốn cư sĩ tại gia đến chỉ nhánh chính Šrï Gunawardhana Yogãá§rama 
phía Nam hòn đảo được lên kế hoạch vào ngày 02/03/1957. Sáng sớm 
hôm đó, Ngài Trưởng Lão hướng dẫn, khuyên dặn và chúc phúc cho 
chúng tôi một cách hiền từ. Bữa ăn trưa được sắp xếp trong nhà của thân 
quyến Ngài là ông Wijesingha, được biết đến là Arachchi Mahãtã sống 
làng lân cận. Ông có nhiều tín tâm và đã giúp đỡ chúng tôi rất tận tình 
suốt bốn tháng ở đây. 


Sau bữa trưa, một bài Pháp thoại được thuyết lên về phước thiện 
của sự cúng dường rồi chúng tôi chia phước và đi đến trạm xe lửa gần 
nhất (Bemmulla) cùng với ông M.P. Amarasingha và ba cư sĩ nhỏ tuổi. 
Chúng tôi đến trạm Maradäna ở Colombo bằng xe lửa và đón chuyến 
tàu tốc hành Ruhunu Kumari đi về Mãtara ở phía nam, cuối cùng đến 
Ambalangoda. Chúng tôi đi dọc theo đường ray xe lửa đó đến trung 
tâm thiền Galdũwa Gunawardhana vào khoảng 6 giờ chiều. Sau khi lễ 
bái Đức Phật, chúng tôi đến đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakïya 
Pandita Mãtara Šrï Nãnãrãma và Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakrya Pandita 
Kadawedduwe Jinavamsa rồi nghỉ ngơi. Các Ngài Đại Trưởng Lão rất 
ấn tượng bởi cung cách và thái độ của chúng tôi bèn nói: “Những đứa 
trẻ này rất thích hợp đê xuất gia ngay hôm nay. ” 


Sau đó, vào ngày 03/03, Ngài Trưởng Lão Pandita Getamänne Ốrï 
Vimalavamsa của Thiền Viện Nãthagane đến Galdũwa cùng với một cư 
sĩ lớn tuôi sắp xuất gia. Ngoài ra còn có một cư sĩ trung niên ở Galdũwa 
mà Ngài Pandita Piyadassi của Balapitiya Mahakarawa Pahathamulla 
cũng dẫn đến đê xuất gia. Bên cạnh chương trình ở Galdũwa, chúng tôi 
vẫn giữ thời khoá hàng ngày như thường lệ. Cả ba Ngài đều đồng ý nhất 
trí tô chức lễ truyền giới vào ngày 27/03. 


2ï 


2o. Lễ thọ giới trong Phật giáo 


Người cha hiền từ của chúng tôi chuân bị tất cả vật dụng cần thiết 
cho một tu sĩ Phật giáo theo lời dặn của Ngài Kananke Mudita của Thiền 
Viện Nãgolla, nhuộm những y cần thiết và đem chúng đến Galdũwa. 
LỄ thọ giới được tô chức vào giờ lành lúc §:00 sáng, thứ Tư, ngày 
27/03/1957, một sự kiện được ghi nhớ suốt cuộc đời tôi với niềm hạnh 
phúc vô bờ. 


Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakïya Pandita Mãtara Šrï Ñãnãrãma ngồi ở 
vị trí Thầy tế độ và Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakïya Pandita Kadawedduwe 
Jinavamsa, Ngài Đại Trưởng Lão RãjakTya Pandita Pahatamale Piyadassi 
và Ngài Đại Trưởng Lão Pandita Getamãnne Šrï Vimalavamsa ngồi theo 
đúng thứ tự. Ngài Trưởng Lão Vigoda Bodhirakkhita và Ngài Trưởng 
Lão Kananke Mudita ngồi cùng với các tỳ-kheo khác của thiền viện. 


Cha tôi, người anh lớn (anh M.B. Disãnãyaka, Thâm phán toà 
hoà giải), Ông M.P. Amarasingha và chú D.M. Abasingbanda đã dự 
lễ cho tôi. Nữ đại thí chủ của thiền viện (Bà Samalin Wickramaratna 
Senanayaka) cùng các thí chủ khác cũng có mặt. 


Sau lời giới thiệu mở màn của Ngài Kadawedduwe J]inavamsa, 
Ngài Mahopadyäya Mãtara Šrï NÑãnãrãma thất đai lưng cho từng người 
trong ba chúng tôi bằng đôi bàn tay cao quý của Ngài rồi cho chúng 
tôi đề mục thiền và truyền mười giới sa-di. Lúc đó, tôi tràn ngập trong 
hạnh phúc và duy trì niềm tin kiên cố, chánh niệm sắc bén, đặc biệt là 
quyết tâm mạnh mẽ. Vị nam cư sĩ lớn tuôi nhất từ Naãthagane được nhận 
vào Tăng đoàn với Pháp danh là “Đại đức Mãniyamgama Saddhãsãra”. 
Người thứ hai đến từ Balapitiya có Pháp danh là “Đại đức Mahäkaräwe 
Saddhävimala”. 


Tôi nhận được pháp danh “Đại đức Nã Uyane Ariyadhamma”. 
“Nã Uyane” được chấp thuận theo ý của tôi, vì các bậc giác ngộ cao 
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thượng thời cô xưa cũng thường dùng tên quê quán đề đặt Pháp danh 
cho mình. Lý do nữa là vì đã có khoảng sáu vị tỳ-kheo cũng mang tên 
ngôi làng này sống tại các ngôi chùa thuộc Asgiriya Chapte của Siyam 
Mahã Nikãya. Ngoài ra, việc lấy tên ngôi chùa đặt cho tôi cũng được 
xem là hợp lý bởi vì tôi xuất gia ở một thiền viện trong rừng. Sau khi 
bàn bạc với tôi, Ngài Trưởng Lão Pandita Getamanne Vimalavamsa 
quyết định cho tôi Pháp danh “Nã Uyane Ariyadhamma” tại Nãthagane. 


21. Giai đoạn làm sa-di 


Hai năm, ba tháng và mười tám ngày từ 27/03/1957 đến 15/07/1959 
là thời gian tôi học việc. Hai ngày sau khi thọ giới, Đại Trưởng Lão 
Getamaãnne hỏi tôi sau buổi tụng kinh trưa: “Vj sa-di nhỏ tuôi này có 
muốn đi với ta đến Nãthagane không?”. 


“Con xin đi nếu Đại Trưởng Lão Pandita cho phép ạ,” tôi trả lời 


Hai vị Trưởng Lão bàn bạc và chấp thuận cho tôi đi đến Nãthagane. 
Ngày 30/03/1957, năm vị tỳ-kheo, trong đó có tôi và một thị giả khởi 
hành từ Galdũwa bằng xe buýt. Chúng tôi đến Colombo và dùng bữa 
trưa mang theo từ Galdũwa tại Trung tâm Phật Giáo. Từ đó, chúng 
tôi khởi hành đến Kurunegala, đến thiền viện Nãthagane khoảng 6 giờ 
chiều. Tôi được chỉ định ở kuti trong hang nhỏ nằm phía trên kuti hang 
động dùng làm phòng ăn. 


Vào thời điểm đó, ở Nathagane chỉ có tám kuti hang động, bao 


gồm cả kuti trong hang làm phòng ăn và một phòng dùng đề thờ. Trong 
số tám phòng này, kuti “ennoru” ở xa nhất. 
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Thời khoá trong ngày của chúng tôi tại Nathaganc: 


3:50 sáng: 

5:30 sáng: 

6:15 sáng: 

7:00 sáng: 

6:00 sáng: 

10:00 sáng: 

11:00 sáng: 

12:00 trưa: 

1:00 - 5:00 chiều: 


5:00 chiều: 
7:30 - 9:30 tối: 


10:00 tối: 


Ở Nathagane, tôi dành trọn sáu tháng tại kuti “ennoru” để học 
thuộc tất cả các bài “Satara Bhanavara”, “Satipatthäna Sutraya”, 
“Dhammapadaya”, “Kãyavirati Gãtäpota”, 
“Abhidhammartha Samgrahaya” và “Bãlavataraya”. Đó là quãng thời 
gian đầy khó khăn. Thỉnh thoảng, tôi hành hạnh đầu đà thọ thực ngồi 
yên tại một chỗ”, dùng thức ăn trong bát và không dùng vật chứa nào 


“Sũtrasamgrahaya”, 


Thức chúng. Hành thiền. 

Lễ kính và tụng Kinh Hộ Trì, hành thiền. 
Chấp tác. 

Ăn sáng. 

Học tập. 

Khất thực, vệ sinh. 

Độ ngọ. 

Lễ bái và tụng kinh. 

Nghiên cứu chú giải, trả bài cho Thầy giáo 
thọ, đọc, viết và học. 

Chấp tác. 

Hành thiền tại kuti. 

(Vào buổi tối, thời thiền kéo dài 2 tiếng, 
niệm Ân Đức Phật được hành thuộc lòng 
theo bản dịch Sinhala của “Visuddhimagsa 
- Thanh tịnh đạo). 

Chỉ tịnh. 


khác”,và nguyện không thọ tư thế nằm”. 


Ông thân đưa tôi đến Nã Uyana và sắp xếp điều trị cho tôi suốt ba 
tháng vì bệnh đau dạ dày mà tôi mắc phải ở Nãthagane. Tại Nã Uyana, 


?' Ekãsanikanga: chỉ thọ thực trong một chỗ ngồi. 
3® Pattapindikanga: chỉ thọ thực trong bát. 
? Nesajjikañga: nguyện không nằm. 
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tôi bị bắt uống thuốc hạt dẻ lên men bằng nước tiêu bò?°. Ông thân đã 
làm thuốc này và thỉnh thoảng đưa nó cho tôi trong khoảng tám đến mười 
năm. Thuốc này giúp chữa lành bệnh và có tác dụng giảm đau đáng kê. 


Lúc ở Nã Uyana, tôi dành nhiều thời gian với Ngài Sumanasena 
và Ngài Saranatissa. Tôi cũng đã dành thời gian với Ngài Uttaravamsa 
lúc Ngài ghé thăm Nã Uyana vài ngày và học được ý nghĩa của nhiều 
chương trong “Abhidhammarthasamgrahaya - Vi Diệu Pháp toát yếu" 
cho đến chương có tên “Prakirnaka°. Tôi học thuộc lòng giới luật tỳ- 
kheo (Pãtimokkha)°' trong một tuần. Tôi được Ngài dạy quán tưởng 32 
thân phần bất tịnh mỗi ngày nhằm giữ gìn đời sống phạm hạnh một cách 
thanh tịnh. Tôi tiếp tục giữ gìn nó cho đến ngày nay. 


Trong thời gian thọ mười giới, Ngài Trưởng Lão Bodhirakkhita 


khuyên tôi quán tưởng như sau: 


30 Ptimutfa bhesajja: trần khí được. 
3! Bhikkhu Pätimokkha: Giới bôn Tỳ-Kheo — Tạng Luật. 
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“Con chết. Xác trương sình lên và trở nên xanh lè. Các con giòi 
bò loi nhoi ra khỏi miệng, mũi, hai tai và các lỗ hồng khác. Xác chết thối 
rửa và mủ chảy ra. Nhiều loài động vật khác, chim chóc và côn trùng 
gặm nhắm thịt xương ấy. Bất kỳ phần thịt, gân và mạch máu nào thừa lại 
đều bị phân huỷ; một mùi hôi thối khó chịu bốc lên xung quanh. Xác chết 
bị tan rã, xương văng rải rác chỗ này chỗ kia, và cuối cùng, chúng bị hư 
hoại và trở thành một phần của đất. Tương tự như thế, hãy nhìn những 
người đàn ông và phụ nữ mà con thích theo cách này. ” 


Tương tự như vậy, tôi được dạy nên quán tưởng sự chết, mối nguy 
hiểm liên quan đến thân thê, sự bất tịnh, bản chất vô thường, khô, vô 
ngã, hão huyền và trống rỗng của nó. Tôi thực hành lời dạy này và giữ 
gìn đời sống phạm hạnh cho đến ngày nay. 


22. Pũtimutta Bhesdajja (Trần khí được) 


Công thức: 

Quả chiêu liêu, không hạt: IIb = 0.45 kg. 
Nước tiêu bò: 1 neli (1⁄2 chai). 

Muối Epsom: 2 kalang (khoảng 2gm). 
Đường mía: 1⁄2 lb. 

Bơ Ghee: 3⁄4 chai. 

Mật ong: 1⁄4 chai. 





Lấy nước tiêu bò (không phải trâu) vào sáng sớm, lọc và đô vào 
bình chứa. Ngâm quả chiêu liêu và để trong 24 tiếng. Vớt các mảnh 
quả chiêu liêu và phơi khô dưới nắng. Ngâm vào nước tiểu bò lần nữa 
và phơi khô dưới nắng thêm một ngày. Lặp lại quy trình này trong vài 
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ngày cho đến khi nước tiêu bò khô hết, tiếp theo phơi khô dưới nắng, 
giã thành bột, lọc, trộn với muối Epsom, đường, mật ong, bơ ghee rồi 
cất giữ. 


Liều lượng và lợi ích: 

Dùng cả sáng và tối. Lấy một muỗng cà phê pha với chút nước ấm. 
Thuốc trị bệnh trĩ, bệnh giun, bệnh còi xương, chướng bụng đầy hơi, 
đau bao tử, táo bón và các bệnh liên quan đến dạ dày và bệnh ngoài da. 
Thuốc cải thiện làn da, trí nhớ, phát triển trí lực; một loại thuốc quý, đặc 
biệt với hành giả. 

Số lượng trong công thức có thể tăng giảm theo ty lệ đã cho ở trên. 

Phương pháp điều chế pũtimutta ãsava”? cũng được nêu ra bên 
dưới, bởi vì đây là thuốc quý dành trị cho tất cả bệnh bao tử, chất độc 
và thậm chí nọc rắn. 


23. Thuốc Pũtimutta Äsava (Trần khí lậu) 


Công thức: 

Quả chiêu liêu, có hạt: IIb = 0.45 kg. 
Nước tiêu bò: 6 chai (4 neli). 

Muối Epsom: 2 kalang (khoảng 2gm). 


Chuẩn bị: 

Lấy nước tiêu bò (không phải trâu) vào sáng sớm, lọc và đô vào 
nồi đất. Rửa sạch quả chiêu liêu, cho vào nước tiêu bò cùng muối Epsom. 
Đậy nồi bằng miếng vải sạch và bịt kín. Đậy thêm lớp nữa bằng thân 
dưới của một nhánh cau, sau đó dùng đất sét trét lại cho kín hơi. 


Đào một hố đủ lớn trên mặt đất không bị âm ướt, đặt ba hòn đá 
dưới đáy hố rồi đặt chiếc nồi đất lên trên sao cho nồi không chạm vào 
thành hoặc đáy hố. Đóng cái hố lại bằng ván gỗ, phủ đất kỹ và đê trong 
ba tháng. Sau ba tháng, lọc lấy thuốc. 


3 Pitimutfa ãsava: Một loại thuốc lỏng lên men theo phương pháp Ayurvedic. 
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Cách sử dụng: 

Trong trường hợp khó tiêu, đầy bụng, đau bụng, hoặc rắn cắn, thì 
uống như arishta°3 khác, ngày hai lần (sáng, tối) là đủ. Không nên dùng 
thường xuyên. Đây là thuốc quý dành trị các bệnh bao tử. Rất hữu ích 
cho thiền sinh. 


24. Thầy giáo thọ và thầy tế độ 


Vào thời điểm xuất gia sa-di, Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakiya 
Pandita Mãtara Šrï Nãnãräma là thầy truyền giới và Ngài Đại Trưởng 
Lão Rãjakïya Pandita Kadawedduwe Jinawamsa là thầy giáo thọ của tôi. 

Ở lễ thọ đại giới, Ngài Đại Trưởng Lão Vidarshanacaãriya Madawala 
Dhammatilaka, trụ trì chùa Nimalawa được bô nhiệm làm thầy truyền 
giới. Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakïya Pandita Mãtara Šrï Ñãnãrãma, Ngài 
Đại Trưởng Lão Räãjakiya Pandita Kadawedduwe Jinavamsa, Ngài Đại 
Trưởng Lão Pandita Getamãnne Šrï Vimalavamsa, Ngài Đại Trưởng Lão 
Munagama Sirisumana và Ngài Đại Trưởng Lão Devagoda Manigalasiri 
là những vị chứng minh lễ xuất gia. 


Trong suốt thời gian tu học, ngoài các vị Thầy đáng kính được kê 
trên, Ngài Đại Trưởng Lão Rerukãne Candavimala và Ngài Đại Trưởng 
Lão Devinuwara NÑãnãvãsa cũng được bố nhiệm làm thầy giáo thọ của 
tôi. 


Về thiền sư, Ngài Trưởng Lão Vigoda Bodhirakkhita là vị thiền sư 
trong giai đoạn tôi giữ mười giới và những vị sau đây đóng vai trò thầy 
giáo kê từ đó: 

- Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakïya Pandita Mãtara Šrï Ñãnãrãma. 
- Ngài Đại Trưởng Lão Vidarshanäcäriya Mãtale Šrï Silarakkhita 
của Ruwangiri. 


33 Arishta: Một loại thuốc lỏng lên men theo phương pháp Ayurvedic. 
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° Ngài Đại Trưởng Lão VidarshanacariyaMadawalalDhammatilaka 
của Nimalawa. 

- Ngài Ngài Trưởng Lão Jatila ở Trung tâm Thiền Mahasi ở 
Myanmar. 

“Ngài Trưởng Lão Kundalabhivamsa ở Saddhammaramsi 
Yeiktha. 


Tại Thiền viện Mawlamyine Pa-Auk Cittalapabbata, Ngài Agga 
Mahã Kammatthänäcäriya Pa-Auk Sayadaw Acinna đã giúp đỡ tôi rất 
nhiều. 


Cầu mong cho tất cả các Ngài Đại Trưởng Lão, những vị đã hỗ trợ 
tôi nhiều vô kê, cùng các thầy tế độ đạt đến Phật Quả cao thượng! 


25. Thời gian tu học 


Trong thời gian giữ mười giới với tư cách là giới tử (giai đoạn 
trước khi thọ giới sa-di) tại ân thất ở Vilegedarawatta, tôi nhận được 
sự hướng dẫn căn bản từ các vị trưởng lão mà tôi kể trên. Khi là sa-di 
ở thiền viện Nathagane và thiền viện Asoka, tôi học tiếng Sinhala, ngữ 
pháp Päli, từ vựng Päli, tiếng Sanskrit (bao gồm “Candas-alamkãra”), 
giới và luật, “Pratimoksha Varnanäva”, “Sikhavalanda”, “Sikhavalanda 
Vinisa”, các sách Sangi của Tạng Kinh cũng như các kỹ năng của tỳ- 
kheo như lâm y, thắt buộc chôi xơ dừa, chối ekel°t và đóng sách cho 
Ngài Trưởng Lão Getamãnne Pandita Šrï Vimalavamsa. 


Ở trung tâm thiền Puhulwella Rohana Šrï Yogãérama, tôi được 
Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakiya Pandita Kadawedduwe Jinavamsa và 
Ngài Trưởng Lão Devagoda Madgalasiri đào tạo thêm môn ngữ pháp 
Pali, từ vựng Pali, Vinaya Pitaka (Tạng Luật) và Sutta Pitaka (Tạng 
Kinh). Cụ thê hơn là học thuộc lòng hai cuốn sách “Pãräãjika Pãli” và 
“Pãcittiya Pali”. 


3 Chôi truyền thống dùng đề quét bên trong và bên ngoài. 
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Tôi đã học “Rũpasiddhi”, “Kaccäyana Vyäkarana”, mẫu thức 
tên là “Mukhamattadipani”, “Mahamogsallana Vyakaranaya”°* và 
Abhidhamma Pitaka (Tạng Vi Diệu Pháp) từ Ngài Đại Trưởng Lão 
Rãjakiya Pandita Mãtara Šrï Nãnãrãma ở Danavukanda tại trung tâm 
Mellagala Yogäräma. Tôi học thuộc ba cuốn sách còn lại của Vinaya 
Pitaka (Tạng Luật), ấy là “Mahävagga Päli”, “Cullavagga Päli” và 
“Parivara Pali”. Bộ “Dhammasaigani Prakaranaya” của Abhidhamma 
Pitaka (Tạng Vi Diệu Pháp) cũng được tôi học thuộc lòng. 


Tại Trung Tâm Galdũwa Gunawardhana Yogã$rama, tiếng Sinhala, 
tiếng Pãli, Tạng Kinh và Tạng Luật đều được học trong một khóa học 
đặc biệt của Ngài Trường Lão Getamanne Pandita Vimalavamsa và 
Ngài Trưởng Lão Devagoda Madgalasiri. Bộ “Vibhanga", “Dhãtukathä', 
“Puggalapaññatti và bộ “Kathavatthu Prakarana` cũng được học thuộc 
lòng. Thêm nữa, tại Danuvukanda và Gotama Tapovanaya, dưới sự chỉ 
dạy của Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakïya Pandita Maãtara Šrï Ñãnãrãma, 
tôi cũng đã thuộc bộ “Yamaka Prakarana" và “Patthana Mahäprakarana". 


Trong thời gian lưu trú tại Gotama Tapovanaya, Ngài Đại Trưởng 
Lão Rerukãne Candavimala tại Pokunuwita Šrï Vinayälaäkãra Arãmaya 
dạy tôi bộ “Abhidharma Paramartha Swarũpa Bhedaniya" cũng như chú 
thích về những điêm khó khác trong “Vi Diệu Pháp'. Tôi được Ngài Đại 
Trưởng Lão Devinuwara Ñãnäväsa Mahä Nãyaka của Mahävisuddhãrama 
Dematagod từ Colombo đào tạo đặc biệt về các bộ Vi Diệu Pháp như 
“Abhidharma Maãtruka Swaripa', “Dhãtu Kathä SŠwaripa” và “Yamaka 
S3wariipa'. 


Tại Šrïi Ñãnãrãma Vivekaárama Kahagolla ở Diyatalawa, trong 


thời gian học tiếng Myanmar với Ngài Ñãninda, một vị Trưởng Lão 
người Miến, tôi đã nghiên cứu dịch thuật nhiều sách tiếng Myanmar. 


35 Đây là những cuốn sách ngữ pháp Päli. 
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26. Thọ giới tỳ-kheo 


Ngày 02/03/1958, tôi cùng thầy, Ngài Đại Trưởng Lão Getamänne 
đi từ Nãthagane đến thiền viện Asoka ở Ranwala theo một lời mời đặc 
biệt. 


Ngày 25/11/1958, theo thỉnh cầu của vị đại thí chủ D.D. Senanäyaka 
Muhandiram Ralahamy, lễ thọ giới tỳ-kheo ở Thiền viện Nimalawa được 
gấp rút lên kế hoạch vào. Lúc đó, tôi đã hoàn thành xong mọi chương 
trình học cần thiết cho lễ thọ giới tỳ-kheo. 


Một ngày nọ, thầy tôi, Ngài Đại Trưởng Lão Getamänne hỏi tôi: 
“Hiền giả'5 Ariyadhamma có muốn sớm thọ giới tỳ-kheo hay không?” 


“Thưa Ngài, con chưa cần thọ giới tỳ-kheo sớm như vậy. Con sẽ 
thọ bất cứ ngày nào mà các thầy quyết định cho con”, tôi thưa. 


“Sadhu! Sãdhu! Đó là một câu trả lời xuất sắc. Vì nếu ham muốn 
quá mạnh mẽ thì chính điều đó sẽ dẫn đến đau khô”, Ngài trả lời tôi. 


Tôi ngầm hiêu câu trả lời đó, nghĩa là Ngài Đại Trưởng Lão đã 
đồng ý với những lời tôi nói vì một lý do đặc biệt. Ngày 25/11, lễ thọ 
giới tỳ-kheo được diễn ra như dự định. 


Ngài Đại Trưởng Lão Getamäanne không tham gia buôi lễ gấp gáp 
này; thay vào đó, Ngài đề xuất cho tôi một lễ thọ giới tỳ-kheo ở Thiền 
viện Asoka. Một khu vực Sima?” bao quanh bởi nước đã được dựng lên 
tại Kuda Oya ở Ranwala với sự chấp thuận của Ngài Đại Trưởng Lão 
RãjakTya Pandita Kadawedduwe Jinavamsa. 


*“ Đây là thuật ngữ một Vị cao hạ dùng đề gọi một Vị thấp hạ. “Bhane' là thuật ngữ 
mà một Vị thâp hạ sử dụng đê gọi một Vị cao hạ. 
3” Một khu vực có thê thực hiện các nghi thức chính thức của Sangha. 
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Các thí chủ của Thiền viện Ranwala Asoka với tín tâm lớn, đã 
chuẩn bị một sĩma vuông với lòng nhiệt thành như thê họ được hưởng 
phước báu thù diệu. Có mưa liên tục trong tháng Esala, cả Kudã Oya và 
Mahã Oya đều ngập nước, nhưng trong những ngày lễ thọ giới tỳ-kheo 
quan trọng, mưa ngừng rơi và bầu trời trong xanh, tín hiệu cho thấy chư 
thiên cũng đang hoan hỷ ủng hộ. 


Vào ngày 15/7/1959, đại lễ của chư Tăng được diễn ra từ thiền 
viện Asoka đến Ranwala Kudã Oya trong một đám rước lớn. Lễ thọ giới 
tỳ-kheo diễn ra hoành tráng và tôn nghiêm, tạo sức mạnh tinh thần khó 
quên, đồng thời quyết tâm trong tôi được củng cố hàng trăm ngàn lần. 

Hai mươi bảy vị đã thọ giới tỳ-kheo tập trung trong sảnh sĩima đê 
dự buôi lễ tôn nghiêm này, có năm vị sa-di sắp được thọ giới tỳ-kheo. 
Năm vị đó là: 


1. Đại đức Bulathsinhala Dhammavimala. 
2. Đại đức Nã Uyane Ariyadhamma. 

3. Đại đức Kodägoda Jinänanda. 

4. Đại đức Deraniyagala Meghiya. 

5. Đại đức Ahangama Vinita. 


Ba vị tỳ-kheo thọ giới trong phiên đầu tiên bao gồm tôi, được thọ 
giới lúc 3:50 chiều. Thầy tế độ là Ngài Đại Trưởng Lão Vidarshanãcarya 
Madawala Dhammatilaka. 


Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakïya Pandita Mãtara Šrï Ñãnãrãma, Ngài 
Đại Trưởng Lão Räãjakiya Pandita Kadawedduwe Jinavamsa, Ngài Đại 
Trưởng Lão Pandita Getamãnne Šrï Vimalavamsa, Ngài Đại Trưởng Lão 
Munagama Sirisumana và Ngài Đại Trưởng Lão Devagoda Manigalasiri 
được bô nhiệm làm người tụng kinh tại lễ thọ giới. Sự kiện này diễn ra 
vào tháng Esala Phật lịch 2503, mồng 11 (thứ Tư), tức ngày 15/7/1959 
Tây lịch. 
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Ngài Đại Trưởng Lão cùng với Ngài Kadavedduwe Jinavamsa. 


27. Thuộc lòng Tam Tạng Kinh 


Tại Thiền viện Ranwala Asoka, các cuốn sách trong Tạng Kinh đã 
được học thuộc lòng theo từng phần. Việc học thuộc Tạng Luật được 
bắt đầu từ tháng 08/1960 ở Trung tâm thiền Puhulwella Šrï Rohana 
và kết thúc vào ngày 02/03/1962. Hôm đó, quyên “Vinayatthakathäva'" 
được nhận như một món quà. Việc học thuộc tạng Vi Diệu Pháp bắt 
đầu từ ngày 06/03/1962 và tất cả bảy quyền đã được hoàn tất vào tháng 
08/1963. Giờ đây nhìn lại thấy niềm hoan hỷ vô hạn của Pháp cứ khởi 
lên, bởi vì việc học thuộc lòng này được diễn ra song song với việc học 
Pháp và Luật, cùng với việc giữ gìn thời khoá, thời gian rất giới hạn. 


Ngày nọ, có một vị sa-di viết cho tôi lá thư thỉnh cầu này: “Bạch 
Ngài, xin Ngài hãy cho con thuốc học thuộc bài với. ” 


Tôi hồi đáp rằng: “Ta không biết một loại thuốc nào đề giúp học 
thuộc bài cả, nhưng có một phương pháp mà ta đã sử dụng. Thức dậy 
vào sáng sớm 3:50 và ngồi thiền niệm hơi thở từ 4:00 đến 5:00. Làm tắt 
cả các công việc trong ngày với chánh niệm. Hãy giữ lấy thuốc này mà 
dùng. ” 
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28. Nhập hạ và du hành 


Tôi nhập hạ đầu tiên của mình tại Tu viện Nathaga với tư cách là 
một sa-di. Hạ thứ hai với tư cách là sa-di và năm đầu tiên sau khi thọ 
đại giới là tại Tu viện Ranwala Asoka. Cuối tháng 12/1959, Đại Trưởng 
Lão Pandita Getamãnne rời đến tu viện Rambapokuna ở Nikaweratiya 
theo lời mời đặc biệt. Ngài ấy cho tôi một vài lời khuyên và sau đó, theo 
lời chỉ dẫn ân cần của Đại Trưởng lão Rãjakiya Pandita Kadawedduwe 
Jinavamsa, tôi sắp xếp đến thăm Trung tâm Thiền Rohana ở Puhulwella. 


Vào ngày 7/1/1960, tôi rời Tu viện Asoka ở Ranwala đề đến Nã 
Uyana. Ngày 9/1, rời Nã Uyana, tôi đến Trung tâm thiền Šrï Rohana ở 
Puhulwella, Mãtara ở phía Nam hòn đảo. Lần nhập hạ thứ hai của tôi 
được diễn ra dưới sự dẫn dắt của Đại Trưởng lão Kadawedduwe cùng 
sự hỗ trợ của Đại Trưởng lão Devagoda Mangalasiri. Trong thời gian 
này tại Šrï Rohana, một lễ kỷ niệm đáng nhớ được tô chức tại chỉ nhánh 
chính - Tu viện Nimalawa - đề kỷ niệm 10 năm Srï Kalyãnï Yogã$rama 
Samsthã. 


Việc thiết lập ranh giới sĩima cùng với lễ thọ giới sa-di và tỳ-kheo 
tại Nimalawa được tổ chức vào ngày 16, 17 và 18/07/1961. Những vị tỳ- 
kheo nào đã học thuộc Tam Tạng Kinh điên được trao nhận phần thưởng 
danh dự và nhiều món quà để vinh danh. Vì tôi đã thuộc hai phần theo 
thứ tự của Luật tạng vào thời điểm đó nên tôi được nhận giải thưởng 
“Vibhalgacariya” và một bộ y đôi bằng vải mịn làm quà. Cuối hạ năm 
1962, tôi dâng bộ y đó làm lễ vật Kathina°3 tại Tu viện Weweldeniya. 


Ngày 17/07/1961, Ngài trụ trì của Ruwangirikanda đến tham gia 
buôi tụng giới (vinayakamma} của Tăng đoàn. Tôi được sắp xêp một 
chỗ ngồi kế bên Ngài trong hang động lớn ở Nimalawa. Trước khi đi 
33 Kathina: Một buôi lễ kết thúc ba tháng nhập hạ, trong đó gồm y hoặc tấm vải y 
được cúng dường đên Tăng chúng. 

Vinayakamma: Một buôi trì tụng hợp luật của Tăng chúng. 
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ngủ, Ngài cho biết một tin tuyệt vời là sẽ hướng dẫn thiền cho chúng tôi 
trong thời gian tới. 
x*ksk 

Không lâu sau khi Ngài (trụ trì Ruwangirikanda) thọ giới tỳ-kheo, 
lúc còn ở chùa, Ngài thực hành thiền mỗi đêm và cầu nguyỆn: Cầu mong 
cho con tìm được nơi yên tĩnh thích hợp đê hành thiền và thực hành 
phạm hạnh! Một đêm nọ, Ngài mơ thấy một ân thất trong rừng. Có một 
dãy bậc thang cỗ kính, một kuti trong hang động, một bức tượng Phật, 
một biêu tượng bàn tay trên đá và một cây đa. Tất cả những điều này 
được nhìn thấy trong giấc mơ, nhưng Ngài không biết nó ở đâu hoặc 
làm sao đề đến đó. 


Kế từ đó, Ngài đề ý tìm kiếm một nơi như vậy trong ba năm. Ngài 
đến thăm nhiều tu viện và thánh địa ở các khu vực như Anurädhapura, 
Mãtale, Kandy và Kurunegala, tìm kiếm theo dấu vết mà Ngài thấy trong 
giấc mộng nhưng không thành công. Thời gian này, Ngài ở lại khoảng 
hai tuần tại một địa điêm cô xưa linh thiêng được dân làng gọi là “Vihãra 
Hinna°. Một buổi sáng nọ, khi các sư đi khất thực trong làng, có một nam 
cư sĩ trung niên bảnh bao mặc áo trắng đến gần Ngài đảnh lễ rồi đứng 
sang một bên và nói: “Con đến đây đề gặp các vị tỳ-kheo đáng kính. Xin 
hỏi các vị sẽ ở đây trong bao lâu? Con cũng muốn biết cách hành thiền 
mà các vị đang thực hành. ” 

Ngài trả lời: “Hai chúng tôi sẽ ở đây hai tuần rồi đi nơi khác. 
Chúng tôi thực hành chánh niệm, chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về 
thân, thiền tâm từ và một số pháp thiền khác ”. 


Sau đó vị nam cư sĩ nói, “Bạch Ngài, trong thời Đức Phật, hành 
giả được nhận đề mục thiền phù hợp từ chính Đức Phật. Năng lực của 
Ấn Đức Phật vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay! Nếu câu kệ “ltipi so 
bhagavä...” được tụng 100.000 lần trong vòng 21 ngày, Đức Phật sẽ 
xuất hiện trước mặt chúng ta. Như vậy, ta có thê thỉnh xin một đề mục 
thích hợp và tu tập pháp thiền đó”. Nói xong vị cư sĩ bỏ đi về hướng khu 
rừng. Không kịp hỏi xem anh ta là ai. 
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Hai vị tỳ-kheo mô tả sự xuất hiện của nam cư sĩ đó cho dân làng, 
nhưng dân làng trả lời rằng trong làng họ và các làng xung quanh không 
có ai trông như vậy cả. Sau đó các Ngài kết luận rằng, có thê đó là một vị 
thiên đã đạt được những thành tựu nhất định, vị ấy đến dưới hình tướng 
của một nam cư sĩ đề giúp đỡ. 


Không lâu sau đó, Ngài tìm thấy tu viện trong giấc mơ. Đó là Tu 
viện Ruwangirikanda gần Nãrammala. 


Ngài và một số người khác bắt đầu tụng “ltipi so” 100.000 lần 
trong 21 ngày. Ngài không thê hoàn thành mục tiêu vì bận rộn quá nhiều 
công việc, nhưng 5 vị khác, bao gồm cả tỳ-kheo và cư sĩ, vẫn tiếp tục 
tụng. Khi họ tụng được khoảng 75.000 đến 80.000 vòng, một hình ảnh 
Đức Phật xuất hiện như thê còn sống. Họ ngập tràn niềm tin và cúi mình 
xuống đất ngay lập tức mà quên hỏi đề mục thiền. Hình ảnh Đức Phật 
biến mất. Nếu một hành giả thỉnh xin đề mục thiền trong khi vẫn duy trì 
được sức định của mình thì người ấy sẽ nhận được nó. 

xk3kxk 

Thông tin này được đưa ra bởi trụ trì chùa Ruwangirikanda khi ở 
trong hang động lớn tại Nimalawa, được thuật lại ở đây cho lợi ích của 
số đông có thê đọc được cuốn sách này. 


Ngày 27/07/1961, tôi rời Trung tâm Thiền Šrï Rohana ở Puhulwella 
đê đến Trung tâm Thiền Danawukanda Sirisumangala theo lời đặn ân 
cần của ân sư tôi, Đại Truởng lão Kadawedduwe Jinavamsa, đề được 
học với Ngài Đại Trưởng lão Rajakrya Pandita Matara Šrrama Ñãnãtara. 
Theo đó, tôi nhập hạ thứ ba sau khi thọ đại giới tại Danawukanda. Tôi 
đến Mellagala với ngài Đại Trưởng lão sau khi ra hạ, ở đó vài tuần rồi 
quay về Danawukanda và cuối cùng đi đến Galdũwa ngày 25/03/1962. 


Trong ba ngày 27, 30/03 và 01/04, một loạt các buôi lễ trang trọng 
tại Galdũwa, Nimalawa và Mahiyangana được tô chức đề kỷ niệm ngày 


sinh của ân sư chúng tôi, Ngài Đại Trưởng lão Kadawedduwe ]inavamsa. 
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Năm đó, tôi đã ở lại Galdũwa. Hạ thứ tư của tôi được nhập tại chi nhánh 
chính Galdũwa. 


Tôi trở lại Danawukanda vào tháng 12/1962 và chuyên chú hành 
thiền từ tháng 4/1963 cho đến cuối tháng 5 tại Mellagala. Ngày 07/07/1963, 
tôi cùng Ngài Trưởng lão đến Gotama Tapovanaya ở Kalapaluwäwa để 
nhập hạ. Hạ thứ năm của tôi đã diễn ra tại Gotama Tapovanaya. Tôi 
rời Tapovanaya ngày 24/07/1964 và cùng với Đại đức Ñãủinda người 
Miến Điện đến Šrï Ñãnãrama Vivekäshramaya ở Kahagolla, Diyatalãwa, 
thuộc miền thượng lưu. Hạ thứ sáu của tôi đã trải qua ở Šrï Ñãnãrãma 
Vivekãshramaya. 


Tôi quay về lại Tapovanaya ngày 06/12/1964 và rời đi vào ngày 
12/07/1965 đề đến Tripitaka Dharmäyatanaya ở Koggala. Mục đích là đề 
trợ giúp Đại Trưởng lão Getamanne đào tạo các sa-di ở đó. Hạ thứ bảy 
của tôi đã trải qua ở Tripitaka Dharmäyatanaya. 


Tôi trở lại Šrï Ñãnãrãma Vivekãsharamaya vào ngày 06/12/1965 
và nhập hạ thứ tám ở đó, giảng dạy cho hai, ba vị tỳ-kheo. 


Tôi rời ri Ñãnãrãma Vivekäshramaya ngày 22/03/1967 và 
đến chùa Daluggala, Rambukkana. Ngày 25/03, tôi đến Trung tâm 
Yogärama Galdũwa Šrï Gunawardhana cùng thầy tôi, Ngài Trưởng lão 
Kadawedduwe và tham gia các hoạt động đào tạo. Hạ thứ chín và thứ 
mười của tôi đã diễn ra ở chỉ nhánh chính Galdũwa. 


Tôi giữ hạnh đầu đà và hành thiền tại Tu viện Ruwangirikanda 
từ ngày 24/07/1969 đến tháng 12 năm đó. Hạ thứ mười một của tôi đã 
diễn ra tại Ruwangirikanda. Tôi trở lại Galdũwa và đến Šrï Ñãnãrãma 
Vivekäshramaya, nơi tôi nhập hạ thứ mười hai. Từ tháng 12/1970 đến 
cuối tháng 01/1971, tôi lưu lại Bệnh viện Trung ương Colombo đê chăm 
sóc Ngài Trưởng lão Mãtara Šrï Ñãnãrãma lúc đó đang bị ốm rồi đi đến 
Galdũwa. Kế từ đó trở đi, sáu mùa hạ tiếp theo được diễn ra tại Galdũwa. 
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Từ ngày 17/05/1977 đến ngày 08/12, tôi ở lại Học viện Sư phạm 
Phật giáo Mirigama đề hướng dẫn các chương trình thiền tập cho giáo 
viên đang được đào tạo tại đó. Hạ thứ mười chín của tôi đã được trải qua 
tại Học viện Sư phạm Phật giáo, Mirigama. 


Tôi hướng dẫn một khoá thiền tại Viện Đào tạo Sư phạm từ tháng 
01 - 04/1978 rồi đi đến Galdũwa. Từ hạ thứ mười tám của tôi cho đến 
năm 1995 đều diễn ra tại Galdũwa. Hai hạ kế tiếp, năm 1996 và 1997, tôi 
đã trải qua tại Trung tâm Thiền Pa Auk ở Mawlamyine, Myanmar. Hạ 
năm 1998, tôi về lại Galdũwa, và hai hạ năm 1999 và 2000 tại Tu viện 
Nã Uyana. Hạ năm 2001, một lần nữa tôi ở lại Pa-Auk Cittalapabbata, 
Mawlamyine, Myanmar. 


Tôi dành thời gian từ ngày 20/04 đến 25/06/1967 tại Deraniyagala 
Shailagiri YogãSrama đề chữa bệnh theo y học Sinhala cô truyền. 


Có đôi lần, tôi ở lại Mitirigala Nissarana Vanaya, Mitirigala Srï 
Ñãnãrama Dharmäyatana, Tu viện Nimalawa và Tu viện Devagolla ở 
Kandy đề tô chức một vài Phật sự đặc biệt. Tôi cũng nhiều lần ở lại Tu 
viện Mellagala với Đại Trưởng lão Mãtara Šrï Nãnãrãma. Tôi thực hành 
phương pháp thiền Mahasi ở đó liên tục trong các tháng 04 và 05 năm 
1963. 


2o. Hướng dẫn khoá thiền 


Khi tham gia các hoạt động đào tạo tại Trung tâm Galdũwa 
Gunawardhana Yogã$rama, tôi đã hướng dẫn các lớp thiền cho học viên 
theo “Thanh tịnh đạo - Visuddhimagga". 


Tôi tổ chức một khóa huấn luyện ba tháng tại Viện Đào tạo Sư 
phạm Phật giáo, Mirigama, cho các giảng viên Phật học (cả nam lẫn 
nữ) ba lần và một lần hướng dẫn một lớp thiền đặc biệt kéo dài hai tuần 
(trong mùa hạ năm 1977-1978). Đây là thể theo lời mời của Hội đồng 
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Cố vấn Phật giáo thuộc Bộ Giáo dục, do Trưởng lão Mabyihe Paññãsïha 
đứng đầu. Chương trình bao gồm hướng dẫn chỉ tiết về bốn thiền bảo hộ 
và chánh niệm hơi thở. 


Tại Koggala Tripitaka Dharmayätanaya, tôi hướng dẫn một khoá 
thiền mỗi tháng một lần trong bốn năm, bắt đầu từ năm 1982. Từ ngày 
06/06/1984, tôi tô chức một lớp thiền theo lời mời đặc biệt của Hiệp 
hội Phật giáo Dịch vụ Chính phủ mỗi tháng một lần trong bốn năm. 
Khoá bao gồm bốn thiền bảo hộ, 21 nền tảng của thiền chánh niệm và 
40 đề mục thiền — hướng dẫn thiền vipassanä chỉ tiết theo “Thanh tịnh 
đạo” (Visuddhimagøga) và “Vi diệu pháp” (Abhidhamma). Chương trình 
này đã được thực hiện trong 18 năm (đến năm 2002). Theo lời mời của 
Trưởng Đại diện Chính phủ Galle, ông Percy Abeysingha, tôi hướng dẫn 
mỗi tháng một khoá thiền tại Toà thị chính thành phố Galle trong mười 
năm (1987 đến 1997). 
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3o. Các cuốn sách Pháp được biên soạn 


Theo yêu cầu của Ngài Trưởng Lão Vaigisa, tại Gotama 
Tapovanaya, tôi đã biên soạn một tập sách có tựa đề 'Amãmipidu'. Dựa 
trên cơ sở của kinh “Karaniya Metta”, tôi soạn thảo một tập sách có tựa 
đề “Shãnti Prãrtanäya' theo lời thỉnh cầu của Ngài Sumana Karunaratna. 


Tôi dịch quyền “VYamakawäcanä Mãrgaya' từ tiếng Miến theo lời 
thỉnh cầu của Chánh án đã nghỉ hưu, ông Pãrinda Ranasingha. Với yêu 
cầu của Hội Phật giáo Dịch vụ Chính phủ ở Colombo, tôi soạn thảo một 
loạt sách: “Thiền niệm Ân Đức Phật”, “Thiền niệm Ân Đức Pháp", “Thiền 
niệm Ân Đức Tăng', “Tâm từ “,*Quán bất tịnh, 'Niệm sự chết, “Thiết 
lập chánh niệm", “40 đề mục thiền định°, “Thiền quán Vipassanä', “Thiền 
theo Vi Diệu Pháp 1”, “Thiền theo Vi Diệu Pháp 2°, “Thiền theo Vi Diệu 
Pháp 3'. 


Tôi cũng đã soạn quyên “Tiếp cận phân tích thảo luận về sự tồn 
tại trung gian' theo yêu cầu của Chánh án đã nghỉ hưu, ông Parinda 
Ranasingha. Nhiều sách Pháp khác cũng được biên soạn. Tất cả những 
cuốn sách này được thực hiện thể theo nhiều lời thỉnh cầu riêng biệt và 
được cúng dường như những món quà Pháp bảo. 


31. Hành hương Ấn Độ 


Ngài Đại trưởng lão Getamanne, Đại trưởng lão Mawatagama, 
Trưởng lão Vinita, chúng tôi cùng Ngài Mudalige đã được tài trợ bởi 
ông Albert Ediagingha đề tham gia vào đoàn hành hương của Ngài Nimal 
Nãnäyakkãra thăm viếng các thánh tích ở Ấn Độ lần đầu tiên từ 26/2 đến 
24/03/1981. 


Lần thứ hai là từ ngày 03-24/02/1995. Tôi viếng thăm các thánh địa 
cùng với tám vị hòa thượng và các cư sỹ đệ tử. Chuyến hành hương này 
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do bà S.M. Hema Premadäsa Meniyo*° và ông Surawiïra của Kelaniya tô 
chức. 


Bốn vị tỳ-kheo trong số chúng tôi cùng 23 cư sĩ đắc lực đã đến 
đảnh lễ các thánh địa ở Ân Độ lần thứ ba với Công ty Hemäs từ ngày 10- 
22/11/1995. Chuyến đi được tài trợ bởi ông B.S. Perera Kalumahatmayä 
của Homägama. 


Vào 07/05/1999, tôi đến Ấn Độ cùng hai anh em ông Supun Perera 
và Hemantha Kumara, đảnh lễ dấu chân thiêng tại Saccabanda rồi đến 
thăm bệnh viện Apollo ở Madras đề tụng kinh bảo hộ “Paritta'! cho bà 
Hema Premadäsa Meniyo đang được điều trị tại đó. 


Từ ngày 21/02 đến 17/03/2000, tôi viếng thăm thánh tích ở Ấn Độ 
lần thứ tư với sự hỗ trợ tài chính của Bà Shriya Karunadäsa Meniyo và 
một nhóm tín đồ của chúng tôi. 


Trong mười ngày từ 20/02 đến 02/03/2001, tôi hành hương đến Ấn 
Độ lần thứ năm với sự hỗ trợ tài chính từ ông Upäli Senarath và ông HG 
Ariyaratna cùng 23 tín đồ khác đi lễ bái các thánh tích. Đợt hành hương 
lần 4 phát sinh thêm một số địa điêm khác là tham quan Rishikesh Yogi 
Ashram và thành phố Kathmandu ở Nepal (21/02/2000). 


Trong tất cả năm chuyến hành hương đến Ấn Độ chiêm bái thánh 
tích, việc truyền giới, tụng kinh, dạy thiền, thuyết Pháp, niệm Ân Đức 
Phật và những hoạt động tương tự đều được thực hiện dưới sự chỉ dẫn 
của tôi. Niệm Ân Đức Phật và thuyết Pháp được diễn ra ngay cả khi đang 
đi trên xe buýt. 


Tôi tụng về bảy mươi ba trí tuệ của Đức Phật tại khuôn viên thánh 
+ “Meniyo` nghĩa là “Mẹ”, và một từ xưng hô bày tỏ sự kính trọng với cư sĩ nữ Phật 
giáo lớn tuôi. 
#!Pariffa”: Những bài kinh hộ trì đê ngăn ngừa những điêu rủi ro tai hại. 
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tích cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng hai lần. Trong chuyến viếng thăm lần 
thứ năm (2001), tôi tham gia thời thiền kéo dài một giờ với một nhóm 
thiền sinh của Ngài Sri Nãrãyan Goenkã khoảng 1500 người. 


Khi hướng dẫn các lớp thiền tại Sri Lanka, giảng Pháp và tụng 
kinh paritta, tôi thường bắt đầu bằng cách nhớ lại khu vực thánh tích cây 
Bồ Đề, hình dung và đảnh lễ với trán đặt trên pháp toà Đức Phật ngồi và 
đi nhiễu quanh cây Bồ Đề ba lần. Hồi ức này tạo ra nhiều năng lượng và 
phước lành. Tập trung tâm ý vào sự hiện diện của Đức Phật tại gốc cây 
Bồ Đề, những tia sáng bảy màu toả ra từ thân Ngài. 


32. Ra nước ngoài 


Theo lời mời của vị tỳ-kheo người Miến Điện, Trưởng lão 
Ñãninda, chúng tôi cùng với năm tỳ-kheo và năm cư sĩ đã đến thăm 
Thái Lan và Myanmar trong chuyến hành hương từ ngày 16/12/1991 
đến ngày 25/01/1992 do Bà S.M. Hema Premadäsa Meniyo phụ trách 
tài trợ. Chúng tôi ở lại Thái Lan năm ngày. Đến Myanmar, chúng tôi 
ở tại Pashchimarama thủ đô Rangoon và viếng lễ nhiều nơi linh thiêng 
như Rangoon, Pegu, Mandalay, Amarapura, Sagayin Mumva, Bagäm, 
Puppha và Oila. Chúng tôi hành thiền mười ngày tại Trung tâm Thiền 
Saddhammaramsi Yeikthãä ở Rangoon. 


Từ ngày 28/07 đến ngày 12/08/1993, tôi đến thăm Myanmar lần 
thứ hai để giới thiệu các tỳ-kheo đệ tử của chúng tôi đến trung tâm 
thiền và gởi họ cho Takshilä. Trưởng lão Meetalawe Vinïta, Trưởng 
lão Sanghasubhadra và hiệu trưởng đã nghỉ hưu của Trường Cao đẳng 
Mahinda, ông Gunasekara, đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến 
đi này. Mọi chỉ phí đều do ông N.G.P. Panditaratna đảm nhận. Tôi nhận 
được sự hộ độ đầy đủ bởi ông Chãnaka Silva và ông Ganegoda Arachchi. 
Tôi gửi bảy vị tỳ-kheo tại Trung tâm Thiền Mahasi, ba vị ở Panditaräma 
và hành thiền tại Trung tâm Mahasi chín ngày. Năm vị tỳ-kheo khác 
được nhận vào Kabäad Takshilä trong tháng 12/1993. Hai vị sư nữa đã 


48 


đến Myanmar và hành thiền cùng tôi trong bảy và chín tháng. 


Tôi đến thăm các thành phố Brisbane và Sydney của Úc từ ngày 
01 - 22/03/1994 cùng với ông V.L.N. Liyanage theo lời mời và sự bảo 
trợ của Bà Gunaratna Meniyo tại Brisbane. Tôi thuyết Pháp và thực hiện 
các nghi lễ tôn giáo suốt ba tuần. 


Sau hai chuyến hành hương Ấn Độ vào tháng 02 và tháng 11/1995, 
ngày 27/12 năm đó, sáu vị tỳ-kheo lên đường đến Myanmar với tôi là 
người dẫn đoàn. Chuyến đi này có hai mục đích. Đầu tiên là đưa bốn vị 
tỳ-kheo đệ tử của chúng tôi về Sri Lanka. Các vị ấy đã được đào tạo hai 
tháng tại Kabãd Takshilä. Chi phí cho bốn vị tỳ-kheo này cùng hai tỳ- 
kheo khác (trong đó có tôi) do ông N.G.P. Panditaratna hộ độ. Mục tiêu 
thứ hai là tham gia hành thiền tại trung tâm Mahasi chính và trung tâm 
Pa-Auk chính ở Mawlamyine trong khoảng ba tháng. 
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Trưởng lão Galle Sanghasubhadra, một trong ba vị tỳ-kheo đến 
Myanmar cùng tôi vào năm 1993, đã đi thăm nhiều trung tâm thiền ở 
Myanmar rồi quay về Sri Lanka. Sự mô tả của ông về Trung tâm thiền 
Pa-Auk ở Mawlamyine đã khiến tôi nảy sinh mong muốn được đến đó 
vào một ngày không xa. 


Ngài ấy bảo rằng việc đi đến Mawlamyine rất khó khăn. Sốt rét 
thường xuyên xảy ra ở vùng này. Nó cách thủ đô Rangoon hơn 200 
đặm. Phương pháp thiền được dạy hoàn toàn theo sát “Thanh tịnh đạo 
— Visuddhimagga'. Rất nhiều tỳ-kheo và cư sĩ đã đạt tám thiền chứng, 
cũng như đạo và quả. Ngài thiền sư đáng kính vô cùng kỷ luật, chỉ sử 
dụng y bát được chuân bị theo đúng luật, không dùng tiền và có vẻ đặc 
biệt phù hợp với các nguyên tắc của chúng tôi, vì vậy tôi bị thu hút mạnh 
mẽ đê đi đến trung tâm thiền đó. 


Khi đến Myanmar lần thứ hai, mười người chúng tôi bao gồm cả 
các đệ tử, rời Rangoon trên một chuyến xe buýt đặc biệt 6 giờ sáng ngày 
02/01/1996. Buổi tối chúng tôi qua sông Mawlamyine lớn bằng đường 
tàu, đến Trung tâm Thiền Pa-Auk và đảnh lễ Ngài Pa-Auk Sayadaw. 


Việc gặp gỡ Trưởng lão Udugampola Dhammaramsi, người đến 
đó vào tháng 05/1995 theo lời khuyên của chúng tôi và Trưởng lão 
Ataragalle Sankicca, người đến sau đó, đã rất hữu ích cho chúng tôi 
trong việc thích nghi với các điều kiện tại Trung tâm Thiền Pa-Auk. 
Ngoài ra chúng tôi còn gặp sáu vị tỳ-kheo Sri Lanka tại đó. 


Sáng hôm sau, tất cả mười người chúng tôi đến trước vị thiền sư 
khả kính, đảnh lễ và xin được hướng dẫn thiền niệm hơi thở. Thời khoá 
ngồi thiền là từ: 4:00 - 5:30 sáng, 7:00 - 8:30 sáng, 12:00 trưa đến 1:30 
chiều, 2:15 - 4:00 chiều và 5:15 - 7 giờ tối. Thời gian còn lại dành cho 
tắm rửa, ăn sáng, ăn trưa, kinh hành và các hoạt động khác; khoảng thời 
gian từ 7 - 10 giờ tối phải được lấp kín. 
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Ngày 04/01 là ngày rằm Duruthu. Tôi cảm thấy mệt vì đồ ăn sáng 
quá nhiều dầu mỡ. Sau khi được chữa trị, tôi hồi phục phần nào nhưng 
rồi lại bị ốm nặng một lần nữa. Bác sĩ đặn dò ban hộ tăng sắp xếp thức 
ăn chay không dầu và mang đến kuti tôi theo lệnh Ngài thiền sư. Sau 
khoảng ba tuần trị liệu, tôi hồi phục hoàn toàn và có thể hành thiền 
trở lại. Sau đó, trong vòng hai, ba tuần, tôi đã hoàn tất bốn tầng thiền 
(jhãnas}° sắc giới, dựa trên nền tảng sơ thiền của việc quán 32 thân phần 
bất tịnh; hoàn thành bốn tầng thiền kasina trắng dựa trên bộ xương và 
thiền rải tâm từ theo 528 cách. 


Một nhóm các tỳ-kheo của chúng tôi từ Sri Lanka sắp đi hành 
hương với chúng tôi đến Myanmar nên tôi phải quay về Sri Lanka vào 
tháng ba, vì vậy chúng tôi đến đảnh lễ và giã từ Ngài Pa-Auk Sayadaw 
đề đi Rangoon ngày 11/02. Tuy nhiên, vì sự thôi thúc thiền mạnh mẽ 
và những lời vô cùng tử tế “hãy quay trở lại đây” của Ngài Pa-Auk 
Sayadaw, tôi quyết định chắc chắn sẽ quay trở lại Pa-Auk trong năm đó. 


Tôi đi đảnh lễ nhiều khu thánh tích cùng nhóm các vị tỳ-kheo từ 
Sri Lanka đến Myanmar ngày 11/02, dành khoảng hai tuần tại Trung tâm 
Thiền Mahasi và trở lại Sri Lanka ngày 08/03. 


Tôi tổ chức lễ xuất gia hàng năm cùng nhiều hoạt động tôn giáo 
khác, lễ bái và nhận được sự gia trì từ ân sư tôi rồi rời Sri Lanka cùng 
với Trưởng lão Hidogama Sirivimala ngày 27/07/1996. Tôi quay lại 
Trung tâm Thiền Pa Auk lần thứ hai. Một kuti mới với cơ sở vật chất 
rộng rãi vừa xây xong đã được bố trí cho chúng tôi sử dụng. 


Trưởng lão Sirivimala và một phật tử người Miến Điện, ông 
Sunsuwe đã hỗ trợ mọi nhu cầu của chúng tôi. Tôi có thê tu tập thành 
công tất cả các đề mục thiền mà không bị ốm cho đến ngày 20/12. 

Bắt đầu bằng chánh niệm hơi thở, quán 32 thân phần bất tịnh, quán 


4 “Jhãna”: là một trạng thái thiền định sâu 
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bộ xương trắng, tứ vô lượng tâm, niệm Ân Đức Phật, mười thiền quán 
xác chết, niệm sự chết, 10 thiền kasina, các tầng thiền vô sắc và tám thiền 
chứng, tôi đã hoàn thành tất cả các đề mục thiền định (samatha}° và phát 
triển tuệ minh sát, bắt đầu từ thiền tứ đại cho đến hành xả trí một cách 
thành công. 


Tôi sắp xếp cho năm vị tỳ-kheo Miến Điện do Ngài Pa-Auk 
Sayadaw dẫn đầu, hai cô tu nữ, hai cư sĩ thân cận cùng một thị giả (tông 
cộng mười người) đến thăm Sri Lanka. Việc này được thực hiện nhờ sự 
hỗ trợ của các đạo hữu Sri Lanka, cả nam và nữ cư sĩ. 


Nơi ở thích hợp, các chuyến hành hương, sự chăm sóc y tế cùng 
các nhu cầu thiết yếu khác cho nhóm trong thời gian từ 27/01 đến 
15/03/1997 đã được sắp xếp một cách chu đáo nhất. Các khoá thiền 
theo hệ thống thiền Pa-Auk đã được tô chức tại Galdũwa và Mitirigala 
Dharmäyatanaya nhân chuyến thăm này. Thật là một thành công tốt đẹp 
khi sắp xếp được cho Ngài Đại Trưởng lão Aggañña ở lại Mitirigala 
Dharmäyatanaya. 


Tôi trở lại Trung tâm Thiền Pa-Auk ở Myanmar lần thứ ba ngày 
10/07/1997 cùng với Trưởng lão Sirivimala. Tất cả cơ sở vật chất tại 
Myanmar đều được sắp xếp giống năm trước. Cũng trong dịp này, tất cả 
các đề mục thiền định đều được tu tập [với các đề mục thích hợp] đến 
tầng thiền vô sắc thứ tám. Các tuệ minh sát cũng được phát triên cho đến 
hành xả trí; và tôi thực hành mười bốn cách làm chủ tâm theo hướng dẫn 
của “Thanh tịnh đạo - Visuddhimagga'. 


Cả ba lần đều là những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên khi 
nhận được sự dạy dỗ từ Ngài thiền sư Pa-Auk, người đã đến thăm kuti 
của tôi và hướng dẫn thiền cho tôi với lòng từ bi lớn. Vào những ngày 
Uposatha, việc tụng Pãtimokkha hầu hết đều được giao cho tôi. Các vị 
ty-kheo nước ngoài và Ngài Pa-Auk Sayadaw mời chúng tôi làm vậy vì 


43 Samatha: thiền định. 
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các Ngài đánh giá cao cách phát âm Päli của chúng tôi. Trong các buôi 
lễ xuất gia, việc đọc xướng giới luật đầu tiên cũng được giao cho chúng 
tôi. Chúng tôi trở về Sri Lanka ngày 25/10. 


Tôi đến thăm Malaysia từ ngày 19/11 đến 14/12/1999 cùng với 
Trưởng lão Agulgamuwe Ariyananda và Trưởng lão Kandegedara 
Vimaladhamma theo lời mời của Ngài Vajiradhamma từ Malaysia. Mục 
tiêu của chuyến đi là để kiết giới sïma, tham gia một buôi lễ dâng y 
kathina và dự lễ xuất gia tỳ-kheo tại Trung tâm Thiền Bhaddekaratta, 
gần Batu Pahat, quận Johor. Sau khi những việc này kết thúc, tôi có 
nhiều buôi giảng Pháp đặc biệt tại các thành phố như Penang, Ipoh, và 
tại các quận Sabah, Kotakinabalu, Sandakan, Makhalahadhä, Tawäawu, 
Kundasan và sau đó là Singapore rồi trở về Sri Lanka ngày 14/12. 

Trưởng lão Vajiradhamma người Malaysia trú tại Trung tâm Thiền 
Pa-Auk, Myanmar và sau đó trở về Sri Lanka. Tại đây, Ngài hành thiền 
ở Mitirigala Šrï Ñãnãrãma Dharmãäyatanaya và tu viện Nã Uyana, phát 
triển thiền định của mình. Ngài thành lập một trung tâm thiền trên quê 
hương mình và đang tô chức các khoá thiền tại đó. Ngài sắp xếp cho 
một nhóm ba vị tỳ-kheo của chúng tôi đến đó và tiến hành nghỉ lễ dâng 
y kathina và thuyết Pháp mỗi năm một lần. 


Tôi đến thăm Oman và Dubai cùng với Trưởng lão Pahalavitiyala 
Janananda đề giảng Pháp trong 12 ngày từ 15 - 27/05/2000, thê theo lời 
mời của ông Somabandu Kodikara, hiệu trưởng của Sri Lanka Vidyalaya. 
Việc này được bảo trợ bởi Hội Phật giáo của trường. 

Trong cùng chuyến thăm, tôi giảng một số Pháp thoại trong hai 
ngày ở Dubai theo lời mời đặc biệt của ông Kamal Paranavitäna rồi trở 
về Sri Lanka ngày 27. 


Từ ngày 09 - 27/11/2000, tôi cùng Trưởng lão Ariyananda đến 


thăm Singapore, nơi Ngài Pa-Auk Sayadaw đang điều trị một cơn bệnh 
hiểm nghèo. Chuyến đi được tài trợ bởi ông Yon Yi. 


33 


Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và an tâm vì Ngài Pa Auk 
Sayadaw đã hồi phục sau duyên lành của 12 ngày tụng kinh paritta. Cùng 
chuyến đi đó, chúng tôi đến thăm Tu viện Bhaddekaratta (Batu Pahat) tại 
thành phố Malacca, tô chức khoá thiền ở Penang và thuyết Pháp rồi trở 
về Sri Lanka ngày 27/11. 


Tôi trở lại Trường thiền Pa-Auk Myanmar ngày 15/7/2001 cùng 
Trưởng lão Hidogama Sirivimala. Chuyến đi này được thê theo lời mời 
thân tình của Ngài Pa-Auk Sayadaw khi còn ở Singapore. Lá thư mời đặc 
biệt của Ngài được gửi từ Đài Loan và vì tôi cũng cần nghỉ ngơi ít lâu. 
Ngài Trưởng lão Silavimala của Tu viện Nãgalakanda - Minneriya, anh 
trai của Ngài là ông Podiratna Jayakody và ông Siriwardana Kalumahatäa 
ở Migaleva, đã cùng tham gia với chúng tôi một cách tự nguyện. 





Từ trái sang phải: Ven. Angulgamuwe Ariyananda 
Mahathera, Ven. Sayadaw Aggañña of Myanmar, [?2?] 
và Most Ven. Nã Ủyane Mahathera 
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Chúng tôi được bố trí cho một kuti mới xây trong khuôn viên 
Cittalapabbata của Trường thiền Pa-Auk. Mặc dù tôi bị “trúng gió” 
khi rời Sri Lanka, tôi vẫn thuần thục tất cả các bài thiền định, tám thiền 
chứng và đạt đến hành xả tuệ một cách nhanh chóng khi hành minh sát, 
giống như trước đây. 


Đang khi phát triển 14 cách làm chủ tâm, chúng tôi đột ngột có 
việc phải quay về Sri Lanka. Ngài Pa-Auk Sayadaw đặc biệt chú ý đến 
chúng tôi. Nhiệm vụ tụng giới “Patimokkha” vào những ngày bát quan 
trai “uposatha” cũng như tụng tự tứ 'pavärana'“° đều được giao cho chúng 
tôi. Trong tất cả các buổi xuất gia sa-di và tỳ-kheo, chúng tôi đều được 
giao vị trí thầy tế độ. Trước sự hiện điện của 200 đến 300 vị sư, Ngài Pa- 
Auk Sayadaw, Ngài Kundadãna và Ngài Candima đã rất tin tưởng chúng 
tôi. Ngài luôn bảo vệ chúng tôi bằng cách ra thông báo yêu cầu giữ im 
lặng quanh khu vực kuti chúng tôi ở. Ngài còn sắp xếp đưa chúng tôi từ 
Mawlamyine đến Rangoon bằng máy bay cho được thoải mái. Ngài luôn 
ân cần mời chúng tôi quay trở lại Trường thiền Pa-Auk. 


33. Các buổi lễ và kỷ niệm đặc biệt 


Tôi tham gia vào buôi lễ trọng đại mừng ngày sinh Đại Trưởng lão 
RãjakTya Pandita Kadawedduwe J]inavamsa 01/04 hàng năm từ năm 1960 
đến nay và chia phước đến Ngài. Ban đầu, nó được tô chức ở Puhulwella, 
Kiriwehera, Nimalawa và tại Đền Răng ở Kandy; từ năm 1976 trở đi, nó 
được tô chức tại Trung tâm Yogärama Galdũwa Gunawardhana. 


Hàng năm, một lễ kỷ niệm đặc biệt cũng được tô chức vào ngày tôi 
xuất gia 27/03. Ban đầu nó chỉ diễn ra nơi tôi cư ngụ, rồi từ năm 1962 
nó được tô chức liên tục hằng năm tại Trung tâm Yogärama Galdũwa 


+4 Là chân đoán theo y học cô truyền Ayurveda. 

45 Pavärana: Lễ cuối mùa mưa/nhập hạ. 

46 Dalhikamma: Đây là một buổi lễ làm cho kiên cố phâm chất của người thọ giới Tỳ- 
kheo, trong trường hợp có thiếu sót trong thủ tục thọ giới ban đầu. 
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Gunawardhana. Từ năm 1975, hai hoạt động thiện pháp này được kết 
hợp thành một chuỗi các chương trình lớn kéo dài bảy ngày: từ 26/03 
- 01/04. Tất cả vật phâm cúng dường đến tôi trong năm đều được cúng 
dường đến toàn thê Sangha ngày 27/03, với ước nguyện rằng tôi có thê 
sống đời phạm hạnh của một tỳ-kheo cho đến khi chứng đắc Niết bàn. 


Tôi tham gia một buổi lễ được tô chức vào tháng 12/1961 tại 
Galdũwa, Danawukanda và Mellagala, với những lễ vật đặc biệt dâng lên 
Sangha đề chia phước đến Ngài Đại Trưởng lão Rãjakïya Pandita Mãtara 
Šrï Ñãnãrãma khi Ngài 60 tuôi. 


Tôi tham gia buổi lễ kỷ niệm tại Nimalawa trên Yogãárama 
Samsthã. 


Vào ngày rằm Vesak năm 1964, tôi tụng kinh khoảng ba tiếng trong 
sự kiện “Bảy mươi ba Tuệ” tại Gotama Tapovanaya. Tôi tụng những 
đoạn Päli có liên quan trong lễ cúng dường “Hai mươi bốn Vivarana" ở 
Puhulwella năm 1966. Năm 1967, tôi tham gia cúng dường tịnh xá mới 
tại Nãthagane. Vào các ngày 16, 17 và 18/6/1972, tôi tham dự buôi lễ 
tại bốn thánh địa ở Anurädhapura nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm Srï 
Kalyäm Yogãárama Samsthä, chủ yếu là đê hỗ trợ sắp xếp. Tôi tô chức 
một buôi lễ cúng dường 'Bảy mươi ba Tuệ" và tụng kinh tại cây Bồ đề 
thiêng. Tôi chuân bị một cuốn sách kỷ niệm hai mươi năm cho sự kiện 
này. 


Ngày 18/06/1976, nhân địp tròn hai mươi lăm năm của Šrï Kalyãnï 
Yogasrama Samstha, tôi tô chức và thực hiện khóa thiền bảy ngày đề 
cúng dường sự thực hành Pháp tại tất cả các tu viện của Samsthäã,. 


Tôi tô chức một buôi lễ cùng một hội nghị ba ngày cho Tăng đoàn 


(16, 17 và 18/07/1978) để kỷ niệm 25 năm lễ xuất gia tỳ-kheo đầu tiên 
của Šrï Kalyãnï Yogãárama Samsthä. 
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Tôi còn soạn thảo một cuốn sách ghi lại lịch sử Yogãárama. Tôi 
chuân bị và sắp xếp in bằng chứng nhận cho các Trưởng lão, Đại Trưởng 
lão và các nhà sư trẻ, các quy tắc và chỉ định của Yogãérama. Tôi biên 
soạn một cuốn kinh tụng đê kính lễ Đức Phật bao gồm những giáo lý căn 
bản dành cho người mới. 


Tôi tham gia vào tất cả các lễ thọ đại giới của Sri Kalyäni Yogã$rama 
từ năm 1961. Tôi đứng ra tô chức các lễ thọ đại giới từ năm 1968, bởi vì 
lúc đó tôi đang đảm nhiệm chức vụ thư ký. 


Các lớp thiền được tô chức tại Học viện Đào tạo Sư phạm Phật 
giáo ở Mirigama và một cuốn sách có tựa đề “Thiền” được biên soạn dựa 
trên khóa thiền đó. Sau đó nó đã được tái bản nhiều lần. 


Năm 1963, một loạt các bài Pháp thoại về “bảy mươi ba tuệ” được 
bắt đầu giảng bởi Đại Trưởng lão RãjakTya Pandita Matara Šrï NÑãnãrãma 
trong mùa an cư kiết hạ. Pháp thoại được giảng trong một tiếng mỗi Chủ 
nhật tại Tapovanaya nhưng rồi được ngưng lại. Sau đó chúng được tiếp 
nối lại từ phần “Tuệ Diệt Thọ Tưởng (số 34) và vào mỗi Chủ nhật, tôi 
giảng tất cả loạt bài đó cho đến hết tất cả các tầng Tuệ. 

Tôi tô chức đảnh lễ và tụng “bảy mươi ba tuệ” tại Galdũwa, 
Dharmodaya Pirivena ở Wellawatte, Tapovanaya, Thũpärãmaya, hai lần 
tại khu Đại bảo tháp Ruwanweli, tại Đền Kelani và hai lần tại thánh tích 


Bồ đề ở Bodhgaya, Ân Độ. 


Tôi đến thăm ân sư tôi khi Ngài bị ốm nặng và nhập viện vào các 
năm 1970, 1974, 1991 và 1992, 


Tôi đến đảnh lễ Đại trưởng lão Kadawedduwe khi Ngài ốm nặng 
và nhập viện vào những năm 1989 và 1998. 


Trong những năm 1987 và 1991, tôi sắp xếp chữa trị cho ông thân 


9í 


lúc đó lâm bệnh nặng và tô chức hai hoạt động lớn đề chia phước là thỉnh 
khoảng 35 vị tỳ-kheo đến thăm nhà. Việc này đã giúp chữa khỏi cho 
ông hoàn toàn. Tôi làm lễ xuất gia cho ông trong hai tháng kê từ ngày 
28/09/1992 và đề ông ở cùng kuti tôi. Tôi chăm sóc ông những ngày 
trước khi ông qua đời vào tháng 12/1993. 


Bắt đầu từ ngày 06/06/1984, tôi tô chức một hoạt động lớn như 
món quà Pháp, khóa thiền minh sát bao gồm 40 đề mục thiền. Khóa thiền 
này được sắp xếp bởi Hội Phật giáo Chính phủ hàng tháng trong 18 năm, 
chủ yếu tại khán phòng của Thư viện cộng đồng Colombo. 


Ngày 28/2/1993, tôi dẫn lễ cho các buổi tụng kinh và thuyết giảng 
về Duyên hệ (Pafthana)”, tại “Buổi lễ tưởng niệm công đức to lớn” 
do ông K.B. Bandäranäyaka tô chức với sự đóng góp của doanh nhân 
Akman cùng nhiều tín đồ khác tại Đại bảo tháp Ruwanweli. 


Tôi thuyết Pháp và chia phước, chứng minh sự cúng dường và 
tặng quà cho các bệnh viện ở Kurunegala, Wariyapola, Nikaweratiya, 
Anamaduwa, Migalewa, Eppäawala, bệnh viện Phục hồi chức năng ở 
Rãgama, Kandy, Welimada và Colombo. Ngày 04/10/1994, tôi sắp xếp 
quyên góp một máy thở trị giá 800.000 rupee Sri Lanka cho Đơn vị 
Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện Cơ sở Kurunegala. 


Tôi tái cấu trúc trung tâm thiền trên đường Kachcheri đề trở lại 
hoạt động theo thỉnh cầu của Bà Shrãwasthi Hamine từ Kurunegala và 
sắp xếp tiến hành một khoá thiền dưới sự dẫn dắt của vị Trưởng lão trụ 
trì Nãthagane. Chương trình này bắt đầu từ năm 1975, đến nay vẫn còn 
đang hoạt động và được cải tiến theo thời gian. 

Năm 1986, tôi tổ chức xây dựng nhà cho người tàn tật tại Thiền viện 
Nimalawa với sự hỗ trợ tài chính từ Bà Alahakon Meniyo ở Colombo. 
Tôi cũng sắp xếp việc xây dựng và quyên góp cho một con đường kinh 
hành tại đó năm 1991. 


*#' Patthana: là bộ thứ 7 trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). 
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Thiền viện Nimalawa gặp khó khăn trong 40 năm do thiếu hệ thống 
cấp nước phù hợp. Một thiện pháp lớn đã được thực hiện là lắp đặt các 
bê chứa nước và đường ống với sự hỗ trợ tài chính từ ông Munasingha 
ở Ratmalana và được thực hiện bởi ông Sunil Seneviratna ở Kalutara. 


Vì lợi ích của Tăng đoàn và thiền sinh, tôi sắp xếp đề ông N.G.P. 
Panditaratna xây dựng và cúng dường bảy kuti trong hang động ở 
Tammenna Tapobhumi của Nimalawa. 


Trong năm 1992-1993, được sự chấp thuận đặc biệt của Tông thống 
R. Premadasa, thông qua sự trợ giúp của Bộ trưởng Gamini Athukorala 
và Thư ký Jatila Perera, một khu đất với tổng diện tích là bốn dặm vuông 
của Tu viện Nimalawa hình thành từ năm 1965, được công bố là khu 
bảo tồn. 


Con đường hiêm trở từ Trung tâm Puhulwella Šrï Yogãárama dẫn 
đến chùa đã được tu sửa thành một con đường thông thoáng có bậc 
thang nhờ sự hỗ trợ tài chính của ông M.D.S. Perera Kalumahatä từ 
Homägama và được cúng dường ngày 02/08/1992. 


Cũng tại thiền viện này, tôi sắp xếp xây dựng một hội trường hai 
tầng có chỗ ngồi với chi phí hơn 700.000 Rupee. Số tiền được bà S.M. 
Hema Premadäsa Meniyo và ông Upäli Senarat Premadäsa quyên góp và 
cúng dường cho Tăng đoàn vào tháng 07/1995. 


Năm 1999, tại Thiền viện Nã Uyana, tôi sắp xếp xây dựng một 
phòng ăn và một thiền đường hai tầng đề cúng dường Tăng đoàn ngày 
27/05/1999. Nguồn tài chính này được đóng góp bởi nhiều thí chủ. 


Tôi sắp xếp thay xương hông cho Ngài Trưởng lão Kotikãpola 
Vãchinda của Budugallena ở Buttala theo lời khuyên của bác sĩ với chi 
phí là 80 nghìn rupee. Phần cúng dường đến từ ông N.G.P. Panditaratna 
và một vài thí chủ khác. 
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Tôi trồng cây bồ đề ở các thiền viện Kahagolla Šrï Ñãnãrãma 
ở Diyatalawa, Šri Nãnãrãma Tripitaka Dharmäyatana ở Mitrigala, Šrï 
Ñãnãrãma Tripitaka Dharmäyatana ở Koggala, Thiền viện Rajavangala 
ở Opäth và thiền viện Aangala ở Dellawa. Tôi cũng bố trí một cây bồ đề 
ở lối vào Thiền viện Nã Uyana. 


Ngày 07/07/1982, tôi hiến máu giúp chữa bệnh cho vị trụ trì chùa 
Ruwangiriya. Ngài bị bệnh nặng và nằm trong một bệnh viện tư ở 
Karudugashandiya. Tôi cũng đã hiến máu cho ngân hàng máu nhân ngày 
sinh nhật tại Galdũwa với ước nguyện mong cho Ngài Đại Trưởng lão 
Pandita được khỏi bệnh. 


3⁄4. Hạnh đầu đà 


Khi còn là một sa-di, tôi quán tưởng những điều sau: 
Chỉ ăn ngày một bữa. 

Ăn chỉ từ bát khất thực. 

Không thọ tư thế nằm, kê cả ban đêm. 


Sau khi thọ đại giới, tôi thọ mười trong số mười ba hạnh đầu đà, 
trừ việc sống dưới gốc cây, sống ngoài trời và sống trong nghĩa địa. 


Tôi thọ giữ các hạnh này tuỳ thời điểm và quán tưởng các điều 
Sau: 

Chỉ mặc vải y đã bỏ đi. 

Hài lòng với bất kỳ trú xứ nào được chỉ định.*° 


35. Phát triển các để mục thiển 


Tôi thực hành niệm ân Đức Phật và rải tâm từ khi còn là một học 
trò trước lúc xuất gia. Trong thời kỳ giới tử, tôi thực hành niệm hơi thở 


4 Pamsukilikanga: hạnh phấn tảo y, vị tỳ-kheo chỉ mặc loại y may từ vải lượm. 
* Yathasanthatikanga: hạnh cư ngụ theo chỉ định 
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và phương pháp thiền Mahasi. Sau khi thọ giới sa-di, tôi tiếp tục thiền 
niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng, rải Tâm từ, quán bất tịnh, niệm sự chết, 
niệm hơi thở và phương pháp thiền Mahasi. Tôi quán 32 thân phần bất 
tịnh mỗi ngày. Sau khi thọ đại giới, với tư cách là một tỳ-kheo, tôi dành 
nhiều thời gian hơn đề phát triển phương pháp thiền Mahasi. Sau đó, với 
tư cách là một nhà sư có thâm niên trung bình, tôi tu tập tất cả đề mục 
thiền định, trừ các tầng thiền vô sắc. Tôi cũng dạy nhiều người khác và 
phát triển thiền định thâm sâu hơn khi trở thành một tỳ-kheo lớn hạ. 


Ba mươi tám năm sau khi thọ đại giới, khi tu tập tại Trường Thiền 
Pa-Auk, tôi phát triên chánh niệm hơi thở, 32 thân phần, thiền kasina 
trắng dựa trên bộ xương, tứ vô lượng tâm, quán bất tịnh trên 10 loại xác 
chết, mười kasinas và bốn thiền vô sắc ở mức độ cao nhất. Tôi phát triền 
niệm ân Đức Phật và niệm sự chết đề đạt đến cận định. 


Tôi thiện xảo trong thiền vipassanã, bắt đầu từ thiền Tứ đại cho 
đến hành xả trí một cách chỉ tiết, hoàn toàn, không thiếu sót, theo đúng 


“Thanh tịnh đạo - Visuddhimagga'. 


Tôi cũng đã khai triên hoàn chỉnh chỉ tiết 21 đề mục thiền được 
nêu trong Kinh đại niệm xứ “Mahãsatipatthana Sutta'. 
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36. Những người bạn tinh thần 





Trước khi xuất gia, cha mẹ, anh chị em, các vị trưởng làng và giáo 
viên nhà trường chính là những người bạn tinh thần của tôi. Chư tôn đức 
trong chùa, bà con thân quyến và sư trụ trì chùa Nilagama cũng là thiện 


hữu của chúng tôi. 


Trưởng lão Vigoda Bodhirakkhita của Tu viện Nã Uyana thực sự 


là một vị thiện hữu trong thời kỳ tôi còn là cư sĩ. 


như: 


Là một tỳ-kheo, tôi may mắn khi được kết giao với các đồng đạo 


o Đại Trưởng lão Rãjakïya Pandita Mãtara Šrï Ñãnãrãma 

o Đại Trưởng lão Rãjakrya Pandita Kadawedduwe J]inavamsa 
o Đại Trưởng lão Pandita Getamänne Šrï Vimalavamsa 

o Đại Trưởng lão Vidarshanacariya Medawala Dhammatilaka 
o Đại Trưởng lão Vidarshanäcãriya Mãtale Šrï Silarakkhita 

o Đại Trưởng lão Panditacariya Bembiye Šrï Vimalavamsa 

o Đại Trưởng lão Tripitakacariya Munagama Srisumana 

o Đại Trưởng lão Devagoda Mangalasiri 

o Đại Trưởng lão Kehelpannala Sumana 

o Đại Trưởng lão Miniwangamuwe Nãgita 

o Đại Trưởng lão Rerukane Candavimala 

o Đại Trưởng lão Devinuwara Ñãnãvãsa 
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o Đại Trưởng lão Madihe Paññäsiha 

o Đại Trưởng lão Vajiraramaye Piyadassi 

o Đại Trưởng lão Pandita Aturugiriye Nãnavimala 

o Đại Trưởng lão Vidyävisharada Pandita Induruwe Uttarananda 
o Đại Trưởng lão Pandita Batuwita Nandärama 

o Đại Trưởng lão Pottevela Paññäsära 

o Đại Trưởng lão Mãvatagama Gunäãnanda 

o Đại Trưởng lão Mahakumbukwewa Uttaravamsa 

o Đại Trưởng lão Attanagalle Sambodhi 


Tôi thực sự quá may may mắn khi có được những người bạn tâm 
linh tài ba như vậy. 


37. Sự hộ độ đặc biệt của các nam nữ cư sĩ 


Ông M.P. Amarasingha, Trưởng Ban hộ tự của Thiền viện Nã 
Uyana đã giúp đỡ đặc biệt trong thời kỳ tôi còn là giới tử. Khi ở Vigoda, 
ông Arachchi ở Vilegedarawatta và hiệu trưởng trường đã về hưu, cô 
Hemalata của Doranegoda cũng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. 

Khi là sa-di tại Nãthagane, ông Premachandra Piyasena ở Thiền viện 
Ranwala Asoka, ông P.D. Amarasingha Podiappuhamy ở Puhulwella, ông 
Samaratunga ở Bothuragoda, ông Kandu ở Pãnaduwa (nay là Trưởng lão 
Panaduwa Khemananda) là những người đã giúp đỡ chúng tôi. 

Tại Danawukanda, ông bà Bosath Ranamuni của Danawukanda và 
bác sĩ y học cô truyền, ông B.S. Alwis. 

Tại Mellagala, ông Lewke Bandãra, ông Atugala, bác sĩ y học cô 
truyền của Aemunugalle. 

Tại Gotama Tapovanaya, ông bà Sumana Karunaratna, ông W.L. 
Dabare, bà Baasuriya và bà Rũpasingha. 


Tại Koggala, ông Abraham Silva (sau này là Đại đức Dodanduwe 
Sãsanasobhana Thera). 


Tại Trung tâm ri Nãnãrãma ở Kahagolla, ông Arsakulasũriya 
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Renda, ông P.G. Gunawardhana của Trại quân đội Diyataläwa, ông bà 
E.D. Gunasekara của Diyatalawa. 

Tại Trung tâm Galdũwa Gunawardhana Yogã§rama, ông Sumana 
Karunaratna và bà Janette Karunaratna, ông Nelson Senänayaka, ông 
Wilson Wijewardane, ông và bà Milton Gunasekara. 

Bà K.K. de Silva, giáo viên Trường Valentine, ông Ariyadasa 
Vitãna, thư ký, ông K.A. Piyasena. ông Savumadäsa, bác sĩ y học cô 
truyền, bác sĩ của Belideniya và bà Karunaratna ở Elpitiya. 

Ông Bandula Rãjapaksa và bà Champa Rãjapaksa ở Balapitiya, 
ông D.M. Gunaratna, hiệu trưởng đã nghỉ hưu của Kalutara, ông Sunil 
Seneviratna của Kalutara, kỹ sư. 

Tiến sĩy học cô truyền, ông Amarasena Jayasingha, B.R. Disãnãyaka 
hamumahatä, ông Sirisena Silva, ông Gunasekara, hiệu trưởng đã nghỉ 
hưu của Trường Cao đăng Mahinda và bà Gunasekara, ông Jayasingha 
Giám đốc Điều hành Giáo dục Đại học (nay là Đại đức Mãpalagama 
Ariyasiha Thera). 

Ông M.A. de Silva, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, ông G. Jãgoda, hiệu 
trưởng đã nghỉ hưu và bà Jägoda, ông Don Peter, Trợ lý Giám đốc Cảnh 
sát và bà Wirasekara. 

Ông bà Katgodärachchi, Ariyapäla, gurunnãnse”” và vợ. Bà 
S.M. Hema Premadäsa Meniyo ở Colombo, ông bà J.G. Upali Senarat 
Premadäsa, ông H.G. Ariyaratna và bà Chandra Ariyaratna, bà Grace 
Gunaratna. 

Bà Swarnäa Abegunawardana, ông Anura Abegunawardana, ông 
U.S. Mudalige, ông Albert Edinatingha (nay là Trưởng lão Devamitta). 

Đại diện Chính phủ ông Percy Abeysingha, bà Chandrikä 
Abeysingha và các con trai ông Jlanaka Abeysingha và ông Chandima 
Abeysingha. 

Ông bà KarunaNäyaka. Ông Dharmasekara Perera, Bác sĩ Keerthi 
Gunasekara, Bác sĩ Indunil Wijewira, Bác sĩ Parakrama Disanayaka, Bác 
sĩ Lalith Wijeratna, Bác sĩ Rohana Hattotuwa và Bà Chandrikã Hattotuwa. 

Ông R.P.C. Rãjapaksa, ông bà L.H.L. Haradäsa và các con trai, 


3° Ÿ sỹ, một địa vị được kính trọng ở Sri Lanka 
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con gái. 

Ông Pubudu Ranjith Wirasingha và mẹ của ông. Anh N.G.P. 
Panditharathna, ông Gunasekara của Liên Hiệp Quốc, ông Amarapäli 
Tilakaratna, Sil Meniyo Paññãäsili, ông Alfred Perera và gia đình, bà 
Ayomaä Wickramasingha. 

Ông Percy Silva và bà Silva. Kỹ sư ông Vidãna Pathirana và 
bà Pathirana. Ông B.A. Dayãnanda và bà Dayänanda. Bà Indräni 
Bodaragama, Chánh án Pãärinda Ranasingha và thành viên. 

Ông M.D.S. Perera Kalumahãatmayä và gia đình, ông PS. 
Kotaläwala, bác sĩ y học cô truyền, ông Y.B. Akman, doanh nhân. 

Ông Maitri Sirimãna và bà Sirimäna. Ông Mitra Wettamuny và bà 
Kaãnthi Wettamuny. 

Ở Kurunegala, Swarnä Gunaratna Meniyo, ông Rex Gunasekara 
và bà Gunasekara. Bác sĩ Tudor Fernando, Bác sĩ Wimalaratna, Bác sĩ 
Mahipäla Kottagoda. 

Suguna Sil Meniyo và nhóm bạn, ông Sirisena của New Pharmacy 
và bà Sirisena. Ông D. R. Yahampath và gia đình, Elsy Gunasiri Meniyo 
và gia đình. 

Bà Shräwasti Hãmine và gia đình, ông Prematilaka Bandãära và bà 
Kumãri Bandãära. 

Chủ tịch, ông Rãjapaksa, các thành viên gia đình của Spectra 
Industries, ông Kottayãwatta, bác sĩ y học cô truyền và gia đình. 

Ông Sisil Pandita người Nhật Bản, K.W.D. Gunaratna Meniyo 
người Úc, bà Nayanã Action của Anh, ông và bà Kannangara ở Sydney. 

Bà Malkãnti Seneviratna và ông Channa Seneviratna người New 
Zealand. 

Vợ chồng anh P.LN. Quản lý Núi Lavinia, Bà E.D. Liyanage 
Meniyo của Nugegoda, bà Pushpikã Liyanage, giáo viên. 

Bà Kamalä Atukorala và gia đình, ông bà Hemsiri Wijeratna, ông 
Nihal Rãajapaksa, ông bà Jayasingha, chủ sở hữu Công ty Cáp Ruhunu. 

Bà D.J. Alahakon và gia đình. 

Ở đây chúng tôi xin phép đề cập đến nhóm các vị thiện hữu trên là 
những người bạn tinh thần đã hỗ trợ cho chúng tôi 
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_ uểa S-< “SE 9u,- mm. * :ấb» - 
Ngài Đại Trưởng Lão nhận cúng dường thời còn trẻ. 





Đi chân trần với dù lá truyền thống 
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Hình trên: Với Ngài Pa Auk Sayadaw và thị giả. 
Hình dưới: Tại Na Uyana thiền lâm viện 
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38. Các chức vị đã nhậm giữ trong Giáo Hội 


Thư ký Hội đồng Học thuật Phật giáo và Thư ký Hội đồng Tư 
pháp Phật giáo năm 1966°'. Thư ký Liên hiệp và Thư ký Thông tin của 
Ủy ban Bồ sung gồm mười thành viên của Šrï Kalyänï Yogasrama, được 
thành lập ngày 4/7/1968. Tôi tiếp tục giữ các chức vụ này cho đến nay. 
Chức vụ Tông thư ký được giao cho tôi từ năm 1998. Người đứng đầu 
tại Nissarana Vanaya từ năm 1992. 


3o. Tu tập niệm Ân Đức Phật 


Trước lúc xuất gia, tôi đã học thuộc phương pháp thiền Niệm 
Ân Đức Phật một cách chỉ tiết từ bản dịch tiếng Sinhala của cuốn 
“Thanh tịnh đạo — Visuddhimagsa" (của Đại Trưởng lão Mãtara Pandita 
Dhammavamsa). Tôi hoan hý hành mỗi tối từ 7:30 - 9:30 tại Tu viện 
Nãthagane. Tôi đã đạt được nhiều lợi ích đặc biệt từ nó. 


Ngày 04/02/1960, Đại Trưởng lão Pandia Kadawedduwe 
Jinavamsa và một số tỳ-kheo cao hạ lên đường hành hương Ân Độ. Vào 
tuần đầu tiên của tháng Ba, khi trở về Sri Lanka, Ngài tặng tôi một tràng 
hạt làm bằng gỗ đàn hương từ Bồ Đề Đạo Tràng ở Ân Độ và hướng dẫn 
tôi: “Ty-kheo Ariyadhamma hãy tụng câu “ Iti”pi so” lên tràng hạt này 
100.000 lần. Nó sẽ mang lại cho ông sức khỏe tốt và sự bền bỉ đê chăm 
lo các hoạt động của Giáo pháp.” 


Thời gian này tôi ngụ tại Šri Rohana Yogãárama ở Puhulwella, 
nghiên cứu Luật tạng và tận dụng cả ngày không nghị, tôi bắt đầu niệm 


Ân Đức Phật 100.000 lần theo lời dạy bảo. 


Khoảng ngày 12/07/1964, tôi hoàn tất 100.000 lần niệm ân Đức 
Phật bằng cách tụng 300 - 400 lần mỗi ngày. Vào ngày 24 cùng tháng, 


5! Những vị trí nằm trong Šrï Kalyãnï Yogãárama 
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Trưởng lão Pandita Getamanne Šrï Vimalavamsa trao cho tôi phần 
thưởng là một ngôi xá lợi Phật. Kê từ đó, tôi tụng ân Đức Phật 100.000 
lần mỗi năm. 


Tôi hoàn thành 100.000 lần tụng ân đức Tam Bảo với ba đoạn kệ 
“Iti”pi so. ...”, “Svakkhãto...” và “Supaftipanno... ” trong một năm rưỡi, 
bắt đầu từ năm 1969. Vào thời điểm xảy ra cuộc khủng bố năm 1971, 
tôi tụng hoàn tất đoạn “Sabba pãpassa akaranam ...” 200.000 lần và chia 
phước cho đất nước. Một lần nữa liên quan đến câu kệ “lti'pi so”, vào 
ngày 10/01/1973, tôi tụng được một triệu lần. Ngài Đại Trưởng Lão 
Baddhiye, lúc đó đang ở Galdũwa, đã hướng dẫn: “Kể từ nay, hãy tụng 
bài kinh Châu báu “Ratana Sutta' 100.000 lần.” 


Sau khi nghe lời chỉ dẫn đó, tôi tụng Kinh Châu báu 137 lần mỗi 
ngày. Đêm đó, một vị thiên đến nói với tôi trong giấc mơ: “Bạch Ngài, 
xin hãy tiếp tục đi trên con đường mà Ngài đang thực hành. Cứ như vậy, 
Ngài sẽ đến đích nơi Ngài mong muốn mà không gặp phải khó khăn 
nào. ” 


Sáng hôm sau, tôi thuật lại việc này với Ngài Trưởng Lão và được 
cho phép tiếp tục tụng “Iti”pi so”. Đến ngày 10/09/1975, bài kệ đã được 
tụng bốn triệu lần. Đêm hôm đó, gần sáng sớm, tôi thấy một giấc mơ: 
một vị Phạm thiên”? mặc xiêm y trắng đi đến ngôi đền thiêng nơi tôi ở. 
Có một nhóm người đưa một bệnh nhân bị phi nhân nhập vào. Vị Phạm 
thiên thấy vậy bèn nói với tôi: “Ngài có thể chữa cho bệnh nhân này đơn 
giản chỉ bằng cách tụng câu “Itipi so'.” Tôi nghe lời vị ấy và giữ im 
lặng. Sau đó vị ấy nói: “Ngài có biết khi nào ước nguyện của Ngài thành 
tựu chăng?” Khi tôi bảo không biết, vị Phạm thiên nói: “Một nghìn tám 
trăm”, rồi biến mất. Ngay lúc đó tôi thức dậy. Không có thời gian để 
nghĩ hoặc hỏi thêm chỉ tiết. 


Tôi tiếp tục tụng “lti'pi so” không ngừng nghỉ. Một vài hôm, sau 
3 Một chúng sinh ở cối trời. 
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khi tụng một vạn lần (lakh)S, tôi thấy nhiều điều vi diệu trong giấc mơ 
lúc gần sáng. 


Đến ngày 20/02/2002, câu “Itipi so” đã được tụng 73,5 triệu lần. 
Tôi sẽ tiếp tục tụng nó bởi vì tất cả các pháp thiền đều được truyền dạy 
bởi Đức Phật Toàn Giác; bất cứ ai niệm ân Đức Phật sẽ có sức mạnh và 
được bảo hộ đê phát triền bất cứ đề mục thiền nào một cách đúng đắn và 
chính xác đến mức độ người ấy mong muốn mà không bị lạc lối. 


4o.Phương pháp thiền Pa aquk 


Thông qua việc đọc sách “Thanh Tịnh Đạo” (Visuddhimagga), 
“Phân Tích Luận” (Vibhangappakarana) “Vô Ngại Giải Đạo" 
(Patisambidhämagga) và các chú giải, tôi đã có kiến thức về phương 
pháp thực hành thiền Định (Samatha) và thiền Tuệ (Vipassanä) và phát 
triên quyết tâm cao độ trong việc áp dụng các phương pháp này một cách 
chính xác khi tham gia các công việc khác. Thông tin về phương pháp 
thiền Pa Auk đã cung cấp rất nhiều cơ hội đề hiện thực hóa kỳ vọng này. 


Phật Tử ở Sri Lanka có một nỗi sợ hãi lớn về thiền kasina 
(kasina jhãna) và những thiền an chỉ định khác, do đó họ chỉ hành thiền 
Vipassana. Rõ ràng, lúc đó, sự thanh lọc tâm, cụ thê là cận định và tám 
thiền chứng (bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới), là căn bản 
cho thiền Vipassanã; bởi vì nó giúp cho tâm có khả năng thể nhập vào 
các hiện tượng một cách dễ dàng. Điều đòi hỏi là phải có sự hướng dẫn 
chính xác của một thiền sư, nhưng những thiền sư có khả năng dạy được 
như vậy thực sự rất hiếm. 


Trung tâm thiền toạ lạc giữa hai thành phố Mawlamyine và Mudone 
ở Myanmar, “Vùng Đất Vàng? có những ngọn núi đẹp như tranh vẽ, cách 
ngôi làng gần nhất khoảng 3,2 km được biết đến với cái tên là Thiền viện 
Pa Auk Cittalapabbata. Các đề mục thiền được dạy bởi Ngài Trưởng Lão 


5% “Lakh”: một trăm ngàn. Ở Sri Lanka, số lượng lớn được tính bằng “lakhs". 
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Thiền Sư U Acinna (Aggamahäkammatthänäcãriya't Pa-Auk Sayadaw), 
người đang giảng dạy cho hàng trăm nghìn vị tỳ-kheo và thiền sinh về 
các đề mục thiền Định (Samatha) và thiền Tuệ (Vipassanä) dẫn đến sự 
chứng đạt các tầng thiền (Jhãna) và đắc Đạo-Quả, gọi là phương pháp 
thiền Pa Auk. 


Những thiền sinh đã thanh lọc tâm trí thông qua việc trì giới 
được hướng dẫn đề bắt đầu thiền niệm hơi thở, đến “Chuẩn Bị Tướng? 
(parikamma nimiffa), “Học Tướng (uggaha nimiffa) và “Tợ Tướng” 
(paHbhaga nimifta) và phát triền thiền sắc giới. Trong một số trường 
hợp, thiền sinh được hướng dẫn đê phát triên năm thiền sắc giới. Sau 
khi làm chủ các tầng thiền này theo năm cách thuần thục, họ sử dụng 
ánh sáng của Tợ Tướng đề quán xét về sự bất tịnh của một trong 32 thân 
phần trên cơ thể, chăng hạn như tóc trên đầu và lông trên thân, rồi phát 
triển từng phần này cho đến sơ thiền. 


Sau đó họ được hướng dẫn sử dụng ánh sáng của Tợ Tướng hướng 
đến bộ xương của chính mình rồi tập trung vào hộp sọ, lấy màu trắng của 
nó làm đối tượng. Tiếp theo, họ hướng tâm đến hộp sọ của những người 
khác và phát triển thiền Kasina trắng cho đến hết các tầng thiền sắc giới. 
Sau đó, họ thực hành thuần thục thiền Kasina trắng theo 5 cách và sử 
dụng ánh sáng đó đề phát triển các tầng thiền tâm từ theo 528 cách, các 
tầng thiền tâm bi theo 132 cách, các tầng thiền tâm hỷ theo 132 cách, và 
thiền tâm xả theo 132 cách. Sau đó họ phát triên cận định với thiền niệm 
ân Đức Phật, mười thiền niệm xác chết bất tịnh (vd: xác chết trương sình 
v.v..) lên đến sơ thiền và thực hành thiền niệm sự chết đến cận định. 

Thiền kasina đen (hoặc xanh) được phát triên dựa trên tóc, kasina 
vàng dựa trên mật và mỡ, kasina đỏ dựa trên máu và thịt, mỗi thứ đều 


5 +A soamahãkammatthãnäcãriyaˆ là danh hiệu cao nhất của một thiền sư tại 
Myanmar. 

5 Đây là ba giai đoạn thiền sinh phải trải qua khi thực hành thiền định. Mỗi 
'parikamma nimitta', 'uggaha nimitta° và 'patibhãga nimitta) là ánh sáng được nhận 
biết bởi tâm, khác biệt về mức ôn đinh, hình thức và độ sáng. 
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được quán bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả các tầng thiền kasina còn lại 
cụ thê là đất, nước, lửa, gió, ánh sáng và hư không sau đó cũng được tu 
tập. 


Tiếp theo, chín kasina, không bao gồm kasina hư không, được tiếp 
tục phát triền bằng cách loại bỏ Tợ Tướng (patibhäga nimitfa}S đề phát 
triển thành “Không vô biên xứ”. Cái tâm nhận biết hư không vô biên sau 
đó được lấy làm đối tượng thiền đề đạt đến “Thức vô biên xứ”. Quán xét 
rằng không có thứ gì ở đó, hành giả đạt đến thiền “Vô sở hữu xứ”. Ngay 
sau khi đạt đến tầng này, hành giả lấy tâm đó làm đối tượng đề đạt đến 
thiền “Phi tưởng phi phi tưởng xứ”; theo phương pháp này, mỗi tầng 
thiền vô sắc đều phải được hành Š cách thuần thục. 


Sau khi hoàn tất: Bốn tầng thiền dựa trên kasina trắng, thiền niệm 
ân Đức Phật, thiền tâm từ, thiền quán bất tịnh trên cơ thê sống và xác 
chết, cùng với thiền niệm sự chết, hoặc trong trường hợp của những 
hành giả đã nỗ lực, sau khi thành tựu tám thiền chứng, hành giả có thể 
chuyên sang thiền Vipassanä. Bắt đầu bằng thiền phân biệt tứ đại, sau 
đó phân tích sắc bên trong lẫn bên ngoài, sau đó phân tích sắc tế, rồi đến 
danh; và cuối cùng là phân tích danh sắc cùng nhau. 


Sau khi đã tuần tự phân tích danh sắc và hiểu một cách rõ ràng, 
hành giả phân biệt nhân duyên theo phương pháp ngũ uân (phương pháp 
thứ 5) và phân biệt theo danh-sắc (phương pháp thứ 1). Hành giả phải 
phân biệt và hiểu được khoảng bốn hoặc năm kiếp sống quá khứ và vị 
lai. Sau đó hành giả được hướng dẫn phân biệt danh sắc theo đặc tính, 
chức năng, biểu hiện và nhân gần. Hành giả được bắt đầu hướng dẫn 
thiền Vipassanä một lần nữa bằng cách hiểu theo nhóm” và sau phương 
pháp thiền vipassana gồm “40 cách”, hành giả phân tích theo bảy cách 
quán sắc và bảy cách quán danh, tiếp theo là một chuỗi các tầng tuệ 
5% Ngài Đại Trưởng Lão tóm tắt ở đây các kỹ thuật thiền định giải thích trong Thanh 
Tịnh Đạo. “Visuddhimagga'. 


Š' Pali: “Sammmasana” - năm bắt, làm chủ. 
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Vipassanä phân biệt sự sinh và diệt, rồi đến sự diệt và một số cách khác. 
Hành giả phải kinh nghiệm và hiểu biết những điều này rất rõ ràng. Đối 
với các hành giả có ít kiến thức về Vi diệu pháp “Abhidhamma°, phương 
pháp thiền này sẽ rất thú vị. Những hành giả nào không có kiến thức 
về Vi diệu pháp sẽ hiểu từng bước một. Điều này là bởi vì không có 
Vipassanä nếu không có Vi diệu pháp. 


Ví dụ, nếu cứ lặp đi lặp lại rằng “Tóc là vô thường” thì không 
phải là thiền vipassanä. Tóc là một khái niệm. Chỉ có pháp chân đế mới 
có thê được phân tích trong thiền vipassanä theo ba đặc tính vô thường, 
khô và vô ngã. 


Tóc có 44 sắc chân đế hay năm loại “Tông hợp sắc”. Ghi nhận tông 
hợp sắc (Kalãpa}3 hoặc “Sắc' (Rũpa)}° và phân tích mỗi sắc chân đế là 
vô thường, khổ và vô ngã thì gọi là thiền Vipassanã. Vì vậy, việc quán 
mỗi sắc chân đế riêng biệt rất cần thiết trong thiền vipassanä. Khái niệm 
về “con người" và “chúng sinh”, quan điểm và nhận thức sai lệch sẽ được 
loại bỏ thông qua việc hành thiền Vipassanä. 


Thiền Vipassanä là cách duy nhất để làm giảm và chế ngự phiền 
não. 

Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng “samähito yathã bhũtam passati "52 — 
“người có định sẽ thấy sự thật như nó là”, cho nên thiền Định chính là 
nền tảng cho thiền Vipassana. Vì vậy, cả hai pháp thiền Định (Samatha) 
và thiền Tuệ (Vipassanä) đều phải được tu tập. 


Mặc dù có rất nhiều hành giả thực hành thiền Vipassanä và thiền 
Định tại Trường thiền Pa-Auk ở Myanmar nhưng chúng tôi không hề 
nghe có bất cứ ai gặp vấn đề rủi ro gì về tâm thần cả. Vì vậy, chúng 
tôi viết những lời này với mong muốn rằng ngày càng có nhiều hành 


33 “Kalapa”: là một nhóm 
?” “Rũpa”: sắc chân đê. 
69 “samahito yatha bhữtam passafi”: Tâm có định thây mọi thứ như chúng thực sự là 
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giả chứng đắc tầng thiền, năng lực thần thông và Đạo-Quả ở Sri Lanka 
như trong thời cô xưa. Tất cả chư vị tỳ- -kheo cùng cư sĩ hãy thực hành 
phương pháp thiền này đề xây dựng nền tảng Phật Giáo (Sãsana) tốt đẹp 
hơn. 
Bhäãvetabbam paniccevam——bhäãvanädvaya muttama 
Pafipatfi rasasãdam——patthayantena sãsane'tỉ 


Những ai có ước nguyện nếm hương vị của Pháp cần phải 
phát triển con đường Định-Tuệ này, nó tuyệt hảo trong mọi 
cách. 

——bhidhanunattha Sangaha 


41.Quán tưởng tứ vật dụng 


Quán tưởng về tứ vật dụng của một vị tỳ-kheo giúp phát triên giới 
dẫn đến trí tuệ. Nó cũng liên quan đến thiền minh sát (Vipassanä). Cách 
mà tôi quán tưởng bằng tiếng Päli và tiếng Sinhala®' như sau: 


Quán tưởng về y phục 


Pafisankhäa yoniso ciwardu pafisevami, yavadeva sifassa pafighatfaya 
nuụnhassa pafighafãya, dartsa makasa vãtãfqpa sirit.sapa 
samphassanam pafighafãaya, yävadeva hiri kopina 
paficchadanattham. 


}utha paccaydatl pavaftamandatmnu dhafH maftamevˆetdrt yadidam 
ciyaram. TadupabhUfijako ca puggalo dhãtH matftako HissaffO HÙJTvo 
suñño. Sabbani panad timãni cWarani ajig4cchanTyNämi, la pHíI 
kãyqam patvã afiviya Jjigwucchan1yami jãyant. 


5! Sinhala đã được dịch sang tiếng Anh. Chú ý là Sinhala đã bao hàm thêm cho câu 
Pali. 
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Tôi thọ dụng những chiếc y này, thuộc về các đấng cao quý, chư 
Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, và các vị A-la-hán, chân chánh quán 
tưởng rằng: Tôi thọ dụng những V phục này đỀ ngăn ngừa lạnh, đề ngăn 
ngừa nóng, bảo vệ khỏi ruồi và muỗi mòng, nắng, mưa, gió, rắn rết và 
những côn trùng khác, và đặc biệt là đê che thân, tránh những điều hồ 
thẹn. 


Cả chiếc y này và người thọ nhận đều phụ thuộc và hiện hữu do 
các nhân và (sự kết hợp một loạt) các đại (yếu tố); chỉ có các đại mà thôi, 
không có thực thể, không có đời sống, trống rỗng (cái ngã/linh hồn). Tất 
cả những chiếc y này vốn không (chưa) đáng ghê tởm nhưng khi tiếp xúc 
với thân thể uế trược này chúng trở nên vô cùng bất tịnh. 


Quán tưởng vật thực 


PafIsu1!kbhd,Jontso DI 4Dđ(0/1 D4ƒ1S€VG111. (Š0 /1/W/I 2U4JA 1đ 
.addlqyd 1d údJ\QanqJd na VIDÙUSaH4Jd, JVadtl€eVA 1.SSđ /ãÿ0šSa 
/£hưUÙud JđqJdH1qJa, U/1/1SH0đf0d011)0 ĐFrAIHWGCAHÙỤđ HHQ94Ù4Jđ, Từ 
DU/011d11 cũ UG(l111J1 DAƒL/0G11Œ011 HAVAI Cũ U€(l/11/1 1đ 
Dddessdi, Jdfra ca 1€ ĐÍqVissufITẦd.VvqJ7/4f1 ca DasH V408 Từ. 


XI DaCCA)HJI DAIVAE1I160TCHỊI (lIIEH HHIAEf(U1€) G11 A1207! 
pHIQddJđf0. THIHĐAĐD“HH/1Á0 cũ DH@0QQ)0 (AM 1A0 HSS4002 
vo su11⁄oø. ŠubJo D401! DIIQ4JUđf0 qJJQMHCCÍAHJ0, 1đ}! DU 
k4) D0ufVã Ma /J0wccJhan1y0 /4yd ?¡ 


Tôi thọ dụng thức ăn khất thực này, thuộc về các đắng Cao quý, 
Chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, và A-la-hán, chân chánh quán 
tưởng rằng: Tôi không thọ dụng vật thực này như người đời vui đùa, như 
lực sĩ tập luyện tăng cơ, như kỹ nữ chăm chút dáng hình, như các cung 
tầng trang điêm chốn hậu cung. 


Tôi thọ dụng vật thực này để nuôi dưỡng và duy trì sắc thân. Tôi 
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thọ dụng đề qua cơn đói, đề hỗ trợ đời sống phạm hạnh. Do nhờ sự thọ 
thực này, cơn đói hiện có sẽ chấm dứt, cơn đói mới sẽ không sanh khởi, 
cuộc sống tiếp nối an yên và thức ăn sẽ được sử dụng một cách hợp lẽ. 
Quán chiếu tất cả các điều nói trên, tôi xin nhận và thọ dụng thức ăn này. 


Cả vật thực cúng dường và người thọ nhận đều phụ thuộc và hiện 
hữu do các nhân & (sự kết hợp một loạt) các đại; chỉ có các đại mà thôi, 
không có thực thể, không có đời sống, trống rỗng (cái ngã/linh hồn). Tất 
cả vật thực này vốn không (chưa) đáng ghê tởm, nhưng khi tiếp xúc với 
thân thê uế trược này chúng trở nên vô cùng bất tịnh. 


Vật thực thơm ngon này, sau khi dùng thì trở nên nhờm gớm khi 
trộn lẫn với 32 thân phần bất tịnh. Đúng là, khi chạm tay vào và trộn, 
thức ăn trông bất tịnh trong chính cái bát này. Đưa một miếng vào miệng, 
nhai, đảo lưỡi qua lại, lẫn với nước bọt và bợn răng, hỗn hợp này trở nên 
tởm lợm như phần nôn trong miệng chó ói ra. Khi trượt xuống cô họng, 
nó rơi vào dạ dày giống như hồ xí tối tăm, hôi thối, ghê tởm, lẫn với thức 
ăn đã được tiêu hóa một phần, với mật, máu, mủ rồi bị phân hủy bởi axit 
dạ dày, chúng được khuấy, trộn và chuyên thành phân. 


Dưỡng chất được hấp thụ qua đạ dày và ruột, trở thành tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, cơ hoành, ruột, mật, 
đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dịch khớp, nước bọt, chất nhầy 
và nước tiêu, 32 thê trượt. 


Vật thực trong quá trình tiêu hoá là thức ăn của giun trong ruột già 
và ruột non, đọng lại trong ruột kết và bàng quang như phân và nước 
tiểu, biến thành các chất thải, nước bọt, đờm, chất nhày, phân, nước tiêu, 
ghèn, nước mắt, ráy tai, bợn bám răng, mồ hôi và chất lỏng hoạt dịch — 
vậy nên nó gọi là bất tịnh. 

Thấy nhờm gớm vì dù ăn trước mặt đám đông mà chăng sợ hãi 
hay xấu hồ, nhưng khi được thải ra thì bốc mùi và phải tống chúng ra 
trong sự xấu hô. Ngay cả khi một người ăn với niềm vui và thích thú 
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vì thỏa mãn sự thèm ăn, rồi khi chúng bốc mùi tanh hôi thì lại phải xả 
ra trong ngượng ngùng. Thế nên thật đáng kinh tởm. Chúng cũng đáng 
khiếp sợ vì lúc nạp vào thì qua một lỗ, lúc thải ra thì qua chín lỗ. Ghê 
hơn nữa là sau một đêm hoặc một ngày thì chúng biến thành phân, nước 
tiêu và các chất thải khác bốc mùi hôi thối. Với chí nguyện giải thoát, tôi 
thọ dụng vật thực này như thuốc trị vết thương, như dầu dùng cho bánh 
xe, như ăn thịt đứa con duy nhất của mình trong sa mạc, không sinh ra 
bất kỳ sự ham muốn nào. 


Quán tưởng trú xứ 


PnfIsa1⁄ h1 0/1150 SEI1Sd/101/! Ddƒ1SCUđ1/1, yÃVAtl€VA S/f2SSA 
DdfigUd14Ja uJẹhassa DdfI0h4f4Jd, 001SA 1kSA VAfAf4Dđ SIƑ/15Sđ0đ 
S2/1//sSG/141/! DdfiQghđ14Jd, JJVAd€Vd HE Dđ1ISS4Jd VIHOd10147/! 
0dfISu/HGTA1/!11/1011/1. 


ti DaCCAVIJI DAVAffINGI1)1 (UAEH UAE(11©) GHI Jld7//07/! 
SE1!sund. T1dHĐAD"HH/À0 Ca DHĐQd/Ó (AM UlAffÁO HESSaf02 
/J7vo su110. lÃXUÐBđHH DAHA LUIHHỦ SCHGSAHH1 JJQUCCHAHỊJAU1, 10/1 
DHểI Ä4Jti D0afvã dfUỤA /1Q1CChuH{JAHi /4J00 TỊ. 


Tôi sử dụng trú xứ thuộc về các đấng cao quý, chư Phật Toàn Giác, 
chư Phật Độc Giác và các vị A-la-hán, chân chánh quán tưởng rằng: Tôi 
sử dụng trú xứ này đề tránh lạnh, tránh nóng, tránh tiếp xúc của ruồi 
muỗi, nắng, mưa và gió, đề bảo vệ khỏi rắn độc và các sinh vật khác, đề 
bảo vệ mình trong thời tiết khắc nghiệt và phát triển định tâm cho thiền 
chỉ và thiền quán. 


Cả chỗ ở cúng dường và người thọ nhận đều phụ thuộc và hiện 
hữu nhờ các nhân & (sự kết hợp của một loạt) các đại; chỉ có các đại 
mà thôi, không có thực thê, không có đời sống, trống rỗng (cái ngã/linh 
hồn). Trú xứ này vốn không (chưa) đáng ghê tởm nhưng khi tiếp xúc với 
thân thê uế trược này chúng trở nên vô cùng bất tịnh. 
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Quán tưởng về thuốc chữa bệnh 


PafIsakhd yoniso gilna paccqJd DhesqJj4Đđ11XÀlh,ArA1! DdƒfSeUđ/11. 
.§2 JAVd(lOW/I HJDJ111/1011/! U©J))GĐA(//HÀŒ/1G0ỢJ1 U€( 1/17/1771 
/@dfigh14Wd 1bJ0đJ74 DaTd11104J8 T. 


thi DdCCAVJI DAVAff(1N6G/1đ1)1 (UAfH U1Af(111€) G011 J(101///27/! 
@Una 0accqJa ĐÙesqjJ4 DdriXÀhdr0. 7H” HDdÐÙHH/42À0 ca DMHg69d/2 
thhdtfM Udff4k0 nissuff0 n?VO sHU00. ŠSÐDO0 ĐH g12164 
0daccaqya ĐhesqJJ DuHIkÁhä?0 q/1QHCChAHiJo, ÙH"UỊI DHII &J(U/1 DafvVã 
4fIUỤA /JgUcchun1Jo /4J4 7. 


Tôi thọ dụng thuốc men, thuộc về các đấng cao quý, chư Phật Toàn 
Giác, chư Phật Độc Giác và các vị A-la-hán, chân chánh quán tưởng 
rằng: Tôi xin nhận và dùng thuốc men cần thiết này đề giảm bớt bệnh 
tật, đau đớn sinh khởi trên thân và duy trì sức khỏe. 


Cả thuốc men cúng dường và người nhận thuốc trị bệnh đều phụ 
thuộc và hiện hữu do các nhân và (sự kết hợp một loạt) các đại; chỉ có 
các đại mà thôi, không có thực thể, không có đời sống, trống rỗng (cái 
ngã/linh hồn). Thuốc trị bệnh này vốn không (chưa) đáng tởm nhưng khi 
tiếp xúc với thân thê uế trược này chúng trở nên vô cùng bất tịnh. 


Quán tưởng tứ vật dụng 


Trong tám loại sắc nền tảng tạo nên tứ vật dụng, thì sắc địa đại 
có trạng thái là thô, có phận sự nâng đỡ, biêu hiện bằng sự tiếp nhận và 
nhân gần của sắc địa đại là thủy đại, hỏa đại và phong đại. 

Trạng thái của sắc thủy đại là nhỏ giọt hoặc rỉ ra, có phận sự là 
tăng trưởng các vật chất cùng tồn tại, biểu hiện bằng sự gắn kết các hiện 
tượng vật chất, nhân gần của sắc thủy đại là địa đại, hỏa đại và phong đại. 


Trạng thái của sắc hỏa đại là hơi nóng, có phận sự làm chín hoặc 
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hoàn thiện các hiện tượng vật chất khác, biểu hiện bằng cung cấp sự 
mềm mại liên tục. Nhân gần của sắc hỏa đại là địa đại, thủy đại và phong 
đại. 


Trạng thái của sắc phong đại là chuyền động hoặc áp lực, có phận 
sự là gây ra chuyên động trong các hiện tượng vật chất khác, biểu hiện 
bằng việc đưa ra các hiện tượng vật chất và nhân gần của sắc phong đại 
là địa đại, thủy đại và hoả đại. 


Màu sắc có đặc tính là tác động vào mắt, có phận sự là làm cảnh 
cho nhãn thức và biêu hiện như là nơi dạo của nhãn thức. Nhân gần của 
cảnh sắc là tứ đại: đất, nước, lửa và gió. 


Đặc tính của cảnh khí là tác động vào mũi, có phận sự làm cảnh 
cho tỷ thức và biểu hiện như là nơi dạo của tỷ thức. Nhân gần của nó là 
tứ đại: đất, nước, lửa và gió. 


Đặc tính của cảnh vị là tác động vào lưỡi, có phận sự là làm cảnh 
cho thiệt thức, biêu hiện như là nơi dạo của thiệt thức. Nhân gần của vị 
là tứ đại. 


Đặc tính của sắc vật thực là dưỡng chất, có phận sự là duy trì cơ 
thê vật chất, biểu hiện là bồi bô cơ thê và nhân gần của nó là vật thực thô. 


Tám loại sắc bất ly trong nhóm này là vật chất, gọi là sắc uân. Màu 
sắc là sắc trần, sắc cảnh sắc. Mùi hương là hương trần, sắc cảnh khí. Vị 
là vị trần, sắc cảnh vị. Đất, lửa và gió là xúc trần, thuộc về cảnh xúc. 
Nước và dinh dưỡng là pháp trần, sắc cảnh pháp. 


Nhóm tám loại sắc này phụ thuộc vào các duyên“. Môi loại sắc 


52 Các duyên là kỹ thuật phân tích theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Đề tìm hiểu, 
người đọc có thê xem cuốn “Câm nang Vi Diệu Pháp", tác giả: Bikkhu Bodhi, BPS, 
1999. 
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phụ thuộc vào cảnh duyên, trưởng duyên, cận y duyên, bất tương ưng 
duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. 


Tứ đại phụ thuộc vào câu sinh duyên, hỗ tương duyên và cận y 
duyên. 


Thức ăn phụ thuộc vào vật thực duyên. Sáu sắc: màu, mùi, VỊ, đất, 
lửa và gió phụ thuộc vào cảnh duyên và tiền sanh duyên. 


Tứ vật dụng được sử dụng bởi một cặp danh sắc, năm uân, mười 
hai xứ, mười tám giới, 12 nhân duyên và 24 duyên hệ. Chân để này, 
được gọi là danh sắc, uân, xứ, giới, duyên khởi, 24 duyên hệ, sinh, diệt, 
bị sụp đô, không ồn định, rung chuyên, hoại diệt, thay đôi liên tục từng 
sát-na, trở nên tệ hơn, không có cốt lõi hay bản chất, bị tiêu diệt, chết và 
do đó là vô thường. 


Chúng là đau khổ, nguồn gốc của khổ, giống như những căn bệnh 
mãn tính gây ra bệnh tật, gây ra đau đớn, như một cái ung nhọt, mới đầu 
sưng sau đó căng và chảy mủ, giống như một cái gai đâm vào cơ thê, 
đau đớn và khó lấy ra. 


Chúng là quả của sự phiền não, gây ra những khổ ưu mới và có thê 
mang lại nhiều kẻ thù khó lường như già, bệnh và chết. Chúng là một hồ 
nguy hiểm mang đến nhiều loại thảm họa khác nhau như lũ lụt và động 
đất. Chúng luôn luôn được theo sau bởi sự tôn thất với nhiều hình tướng 
khác. Chúng không an toàn trước những nguy hiểm cũng như không có 
bất kỳ nơi trú ân hay nương tựa. Chúng giống như một kẻ thù xảo quyệt 
giả làm bạn hữu, là nhân của bất thiện và là gốc rễ của đau khô. Chúng 
như một kẻ bần cùng không nơi nương tựa. Chúng gây ra phiền não ngủ 
ngầm, là miếng mồi của Ma Vương (Mãras)® và là đối tượng của sinh, 
lão, bệnh, tử. Chúng gây ra buồn phiền, lo lắng, than khóc, tuyệt vọng. 
Chúng làm tăng các phiền não, tham ái, tà kiến, hành vi bất thiện và do 


° Xem phần giải thích năm Ma Vương (Mãras) trang 91. 
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đó bất mãn và đau khô. Chúng không nghe theo mong muốn của ta, như 
một người lạ khó gần, trống rỗng và không có bản chất, vô giá trị, không 
thuộc sở hữu của ai hoặc bị kiểm soát bởi ai, do đó gọi là vô ngã. 


Nhóm các danh sắc bên trong và bên ngoài, các uân, các căn môn, 
các giới, hai mươi bốn duyên hệ, tất cả các pháp chân đế, là vô thường, 
khô và vô ngã, dày vò, là khổ và có thê thay đôi liên tục và do đó chắc 
chắn là sự thật về khổ (Khổ Đề). 


Ham muốn được sống từ kiếp trước là nhân của khô đế, gây ra đau 
khô hết lần này đến lần khác, như một căn bệnh khó chữa, đây là sự thật 
về nguyên nhân của khô (Tập Đế). 


Sự vắng mặt của khô đế và diệt đế, là Niết-bàn rỗng lặng, không 
bị lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào, là sự tịch tịnh, vô vi và bất tử, đây 
chính là chân lý của sự chấm dứt khô đau (Diệt Đế). Bát Chánh Đạo hoàn 
toàn phân biệt rõ ràng sự khô, diệt trừ nguyên nhân của khô, đạt đến sự 
chấm dứt khô do nhờ tác dụng của việc vượt lên và thấu hiểu thực tại, là 
tối thượng và không thê nghỉ ngờ, chính là (Đạo Để). 


Mong cho tất cả những phước báu đã thành tựu của tôi sẽ là duyên 


giúp đễ dàng chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Cầu mong cho tất cả thí chủ cúng 
dường tứ vật dụng cũng đạt được điều này. 


83 


“Chúng ta thấy những điều Đức Phật dạy như: giáo dục, văn hóa, 
kiến thức phô quát, tri thức uyên bác và sự hiêu biết thâm sâu về 
Pháp - có thê đạt được bằng sự tinh cần. Song chúng ta biết rằng đối 
với nhiều người, cái lý tưởng “sống thuận theo Pháp? thật không dễ 
làm được. Ay thê nhưng riêng Ngài đại đức trưởng lão Ariyadhamma 


Anu Nayaka, đã sống thật hòa hợp với Pháp này. ” 


—Ngài Agsøsa Mahã Pandita Vinayäcäriya, Vinaya 
Visharada, Rãjakrya Pandita, Nãpäna Pemasiri Abhidhãna, 
Mahã Nãyaka Thera, Ramañña Mahä Nikãya 





42. Lời Nguyện 


Mong rằng những phước thiện to lớn tích luỹ mỗi ngày sẽ dẫn đến 
sự thành tựu toàn giác trí của tôi. Với mục đích phát triên ba-la-mật để 
đạt ước nguyện này, mong cho tôi có đủ sức mạnh đề thấu suốt Tam 
Tạng “Tipitaka', chứng đắc ngũ thông và bát thiền, phát triên tuệ quán 
vipassanã cho đến hành xả trí, cố gắng hướng đến sự tấn hoá trong Phật 
Pháp mà không bị suy giảm các Pháp hạnh ấy. Mong cho tôi có duyên 
lành để kết giao với những người bạn tâm linh, có môi trường sống ân 
dật, có sức khoẻ tốt và trí tuệ cho mục đích đó. Xin hãy đê lợi lộc, sự 
phục vụ và tưởng thưởng, những lời khen và danh tiếng không bao giờ 
làm tâm tôi lay động, không bao giờ làm tâm tôi thay đôi và không bao 
giờ làm tâm tôi tham đắm, mê muội hoặc bị lừa dối. Mong cho tôi có 
đủ sức mạnh đê hoàn thành mục đích cao thượng trong Giáo Pháp, nhờ 
những lời nguyện thanh tịnh và đạo đức này. 


Mong cho tôi không bao giờ phải gần gũi hoặc kết giao với những 
người bạn không biết xấu hồ, tội lỗi, kém đạo đức. Mong cho tôi luôn 
gặp những người bạn tâm linh có kỷ luật, đạo đức, giới hạnh và ngay 
thắng. Mong cho tôi có tính kỷ luật, đạo đức và danh dự. Mong cho tôi 
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có đủ năng lực đề dẫn dắt những người thiếu đạo đức vào giới hạnh và 
kỷ luật. Mong rằng tâm tôi không bao giờ bị quyến rũ bởi tham, bị xáo 
động bởi giận dữ, hoặc bị đánh lừa bởi sĩ mê. Mong cho sự tham lam, ác 
tâm, sân, hận, vô ơn, nói xấu, vu khống, ganh tị, ham danh lợi, gian dối, 
lừa đảo, bướng binh, thù hận, tự phụ, tà dâm, ngoại tình, tà kiến, dính 
mắc, không có khả năng từ bỏ, năm triỀn cái, năm điều ngoan cố, năm 
dục, sáu nhân sinh tranh chấp và các phiền não khác không bao giờ khởi 
lên trong tôi. Mong cho tôi có đủ sức mạnh đê giữ chánh kiến với bất kỳ 
đối tượng nào đi vào tâm trí tôi. 


Đặc biệt, mong cho tôi có đủ năng lực đê thuyết Pháp, có đủ khả 
năng gìn giữ sự định tĩnh và năng lực sống khiêm tốn, thật thà, không 
dục vọng, không phiền não. Mong cho tất cả các cư sĩ và tỳ-kheo đồng 
liêu với tôi đều là những người đức hạnh, ngay thắng và sáng suốt, theo 
đuổi các phẩm chất của Đức Phật và sống không thù hẳn. Mong cho 
không ai bị đau đớn và tôn thương bởi bất kỳ một bước đi, oai nghĩ, 
hình thái, âm thanh, hương, vị, xúc, lời nói, từ ngữ, hơi thở, hoặc thậm 
chí chỉ là một suy nghĩ của tôi. Mong cho không một suy nghĩ bất thiện 
nào khởi lên trong tâm tôi. Mong sao chỉ có suy nghĩ thiện lành khởi lên 
với những ai nhìn thấy tôi, nói chuyện và nghĩ về tôi. Mong cho những 
phiền não trong tôi được cuốn đi với mỗi hơi thở ra và mong cho những 
đức tính cao thượng của Chư Phật Toàn Giác, Chư Phật Độc Giác và 
các vị A-La-Hán thấm nhuần trong tôi theo mỗi hơi thở vào. Mong cho 
tôi luôn tràn đầy phâm chất ngay thắng và trí tuệ, luôn được bảo vệ bởi 
đức hạnh của tứ chánh cần trong tất cả mọi oai nghi. Mong cho tôi có 
thể VƯợt qua năm triền cái, phát triển ba-mươi-bảy phẩm trợ đạo, như 
là tứ niệm xứ. Đặc biệt, mong cho tôi là một người luôn có lòng biết ơn 
và sự rộng lượng. 


Bệnh tật, bất hạnh, tai ương, hiểm nguy, tai hoạ, những hành động 
của kẻ thù, những rủi ro chết người, chướng ngại, ảnh hưởng của chín 
cõi xấu, chú thuật, bùa phép, dính mắc, ác nhãn, ác khẩu, ác sắc, ác 
thanh, sự mất mát, sự chê trách, tiếng xấu, ô nhục, sự kết tội, lời lăng 
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mạ, sự khiển trách, sự hô thẹn, sự hành hạ, lời đe doạ: mong cho tẤt cả 
những điều này đều bị trục xuất và tiêu huỷ như bóng tối biến mất dưới 
ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Mong cho tôi nhận được sự bảo hộ từ mọi 
mặt đề thành tựu việc thực hành Pháp. 


Mong cho năng lực rộng lớn của hai mươi bốn phẩm chất của Tam 
Bảo bảo vệ tôi toàn diện trên từng bước đi, trong từng hơi thở vào và hơi 
thở ra, từng phút và từng giây. Mong cho năng lực đó thắm nhuần vào 
da, thịt, gân, mạch, xương, tuỷ để tôi có thể hoàn thành phận sự trong 
Giáo Pháp. Với tâm có đủ giới đức, tâm có định, tâm có từ ái, với sức 
mạnh của những phẩm chất của Đức Phật: mong cho tôi ngủ yên bình, 
thức dậy thanh thản và không bao giờ gặp ác mộng. Mong cho tôi nhận 
được lời chúc lành từ Chư Thiên, từ Chư Tăng, từ loài người, từ phi 
nhân và được Chư Thiên bảo hộ. 


Mong cho hiêm nguy, tai hoạ, tai ương từ nhà vua, trộm cắp, kẻ 
thù, lửa, nước, con người, phi nhân, chất độc, vũ khí, súc sanh, lạnh, 
nóng, đói, khát, ruồi, muỗi, mặt trời, mưa, gió, rắn và những loài có nọc 
độc khác, không khí, mật, đờm, ba tật xấu, tà dâm, sân, si, tâm bất tịnh, 
quả xấu của nghiệp cản trở và nghiệp trỗ không khiến tôi bị kinh sợ, bị 
nguy hiểm, bị hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh, tai hại, đau khổ, tai ương, rủi 
ro hoặc hiểm nạn, dù chỉ trong mơ; mong cho tôi được sự bảo hộ đê việc 
thực hành theo Giáo Pháp tấn hoá trong an toàn. Mong cho tôi không bị 
căng thắng thân tâm và có sức mạnh đề tích luỹ ba-la-mật với sự khinh 
thân và khinh tâm. 


Mong cho tôi có đủ năng lực trí tuệ, tỉnh thần quyết tâm, tịnh tâm, 
định tâm, nỗ lực và sức mạnh tinh thần không lay chuyền bởi tám pháp 
thế gian như lợi-suy, hủy-dự, xưng-cơ, khô-lạc - đê hoàn thành sự phát 
triển của các giác chỉ. 


Mong cho tôi có sức mạnh và năng lực đê đắc mười thiền kasina, 
mười thiền bất tịnh, niệm hơi thở, niệm thân, bốn phạm trí, các thiền 
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chứng vô sắc, mười đề mục cận định, mười bốn cách làm chủ tâm, năm 
thần thông, và tất cả các tầng tuệ quán cho đến hành xả tuệ, đến thượng 
đỉnh của các tuệ quán này và có đủ sức mạnh đề hoàn thành sự phát triên 
các giác chỉ trong lúc phụng sự tương lai rạng rỡ của Giáo Pháp mà 
không bị thối thất [những đức tính này]. 


Nhờ các phẩm chất cao quý, hiểu biết, của cải, nguồn lực, sức 
khoẻ, niềm vui, sức mạnh, trí tuệ, niềm tin Tam Bảo, giới đức, sự rộng 
lượng, sự hy sinh, tàm, uý, sự uyên bác, tính tấn can trường, niệm và trí, 
an chỉ định, sự tri ân, chăm sóc cha mẹ với lòng biết ơn, ba căn bản của 
thiện, mười nghiệp đạo, mười phúc hành tông, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, 
tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chỉ, Bát Chánh Đạo, tứ vô lượng 
tâm, tứ nhiếp pháp. mười ba-la-mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, ba 
đại hạnh, năm pháp đại xả thí, tất cả các pháp cần được thực hành“, tất 
cả các pháp đưa đến hạnh phúc và tất cả ba-la-mật cần thiết cho sự chứng 
đắc Chánh Đăng Giác Phật, mong cho tôi có thê đạt được sự tiến bộ như 
một vằng trăng sáng. 


Như một viên ngọc như ý, một cây ước nguyện, một lọ may mắn, 
một mặt trăng tròn, mong cho những ước nguyện chân chính được đạt 
đến, thành tựu và tấn hoá. Bao lâu kiếp sống này còn tiếp diễn, mong cho 
tôi có sức mạnh, năng lực, sự quyết tâm, tinh tấn, sự an toàn và phúc lành 
từ Tam Bảo đề hoàn thiện các giác chỉ, đề chinh phục kiếp sống này, kiếp 
kế tiếp, chinh phục đòng luân hồi, chế ngự phiền não và chiến thắng bản 
thân. Mong cho tâm tôi như là đất, đầy tình thương và bao dung, như 
một hồ nước từ ái, ánh sáng từ ái, ngọn gió từ ái, dòng sông từ ái, đại 
dương từ ái, ngọn núi từ ái như là núi Tu-Di, với lòng từ như không gian 
vô tận, như mặt trời bác ái, như mặt trăng bác ái, như bốn phạm trú, như 
một nền tảng vững chắc, như mặt đất đề thiết lập vững vàng mọi phẩm 
chất cần thiết của một vị Phật. 


4 Mười sáu được đề cập trong Từ Bi Kinh (Karaniya Metta Sutta) (Tạng Kinh, Tiểu 
Bộ, Tập l) 
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Mong cho tôi có thê hoàn thành ba-la-mật hết kiếp này đến kiếp 
khác, mãi mãi thoát khỏi tái sanh ác đạo như là địa ngục, tránh khỏi ba 
nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại khi tôi vẫn còn 
trong luân hồi. Mong cho tôi thoát khỏi sợ hãi, đói khát, không bị tái sinh 
vô nhân, không bị tái sinh nhị nhân, không tái sinh vào cối vô tưởng, 
hoặc cõi vô sắc, hoặc vào một hệ thống thế giới khác và có thê bồi bô 
ba-la-mật. 


Bao lâu tôi còn trong vòng luân hồi, mong cho tôi mãi mãi không 
phạm năm đại trọng nghiệp, năm ác nghiệp, mười phiền não, không uống 
rượu và các chất say, không ăn cá thịt, không kết giao ác hữu, không 
kết giao cái xấu và phiền não, tà kiến, ác nam, ác nữ và có thê bồi bồ 
ba-la-mật. 


Mong cho tôi mãi mãi thoát khỏi dâm dục, ái dục, thèm muốn, 
khao khát, đau khổ và đốt cháy vì dục; có thê hoàn thành được ba-la-mật. 
Mong cho tôi có thê thành tựu ba-la-mật với một cái tâm không bị cản 
trở bởi sự tham lam, ác độc, sân, hận, vô ơn, nói xấu, vu khống, ganh tị, 
ham danh lợi, gian dối, lừa đảo, bướng binh, thù hận, tự phụ, tà dâm, tà 
kiến, dính mắc, không có khả năng từ bỏ, năm triỀn cái, năm sự ngoan 
cố, ngũ dục, sáu nhân của tranh chấp và những phiền não khác. 


Mong cho tôi hoàn thành ba la mật mà không bị cản trở bởi ngũ 
ma: thiên ma, phiền não ma, uẫn ma, hành nghiệp ma, và tử thần. 


Pandaka°, chúng sinh vô tính, chúng sinh lưỡng tính, khuyết tật 


thê chất, mù lòa, què quặt, điên loạn, thiểu năng: mong cho tôi thoát khỏi 
mọi sự khiếm khuyết này và có thê thành tựu ba-la-mật. 


5' Có nhiêu hạng pandakas khác nhau, bao gôm cả hoạn quạn, và những người mắc 
vào một sô loại tính dục nào đó. 
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Bao lâu còn trong vòng luân hồi, mong cho tôi không tái sinh làm 
người nữ, luôn luôn được tái sinh làm người nam và được bồi dưỡng 
các phẩm chất của Chư Phật. Mong cho tôi tái sinh đủ tam nhân, có khả 
năng nhớ lại kiếp quá khứ và có chánh kiến. Mong cho tôi được kết 
giao với những người ngay thắng, được nghe Pháp chân thật, được thấy 
mọi sự như chúng là, được thực hành Pháp trong mọi kiếp sống với sự 
trường thọ, sức khoẻ, niềm vui, năng lực, trí tuệ, niềm tin vào Tam Bảo, 
giới, sự hi sinh và hiểu biết, được phú cho sự tàm, uý, sự uyên bác, tính 
tấn can trường, trí nhớ và sáng suốt, đắc an chỉ định và có lòng biết ơn. 
Mong cho tôi có thể phụng dưỡng cha mẹ với ba căn bản của thiện, 
mười nghiệp đạo, mười phúc hành tông, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ 
như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, Bát Chánh Đạo, tứ vô lượng 
tâm, tứ nhiếp pháp. mười ba-la-mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, ba 
đại hạnh, năm pháp đại xả thí, tất cả các pháp cần được thực hành, tất cả 
các pháp đưa đến hạnh phúc và tất cả ba-la-mật cần thiết đề chứng đắc 
Chánh Đắng Giác Phật, mong cho tôi có thê đạt được sự tiến bộ như một 
vằng trăng sáng. 


Trong Giáo Pháp tương lai của Đức Phật Toàn Giác Di Lặc, mong 
cho tôi được tái sinh làm người trong vương quốc Ketumati và trong 
suốt giai đoạn đầu tiên của đời sống ấy sẽ được cúng dường tứ vật dụng 
một cách mạnh mẽ đến Giáo Pháp; được thọ giới sa-di và giới tỳ-kheo, 
với đầy đủ khả năng thấu suốt Tam Tạng, với ngũ thông, bát thiền và 
đầy đủ phước lành đề được thọ ký trở thành một bậc Chánh Đắng Giác 
tương lai. 


Cho đến lúc trở thành Phật Chánh Đắng Giác, mong cho tôi có đủ 
phước lành đề gặp tất cả các Đức Chánh Đăng Giác, các Đức Phật Độc 
Giác và các vị A-La-Hán xuất hiện trên thế gian, được cúng dường tứ 
vật dụng một cách hăng hái, được thọ giới sa-di và giới tỳ-kheo trong 
Giáo Pháp của tất cả chư Phật và được thọ ký trở thành một bậc Chánh 
Đắng Giác tương lai. 
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Iminã puññakammena — yäva pappomi nibbutim 
Tãva saddhãdi sampanno — alĩna viriyo sadã 
Với quả của nghiệp này, đến lúc chứng đắc Niết Bàn, mong 
cho tôi luôn có đủ đức tin hoàn toàn vào Tam Bảo và năng 
lượng tinh tấn, không xao lãng. 


Itthi bhãvã vinimmuttena — af(ha dufthakkhanehi ca 
Bhaveyyãham appamaffo — sattavIsa madehi ca 
Trong tất cả mọi kiếp sống, mong cho tôi luôn luôn chánh 
niệm, thoát khỏi việc làm một người nữ và thoát khỏi tám 
trường hợp bắt lợi khi không có khả năng bồi bố phước thiện 
và tránh khỏi hai mươi bảy pháp trầm luân trở ngại. 


Na kareyyam na kãreyyam — na cỉinfeyyam kudäciˆpi 
Pãpakam appamattampi — dukkham vã sabbapäninam 
Mong cho tôi không bao giờ làm bất cứ việc ác nào đù là nhỏ 
nhất, hoặc tôn thương bất cứ chúng sinh nào, không tiếp tay, 

hoặc mong muốn điều đó. 


Päãpamitte na seyeyyam —— seveyyam sajjane sadä 
Ragadosädayo dosäã — tanubhitä bhavantu me 
Mong cho tôi không kết giao với bạn xấu. Mong cho tôi luôn 
luôn kết giao với người lành. Mong cho những sự thèm khát, 
thù hận và phiền não bị suy yếu trong tôi. 


Saheyyam boddhum bodhetum —dhammam Buddhena desitam 
Sadã jãtissaram ñãnam — labheyyam jäti j3tiyam 
Mong cho tôi có thể thấu hiểu và giúp đỡ người khác thấu 
hiểu Giáo Pháp đã được tuyên dạy bởi Chư Phật. Trong tất 
cả các kiếp tái sinh, mong cho tôi có khả năng nhìn thấy tiền 
kiếp và hậu kiếp. 
5s Lời dịch của các biên tập viên, không phải của chính Ngài Đại Trưởng Lão 
(Mahathero). 
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Yadähi loke Metfeyyo — sambujjhissati tam tadã 
Sakkaritvä pũjayitvã — sasaddhammam sasãävakam 
Ngày nào Đức Phật Chánh Đẳng Giác Di Lặc xuất hiện trên 
thế gian, tôi sẽ đảnh lễ Đức Chánh Đăng Giác ấy một cách 
nhiệt thành, cùng với Pháp Bảo và Tăng Bảo. 


Buddhatta kaãrake dhamme — sampuretvä asesafo 
Ahampi sammäã sambuddho — bhavissãmi anägate 
Khi đã hoàn thành mọi điều kiện cần thiết không thiếu sót gì 
cho quả vị Phật, xin cho tôi được chứng đắc quả Chánh Đảnh 
Giác trong ngày vị lai. 


Bhavä bhave samsaranto — yãva Nibbãna patfiyä 
Jãtissarana ñãnena — tihetu pafisandhiko 
Lưu lạc trong luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác cho đến 
Niết Bàn, mong cho tôi trong mỗi 
kiếp sống luôn tái tục tam nhân và có khả năng nhớ lại tiền 
kiệp. 


Uppannuppanna Buddhesu — puretvä sabba päramI 
DIpankaro viya Sambuddho — bhavitvä loka nãyako 
Khi đã hoàn thành ba-la-mật dưới thời của những vị Phật đã 
xuất hiện, mong cho tôi cũng được trở thành một vị dẫn đạo 
như Đức Phật Dipankara. 


Samsãre samsarantänam — sattänam hitamävaham 
Dhammanäväya tenetvä — tãrayissam bhavannaväa 
Tôi sẽ giúp đỡ chúng sinh bị lưu lạc trong luân hồi, cứu độ 
họ khỏi đại dương luân hồi và đưa họ đến bờ giác ngộ bằng 
con thuyền Pháp. 
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Buddhoham bhodhayissämi — mut(oham mocaye pare 
Tỉnnoham ftãrayissämi — samsäroghã mahabbhayä 
Tôi sẽ thấu triệt Tứ Diệu Đế và giúp chúng sinh cũng hiểu 
thấu như vậy. Tôi sẽ thoát khỏi phiền não đau khổ và giúp 
chúng sinh thoát khỏi phiền não đau khô. 


Tôi sẽ vượt qua đại dương luân hồi đáng sợ và giúp chúng 
sinh vượt đại dương luân hồi ấy. 


Những ai đã chế ngự được bản ngã, là thầy của tôi, Đức Thế 
Tôn, bậc cao quý - là tịnh hảo nhất và tối thắng nhất. 
Những ai đã hi sinh tính mạng, những bậc trí đã tường tận 
sự thật của thế gian, là thầy của tôi, Đức Thế Tôn, bậc cao 
quý - là tịnh hảo nhất và tối thắng nhẤ.. 
Mong cho ánh sáng trí tuệ thù thắng của bậc thầy tôi, Đức 
Phật, bậc đã làm kinh ngạc cả nhân loại và Chư Thiên, sẽ soi 
sáng tâm tôi. 


Mong cho tôi có phước lành được che chở trong bóng mát 
của bậc thầy tôi, Đức Phật, bậc có trái tim mát mẻ nhờ lòng 
bi mẫn. 


Đội quân của Ma Vương, nặng hơn mười lần trái đất, đã bị 
đánh bại bởi thầy tôi, Đức Phật. Mong cho tâm tôi được đánh 
thức nhờ năng lực thù thắng đó. 


Thầy tôi, Đức Phật, đã dành trọn cuộc đời cho lợi ích của 
nhân loại và Chư Thiên. Mong cho tôi cũng nhận được món 
quà cao thượng đó. 

Tôi xin cúng dường cuộc đời mình cho thầy tôi, Đức Phật, 


bậc đã làm việc vì lợi ích của nhân loại và Chư Thiên. 


94 


Mong cho tôi thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi bệnh tật và có 
sức khoẻ tốt. Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ, 
thoát khỏi bệnh và có sức khoẻ tốt, cũng như tôi. 


Hãy để không ai làm tôn thương ai, xúc phạm ai, hoặc phỉ 
báng ai. Mong cho mọi người đều trân quý hạnh phúc của 
mọi chúng sinh khác. 


Mong cho mọi người đều được hưởng an lạc tuyệt đối, hạnh 
phúc tối thượng Niết Bàn! 


Sadhu! Sadhu! Sãdhu! Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay 
(Hoàn thành vào ngày 01/03/2002) 


Tôi viết những dòng này thê theo lời thỉnh cầu chân thành 
của ông Jinadäsa Hettiarachchi tại viện dưỡng lão Kaltota. 
Những dòng viết về cuộc đời tôi, không cường điệu hoá, 
chính là những lời cá nhân tôi viết ra. Dù có một số việc quan 
trọng không được ghi lại ở đây, nhưng những dòng trên đã 
được viết từng tí một qua nhiều ngày, đôi khi bị khó khăn 
bởi vì căn bệnh ở tay, cũng có thể được bồ sung thêm trong 
tương lai nếu cần. 


Tôi mong tất cả những người bạn của tôi không xuất bản 

lưu bút này khi tôi còn sống. Mong cho tất cả những ai đọc 

được ghi chép này, một ghi chép được lưu lại hoàn toàn với 

mục đích thiện lành, có thể nhận được lợi ích từ thiện nghiệp 

này! Nếu có ai chê bai hoặc chế nhạo phước thiện ghi chép 

này, tôi xin gởi tâm từ đến họ và cầu mong họ chứng ngộ 
Niết Bàn! 
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Mong cho đắng song thân đức hạnh, người đã nuôi dưỡng tôi 
được chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị lai! 


Mong cho vị Ân Sư tôi, người hướng dẫn tôi và tất cả các 
Ngài Đại trưởng lão đáng kính sẽ chứng ngộ Niết Bàn trong 
ngày vị lai! 


Mong cho các bạn đồng tu, các anh chị em cùng thân bằng 

quyến thuộc, những người hộ độ có tín tâm, tất cả các chư 

thiên hộ pháp hộ trì thế gian cùng tất cả mọi chúng sanh thân 

thiện, không thân thiện hoặc trung lập sẽ chứng ngộ Niết Bàn 
tối thượng theo ước nguyện của họ! 


lIdam me puñña kammam äsvakkhayävaham hotu 
Sabba dukkhã pamuñcatu 


Tiểu sử viết tay của Ngài Trưởng Lão Đáng Kính Nã Uyane, mô 
tả hành trình một cuộc đời cống hiến cho Giáo Pháp, kết thúc tại đây. 


Có những phần chưa rõ ràng đã được giải thích đề tiện hơn cho 
người đọc, được trình bày theo lối diễn đạt tương tự với cách ghi chép 
của Ngài Nã Uyane. Phần viết tay có chứa giải thích cô đọng về những 
phước thiện mà Ngài đóng góp cho Giáo Pháp từ năm 2002 đến 2012, 
được đánh dấu “Ghi Chép Mới”, trong khuôn khô của phần ghi chép 
chính. 

Ngoài ra còn có một bộ ghi chép tay khác của Ngài Đại Trưởng 
Lão về khoảng thời gian ở Myanmar thực hành theo phương pháp thiền 
Pa Auk. Những ghi chép đó bao gồm năm giai đoạn trong những năm 
1996, 1997, 2001 và 2010 tại trường thiền Pa Auk - Myanmar. Quá trình 
thiền tập được Ngài Trưởng Lão phát triên đến cấp độ vô cùng thâm sâu 
trong năm giai đoạn này, bao gồm ba mùa an cư kiết hạ. Các trích dẫn 
được chọn đề mô tả trải nghiệm đa dạng của các pháp thiền sẽ được trình 
bày bên dưới, cùng với giải thích ngắn gọn. 
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Tiểu Sử Bậc Thầy Đáng Kính của chúng tôi là món quà vô cùng 
quý giá. Thật hy hữu khi được nghe về một cuộc đời như vậy. Bản ghi 
chép của Đại Trưởng Lão được xúc tiến thể theo một lời mời, đã mang 
lại lợi ích to lớn cho các tỳ kheo và đại chúng. Những ghi chép này làm 
nôi bật con đường thực hành Giáo Pháp và lợi ích chân thật của nó, đó 
là sự chứng ngộ Niết Bàn. Bất kỳ ai nỗ lực một cách tận tuy có thê học 
ở đây như một bản mô tả từng bước chân trong cuộc đời cao quý của 
Ngài. Ngài Đại Trưởng Lão thực hiện việc ghi chép giá trị này vì chính 
mục đích đó. 


Như đã nhắc ở trên, mô tả về một số cách hành thiền của Ngài sẽ 
được trình bày ở đoạn sau. Điều này mở ra một góc nhìn về cách Ngài 
thực hành theo phương pháp thiền Pa Auk cùng một số trải nghiệm khác. 
Một vài sự kiện đáng nhớ mà chúng tôi được chứng kiến trong cuộc đời 
Ngài cũng được thêm vào đây. 
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43. Dấu hiệu của Ba-la-mật 


Đức Phật tuyên bố rằng chính Ngài và tất cả mọi chúng sanh đã 
lang thang trong luân hồi sinh tử từ vô thi kiếp do không thấu rõ Tứ 
Thánh Đế và Pháp duyên khởi. Nó là nguyên nhân của sự đau khô vô 
hạn trong thời gian dài không sao đo được. Sự đau khô chỉ có thê chấm 
dứt khi những sự thật này được giác ngộ. 


Các vị Bồ Tát phải trải qua nhiều khó khăn và đau khô cực độ vượt 
ngoài sức tưởng tượng của chúng sinh đê hoàn thành ba mươi pháp độ 
ba-la-mật cho sự thành tựu Phật quả của chính mình. Những bậc Cao 
Thượng như vậy cực kỳ hiếm có trên thế gian và phận sự của các Ngài 
là truyền bá Giáo Pháp chân thật đề đoạn trừ khổ. Khi tuyên thuyết Giáo 
pháp đến thế gian, Chư Phật không mong đợi lễ vật, sự cúng dường hay 
tôn thờ, mặc dù không ai có thê ngăn cản các lễ vật và sự cúng dường 
nhiều vô kế ấy vì ba-la-mật vô lượng mà các Ngài đã bồi bô được. Các 
Ngài chỉ mong mỏi chúng sinh thực hành Giáo Pháp cực kì hiếm có này 
đê chấm dứt sanh tử luân hồi càng sớm càng tốt. Điều này được thấy rõ 
qua câu chuyện của Ngài Trưởng lão A-la-hán Dhammäräma, cũng như 
trong lối sống hàng ngày của Đức Phật. 


Chúng ta phải thực hành và sống theo Giáo pháp với mục tiêu duy 
nhất là chứng ngộ Niết bàn. 


Sinh ra ở cõi nhân loại hay cõi chư thiên, chúng sinh chưa chắc có 
cơ hội được nghe Giáo Pháp, huống hồ là thực hành Pháp. Họ phải có 
đầy đủ sức mạnh và ba-la-mật tích luỹ. Những chúng sinh có nghiệp bất 
thiện hay phiền não nặng nề sẽ không thê hưởng được quả của sự thực 
hành, ngay cả khi họ được tiếp cận Giáo Pháp. Ngài Đại Trưởng Lão Nã 
Uyane Ariyadhamma đã phát triên các pháp ba-la-mật một thời gian dài 
trong vòng luân hồi với sự quyết tâm, vì vậy cuộc đời Ngài là một cuộc 
đời hoàn toàn đáng tán thán, khen ngợi - một cuộc đời đầy đủ bốn phạm 
trú cao thượng: từ, bi, hÿ và xả. Cuộc đời Bồ Tát của Ngài tràn đầy phẩm 
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hạnh cao quý đến nỗi Ngài không còn sự phân biệt nào giữa Ngài và các 
chúng sinh. Sự phấn đấu đề đạt đến quả vị Phật còn cao thượng hơn cả 
những ai thực hành Giáo Pháp quý báu này. 


o Các vị Bồ tát mong cầu sự xuất ly thấy được nguy hiểm trong đời 
sống gia đình đầy rẫy ham thích ngũ dục. 

o Các vị Bồ tát mong cầu trạng thái vô tham thấy được nguy hại 
của tham lam. 

o Các vị Bồ tát mong cầu trạng thái vô sân thấy được nguy hại của 
sân hận. 

o Các vị Bồ tát mong cầu sự ân dật cao thượng thấy được nguy hại 
của việc kết giao. 

o Các vị Bồ tát mong cầu sự giải thoát thấy được nguy hiểm của 
sự tồn tại trong ba cõi” và năm loại tái sanh®$. 


Với sáu tác ý như vậy, các vị Bồ tát vượt ra khỏi luân hồi, bồi bô 
ba-la-mật. Cũng như vậy, với những ý nguyện cao thượng này, Ngài Đại 
Trưởng Lão đã huân tập sức mạnh ba-la-mật. 


Sự thực hành đáng nề và kinh nghiệm trong vòng luân hồi đã đem 
đến cho Ngài một khả năng ghi nhớ không ai sánh kịp, làm kinh ngạc tất 
cả những ai đã gặp gỡ và lắng nghe Ngài. Ngài có thê nhớ toàn bộ Tam 
Tạng kinh điên một cách chỉ tiết và có sự hiểu biết đầy đủ về các tài liệu 
liên quan. Như vậy, Ngài là một vị uyên bác về triết lý Phật giáo và kinh 
tạng. Ngay từ lúc nhỏ, Ngài thọ trì Bát giới và thực hành thiền tâm từ ở 
nhà. Ngài tiếp tục phát triền các pháp ba-la-mật suốt cả cuộc đời và cho 
cả thế gian thấy phâm chất “thực tại hiện tiền' của Giáo Pháp Tối thượng. 


Những mô tả thêm về sự rèn luyện và thực hành thiền của Ngài 
Trưởng Lão, trích từ ghi chép của chính Ngài, được giới thiệu dưới đây. 
5 Cõi dục giới (kãma loka), sắc giới (rũpa loka) và vô sắc giới (aripa loka). 

53 Sanh vào địa ngục (niraya), làm súc sanh (tiracchana yoni), làm ngạ quỷ (petti 


visaya), làm người (manussa loka) hay một vị thiên (deva loka). 
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Thiền sư Pa Auk Sayadaw Äcinna người Myanmar 
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PHẲNII: 


NHŨNG GIẢI THÍCH VÀ GHỊ CHÚ CỦA 
NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO VỀ THIÊN. 
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44. Các phương pháp thiền thực hành bởi Ngài Đại Trưởng Lão 


Ngài Đại Trưởng Lão giải thích các phương pháp thiền mà Ngài 
thực hành. Lời giải thích như sau. 


I. Niệm Ân Đức Phật 

“Có nhiều điều đề nói về thiền, nhưng chúng ta không có thời gian 
đê nói hết. Mọi người biết đấy, chúng tôi bắt đầu giữ giới từ lúc chín 
tuổi. Đó là năm tôi học lớp ba. Ngoại tôi thường dạy tôi tụng ân Đức 
Phật. Tôi không biết gì về ý nghĩa của nó, vì vậy, tôi bắt đầu tụng từng 
đoạn “Itipi so”. Ngoại cho tôi một tràng hạt và bảo tôi dùng nó đếm số 
lần đọc kinh. Tôi duy trì thói quen này đến ngày nay!” 


“Năm thứ hai sau khi xuất gia, thầy tôi, Hòa thượng Pandita, đến 
thăm Ấn Độ ngày 4/2/1960 cùng mười vị tỳ-kheo. Ngài mang về những 
tràng hạt bằng gỗ đàn hương cho đệ tử chúng tôi. Vào thời điểm đó tôi 
chỉ là một tỳ-kheo mới xuất gia tham gia nghiên cứu học tập tại Trung 
tâm Thiền Puhulwella. Hòa thượng Pandita tặng tôi tràng hạt bằng gỗ 
đàn hương và nói: “Con hãy dùng chuỗi hạt này và tụng “lti'pi so” 
100,000 lần.” Bằng cách tụng khoảng 300 lần mỗi ngày, tôi hoàn tất 
100.000 lần tụng vào ngày 4/7/1964, lúc còn đi học. ” 


“Năm 1961, Tu viện Nimalawa diễn ra một buồi lễ lớn ký niệm 
10 năm thành lập Yogäsrama Samsthã. VỊ trưởng lão của Ruwangiriya 
được dành riêng cho một hang động lớn. Tôi được ở cạnh Ngài ấy và 
học hỏi nhiều điều quý giá. Đặc biệt, tôi đã tìm ra cách thực hành thiền 
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theo đoạn kinh “Tti”pi so'. 


II. Thiền Tâm từ 
“Sau khi thành lập Tu viện Nã Uyana, chúng tôi được tặng một số 
cuốn sách về thiền. Vài ngày trước giai đoạn Lễ Jayanti°°, tôi nhận được 


5Kỷ niệm 2500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt (Vô Dư Niết Bàn - Parinibbãna). 
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một cuốn sách về thiền tâm từ do tỳ-kheo Atulavamsa viết. Tôi nhớ nó 
được viết bằng tiếng Päli, mô tả cách rải tâm từ đến tất cả chúng sinh 
trong mười phương. Tôi bèn học thuộc lòng. ” 


“Do đã quen với việc giữ tám giới “uposatha" vào ngày rằm tại Tu 
viện Nã Uyana, tôi phát nguyện thọ tám giới trọn đời. Tôi tập tư thế kiết 
già khoảng năm 15 tuôi. Tôi tập theo sách của Hòa thượng Mãtara Srï 
Ñãnãrãma. Tôi có thê ngồi kiết già khoảng nửa giờ. Mỗi ngày sau bữa 
tối, tôi học và ngủ ở phòng khác. Tôi ngồi kiết già trên giường trong căn 
phòng đó, phát nguyện giữ tám giới trọn đời, sau đó tụng Từ Bi kinh 
“Karaniya Metta Sutta° và hành thiền tâm từ theo hướng dẫn trong cuốn 
sách. Sau 10 - 15 phút thiền, tôi cảm thấy như thê đang ở trên không 
trung. Tôi hoàn toàn không thấy mình ở trên giường. Mắt tôi nhắm, 
nhưng dường như có ánh trăng xung quanh. ” 


“Toàn bộ theo tôi biết việc đó xảy ra khoảng nửa giờ rồi tôi đi ngủ. 
Tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng, nhưng ngay khi đồng hồ báo 
thức sắp đỗ chuông, tôi thức dậy một cách tự nhiên. Cả tay chân và tấm 
trải giường đều không đôi vị trí. Bạn biết đó, giai đoạn này còn trong độ 
tuôi ham chơi và tỉnh nghịch, nhưng tôi không ham vui hay tỉnh nghịch 
như vậy. Tôi trải qua ngày hôm sau thật hạnh phúc. Tôi học thiền khi 
còn nhỏ và chỉ mới hành thiền tâm từ vào thời điềm đó. Những lúc khác, 
tôi tụng Từ Bi kinh “Karaniya Metta Sutta”. Tôi tụng những bài paritta 
“Minh Hộ Kinh? mà tôi nhớ được từ cuốn paritta. Tôi tụng những đoạn 
trong “Kinh Pháp Cú'. Thỉnh thoảng, tôi đọc các cuốn sách mà cha tôi 
đọc như “Visuddhimagga”- Thanh Tịnh Đạo, “Upäsaka Janälankãraya- 
Bình giải về cận sự nam và “Vidarshanä Bhãvanã Pota'- Đạo lộ thiền tuệ. 
Tôi đọc Thanh Tịnh Đạo “Visuddhimaga' và lắng nghe nhiều cuộc thảo 
luận của cha về nó. Tôi cảm thấy mình có thể làm những điều này không 
khó khăn gì. Chính thời gian này, ao ước xuất gia khởi sinh trong tôi 
khi thấy được lợi ích của thiền. Cứ thế, ước nguyện ấy càng ngày càng 
vững chắc. ” 
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III. Phương pháp thiền Mahasi và chánh niệm hơi thở 

“Sau đó, tôi hướng đến việc xuất gia và trải qua thời gian giới 
tử tại ngôi làng của thượng tọa Bodhirakkhita. Tại đó, tôi thực hành 
phương pháp thiền Mahasi và chánh niệm hơi thở. Tôi có thể duy trì 
chánh niệm tốt. Sau khi thực hành hai phương pháp thiễền này, tôi có thể 
duy trì định tâm khoảng một giờ. Trong một giờ thiền nhóm, thượng tọa 
Bodhirakkhita canh thời gian. Vừa trước khi Ngài gọi hết giờ, tôi mở 
mắt. Thời gian rất chính xác. Ngài hỏi “Làm sao con biết chính xác thời 
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gian như vậy?" Tôi trả lời: “Nó chỉ xảy ra với con như vậy thôi ạ'. 


“Tôi được yêu cầu giảng một bài Pháp ở Vigoda trong giai đoạn 
giới tử. Tôi giảng Pháp trôi chảy trong một giờ đồng hồ cho tín đồ đến 
thính pháp tối hôm đó mà không hề thay đôi tư thế. Đó là ngày trăng 
tròn Duruthu. Mọi người đều tỏ lòng biết ơn. Vào một hôm khác, tôi đến 
thăm chùa Sumanäräma ở Mattegoda đề tham dự lễ xuất gia rồi ở đó hai 
ngày. Tôi được yêu cầu giảng Pháp vào ngày rằm. Tôi thuyết Pháp và 
duy trì sự chú tâm trong một giờ. ” 


“Cứ thế, tôi được đào tạo về thiền và có cơ hội phát triên tốt chánh 
niệm. Tôi có thê duy trì định tâm trong một giờ. Tôi không biết gì về an 
chỉ định “jhãna' cả. Tôi chỉ duy trì sự chú tâm như thế mà thôi. Tôi thấy 
thân không còn tồn tại mà ở đó chỉ có ánh sáng. Đó là tất cả những gì tôi 
cảm nhận được. Thời còn đi học, tôi thực hành phương pháp thiền này 
trong thời gian dài. Nó giúp ích rất nhiều cho việc học của tôi. Tôi nhớ 
bài rất tốt. Tôi thuyết pháp với đôi mắt nhắm và tâm trong định. Đó là 
cách tôi thực hành. ” 


IV. Bốn mươi đề mục thiền định 

“Tôi thực hành tất cả 40 đề mục thiền định với các học viên tại 
Galdũwa mà không có sự hướng dẫn của vị thầy nào. Tôi làm việc này 
nhờ đọc Thanh Tịnh Đạo “Visuddhimagga' và làm theo cách tốt nhất mà 
tôi hiểu được. Đó cũng là sự thực tập tốt. Năm 1963 tại Mellagala, tôi 
hành 10 kasinas và thực hành phương pháp thiền Mahasi một tháng rưỡi 
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dưới sự dẫn dắt của ngài Mãtara Šrï Ñãnãrãma trong một hang động gọi 
là 'Cây sa-kê”. Tôi thiền liên tục sáu giờ đồng hồ trong tư thế kiết già 
không ngắt quãng. Tôi thiền từ 5 giờ chiều đến I I giờ tối mà không thấy 
khó chịu. Tôi cảm thấy như thể tâm đi lên cõi Phạm thiên. Tôi không biết 
gì thêm. Như bạn biết đấy, phương pháp thiền Mahasi không đề cập đến 
sự phát triển an chỉ định “jhãna'.” 


“Trong thời gian này, tôi chuyên sang hướng dẫn các lớp thiền. 
Tôi được chỉ định dạy bốn đề mục thiền bảo hộ gồm: niệm ân Đức Phật, 
thiền tâm từ, quán bất tịnh, niệm sự chết cùng với thiền niệm hơi thở 
cho các giáo viên đang học tại Học viện Sư phạm Mirigama. Một hôm, 
thượng tọa Madihe Paññãsïha đến thăm lớp học và hết lời khen ngợi: 
“Chuẩn xác. Đây thật là phương pháp hành chính xác, Ngài nói. ” 


“Sau đó tôi dạy tất cả các đề mục thiền trong các lớp thiền ở 
Colombo. ” 


“Chuyến đi của tôi đến Myanmar vào cùng thời gian này. Lúc 
đầu, tôi hành thiền khoảng mười ngày, thỉnh thoảng đến thăm Trung 
tâm Thiền Mahasi. Như bạn biết, nó là phương pháp tôi thực hành trước 
đây. Tất nhiên, sau khi đến Trung tâm Thiền Pa Auk, thiền định và minh 
sát mới được tu tập đúng cách. Tôi không muốn thảo luận nhiều về việc 
thực hành thiền trong thời gian này. Tôi quay trở lại sau khi đã làm tốt 
mọi nhiệm vụ. ” 


Các mô tả trên bô sung cho những chỉ tiết được ghi lại trong cuốn 
tự truyện viết tay của Ngài với tiêu đề “Các đề mục thiền định được tu 
tập”. Chúng liên quan đến các pháp thiền được phát triển từ thời thơ ấu 
cho đến khi Ngài đến Trung tâm Thiền Pa Auk ở Myanmar. 


Người ta nói rằng Ngài Trưởng Lão hành thiền rất tốt tại Trung 
tâm Thiền Pa Auk và Ngài không muốn nói gì thêm. Những trải nghiệm 


về định mà Ngài không mô tả ở trên sắp được trình bày ngắn gọn tại đây, 
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trích từ những ghi chú Ngài viết ra ở Myanmar về phương pháp thiền Pa 
Auk. Mong rằng những ghi chú này sẽ đem lại lợi ích to lớn cho chúng 
sinh khắp thế gian! 


“Phương pháp thiền mà tôi rất coi trọng là pháp thiền vipassa- 
na, được dẫn trước bởi pháp hành thiền định tại Thiền viện Pa Auk. 
Vipassanä có định làm nên tảng khiến rất nhẹ nhàng và thoải mái. Khi 
thực hành thiền vipassanã khô, bạn phải trải qua nhiều đau đớn trên thân. 
Điều này ai cũng gặp phải, kê cả tôi. Còn thiền định “samatha'- thực 
hành trước vipassanä - thì không như vậy. Trong phương pháp này, cả 
tâm trí và cơ thể đều trở nên an tĩnh nên nó khá dễ dàng. ” 


Đó là quan điểm của Ngài về phương pháp thiền Pa Auk. 


Phương pháp thiền Pa Auk được làm sáng tỏ bởi ngài Aggamahã 
Kammafthãnäcäriya, Sayadaw Acinna người Myanmar. Phương pháp này 
được trao tặng lại cho thế gian cách đây hai, ba thập kỷ, đã nhanh chóng 
lan truyền khắp toàn cầu, dựa vào kiến thức thâm sâu trong Tam Tạng 
kinh điền “[ipitaka”, các chú giải Pali, Thanh tịnh đạo “Visuddhimagga'" 
và kinh nghiệm thu thập được từ việc thiền định trong rừng hơn hai 
mươi năm. Ngài Đại Trưởng Lão của chúng ta cũng thực hành trọn vẹn 
phương pháp này. Mô tả của Ngài về phương pháp thiền được đưa ra 
dưới đây. 


V. Phương pháp Thiền Pa Auk 

“Chánh niệm hơi thở là đề mục thiền định đầu tiên mà Ngài 
Trưởng Lão Äcinna người Myanmar đề ra. Sau khi hành giả đắc tứ thiên, 
họ được dạy 32 thể trược tiếp theo. Hành giả tu tập đê phát triển 32 tầng 
thiền tương ứng với 32 phần thể trược. ” 


“Sau đó, hành giả được cho đề mục bộ xương trắng. Hành giả đưa 
tâm chú ý đến khung xương và đặc biệt tập trung vào hộp sọ. Tám đến 


mười hộp sọ của những người đang sống hoặc đã qua đời phải được ghỉ 
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nhận. Sau khi ghi nhận, ý thức về xương phải được đặt sang một bên 
và chuyền chú tâm sang màu trắng của hộp sọ hoặc ánh sáng màu trắng. 
Điều này không khó đối với những ai đã đạt được định an chỉ 'jhãna? 
nhờ chánh niệm trên hơi thở. Việc này được thực hành sau khi xuất tứ 
thiền hơi thở. Khi quan sát thông qua quang tướng đó, học tướng “ugga- 
ha nimifta` và tợ tướng “patibhãga nimitta' xuất hiện. Những đề mục này 
sau đó sẽ được luyện đến tứ thiên. ” 


“Tiếp theo, hành giả chuyển sang thiền tâm từ. Hành giả được 
huấn luyện đề sử dụng tâm từ như một đề mục thiền— trước tiên hướng 
tới khoảng mười người thiện lành có phẩm hạnh, thân thiện, sau đó 
hướng tới những người trung lập, rồi những kẻ thù địch. Từ đó, phá bỏ 
mọi rào cản, lòng từ phải được lan tỏa đến các khu vực khác nhau và đạt 
đến an chỉ định, bắt đầu từ liêu cốc (kuti) mà mình đang ở, sau đó toả 
đến làng xóm, thành phố, đất nước, thế giới và cuối cùng đến tận cùng 
vũ trụ. Tiếp theo, hướng ra mười phương”. Tập trung tâm trí trên tẤt cả 
mười hai loại chúng sinh”! trong mười phương hướng. Tông cộng có 528 
cách phải được luyện tập. ” 


“Sau đó, hành giả tu tập 132 cách thiền tâm bi, 132 cách thiền tâm 
hỷ và 132 cách thiền tâm xả, bởi vì chỉ có duy nhất một từ được sử dụng 
cho mỗi loại trong số đó 72.” 


“Sau đó, hành giả hướng đến sự bất tịnh của tử thi. Đầu tiên, hành 
giả hành thiền kasina trắng, nhớ lại trong tâm hình ảnh một xác chết mà 


7° Thêm hướng trên và hướng dưới vào tám hướng của la bàn. 
7112 loại chúng sinh được giới thiệu trong bộ “Vô Ngại Giải Đạo”, và được giải 
biện cụ thê trong “Thanh Tịnh Đạo". 

7 Trong thiền tâm từ, có 4 chi phần được tu tập (thoát khỏi hiểm nguy, thoát khỏi 
khô tâm, thoát khỏi khổ thân, và được bình an), môi một chỉ phần tương ứng với một 
từ trong tiếng Pali. Như vậy, tông chi phần cần tu tập đối với thiền tâm từ nhiều gấp 
bốn lần so với số chỉ phần trong thiền tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, vì mỗi loại này chỉ 
tu tập một chỉ phần. 
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hành giả đã từng thấy rồi quán sát mười giai đoạn của tử thí”°. Sau khi 
quán sát mười giai đoạn, hành giả phát triên định an chỉ “jhãna' riêng biệt 
cho từng giai đoạn ấy.” 


“Pháp niệm ân Đức Phật và niệm sự chết thì đưa đến cận định. Có 
chín cách đê phát triển cận định, mỗi cách được đạt đến bằng việc niệm 
một trong chín ân Đức Phật và có một số cách dẫn đến cận định khi hành 
thiền niệm sự chết. ” 


“Sau khi hoàn tất chúng, hành giả chuyên sang các biến xứ 
“kasinas° màu. Bốn thiền sắc giới được phát triển cho mỗi loại: kasinas 
xanh, kasinas vàng và kasinas đỏ. Sau đó, các kasinas đất, nước, lửa, 
gió, ánh sáng và hư không cũng được tu tập. Các tướng thực phải được 
lấy làm đề mục cho mỗi loại này. Chúng không thê được tạo ra từ ánh 
sáng. Tưởng về đất được tu tập bằng cách nhìn vào một nơi trên mặt đất 
hoặc bằng cách tạo ra một đĩa tròn kasina đất. Lấy một ít nước đô vào 
bình, hành giả phát triển tưởng về nước. Nhìn vào ánh sáng của ngọn 
nến, hành giả phát triển tưởng về lửa. Sau đó, hành giả quan sát một thứ 
gì đó chuyền động, ví dụ như chiếc lá và phát triên tưởng về gió. Nhìn 
vào một tia sáng, chẳng hạn như ngọn đèn, hành giả phát triển tưởng về 
ánh sáng. Nhìn lên bầu trời qua một lỗ hông, hành giả phát triên tưởng 
về hư không. Sau khi tu tập mỗi đề mục này đến tứ thiền sắc giới, hành 
giả tiếp tục tu tập thiền vô sắc, trừ kasina hư không. ” 


“Trong trường hợp kasina đất, hành giả phát triển đến tứ thiền, an 
trú tứ thiền và sau đó quán tưởng đến những phiên toái của thân. Thân 
này chịu nhiều căn bệnh. Nó là đối tượng của bệnh tật, thương tích, cãi 
vã và tranh chấp. Các phiền não khác chăng hạn như ái dục cũng phát 


3 Mười giai đoạn phân hủy của tử thi là: trương sình, ngả màu, mưng mủ, nứt nẻ, bị 
thú ăn, các bộ phận tử thi bị phân tán rải rác, bị đứt đoạn, chảy máu, bị côn trùng đục 
khoét, và còn lại bộ xương. 

”4 Một cái dĩa bằng đất (dành cho kasinas đất), hoặc một cái đĩa có màu thích hợp 
(dành cho các loại kasinas màu) dùng làm đối tượng ban đầu cho định. 
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sinh do thân. Hành giả trở nên nhờm gớm đối với thân, xem nó đầy dẫy 
nguy hiểm và là mối bất lợi đầy nguy hại. Xét đến hậu quả của việc có 
thân, hành giả quán tưởng rằng thiền vô sắc không có hình tướng, an tịnh 
và ưu thắng hơn. Quán thấy kasina trắng tràn ngập bên trên, bên dưới 
và phủ trùm xung quanh là không gian vô tận, hành giả hành thiền, lấy 
“hư không vô biên' làm đề mục. Khi tu tập theo cách này, chỉ thiền xả 
và nhất tâm phát triển thành an chỉ tịnh tương tự như tứ thiền sắc giới. 
Hành giả phải thuần thục nó. Đó là tầng thiền vô sắc không vô biên xứ. ” 


“Sau khi thuần thục tầng thiền đó, hành giả tập trung vào thức. 
Quán tưởng nó là “thức vô biên", “thức vô biên", lúc đó thiền “thức vô 
biên xứ' được phát triên. Sau đó, hành giả đạt đến tầng thiền vô sắc thứ 
hai, “thức vô biên xứ". Hành giả cũng phải thuần thục nó. ” 


“Tiếp theo, không có sự bắt đầu hay kết thúc của thức; nó biến mẤT. 
Quán tưởng “không có gì cả, không có gì cả”, hành giả đạt đến tầng thiền 
vô sắc thứ ba, “vô sở hữu xứ'.” 


“Hành giả cũng phải thuần thục nó, sau đó tập trung vào tâm thiền 
“vô sở hữu xứ" này và tác ý rằng nó là an tịnh, tịch tịnh. Bằng cách này, 
hành giả đạt đến thiền vô sắc thứ tư, 'phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nó 
phải được thực hành cho đến thuần thục. Tất cả tầng thiền vô sắc này 
phải được tu tập cho mỗi kasina. Các tầng hiền vô sắc chỉ không áp dụng 
với kasina hư không mà thôi. Chúng có thê được phát triển thông qua 
chín kasinas còn lại. ” 


“Sau khi tu tập tất cả đề mục thiền định, hành giả có định lực cao 
sẽ được hướng dẫn thiền minh sát “vipassanã'. Hành giả nào gặp khó 
khăn khi phát triển thiền kasina sẽ được hướng dẫn thiền vipassanã sau 
khi hành tứ thiền hơi thở hoặc một số đề mục khác. Dù sao đi nữa, hành 
giả cũng phải phát triển bốn đề mục là: niệm Ân Đức Phật, Rải Tâm Từ, 
Quán Bất Tịnh và Niệm Sự Chết. ” 
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“Các phép thần thông chỉ được tu tập sau khi hành thiền vipassanã. 
Hành giả không được dạy thần thông nếu không có vipassanã. Điều này 
là vì thần thông có thê gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như, 
khi hành giả tu luyện thiên nhãn, phiền não có thể phát sinh khi nhìn 
thấy những sắc tướng khác lạ, gây ra sợ hãi. Sự ám ảnh, tham ái và các 
phiền não khác cũng có thể phát sinh. Chỉ những hành giả thực tập tốt 
vipassanã mới được phép luyện thần thông vì họ sẽ không bị lạc lối. Sau 
rốt, chăng phải cái mà ta mong chờ chính là thiền vipassanã đó ư? Mục 
tiêu đề đạt được đạo quả, không phải tìm thần thông. Vì vậy, hành giả 
phải gạt bỏ mọi kỳ vọng về thần thông và tập trung vào thiền minh sát 
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“vipassanä.. 


“Thiền Vipassanã bắt đầu bằng thiền tứ đại. Đầu tiên, đất, nước, lửa 
và gió được lấy làm đối tượng và tâm hướng đến 12 đặc tính từng cái 
một. Như vậy sau đó sẽ có thể quán vào các tông hợp sắc 'rũpa kalãpas 75 
với tám sắc căn bản. Tất cả pháp quán này được phát triên bằng cách rọi 
ánh sáng của kasina trắng. ” 


“Sau đó, hành giả phân biệt tám loại tổng hợp sắc do nghiệp sinh 
và tông hợp sắc do tâm sinh ở các căn”5. Hành giả phân biệt bốn sắc do 
thời tiết sinh và sắc do vật thực sinh. Sau đó, tất cả các sắc trong 32 thân 
phần, chắng hạn như tóc, lông, v.v. phải được phân biệt rõ ràng. Tắt cả 
các tông hợp sắc bên trong được phân biệt rõ theo cách này, nhưng đây 
vẫn chưa được xem là thiền minh sát. Các sắc “rũpa' được phân tích mới 
chỉ đề chuẩn bị cho thiền minh sát *vipassanã". ” 


“Tiếp theo hành giả chuyền sang quán danh pháp. Nếu hành giả đã 
đắc tầng thiền nào đó thì nên hành tầng thiền đó rồi xuất ra và phân biệt 
các thiền chỉ cùng tất cả tâm sở câu sanh, phân biệt rõ từng chỉ pháp một. 


7 Các hạt nhỏ hình thành nên vật chất. 

75 Có 6 căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thân môn là bất kỳ nơi nào trên thân 
có thê cảm nhận được cảnh xúc. Ý môn - phần hỗ trợ vật lý cho Thức - nằm ở đáy 
trái tim. 
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Sau đó, các danh pháp trong mỗi tầng thiền đã chứng đắc đều phải được 
phân tích. Hành giả phải phân biệt rõ ràng danh pháp của các tiến trình 
tâm thiện và bất thiện bắt nguồn từ sáu căn”. Hành giả có thê nhớ lại 
những thời điêm mà các tâm thiện và bất thiện khởi lên dựa trên ý môn 
và năm môn còn lại. Phân tích từng tâm và tâm sở” trong đó. ” 


“Sau khi hoàn tất việc phân biệt danh pháp và sắc pháp bên trong, 
hành giả tập trung vào tông hợp sắc bên ngoài. Đầu tiên, hành giả tập 
trung vào tắm áo đang mặc, chiếu ngồi, liêu cốc, các vật dụng bên trong, 
cây cối bên ngoài và các thực thê vô thức, sau đó tập trung vào các tông 
hợp sắc liên kết với tâm. Chúng phải được phân tích rất nhanh. Các sắc 
pháp bên trong cơ thê động vật và con người được so sánh theo cách 
này. Sau đó, danh pháp cũng được phân tích như vậy. ” 


“Sau khi phân biệt tất cả danh-sắc, hành giả sẽ phân biệt tất cả một 
lần nữa theo đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân sần. Đó là một quá 
trình dài. Cần phải phân biệt các yếu tố như đặc tính riêng của từng loại 
danh và sắc. ” 


“Sau đó, đê tìm hiểu xem hành giả đã thực hành thiền định hay 
vipassanã trong tiền kiếp hay chưa, tâm hướng về dòng danh sắc quá 
khứ: danh sắc đang sinh trong hiện tại, danh sắc ngày hôm nay [... ], ngày 
hôm qua [...]. ngày hôm trước [...], tuần trước [...], danh sắc của năm 
trước, v.v... Hành giả tiếp tục quán đến giai đoạn vừa thọ thai vào bụng 
mẹ kiếp này. ” 


” Theo Vi Diệu Pháp, Thức không phải một dòng chảy liên tục, mà là một chuỗi các 
tiến trình. Mỗi tiến trình bao gồm một số lượng hữu hạn những sát na tâm sanh lên 
và diệt đi nhanh chóng. Tiến trình nhận thức cảnh sắc gọi là “tiến trình nhãn môn", và 
tương tự như vậy, các tiến trình tâm khác được gọi tên dựa theo loại nhận thức liên 
quan. Sự kham nhãn và sự từ bi là những ví dụ về tiến trình tâm thiện; còn xan tham 
và tật đố là những ví dụ về tiến trình tâm bất thiện. 

73 Tâm chỉ đơn thuần là sự nhận thức; các tâm sở là những tính chất đặc tả một trạng 
thái tâm. Thí dụ, khi nhìn thấy con rắn, sự sợ hãi phát sinh. Một cái tâm hoảng SỢ SẼ 
có những đặc tính như là cảm giác bất mãn và có một sự rung chuyên nhất định trong 
tâm. 
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“Sau khi phân biệt danh-sắc trong tất cả giai đoạn này, hành giả 
nhập tứ thiền kasina trắng, an trú và phát nguyện rằng: “Mong cho sự 
ra đi của kiếp trước, cái chết, có thể được nhìn thấy°. Nếu không quán 
được trong lần đầu tiên, hành giả phải phát nguyện lại lần nữa. Khoảnh 
khắc ra đi (cận tử) sẽ xuất hiện. Sau đó hành giả tìm kiếm nghiệp nào 
là đối tượng của khoảnh khắc cận tử. Hành giả phải nhìn vào nghiệp, 
nghiệp tướng, hoặc thú tướng của chặp tâm đông lực ở ngay trước chặp 
tâm tử. ” 


“Sau đó, hành giả phân biệt lui về danh và sắc quá khứ từng bước 
một cho đến lúc khởi đầu: tâm tục sinh của kiếp sống đó. Khi tìm kiếm 
theo cách này, hành giả sẽ bắt gặp một pháp thiền nào đó đã được tu tập 
trong kiếp trước. Nếu thiền vipassanä được thực hành trong kiếp sống 
đó, hành giả phải tìm hiểu xem đề mục thiền đó là các uân, các đại, các 
căn môn hay nó là gì. Danh và sắc quá khứ được phân tích đê tìm hiểu 
xem thiền vipassanä đã được tu tập đến mức độ nào. Đây không phải là 
cách luyện thần thông. Một số hành giả nhìn thấy 30 đến 40 kiếp quá 
khứ. Ngài Trưởng Lão Acinna (Ngài Pa auk) người Myanmar đã làm 
được như thế. ” 


“Sau khi rà soát theo cách này, hành giả hướng đến vị lai. Danh 
và sắc của ngày hôm nay, [...] của ngày mai, danh và sắc của ngày kia, 
v.v..., tiến đến thời điêm cận tử. Sau đó hành giả nhìn vào tâm cận tử và 
tâm tái tục tiếp theo. Hành giả được khuyến khích quán nhiều kiếp vị lai. 
Sau đó, hành giả được yêu cầu tiếp tục phân tích cho đến khi chứng đắc 
Niết-bàn. Một số hành giả không thê thấy đến kiếp sống đắc Niết Bàn vì 
nó quá xa. Nếu kiếp sống đó không quá xa trong tương lai thì có thể thấy 
được. Sau đó phân biệt dòng danh sắc quá khứ, hiện tại và vị lai, hành 
giả cố gắng tìm các nhân đưa đến danh sắc hiện tại. ” 


“Tiến trình tâm tái tục phát sinh có năm nhân: vô minh, ái, thủ, 
hành và nghiệp. Điều này cần được phân biệt theo Lý Duyên Khởi. Sau 


đó, hành giả quán danh-sắc, các xứ, xúc, thọ, ái, thủ, sinh, lão và tử phát 
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sinh theo trình tự trên. Sự phân tích về những nguyên nhân và kết quả 
tuần tự này dẫn đến “Đoạn nghi thanh tịnh'. Sau khi hoàn thành bước 
này, hành giả chuyền sang “Tuệ Thâm Sát”. ” 


“Bốn mươi khía cạnh (40-to) trong thiền vipassanã được sử dụng 
cho mục đích này. Có mười (I0) khía cạnh của vô thường, hai mươi lăm 
(25) khía cạnh của khô và năm (5) khía cạnh của vô ngã, tạo nên tông 
cộng bốn mươi (40) khía cạnh được quy cho mỗi danh và sắc. Việc thiền 
này sẽ khó khăn với những ai chưa phát triển định thông qua thiền chỉ 
samatha. Người có định tâm mạnh mẽ sẽ làm được một cách dễ dàng. 
Cần phải chăm chú kỹ lưỡng, giống như chải tóc trên đầu hết sợi này 
đến sợi khác. Trí tuệ được thành tựu dựa trên sự phân tích và mô xẻ 
chỉ tiết goi là “Tuệ Thẩm Sát. Nhờ thực hành theo cách này, “Tuệ Sinh 
Diệt' hiển lộ. Tuệ Sinh Diệt phải được thực hành theo năm mươi (50) 
cách và cũng phải được phát triên theo bảy (7) cách của sắc pháp và bảy 
(7) cách của danh pháp. Trong khi tu tập các pháp này sẽ có cơ hội đạt 
được “Tuệ Diệt”. ” 


“Tuệ Diệt” phải được phát triển chỉ tiết hơn so với giai đoạn trước 
đó. Nó được quán xét trên mỗi danh pháp và sắc pháp. Khi tu tập tuệ 
này, “Kinh Uý Tuệ, Yêm Ly Tuệ”, “Dục Thoát Tuệ", “Xét Duyệt Tuệ" và 
“Hành Xả Tuệ) cũng phát triển theo trình tự. Các tầng tuệ này thậm chí sẽ 
được thành tựu ngay cả khi hành giả không hề thực hiện bất kỳ phương 
pháp thiền đặc biệt nào. ” 


“Hành giả nào đã đạt Hành Xả Tuệ, dù vị ấy là ai, đều sống như thể 
đang trong tứ thiền. Vị ấy nhập trạng thái định sâu xa. Vị ấy không cần 
luyện tập bất kỳ pháp thiền minh sát nào nữa. Vị ấy đã hoàn thành tất cả 
Tuệ Vipassanã. Trạng thái cân bằng này gọi là “hành xả”. Những ai có đủ 
ba-la-mật cần thiết sẽ tiếp tục đi xa hơn và thành công trong việc đạt đạo 
quả. Những ai không đủ ba-la-mật nên hành thiền lặp đi lặp lại từ Tuệ 
Sinh Diệt. Phải trau dồi nhiều lần. Có như vậy, các căn, các quyên và các 
giác chi mới mạnh mẽ hơn. Hành giả nào có nguyện cao hơn sẽ dừng lại 
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ở Hành Xả Tuệ. Họ chứng đắc tầng tuệ đó hết lần này đến lần khác và an 
trú trong sự thanh tịnh của Vipassanä. Đó là phương pháp do Đại trưởng 
lão Acinna giảng dạy. Rất nhiều người được hưởng lợi ích từ nó. ” 


Đoạn trên đã kết thúc phần mô tả của Ngài Đại Trưởng Lão Nã 
Uyane về phương pháp thực hành tại Trường thiền Pa Auk. 


Ngài Đại Trưởng Lão phát triên phương pháp thiền Pa Auk vô 
cùng dễ dàng nhanh chóng ngay từ đầu và nhận được sự khen ngợi và 
gia trì đặc biệt từ Ngài Đại Trưởng Lão Acinna người Myanmar. Ngài 
phát triển pháp thiền này dễ dàng bởi Ngài đã tích lũy ba-la-mật vĩ đại 
hướng đến Quả vị Phật một thời gian dài trong dòng luân hồi, nhờ sức 
mạnh tri kiến Pháp thâm sâu và sự thực hành tinh tấn ngay kiếp sống 
hiện tại này”. Ngài trưởng lão của chúng ta dành ưu tiên đặc biệt cho 
việc thực tập phương pháp thiền này. Ghi chép của Ngài đề lại về sự phát 
triển và kinh nghiệm thiền tập là kho tài liệu vô giá cho thế gian. Thông 
qua những dữ kiện này, chúng ta hiểu sâu hơn về kiếp tái sinh mới đây 
của Ngài. Chúng minh họa cuộc hành trình tuyệt vời nhất của Ngài trong 
dòng luân hồi và làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng khác. Ghi chép vô 
giá này giúp chư Tăng và cư sĩ tại gia phát sinh và củng cố đức tin cũng 
như tích lũy thiện nghiệp thông qua việc làm công đức. 


Mặc dù Trưởng lão Ariyananda, đệ tử Ngài Nã Uyane Ariyadhamma, 
đã cung cấp tất cả lời giải thích và bản dịch tiếng Anh trong các buôi 
trình pháp ở Myanmar, Ngài vẫn giữ kín kinh nghiệm đặc biệt này của 
thầy mình cho đến thời điêm thích hợp, tuân theo nguyện vọng của Ngài 
Đại Trưởng Lão Ariyadhamma. 


Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma ghi lại một số chỉ 
tiết trong quá trình tu tập tại Pa Auk. Các ghi chú viết tay được xuất bản 
trong ấn bản tiếng Sinhala của cuốn sách này; bản dịch này được cung 
cấp ở đây cho độc giả Anh ngữ. Những ghi chú này thuật lại chỉ tiết về 


” “Kiếp hiện tại của vị ấy” ám chỉ kiếp làm tỳ kheo Uyane Ariyadhamma. 
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sự phát triển kinh nghiệm thiền định cùng một số thông tin về cách Ngài 
Đại Trưởng Lão vun bồi ba-la-mật qua dòng luân hồi. Tuy nhiên, chúng 
không cấu thành một hướng dẫn chi tiết về các phương pháp thiền tập. 


“Trong tất cả các hành giả đến từ Sri Lanka, duy nhất một người đã 
phát triển đầy đủ mọi đề Inục thiền định theo cùng chuân mực mà tôi 
biết, đó là Ngài Nã Uyane Ariyadhamma” 


——Aggamahäãpandita - Agøamahä Kammaf{fhãnäcãriya 
Ngài Đại Trưởng Lão Đáng Kính Pa Auk Äcinna Sayadaw — Trung 
tâm thiền Pa auk - Mawlamyine, Myanmar 





45. Tâm tĩnh lặng 


Một cái tâm bị kích động, bồn chồn và phóng dật là điều khá bình 
thường đối với chúng sinh thế gian. Do tâm trí thường ở trong trạng 
thái như thế, họ không sao thấu hiệu sự thật được dạy bởi Chư Phật. Họ 
không nhìn thấy Chân Lý và không thê hiểu được nó. 

Ngược lại, khi không còn trong trạng thái bị kích thích, bồn chồn, 
họ có thê phát triển trạng thái tâm vào khuôn phép, bình an, tnh lặng: 
sau đó có thể nhìn ra sự thật của thế gian và khai thông sự hiểu biết về 
vạn vật như chúng thực sự là. 


Sau khi huấn luyện thân và khâu, chặng quan trọng nhất trên con 
đường đến Niết-bàn là rèn luyện tâm trí tĩnh lặng. Mức độ tĩnh lặng cao 
được biết đến là trạng thái thiền 'jhãna'. Khi một đề mục như hơi thở 
được lấy làm đối tượng thiền định và đặt sự chú tâm trên nó, thực hành 
lặp đi lặp lại sẽ phát triển được sự tập trung (nhất tâm). Khi tập trung như 
vậy, một thứ ánh sáng gọi là học tướng “uggaha nimitta' phát sinh. Tiếp 
tục luyện tập, ánh sáng này trở nên rực rỡ, gọi là tợ tướng “patibhäga 
nimitta°. Khi tâm được rèn luyện trên tợ tướng với sự thuần thục và tập 
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trung cao độ, các triền cái (chướng ngại) sẽ dần dần được loại bỏ và dập 
tắt. Năm triền cái này cản trở ngăn chặn con đường đến Niết bàn. Khi 
chúng được loại trừ, sơ thiền gồm năm chỉ thiền sinh khởi. Bằng cách 
thực hành nhiều lần, tầng thiền này trở nên thuần thục và các tầng thiền 
cao hơn, cụ thê là nhị thiền, tam thiền và tứ thiền cũng thành tựu. 


Người sáng lập phương pháp thiền Pa Auk, Trưởng Lão Äcinna 
người Myanmar, giải thích rất rõ về cách tu tập các tầng thiền này. 


Sau khi đạt bốn tầng thiền sắc giới thông qua niệm hơi thở, thiền 
sinh được hướng dẫn thiền quán 32 thê trược, bộ xương trắng, tâm từ, 
thiền niệm ân Đức Phật, mười loại xác chết bất tịnh, niệm sự chết và 
mười kasinas đê đắc các thiền chứng liên quan và củng cố bốn tầng thiền 
đã được tu tập. 


Dưới đây là một số điều Ngài Trưởng Lão trải nghiệm khi tu tập 
các đề mục thiền này (trích từ ghi chú của Ngài): 


Ngày 2, lúc 3:00 sáng — Thức dậy và tắm rửa, tụng Kinh Chuyển 
Pháp Luân “Dhammacakka Sutta'. 

3:40 — Chánh niệm hơi thở trong tư thế ngồi. Định tâm nhẹ nhàng 
hơn nhiều ngày trước. Đắc sơ thiền. 

5:15 — Ghi chép. Dùng bữa sáng. 6:00 — Đi kinh hành. 6:45 — 
Ngồi thiền đến 8:30. Đạt được tứ thiền. Có thê hành từ sơ thiền đến tứ 
thiền theo trình tự. 8:30— Tắm và giặt y. 9:00 — Đi bộ. Niệm Ấn Đức 
Phật. 

9:30— Sayadaw Nãyaka đến thăm và thảo luận về thiền. Được cho 
phép hành tứ thiền nhiều lần. 10:00 — Ghi chép. 10:30 — Cúng dường 
buổi trưa. 11:30 — Đi bộ. 12:00 — Đảnh lễ Đức Phật. Nghỉ ngơi. 1:00 
— Ngồi thiền. 2:15 — Ngồi thiền đến 4:00. Thực hành tứ thiền nhiều 
lần. 4:15 — Đi bộ. 5:00 đến 7:00— Hành thiền đến tứ thiền. 7:00 — Ghi 
chép. Xoa bóp chân. 8:45 — Đi bộ. Tụng kinh bảo hộ. Lễ Phật. 9:30. 
Nghỉ ngơi. 
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5:00 đến 7:00 — Ngồi thiền. Sau khi đạt đến tứ thiền hơi thở, nhập 
định trên 32 thân phần theo chiều xuôi rồi chiều ngược theo thứ tự bên 
trong và bên ngoài, 27 lần an chỉ định đã được hoàn thành tốt. 

5:15 — Ngồi thiền. Sau khi hoàn thành tứ thiền niệm hơi thở, kết 
thúc bằng thiền kasina trắng dựa trên bộ xương cho đến tứ thiền. Nhìn 
thấy ánh sáng rực rỡ và từ đó phát sinh tín tâm mạnh mẽ. 

Hôm nay thực hành thiền niệm hơi thở, kasinas trắng, xanh, vàng, 
đỏ. Tất cả các tầng thiền đều thành công. Có thể toả ra ánh sáng đến vô 
lượng thế giới từ kuti. 

5:10 Ngồi thiền. Niệm hơi thở 4°°, kasinas trắng 4, xanh, vàng, 
đỏ, đất, nước, lửa, gió, ánh sáng: mỗi đề mục 4 tầng, hoàn tất và lần đầu 
tiên phát triển đến tứ thiền kasina gió. 

5:15— Ngồi thiền. Niệm ân Đức Phật. Sau khi hoàn thành chánh 
niệm hơi thở và kasina trắng, rải tâm từ đến ngôi chùa, làng mạc, thành 
phố, Vùng Đất Vàng'!, Sri Lanka, Ân Độ, thái dương hệ này; hoàn thành 
84 lần an chỉ định. 

2:10—Ngồi thiền. Hoàn thành niệm hơi thở, màu trắng, phát triển 
thiền niệm ân Đức Phật một cách sống động. 

Phát triên mười đề mục thiền về sự bắt tịnh. Đạt sơ thiền trên mỗi 
đề mục. Cuối cùng, nhìn vào mười xác chết nhờm gớm Ấy, so sánh mỗi 
cái với mười giai đoạn bất tịnh sẽ trải qua sau khi chết bằng cận định. 

4:00 — Ngồi thiền, quán tưởng, niệm hơi thở, hành kasina trắng 
8, nhập an chỉ định ngay lập tức. Sau đó, phát triển một cách sống 
3° Bốn tầng thiền sắc giới. 
°! Miến Điện 


32 Tám thiền chứng. 
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động thiền niệm sự chết cho tất cả tám đề mục theo Thanh tịnh đạo 
“Visuddhimagga'. 


Ngài Trưởng Lão đắc bốn tầng thiền sắc giới một cách xuất sắc 
nhờ ba-la-mật Ngài đã tu tập; Ngài thực hành các tầng thiền tương ứng 
cho mỗi đề mục thiền. Ngài có nhiều trải nghiệm đặc biệt, nhưng những 
trải nghiệm này chỉ được ghi lại theo cách đơn giản như trình bày trên. 
Nhiều chỉ tiết về các kinh nghiệm này không được trình bày ở đây; một 
số được đưa vào chương “Các phương pháp thiền được thực hành bởi 
Ngài Đại Trưởng Lão'. Thông tin chỉ tiết về phương pháp này được trình 
bày kỹ trong sách về hệ thống thiền Pa Auk. 


Trưởng lão của chúng ta chứng đắc các tầng thiền sắc giới vô 
cùng dễ dàng, thuần thục chúng bằng cách thực hành tỉnh tấn và tiếp tục 
chuân bị phát triển lên các tầng thiền vô sắc dựa theo hướng dẫn Ngài 
được cho. 


46. Thư giãn tâm xao động 


Tâm trí thay đôi cực kỳ nhanh chóng, trong một giây có vô số suy 
nghĩ nảy sinh. Song, tâm trí chỉ bận rộn với những đối tượng mà nó ưa 
thích. Với cái tâm lăng xăng như vậy, ta không thê phát triển Pháp. Ta 
phải giảm bớt hoạt động của tâm hoang dã chưa được chế ngự này, dần 
đưa nó vào kỹ luật, ôn định và duy trì chỉ trên một vài đối tượng nhất 
định. Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn, sự cam kết và thực hành liên tục. Một 
cái tâm kỷ luật có thê bám chắc vào đối tượng Pháp đã chọn, một đề mục 
thiền, trong thời gian dài. 


Ta phải huấn luyện tâm liên tục, nhưng không cho nó những món 
mà nó thích. Ta phải giao cho nó những đề mục mà ta muốn tu tập. Một 
cái tâm chưa được chế ngự sẽ ưa thích phiền não, không có gì lạ. Ta phải 
rèn luyện tâm không nghỉ bằng một đề mục đối nghịch lại các phiền não 
mà nó ưa thích. Phải rèn luyện liên tục với một đối tượng thiền thích 
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hợp, một đối tượng Pháp. Thí dụ như tưởng về bất tịnh sẽ đối nghịch với 
tham ái; tâm từ thì đối nghịch với tâm sân. Một cái tâm trước đây quen 
nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác sẽ được làm cho an tĩnh bằng 
cách trụ vào đề mục đã chọn. Trạng thái an tĩnh dần xuất hiện trong tâm. 
Cái tâm mà trước đây từng đi tìm kiếm hàng ngàn đối tượng, sẽ chậm lại 
và chỉ di chuyên trên một vài đối tượng mà thôi. Nó trụ lại trên đề mục 
thiền, một đối tượng lành mạnh. Chính tâm này sẽ giúp chúng ta nhìn ra 
chân lý và chứng ngộ Niết bàn. 


Ngài trưởng lão của chúng ta bắt đầu làm theo lời khuyên của bà 
ngoại từ khi còn rất nhỏ. Ngài dành nhiều thời gian tụng ân Đức Phật 
“Jti”pi so”, đếm bằng chuỗi tràng hạt. Ngài tiếp tục thực hành việc này 
suốt quãng đời tỳ-kheo của mình. Ngài trụ tâm trên ân đức của Đức Phật 
như mong muốn, không đê cho các suy nghĩ không tốt đẹp khởi sinh, giữ 
tâm trí tránh xa thứ mà nó từng quen thuộc. Ngoại trừ khi hành thiền, tâm 
Ngài luôn quán tưởng ân Đức Phật - ngay cả khi đi du hành hoặc tham 
gia công tác thiền viện và những việc tương tự. Ngài không đê tâm trí 
nhàn rỗi. Ngài quán tưởng ân Đức Phật mọi lúc có thể, chỉ trừ khi hành 
thiền trên một đề mục khác hoặc đi học hay thuyết Pháp. Tâm trí thay 
đôi nhanh chóng nhờ sự thực hành này. Tâm trí trở nên vững vàng. Thói 
quen liên tục chạy theo phiền não nhảy từ đối tượng này sang đối tượng 
khác sẽ thay đôi. Tâm được nghỉ ngơi. Giờ đây nó chỉ duy trì trên một 
đối tượng thiện lành, một đề mục thiền mà thôi. 


Tâm được kỷ luật theo cách này sẽ bám chặt vào bất kỳ đối tượng 
nào giao cho nó, kê cả đó là đối tượng thiền chỉ samatha hay đối tượng 
thiền quán vipassanã. Đây là cách thức giúp Ngài Trưởng Lão tiến bộ 
trên con đường Pháp khi còn trẻ. Nó mang lại một số lợi ích sau: 


o Tâm trí bình an. 

o Tin tưởng mạnh mẽ vào Tam Bảo. 

o Khả năng phát triên bất kỳ đề mục thiền nào. 
o Mở rộng kiến thức về Pháp. 
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o Ngay cả những kiến thức của Giáo pháp mà Ngài chưa biết cũng 
tự phát sinh trong tâm trí Ngài. 

o Khả năng duy trì liên tục với các đối tượng lành mạnh. 

o Khả năng duy trì chánh niệm trên con đường dẫn đến Niết bàn. 


Nó có thể mang đến rất nhiều lợi ích như trên. 


Ngài Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma liên tục thực hành niệm 
ân Đức Phật. Ngài làm như vậy suốt cuộc đời Ngài. 


Ngài luôn chú tâm đến các đối tượng thiền vipassanä. Bất cứ lúc 
nào ngoài giờ thiền chính thức, Ngài đều quán tưởng ân Đức Phật. Ngài 
lấp đầy khoảng trống giữa các thời thiền bằng việc liên tục thực hành 
niệm ân Đức Phật. Ngài không đề bất kỳ một khoảng trống nào trong 
sự thực hành của mình, dù có chuỗi hạt trong tay hay không. Đó là cách 
Ngài thực hành. 


Những ngày sau đó, Ngài ghi lại số lần niệm ân Đức Phật “Itiˆpi 
so”. Lần đếm cuối cùng được ghi lại vào khoảng năm 2002. Tính đến 
thời điểm đó, Ngài tụng được 73,500,000 lần. Đó chỉ là số lần Ngài có 
thê nhớ và viết ra. Con số thực tế có thê cao hơn nhiều. 


Ngài tụng ba đoạn kinh Tam Bảo nhiều lần cùng với đoạn “Itiˆpi 
so”. Do thực hành niệm ân Đức Phật như vậy, nhiều lần Ngài gặp một số 
hiện tượng lạ. Có khi, chư thiên xuất hiện và mách bảo Ngài. Những chỉ 
tiết này từng được nhắc đến trước đây. Ngài Trưởng Lão hồi tưởng lại: 

“Một việc bất ngờ xảy ra khi tôi đang giảng dạy Vi Diệu Pháp 
Abhidhamma cho một nhóm học viên vào năm 1970. Đó là một điều kỳ 
diệu bắt nguồn từ việc thực hành niệm ân Đức Phật. Nguồn gốc của bộ 
Vi Diệu Pháp Abhidhamma, như mọi người biết, là do Đức Phật thuyết 
trên cối trời Đạo Lợi Tãvatimsa. Tính theo thời gian Trái Đắt, độ dài 
của bài Pháp thoại là ba tháng. Tôi hỏi câu hỏi này đến một vị tỳ-kheo 
sinh viên, “Ba tháng này dài bao lâu ở cõi chư thiên?” Bạn biết đấy, một 
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ngày ở cõi đó là 100 năm trái đất, nhưng bản thân tôi chưa nghĩ ra câu 
trả lời. Các học viên cũng chưa thê trả lời ngay, vì vậy, với tư cách là 
thầy giáo, tôi phải trả lời. Tôi nhắm mắt và hồi tưởng lại đoạn “Itipi so". 
Kỳ lạ thay, câu trả lời nhanh chóng xuất hiện trong tâm tôi là chín phút. 
Tôi đưa ra đáp án cho học viên và sau đó tính toán lại. Đáp án chính xác. 
Vào lúc đó, tôi đã niệm ân Đức Phật rất, rất nhiều lần. 


Ngài Trưởng Lão chỉ ra rằng sự kiện đặc biệt này cùng nhiều trải 
nghiệm tuyệt vời khác đều nhờ thực hành niệm ân Đức Phật mà có được. 


Áp dụng đề mục thiền quý giá này vào cuộc sống sẽ thực sự lợi 
lạc. Chúng ta phải thay đôi thói quen của tâm đê không bị cuốn theo suy 
nghĩ bất thiện. Nếu tâm trí không được rèn luyện, nó sẽ mãi chạy theo 
đối tượng của các giác quan. Nó sẽ không ngừng tìm kiếm điều vô bô, 
liên tục đào sâu vào những vấn đề vô giá trị và giết chết thời gian bằng 
cách đấm chìm trong ảo tưởng. Chúng ta phải thay đổi thói quen này 
của tâm, nếu không chúng ta sẽ không thê đạt được lợi ích thực sự từ 
lời dạy của Chư Phật. Ngay cả khi sống dưới nhiều áp lực của công việc 
và trách nhiệm xã hội, ta hoàn toàn có thê sử dụng phương pháp này và 
thu được lợi ích. 


Ngay cả khi bị ốm và nằm trên giường bệnh, các ngón tay của 
Ngài vân cử động như đang đếm tràng hạt. Điều nầy chứng tỏ rằng ngay 
cả khi cơ thê yếu ớt, nếu thực hành liên tục, thiền vẫn có thê hoạt động 
trong tâm trí. Vào những thời điêm khó khăn như thế, tiếp tục phát triển 
thiền — thực hành lâu dài trên một đề mục thiền — là cách đề duy trì 
tâm tỉnh táo. Do đó, chúng ta hãy sống theo Pháp. Hãy đề Giáo pháp trở 
thành một phần cuộc đời mình. 


47. Thiền vô sắc 


Sự phát triển thiền vô sắc giới được thiết lập dựa trên năng lực 


°3 Theo truyền thống Sinhala, 1 ngày = 60 tiếng, một tiếng = 60 phút. 
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của thiền sắc giới. Đầu tiên, nhập thiền sắc giới bằng cách tập trung vào 
một trong chín đề mục kasina (trừ kasina hư không), xuất tầng thiền đó 
và quán xét sự nguy hiểm của sắc và ưu điểm của các tầng thiền vô sắc. 
Sau đó, loại bỏ đối tượng kasina ra khỏi tâm, lấy khái niệm “hư không 
vô biên" làm đề mục thiền. Phát triển nó đến cấp độ của tầng thiền vô sắc 
thứ nhất: 'không vô biên xứ". 


Sau khi nhập tầng thiền “không vô biên xứ”, hãy chuyển sự tập 
trung từ hư không vô biên đó sang tâm thức đang ghi nhận hư không vô 
biên. Tâm thức này chính nó là vô hạn. 


Với đối tượng này, phát triên tầng thiền vô sắc thứ hai là: “thức 
vô biên xứ'. 


Vì “thức” đó không có bất cứ gì trong nó, đối tượng tiếp theo sẽ bắt 
lấy sự vắng mặt của chính “thức” đó và phát triển tầng thiền vô sắc thứ 
ba là: “vô sở hữu xứ". 


Bước tiếp theo, lấy tâm an tịnh, tịch tịnh của “vô sở hữu xứ” làm 
đối tượng và phát triên tầng thiền vô sắc thứ tư: “phi tưởng phi phi tưởng 
xứ". 

Sau khi phát triển bốn tầng thiền vô sắc này, hành giả xem như 
hoàn tất tám thiền chứng. 

2:15— Hoàn thành bốn tầng thiền niệm hơi thở, màu trắng, kasina 
đất và nhập vào không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Làm điều này một 
cách dễ dàng. 

2:15— Ngồi thiền. Hoàn thành bốn tầng thiền niệm hơi thở, màu 
trắng, kasina đất. Dễ dàng nhập cả ba tầng thiền vô sắc. 

2:05— Ngồi thiền. Hoàn thành ba tầng thiền vô sắc sau khi chánh 
niệm về hơi thở, màu trắng, kasina đất và nhập tứ thiền vô sắc lần đầu 
tiên. 
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Đây là những ghi chép viết tay của Ngài Nã Uyane Ariyadhamma 
mô tả việc thực hành các tầng thiền vô sắc. Nhờ tâm thiền sáng ngời của 
Ngài, sau khi phát triển bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc 
giới, tức là tám thiền chứng, Ngài thuần thục chúng bằng cách hành lại 
nhiều lần và tạo nên một cống hiến vĩ đại cho tất cả chúng sanh trên thế 
gian cũng như trong Phật Giáo. 


Đạt được những tầng thiền này là việc cực kỳ hy hữu trong thời 
đại nay, khi mà tâm trí của chúng sinh ngày càng bị đầy nghẹt bởi quá 
nhiều đối tượng hấp dẫn, nguy hiểm và bất thiện. 


Sự đe dọa gia tăng của các đối tượng tha hóa như vậy sẽ đi cùng 
với chất lượng đạo đức xã hội suy đồi mạnh. Hoàn cảnh tu hành liên tục 
xuống cấp, do đó, nó khiến cho sự tu tiến của chúng ta trong Giáo pháp 
ngày một khó khăn. 


Vào thời Đức Phật, năm mươi trong số bảy mươi triệu dân ở kinh 
thành Sãvatthi đều là Bậc Thánh. Cũng vậy ở Sri Lanka, vào thời các vị 
vua cô xưa có rất nhiều thánh A-la-hán, rất nhiều vị đạt được đạo quả 
đến nỗi rất khó nói vị tỳ-kheo nào là A-la-hán và vị nào không phải. 
Tình hình hiện nay đã thay đôi hoàn toàn. Mặc dù vậy, một người có thể 
tạo ra “con đường thành công" cụ thể bằng cách tu tập định trên một đối 
tượng thiện lành, với sức mạnh tâm trí, nỗ lực mạnh mẽ và quán xét, có 
thể vượt qua mọi cản trở, chướng ngại và tiến bộ trên con đường chân 
chánh của Giáo pháp ngay cả trong thời đại này. Cuộc đời Ngài Trưởng 
Lão là minh chứng rõ ràng cho điều đó. 

Mặc dù Ngài tích lũy rất nhiều công đức trong dòng luân hồi nhưng 
Ngài không thê đạt được điều này nếu không tinh tấn nỗ lực. Đó là kết 
quả của nhiệt tâm mạnh mẽ ngay từ bé, tu tập liên tục và nghị lực không 
ngừng. Các ghi chú viết tay của Ngài là minh chứng rõ ràng nhất. Ngài 
may mắn đạt được kết quả quý giá từ việc chú tâm thực hành Giáo pháp 
cả đời, bất chấp mọi khó khăn của thời đại, thê hiện phẩm chất thực tại 
hiện tiền “sanditthika' của Giáo pháp —biêu hiện qua chính cuộc đời 
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Ngài. Ngài có khả năng nhập và an trú trong thiền cả ngày và sống với 
tâm hoàn toàn thanh tịnh như vị thiên vương cao quý hay một Đại Phạm 
Thiên. 


Ngài hướng bản thân không chỉ nghĩ đến ước nguyện của riêng 
mình mà còn đóng góp vào lợi ích thế gian và hạnh phúc của chúng sinh. 
Đề đạt được mục tiêu này, Ngài cống hiến hết mình với tất cả năng lực 
và sức mạnh Ngài có được cho sự trường tồn của Giáo Pháp. Điều này 
chứng tỏ rằng nếu ai thực hành theo lời Phật dạy thì sức mạnh đó không 
chỉ dành cho riêng một người. Sức mạnh và năng lực của Giáo pháp sẽ 
lan tỏa đến tam giới**“; mọi chúng sinh đều được lợi ích từ nó. 


Bất kỳ nỗ lực nào đề tu dưỡng nội tâm an tịnh, định tĩnh, một cái 
tâm bất khuất trước chướng ngại, là vô cùng quý giá, cho dù nó không 
thể đến tầm mức như Ngài Trưởng Lão. Sau khi thấy được cuộc đời của 
những bậc vĩ nhân như Ngài, thấy được những phâm chất cao quý ấy, 
chúng ta nên nỗ lực định hướng cho tâm mình một hướng đi tương tự, 
không phải vì lợi ích của Ngài hay các bậc vĩ nhân ấy mà vì lợi ích của 
chính chúng ta. Nếu một vị tỳ-kheo hay cư sĩ tu tập trên một đối tượng 
thiền thích hợp liên tục và chuyên chú sẽ đạt được định tâm, mang lại 
thay đôi có thê thấy được ngay trong kiếp sống này. 


Lợi ích đích thực của Giáo pháp vẫn còn cách xa. Đây mới chỉ là 
việc nếm qua những vị ngon ngọt tiềm tàng của Pháp vị mà thôi. Thấy 
được giá trị của định tâm khi chướng ngại lắng xuống và nếm hương vị 
bình an thì chúng ta có thê hình dung Niết bàn còn an lạc và hạnh phúc 
hơn dường nào. Những suy nghĩ này sinh khởi trong Ngài khi còn nhỏ 
đưa đến việc xuất gia tỳ-kheo, trau đồi đạo đức và các phâm hạnh siêu 
phàm khác, đồng thời phát triên trạng thái định thâm sâu đưa đến tái sinh 
trong các cõi chư Thiên và Phạm Thiên. Định tâm trong thiền cho phép 
Ngài đạt đến tầng bậc sâu nhất của Pháp, tận hưởng Pháp lạc và sống 
một đời đầy công đức. 

3 Thiên giới, đọa giới và nhân giới. 
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Chúng ta cũng có thê trau dồi tâm tĩnh lặng, tập trung, không bị 
chướng ngại thay cho tâm trí đầy ô nhiễm, kích động, bồn chồn bằng 
cách bước vào con đường Pháp với sự tự tin và nghị lực, từ bỏ sự dễ 
đuôi. 


48. Ân đức của một vị Bồ Tát 


Các vị Bồ Tát bồi dưỡng đê có đủ nhân tế cần thiết nhằm đạt được 
Phật quả, do đó có được một số ưu thế trong bất kỳ cõi giới nào Ngài 
sinh ra: Các Ngài trở thành nhà lãnh đạo, được chọn vào những vị trí cao 
nhất trong một tổ chức, có quyền lực, năng lực đặc biệt và phâm hạnh 
cao cả. Nếu sinh ra trong thế giới loài người vào thời kỳ có Phật Pháp, 
các vị sẽ xuất gia, có thắm quyền và đi đầu trong việc truyền bá và duy 
trì Phật Pháp. 


Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma là một vị trong 
những vị có phát nguyện cao thượng như vậy, Ngài có đầy đủ phâm chất 
của một vị Bồ Tát: 

o Ngài trau dồi phâm hạnh của một tỳ kheo — có giới đức, thiền 
định và trí tuệ — ở cấp độ cao. 

o Ngài đứng đầu về Tam Tạng “Tipitaka'. 

o Ngài tu tiến cho đến cho đến Hành Xả Trí. 

o Ngài hoàn thành mười Ba-la-mật đến mức độ siêu việt. 

o Ngài phụng sự rộng rãi với tư cách là một thiện hữu của tứ 
chúng”. Trong những trường hợp, khi một nhóm tỳ-kheo nói: “Bạch 
Ngài, xin cho chúng con có được tình bạn hữu thiêng liêng quý báu của 
Ngài cho đến ngày chúng con thành tựu Niết bàn,” Ngài nhẹ nhàng chấp 
thuận, “Sẽ là như vậy. ” Chúng ta hiểu rằng đó là phản ứng của một vị Bồ 
Tát, người thấu hiểu nội lực của chính mình. Người có vị thế thấp kém 
thật khó mà đưa ra lời tuyên bố như vậy. 

o Ngài có tài lãnh đạo xuất chúng và hướng tế độ cho tất cả chúng 
sinh. 


3 'Ty-kheo tăng, tỳ-kheo ni, cư sỹ nam và cư sỹ nữ. 
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o Ngài đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề theo quan điểm của Giáo 
pháp, phù hợp với Tam tạng. Với trí tuệ về Pháp và sự hiêu biết thế gian, 
Ngài hướng đệ tử đi theo con đường đúng đắn và phù hợp nhất. 

o Khi đối diện với lợi dưỡng to lớn, lời khen ngợi, danh tiếng, 
danh dự, địa vị xã hội, hay kế cả những lời cáo buộc, lăng mạ và sỉ nhục, 
Ngài luôn bình tĩnh, vững vàng như một cội cây được cắm chặt trong 
lòng đất. 


Ngài đích thực là một vị Bồ Tát vì nhiều lý do. Ngài sống cuộc 
đời mình như một người luôn khao khát đạt được giác ngộ tối thượng. 
Chúng ta thấy Ngài mô tả cuộc đời của các vị Bồ tát và cuộc đời Đức 
Phật với niềm tôn kính, tin tưởng và hoan hỷ vô biên. 


Dưới đây là một số chỉ tiết khác liên quan đến các phâm chất Bồ 
Tát của Ngài: 

o Ngài trở thành mục tiêu buộc tội của những kẻ thiếu trí trong 
nhiều hoàn cảnh. 

o Ngài nhận được nhiều lời tán dương từ các nhân vật quan trọng 
trong và ngoài nước, kê cả từ vị thầy đáng kính của Ngài. 

o Chính thầy Ngài tuyên bố rằng phâm hạnh của Ngài cao hơn tất 
cả các tỳ-kheo khác của trung tâm Yogärama cộng lại. 

o Ngài nhận được nhiều lễ vật và lời khen ngợi từ trong và ngoài 
nước. 

o Ngài được bồ nhiệm làm Cố vấn của trung tâm Yogãá§rama, mặc 
dù có những vị tỳ kheo xứng đáng có hạ lạp nhiều hơn Ngài. 

o Được các vị tỳ kheo đáng kính và uyên bác như Ngài Madihe 
Mahã Nãhimi ca ngợi là thiền sư hàng đầu ở Sri Lanka. 

o Ngài được ban tặng danh hiệu “Mahopadyäya', nghĩa là “Người 
thầy vĩ đại”, được bổ nhiệm làm “Phó trưởng ban của Ramañña Mahä 
Nikaya` và được chính phủ Myanmar trao tặng danh hiệu “Mahaä 
Kammatthanäcãriya` — “Đại Thiền Sư'. 


Ngài Đại Trưởng Lão của chúng ta có được nhiều phần thưởng và 
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danh dự nhưng Ngài đón nhận chúng với sự bình thản, xem chúng là tự 
nhiên. Tất cả điều này đều thể hiện phẩm chất của một vị Bồ Tát thực 
thụ. 


Ân đức này đóng góp to lớn cho nhân loại. Ngài Trưởng Lão của 
chúng ta tiếp tục tích lũy ba-la- mật không ngừng. Ngài không bao giờ 
hướng ra ngoài giáo pháp. Ngài cống hiến cho sự phát triên của Phật giáo 
theo tiêu chí của Pháp bằng sáng kiến và chỉ đạo của mình, phụng sự Đạo 
theo đúng nghĩa vụ một vị Bồ Tát. Tất cả điều này thể hiện bản chất Bồ 
Tát bên trong Ngài Trưởng Lão của chúng ta. 


“Chúng tôi cũng phải cúi đầu khi ngài Ariyadhamma đến đảnh 
lễ chúng tôi. 


Lê) 


—Ngài Đại trưởng lão RãjakTya Pandita 
Gefamäanne Vimalavamsa Mahãthera 
Tỳ khưu trưởng 

Kurunegala, Mãspota 

Tu viện trong rừng Nãthagana 

Cựu Viện Trưởng Sri Kalyäni 
'Yogäš§rama Samsthäã 
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49. Sự thật bị che đậy bởi bóng tối của vô minh 


Nhìn vào thế giới theo phương diện con người, muôn thú và vạn 
vật, trên thực tế, chỉ là nhìn thấy một bức tranh bị bóp méo bởi ống kính 
của vô minh. Quan điêm này hoàn toàn khác với cái nhìn của chư Phật. 
Khi chấp giữ quan điểm như vậy, trí tuệ không thê nào phát sinh đù cho 
có sống qua nhiều A tăng kỳ kiếp. Cái nhìn về sự vật theo con người- 
muôn thú-vật thể không phải là nền tảng đề phát triển tri kiến phi thường 
gọi là Minh sát “Vipassana' như lời Phật dạy. Sự trực ngộ, thông qua 
kinh nghiệm trực tiếp, rằng tất cả mọi đối tượng như người, thú, vật thể, 
hữu tình và vô tình, cho đến tất cả các khái niệm, chỉ đơn thuần là danh 
và sắc, là cách duy nhất đề phát triển “Vipassanäaˆ. Quan điểm đặc biệt 
này là thiết yếu đề phát triển Thiền Minh Sát. 


I.Phân tích sắc 

Sự thật là, tất cả mọi thứ, hữu tình và vô tình, súc sinh và loài 
người, hàng hóa và vật chất đều được tạo nên bởi sắc. Sự phân chia nhỏ 
nhất của vật chất được gọi là nhóm tám sắc*5. Nó bao gồm bốn sắc đại 
chủng: đất, nước, lửa, gió và bốn loại sắc y đại sinh gồm: màu, mùi, vị 
và dưỡng chất. Có tông cộng 24 loại sắc y đại sinh và 4 sắc đại chủng, 
như vậy có tất cả 28 loại sắc. Tất cả muôn thú, con người và vật thể vô 
tri đều được cấu thành bởi 28 loại sắc này. Sự sinh sôi mới của bất kỳ 
mọi thứ đều bắt nguồn từ đây. 


Cái chúng ta gọi là “tôi” bao gồm tỉnh thần và thê xác. Thân xác là 
một tập hợp nhiều loại sắc khác nhau. Chúng ta phải hành thiền để thấy 
rõ sự thật này. Thực hành như vậy, chúng ta có thê phân tích ngoại phần, 
phân tích sắc ở bên ngoài, phát triển khả năng phân biệt sắc, hay còn gọi 
là “Tuệ phân biệt sắc”. Tuệ này là thiết yếu khi bước vào con đường thực 
hành dẫn đến Niết Bàn. 


%6 C đây ám chỉ cho những hạt đơn giản nhất (tổng hợp sắc) được tìm thấy trong vật 
chất. 
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2:15- Ngồi thiền. Hành thiền niệm hơi thở, kasina trắng và tứ đại. 
Thiền tập với sự quan sát tính tường; đạt được định và nhìn vào các đại. 
Không nhìn thấy thân, chỉ nhìn thấy màu trắng. Nhìn sâu vào tứ đại bên 
trong. 

2:15- Ngồi thiền. Hoàn thành thiền niệm hơi thở, sau đó hành thiền 
tứ đại và phân tích tất cả 42 thân phần chỉ tiết. Phân tích tứ đại và những 
tông hợp sắc “rũpa kalãpas'. Đã phát triên rất tốt. 


Ngày 10. Các đề mục thiền đã được thực hành thành công trong tất 
cả 5 thời thiền. Bốn tầng thiền của thiền niệm hơi thở, tám thiền chứng 
Kasina trắng. Hoàn tất phân biệt sắc “rũpa' nội phần. 


Cách Ngài Trưởng Lão thực hành thành công “tuệ phân biệt sắc” 
được thê hiện rõ ràng trong ghi chú trên. Mọi bằng chứng về cuộc đời 
Ngài cho thấy Ngài có trí tuệ hiêu biết sâu sắc về bản chất bên trong thân 
thể mình cũng như thế giới bên ngoài. Những lúc ốm đau, Ngài quan sát 
mọi thứ diễn biến trong thân, hiểu rõ nó, kham nhãn, bình tĩnh và lắng 
nghe ý kiến bác sĩ cùng các đệ tử của mình. Rõ ràng, Ngài xem sự thoái 
hoá và thay đổi trên cơ thê chỉ đơn thuần là quá trình tự nhiên của vạn 
vật. 


Năng lực của Pháp không chỉ dành riêng cho Ngài mà bất kì ai 
cũng có thê phát triên thiền và gặt hái kết quả. Song, mức độ mạnh mẽ, 
sự hiểu biết và cảm nhận đúng đắn về cuộc sống và thế giới khác biệt tuỳ 
theo mức độ phát triên của từng người. Đây là bản chất Pháp. 


Chỉ đơn thuần nghe một vài bài Pháp thôi thì không mấy tác dụng. 
Chúng ta chỉ có thê giác ngộ bằng cách thực hành đúng đắn, tuỳ Pháp và 
thông qua kinh nghiệm thực chứng. Từ trước đến nay, ta chỉ nhìn vào 


8” Điêu đó có nghĩa là đã quán sát và hiêu rõ từng sắc pháp riêng biệt. 
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thân thê thông qua lăng kính của vô minh và méo mó vì si mê. Nhận thức 
của chúng ta về thân này không hề đúng đắn. Ta chăm chuốt cơ thê, trang 
sức và cố gắng làm thoả mãn nó bằng lắm cách, sống theo bất thiện trong 
thời gian dài, ngày càng tích lũy nhiều nghiệp bất thiện chồng chất thêm 
trên khô đau sẵn có hiện tại. Nếu, mặt khác, chúng ta chuyên sang thực 
hành Pháp và phân biệt sắc, ta sẽ thấy được sự thật của thân thê bằng trí 
tuệ chân chính. Thay vì tích luỹ thêm phiền não, ta cố gắng từ bỏ chấp 
thủ vào thân thê này hoàn toàn. 


I.Phân tích danh 

Cái được gọi là “chúng sinh' trong ý nghĩa tục đế bao gồm thân và 
tâm. Thuật ngữ “danh" được sử dụng đề ám chỉ tất cả mọi kinh nghiệm 
tâm lý, thí dụ như: suy nghĩ, nhận thức và cảm xúc. Mọi phân tích chỉ 
tiết liên quan đến các cụm từ “tâm', “tâm sở' và “thức” được sử dụng 
theo chuyên môn nhằm mô tả cái thường gọi là “tâm trí. Ý thức là cái 
nhận ra ấn tượng về cảm giác và nhận ra những yếu tố tinh thần khiến 
một người biết tư duy suy nghï**. Một chúng sinh không có gì khác hơn 
ngoài một dòng danh và sắc thay đôi liên tục, không chỉ trong cõi người 
mà các cõi chư thiên và cõi thấp hơn đều như vậy". Ngoài những thứ 
đó ra thì không còn gì khác. Ngoài sắc, sự hiểu biết về bản chất thực sự 
của tâm và tâm sở là lĩnh vực trí tuệ thiết yếu thứ hai của thiền minh sát 
“Vipassanä°. Lý do là vì hai thực tại cùng tột”° của thế gian chính là tâm 
và tâm sở. Nắm bắt những sự thật căn bản này là nền tảng cho trí tuệ cao 
hơn, vì vậy chúng ta phải hiểu biết danh một cách chính xác. 


Phân biệt danh liên quan đến phân tích các tâm sở riêng biệt tồn tại 
trong những tâm thiện và bất thiện. Các tâm phát sinh tại một trong sáu 
căn được xác định riêng rẽ và thâm sát chi tiết; tương tự với các tầng 


3% Một ví dụ về tâm sở là sở hữu sân. Trong trường hợp tâm sân, 'Thức' chỉ là sự 
nhận biết đơn thuần, và “sân” là một trong những tâm sở quyết định bản chất của tâm 
trạng đó. Có tất cả 52 tâm sở. 

3 Hai trường hợp ngoại lệ là: các hạng chúng sinh chỉ có tâm, và các chúng sinh vô 
tưởng chỉ có sắc mà không có tâm xuyên suốt thọ mạng của chúng sinh ấy. 

% Thiền Minh Sát chỉ được quán trên thực tại cùng tột, không dựa trên khái niệm. 
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thiền. Thực hành xác định chỉ tiết và phân tích danh gọi là “tuệ phân biệt 
danh". 

Ngày 30. Bắt đầu phân tích danh. Hoàn thành việc phân tích danh 
trong ngày hôm nay. 

Ngày 12. ~ Năm thời thiền hoàn thành mỹ mãn. Thực hành và hoàn 
tất phân tích danh pháp của tất cả tầng thiền sắc giới, thiền niệm ân Đức 
Phật, thiền niệm xác chết bất tịnh, thiền niệm sự chết và tám thiền chứng 
kasina xanh. 

2:15-Ngồi thiền. Nhập các tầng thiền hơi thở, kasina trắng, thiền 
tâm từ, tâm bi, tâm hý, tâm xả, bộ xương, xác chết và phân tích danh của 
mỗi đề mục. 4:40pm - Đi kinh hành. Thiền niệm ân Đức Phật. 

5:20 - Ngồi thiền. Nhập thiền niệm hơi thở, thiền tâm từ, bi, hỷ, xả 
rải đến mười phương và phân tích danh từng tầng thiền. 


Sau khi quán sát và thấu hiễu các hiện tượng danh và sắc một cách 
riêng biệt, nói cách khác, sau khi phân tích sắc rồi phân tích danh, cả hai 
được gộp lại và thâm sát chung. Đến đây gọi là “Tuệ phân biệt danh sắc” 
hoặc “phân biệt các đối tượng vật chất và phi vật chất”!. Danh và sắc 
được thâm sát và thấu hiểu từng cái một trong một tiến trình gọi là “Tuệ 
phân biệt danh sắc”?”; khi nó được tu tập sẽ phát sinh trí tuệ rộng lớn. 


5:15 - Ngồi thiền. Quan sát danh và sắc theo phương pháp phân 
tích danh sắc. Ghi chú, định rất mạnh. 

Ngày 31- Được cho phép thực hành phân tích danh sắc, đã phân 
tích các danh sắc Ấy. Hoàn tất toàn bộ bài thực hành rất tố. 


%! Trong trường hợp này, phi vật chất ám chỉ tâm thức, thay vì vật chất. 

? Mục đích của việc phân tích này là đề thực chứng rằng không có người, chúng 
sinh, hay một linh hồn thường hằng, Ở mức độ rốt ráo thì sự hiện hữu chỉ là một 
dòng chảy liên tục của danh và sắc. 
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Ngày 15- Hoàn tất năm thời thiền. Phân tích danh sinh lên khi quán 
sắc”, chăng hạn như quán sắc ý vật, quán các lộ tâm thiện, quán các lộ 
bất thiện ở sáu căn, sau đó hoàn tất việc quán danh và sắc bên ngoài. 
Tâm trở nên định thâm sâu khi quán danh-sắc nội phần và ngoại phần ở 
vô lượng thế giới, mười phương, khắp mọi nơi. 

2:20- Ngồi thiền. Quán danh sắc bên trong, bên ngoài và phân tích 
từng chi pháp của chúng một cách thuận lợi. 


Rõ ràng, Ngài Trưởng Lão hoàn thành tất cả mọi đề mục thiền 
một cách dễ dàng. Một cái tâm bình thường không thê hiệu rõ danh và 
sắc đến như vậy. Đó là vì vô minh, hay còn gọi là si mê. Đức Phật dạy 
phương pháp thiền quý giá này nhằm mục đích giúp ta thấy danh và sắc 
một cách sắc sảo, thoát khỏi si mê và thấu hiêu vạn vật như chúng thực 
sự là. Ngài Thiền Sư vô vàn đáng kính Äcinna người Myanmar đã mô 
tả lại phương pháp thực hành này một cách rành mạch theo hướng dẫn 
của Tam Tạng “Tipitaka°. Ngài Trưởng Lão của chúng ta hành thiền dựa 
theo phương pháp này. 


Khi thực hành phương pháp này, danh sắc chân đế được thâm sát 
sử dụng ánh sáng của định làm nền tảng. Khi cái được nhắc đến như là 
“danh và sắc” bằng khái niệm quy ước được khảo sát một cách sâu sắc, 
trí tuệ về danh sắc chân đế như chúng thực sự hiện hữu được thành tựu. 
Đó chính là “tuệ phân biệt danh sắc". 


Chúng sinh làm việc bất thiện và tích luỹ nhiều điều ác, nhiều bất 
thiện nghiệp do bởi không hiểu biết sự thực này mà đưa đến đau khô. 
Nếu chúng ta chứng đắc trí tuệ quý giá ngay trong kiếp sống này, ngày 
đó ta sẽ nhận ra những sai lầm nghiêm trọng mà mình mắc phải do tự 
tưởng tượng ra những khái niệm như “tôi”, “đó là tôi” và “của tôi”, trong 


° Có nghĩa là các sắc pháp ấy được sử dụng làm đề mục hành thiền lúc ban đầu, và 
sau đó, tâm sinh lên bắt lây sắc làm đê mục được phân tích. 


133 


khi sự thật chỉ có hàng loạt danh và sắc sinh lên rồi diệt đi. Như vậy, ta 
phải cố gắng tránh xa thói quen đó, phải trở nên nhàm chán với lối tư 
duy dốt nát đó. Chúng ta ghê tởm, thờ ơ và lánh xa nó. Nếu ta thực hành 
phát triên thiền phân biệt danh sắc này và có được một ít chánh tri kiến 
và hiểu biết, nó sẽ giúp ta rất nhiều trong việc chứng ngộ Niết Bàn. Trí 
hiểu biết về bản chất thực sự của danh-sắc là một cột mốc quan trọng trên 
con đường đến Niết Bàn. 


Rõ ràng, sự hiệu biết về Pháp và trí tuệ hành thiền chính là yếu tố 
tạo nên sự siêu phàm và tôn quý của Ngài Đại Trưởng Lão, giúp Ngài 
làm rạng rỡ Tăng đoàn và hoằng dương Giáo Pháp nhiệm màu, thu phục 
tâm tư chúng sinh trên khắp thế gian. 


Chúng ta cũng nên cố gắng đi trên con đường này đề phát triên trí 
tuệ về Pháp, có được sự hiêu biết về bản chất chân thực của vạn vật và 
đời sống bằng cách thực hành thuần thục những kĩ năng pháp hành này. 


5o. Chánh niệm của Ngài Đại Trưởng Lão 


Những trạng thái thiện cũng như bắt thiện phát sinh trong tâm có 
thể yếu. Trong số những trạng thái sinh lên và được kích hoạt, một vài 
trong số đó có thê có ích nếu được liên tục tăng trưởng, trong khi một số 
khác thì nên được loại bỏ và bứng gốc. Một số trạng thái tâm khác chỉ 
nên được duy trì ở một mức độ nhất định mà không cần hạ thấp hoặc 
tăng cường nhằm đạt được thành công cao hơn trên con đường tu tập. 
Chánh niệm là động lực cần thiết đề duy trì mọi trạng thái tâm ở mức tối 
ưu. Chánh niệm phải được duy trì trong mọi lúc, mọi khoảnh khắc, trong 
bất kỳ hoạt động nào ta làm. Tâm sở niệm cực kỳ hữu ích giúp tránh khỏi 
các lỗi lầm, thiếu sót và các hành động bất thiện xảy ra khi mất sự chú ý. 

Mặc dù mọi người có thê không nhìn thấy mọi tính cách tuyệt vời 
bên trong Ngài nhưng nhiều người đã hết sức kinh ngạc vì chánh niệm 
của Ngài và nhờ đó tăng trưởng đức tin nơi Tam Bảo. Nhiều lần, họ bày 
tỏ nhận xét như: “Tôi chưa từng thấy ai có chánh niệm như Ngài Trưởng 
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Lão. Ngài phải là người cuối cùng trong Giáo Pháp này có chánh niệm 
như vậy. Chắc chúng tôi sẽ không bao giờ gặp được một ai khác với 
chánh niệm như thế. ” Đây là lời nhận xét của một vị tỳ-kheo nước ngoài 
khi quan sát Ngài Đại Trưởng Lão đi kinh hành ở Myanmar, là một thí 
dụ điên hình. 


Ngài Đại Trưởng Lão ưa thích thực hành chánh niệm từ nhỏ. Sự 
chánh niệm xuyên suốt không thể tu tập chỉ trong một ngày. Ban đầu, 
chánh niệm phải được rèn luyện chậm rãi, với quyết tâm mạnh mẽ và hết 
mình, không gián đoạn để tạo thành thói quen. Ngay cả sự chánh niệm 
mà ta đang nhắc đến đây cũng được Ngài tu tập trong thời gian dài. Ngài 
luôn hành thiền với nhiệt tâm to lớn, duy trì bền bỉ ngay từ những ngày 
đầu xuất gia. 


Vào thời Ngài ở thiền viện Nathagane là một vị sa-di, Ngài gặp 
một con rắn hô mang lớn trên đường đi về kuti. Ngài đi lùi lại chầm 
chậm đề con rắn bò khỏi lối đi, vẫn duy trì chánh niệm với suy nghĩ: đi 
lùi lại, đi lùi lại. Trong khi đang lùi bước, Ngài ngã xuống nhưng vẫn 
chánh niệm trong lúc ngã, nghĩ rằng: đang ngã, đang ngã. Ngài vẫn duy 
trì mức độ chánh niệm như vậy từ lúc bắt đầu thực hành. 


Ngài sắp xếp đời sống của mình theo thời khoá đề tăng cường 
chánh niệm. Ngài ghi lại hoạt động hàng ngày. Ngài phải trả bài thuộc 
lòng Tam Tạng với thầy mình. Mỗi ngày, Ngài tụng một phần rất nhiều 
trong Tam Tạng dù chỉ học trong một tiếng. Ngài Đại Trưởng Lão có trí 
nhớ phi thường. Nguyên nhân góp phần cho trí nhớ siêu phàm này chính 
nhờ chánh niệm trong đời sống hàng ngày. 


Chánh niệm mạnh mẽ bắt lấy bất kỳ đối tượng nào có tiềm năng 
gây ra phiền não ngay khi nó đi vào tâm trí. Cách này ngăn ngừa phiền 
não phát sinh, hướng tâm đi đến đối tượng thiện lành. Việc duy trì chánh 
niệm liên tục giúp tâm giữ suy nghĩ thiện, không ngừng tiến triển trên 
đường đến Niết-bàn. Lịch trình làm việc của Ngài cho phép Ngài luôn 
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giữ tâm ý trên đối tượng thiện lành không gián đoạn. Điều đó khả thi 
nhờ sự thực hành chánh chuyên sâu sắc. Thêm vào đó đề làm gương, Đại 
Trưởng Lão của chúng ta đã đề nghị: “Ta dành thời gian trên con đường 
thực hành Pháp không gián đoạn. Các vị đồng tu hãy cố gắng tinh tấn 
liên tục không gián đoạn như thế. ” 


Một lần khác, Ngài Đại Trưởng Lão kê lại, vào mùa an cư kiết hạ 
nọ, Ngài không đề cho bất kỳ một đối tượng bất thiện nào đi vào tâm 
trí. Đó chính là sức mạnh của Pháp, sức mạnh đó đến từ việc thực hành 
Pháp. Ngài Đại Trưởng Lão đã chứng minh giá trị của Pháp, của việc 
thực hành Pháp bằng tấm gương của chính mình. Mặc dù có nhiều tình 
tiết đặc biệt nhưng Ngài hiếm khi nhắc đến chúng và chỉ nói ra nhằm 
khuyến khích mọi người tỉnh tấn thực hành chánh niệm. 


Chính Ngài nhắc rằng, trí nhớ sẽ tiến bộ nhờ chánh niệm. Đó là 
trải nghiệm thực tế của Ngài. Khi có chánh niệm, ta có thê nhớ lại dễ 
đàng mọi sự kiện xảy ra. Ngược lại, khi không có chú tâm, ta không thể 
nhớ lại nhiều việc một cách rõ ràng. Chúng ta có thê hiêu thêm mức độ 
chánh niệm của Ngài Trưởng Lão bằng cách nhìn vào trí nhớ của Ngài 
trong lĩnh vực kiến thức phô thông. Trong đời sống, Ngài có thê nhớ tất 
cả mọi thứ từ thưở bé, kê cả ngày tháng và thời điểm, tên người và nơi 
chốn. Đại Trưởng Lão của chúng ta có lần phát biểu, “Tôi có thê nhớ 
toàn bộ cuộc đời mình như thê nó chỉ mới ngày hôm nay. Tôi có thê kể 
lại tất cả mọi thứ. ” 


Điều thê hiện rõ nhất khả năng ghi nhớ của Ngài là kiến thức Pháp 
học. Tưởng tượng một trí nhớ phi thường cần có đê học thuộc Tam Tạng 
“Tipitaka" không lồ, Thanh Tịnh Đạo “Visuddhimagga' và nhiều cuốn 
sách khác. 


Có một số khả năng đặc biệt chứng minh trí nhớ hiếm có của Ngài. 


Khi giải thích bất kỳ điều øì trong Tam Tạng 'Tipitaka”, Ngài có thê trích 
dẫn nó nằm trong quyền sách nào và trang mấy trong chú giải Päli. 
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Một vị tỳ-kheo thuật lại trải nghiệm của mình. Vào dịp nọ, vị ấy 
đến gặp Ngài Trưởng Lão để hỏi thăm một số vấn đề Pháp học. Ngài 
Trưởng Lão giải thích chỉ tiết và chỉ ra cuốn sách cùng số trang tương 
ứng trong chú giải Pãli liên quan đến những đề tài này. Vị tỳ-kheo kê 
rằng, “tâm vị ấy sinh nghi là Ngài Trưởng Lão đã sử dụng thần thông đê 
tìm ra những điều này. 


Dù cho đó là việc liên quan đến Giáo Pháp, các thiện sự khác nhau 
hay những cái tên và nơi chốn liên quan đến hoạt động hàng ngày, Ngài 
đều có thê nhớ hết mọi thứ cho đến hôm nay. Đó là vì Ngài thực hành 
và áp dụng chánh niệm trong mọi thời. Kết quả là, tất cả mọi thứ diễn 
ra trong lúc làm việc và các hoạt động Ngài tham gia đều được lưu lại 
trong trí nhớ. 


Chúng ta có thể quên đi một vài chuyện cũ rồi nói rằng, “Tôi già 
rồi. Tôi không thê nhớ những chuyện đó nữa.” Nhưng việc này không 
hề xảy ra với chánh niệm hay trí nhớ của Ngài Trưởng Lão. Ngài giữ 
chánh niệm mạnh mẽ cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Trí nhớ Ngài cũng 
vậy. Mỗi năm Ngài đều hồi tưởng lại các sự kiên quan trọng. Dưới đây 
là vài thí dụ: 


“Tôi đến thiền viện đê xuất gia sa-di vào thứ bảy, ngày 27 tháng 
10 năm 1956. ” 

“Tôi được truyền giới vào thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 1957.” 

“Thọ đại giới vào thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 1959.” 

“Nay đã 40 năm từ khi tôi đến đây. Tính theo tháng là 480 tháng. 
Là 2,085 tuần. Là 14,600 ngày. ” 

“Làm một cư sĩ nam trong I50 ngày. Sa-di 650 ngày. Thời gian thọ 
đại giới cách ngày thọ giới sa-di là 1,000 ngày. Từ khi thọ đại giới đến 
nay đã đươc 13,600 ngày. 

“Ân Đức Phật đã được tụng 55,500,000 lần. ” 


Ngay cả khi ở Myanmar, Ngài vẫn nhớ những ngày quan trọng, 
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sắp xếp cúng dường đến Tăng đoàn và thực hiện các việc công đức khác. 
Ghi chép của Ngài về một ngày như vậy đã được đề cập ở trên. 


Một ngày kia, Ngài đột ngột ngã bệnh và bất tỉnh trên đường 
đến Thiền viện Nimalawa. Trên đường đến bệnh viện Tissamahãräma, 
Ngài tỉnh lại và ngay lúc đó nói rằng: “Đây không phải là đường đến 
Nimalawa. ” Ngài có chánh niệm mạnh mẽ ngay cả khi bệnh nặng. 


51. Chánh niệm lúc cuối đời 


Lúc bệnh trở nặng Ngài phải nhập viện. Tại đó Ngài vẫn duy trì 
chánh niệm rõ ràng và quan sát mọi thứ với tâm quân bình và hiêu biết. 
Vào những ngày cuối đời, tâm Ngài vẫn tỉnh táo và nói chuyện với các 
môn đồ bên giường bệnh: “Thực sự không có ý nghĩa gì khi sống như 
thế này. Thầy muốn từ bỏ thân xác này. ” 


Ngài Đại Trưởng Lão của chúng ta có rất nhiều phâm hạnh đặc biệt 
trong cuộc đời quý báu của Ngài. Ngài phát triển Pháp, áp dụng và thực 
hành Pháp. Trong số các phẩm chất này, nếu có một phẩm chất duy nhất 
hỗ trợ cho mọi phẩm hạnh còn lại, một phẩm chất được duy trì liên tục, 
không gián đoạn mọi lúc mọi nơi, ở mức độ cao nhất, đó phải là chánh 
niệm. 


Cuộc đời chánh niệm của Ngài quả thật là một tấm gương tuyệt 
vời cho mọi người. Một cái tâm đã biết cách chánh niệm, một cái tâm 
phối hợp với niệm, thiết lập, phát triển và ứng dụng chánh niệm liên tục, 
chắc chắn sẽ bền bỉ trên con đường đến Niết-bàn. Nó giữ cho vị ấy vững 
vàng trong Đạo. Đó là phâm chất quan trọng nhất trong cuộc đời một vị 
tỳ-kheo hay cư sĩ đề nắm bắt được những suy nghĩ bất thiện, thấy được 
chúng và đoạn trừ chúng: đồng thời nhận ra và làm tăng trưởng các tâm 
thiện lành. Chúng ta phải xem nó là điều quan trọng nhất, hữu ích nhất 
và giá trị nhất trên đời. 
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52. Con đường chân chính giữa những con đường không chân chính 


Vũ trụ được tạo ra bởi hai nguồn lực không thê tách rời, một hữu 
hình và một vô hình. Chúng ta có thể gọi chúng là hoạt và bất hoạt. Trái 
đất, mặt trời, mặt trắng và các vì sao là những vật thê có thể thấy được. 
Chúng tồn tại cùng với các lực vô hình, hay còn gọi là năng lượng. Nếu 
không có những lực vô hình này, chúng không thê nào tồn tại. Ngay cả 
trái đất cũng quay tròn dựa vào nguồn năng lượng vô hình. Tương tự 
như thế, cuộc sống của động vật hay con người cũng tồn tại dựa vào hai 
nguồn lực này. Khi một nguồn lực mới tác động đến các yếu tố này, sự 
biến đôi sẽ xảy ra. 


Thí dụ, khi một lực mới xâm nhập vào cơ thê một chúng sinh, cơ 
thể đó sẽ trải qua sự biến đôi. Tương tự, nếu một dạng năng lượng hoặc 
lực tác động vào tâm trí, tâm trí đó cũng sẽ thay đôi. Chúng được gọi 
là “nhân”. Cơ thê thay đôi khi nó được cung cấp thức ăn lúc đói. Nó trở 
thành một cơ thê tràn đầy năng lượng. Khi cơ thê bị thiếu ăn, nó sẽ yếu 
đi. Khi được nạp thức ăn, nó mạnh mẽ trở lại. Tương tự như vậy, khi 
năng lượng đi vào tâm trí, nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi không có nắng 
lượng, nó trở thành yếu ớt. Nó lại mạnh mẽ lên khi được cung cấp năng 
lượng. Cái chúng ta cần hiểu là quá trình nhân và quả này, sự thật là mọi 
hiện tượng phát sinh đều phụ thuộc lẫn nhau. 


Cả hai cái hữu hình và vô hình đều trở nên mạnh hoặc yếu phụ 
thuộc vào các điều kiện (nhân duyên) khác nhau. Pháp duyên khởi nhằm 
hiểu biết các nhân duyên này, ở cấp độ khái niệm cũng như chân đế. Thí 
dụ, từ góc nhìn của chân đế, ngay cả những tông hợp sắc nhỏ nhất cũng 
phải tuân theo quy luật nhân và quả căn bản này. Khi một tổng hợp sắc 
nhận được năng lượng từ một tông hợp sắc khác, nó trở nên mạnh mẽ. 
Khi nó không nhận được chút năng lượng nào, nó trở nên yếu ớt. Quy 
luật này cũng được ứng dụng trong một tiến trình tâm ngắn nhất. Khi 
một sát na tâm nhận được năng lượng từ một sát na tâm khác, nó sẽ trở 
nên mạnh mẽ. Nếu thiếu đi một sát na tâm mới, sát na tâm trước đó sẽ 
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yếu đi. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều thay đôi phụ thuộc vào 
nhân. Phân tích Pháp Duyên Khởi là cách đê thấu hiễu quy luật này. 


Ngài Trưởng Lão có trí tuệ thấu suốt danh và sắc. Ngài hiểu biết 
rõ ràng rằng đời sống và hành trình luân hồi này chỉ đơn thuần là một 
vòng xoay của danh sắc. 


Thiền được thực hành đề phân biệt duyên khởi dựa theo “phương 
pháp căn cứ vào các uân” và 'phương pháp thứ nhất, nhằm khám phá 
những nguyên nhân tiềm ân của danh sắc và hệ quả phát sinh từ các 
nguyên nhân ấy. Mối quan hệ nhân quả sẽ được thấu hiệu thông qua 
phép phân tích duyên khởi trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhờ 
đó hành giả đạt được “Đoạn nghỉ thanh tịnh". Cần phải thấy ít nhất một 
vài kiếp quá khứ và một vài kiếp tương lai thông qua phép thực hành 
duyên khởi đề hiệu thấu các nhân và quả này. 


I.Thẩm sát các kiếp sống luân hồi 

Đức Bồ Tát vĩ đại đã thấu triệt sự thật của vòng luân hồi dưới chân 
cội Bồ đề. Trong khi hành thiền đề chứng đạt Toàn Giác Trí, Ngài đắc 
Túc Mạng Minh - thấy rõ mọi kiếp sống quá khứ của chúng sinh và sau 
đó hiều được mối quan hệ nhân quả giữa sự chấm dứt kiếp sống này và 
sự tái sinh ở kiếp sống khác. Cuối cùng, bằng sự thấu hiểu vai trò của 
các hành trong duyên khởi, Ngài đạt giác ngộ tối thượng. 


Đại Trưởng Lão Acinna người Myanmar làm sáng tỏ phương pháp 
thiền quán về kiếp quá khứ cho thiền sinh và giải thích cách áp dụng trí 
tuệ đó để hành thiền minh sát “Vipassanãä" dựa theo phương pháp của 
Đức Bồ Tát vĩ đại. Việc quán các kiếp. sống quá khứ, hiện tại và vị lai rất 
cần thiết, thông qua lăng kính của thiền minh sát “Vipassanã°. Đầu tiên, 
thiền sinh phải kiểm tra các kiếp quá khứ của họ. 
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II.Thẩm sát các kiếp sống quá khứ. 

Thiền sinh tiến hành từng bước một, quán sát các lộ danh và sắc đã 
sinh lên trong cuộc đời mình, bắt đầu từ khoảnh khắc hiện tại rồi phân 
tích ngược về quá khứ, cho đến lúc bắt đầu kiếp sống. Khi quán về quá 
khứ, hành giả phân tích sát na tâm tái tục của kiếp người”! và sát na tâm 
cuối cùng của kiếp kế trước°. Cứ như vậy, hành giả quán đến một vài 
kiếp quá khứ. Các kiếp sống quá khứ có thê được nhìn thấy theo trình tự 
mà chúng sinh lên, hoặc không theo thứ tự thời gian cũng được. Hành 
giả còn có thể phân tích những kinh nghiệm thiền trong quá khứ đề hiệu 
mối quan hệ nhân quả giữa các kiếp sống quá khứ và hiện tại này. Nhờ 
vậy, thiền sinh có thê vượt qua hoài nghi liên quan đến đời quá khứ. Có 
thể thấy từ những ghi chú của Ngài Trưởng Lão là Ngài đã có phước 
lành thu thập được nhiều kinh nghiệm quý giá và hiếm có thông qua 
pháp hành này. 


II. Các kiếp sống tương lai luân hồi và sự chấm dứt của 
danh-sắc 

Tương tự như vậy, hướng sự chú ý đến tương lai. Thiền sinh phải 
hiểu các kiếp vị lai theo Pháp duyên khởi; như vậy, hoài nghi về tương 
lai được đoạn trừ. Sự chấm dứt của danh sắc có thê được thấy bằng cách 
quán danh sắc sinh lên trong tương lai. Danh và sắc dừng lại, sự chứng 
ngộ Niết Bàn có thê xảy ra chỉ sau một vài kiếp hoặc có thê rất xa. Hành 
giả sẽ thấy được bao giờ và bằng cách nào danh sắc diệt hoàn toàn, cách 
nào đề chứng ngộ Niết Bàn. Do vậy, hành giả tiến bộ trong sự hiểu biết 
về duyên khởi bằng cách khám phá sự vận hành của danh sắc trong luân 
hồi thông qua tuệ hiểu biết về mối quan hệ nhân quả qua các thời kì đó. 
Chính vì mục đích này, các kiếp quá khứ và vị lai phải được khám phá. 


Đại Trưởng Lão của chúng ta thâm sát các kiếp quá khứ và vị lai 
cực kỳ chỉ tiết dựa theo phương pháp thiền quán này. Ngài ghi lại cuộc 
hành trình kỳ diệu của mình qua dòng luân hồi cho đến Phật Quả trong 
? Tâm tục sinh 


' Tâm tử 
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một bộ ghi chú. Dưới đây là ghi chép về những điều Ngài thực hành 
được. 


IV. Pháp duyên khởi: Các kiếp sống quá khứ 

7:05- Ngồi thiền. Quán danh sắc bên trong và bên ngoài, quán tâm 
tử và tâm tục sinh”. Thấy tâm tục sinh rất rõ Tàng. Đối tượng của tâm tục 
sinh và tâm hữu phần” chính là Đại bảo tháp Ruwanweli. Kiếp trước tôi 
là một vị trời hộ trì cho Đại bảo tháp này. Tên là Maitri. Tái sinh trong 
kiếp sống này với tam nhân câu hành hỷ. 

2:15-Ngồi thiền. Thâm sát toàn bộ các nhân quá khứ và hiện tại của 
ngũ uẩn tái tục kiếp này, dựa vào pháp duyên sinh. 

9:30-Lời dạy. (Quán danh sắc ngược về quá khứ, từng bước mộ, 
đến tâm tử-tâm tục sinh và quán các kiếp quá khứ dựa trên tâm tử và tục 
sinh, hành minh sát “Vipassanã" theo pháp duyên sinh và xem các tiến 
trình tâm thiện và bất thiện trong các kiếp sống đó.) 


12:45-Ngồi thiền. Nhập thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, sau 
đó theo danh sắc phân tích tâm tục sinh - thông qua việc hành thiền minh 
sát, thấy kiếp trước là một vị trời, trước đó là một vị phạm thiên, trước 
đó nữa là một vị ân sĩ tu trong rừng ở Ấn Độ. 1:30 đi kinh hành. Thiền 
niệm ân Đức Phật. 

7:00- Ngồi thiền, niệm hơi thở đến tứ thiền và khám phá ba 
kiếp sống trước. Thiên nam, Phạm Thiên, rãja rishi° thuộc dòng họ 
Makhädeva, phát triển thiền tứ vô tứ vô lượng tâm và quán tưởng về vô 
thường. 


3:10- Ngồi thiền, niệm hơi thở, tứ vô lượng tâm, thiền minh sát 
% Sát na tâm tử và sát na tâm tục sinh. 
* Tâm hộ kiếp. 


% Một vị vua từ bỏ thế gian đề trở thành ân sỹ hành thiền. 
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danh- sắc. Quán tuần tự các kiếp quá khứ. Thấy một vị thiên, phạm thiên, 
ân sĩ, một vị thiên, xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật Toàn Giác 
Kassapa, thấy rằng đã học Tang tạm, thực hành thiền định và minh sát 
đến tầng tuệ Hành Xả. 

7:00-Ngồi thiền. Sau khi quán sát các kiếp quá khứ theo trình tự, 
thực hành phân tích duyên khởi, thiền minh sát, phân tích các uân của 
một kiếp sống mà tôi xuất gia trong Tăng đoàn của Đức Phật Kassapa. 

Ngày I6. Vào ngày trăng tròn Binara. Hành thiền buổi sáng sớm, 
lúc thực hành minh sát, thấy được 14 kiếp quá khứ tính đến kiếp sống 
trong thời kỳ Đức Phật Kassapa; thấy rõ ràng dòng luân chuyên tái sinh 
và được thọ ký bởi Đức Phật Dipankara. Vào lúc đó, sự vô thường trở 
thành đối tượng minh sát, hơi thở dừng lại và tôi trú sâu trong định một 
thời dài. 


V. Pháp duyên khởi: Các kiếp vị lai 

9:30-Lời dạy. (Thực hành thẩm sát? và xem lại đối tượng cận tử!, 
tâm tử, và tâm tái tục vị lai. Tìm nhân vô minh và các nhân duyên khác 
thông qua việc hành thiền minh sát.) 

31 5-Ngồi thiền. Thiện niệm hơi thở, tứ vô lượng tâm, thẩm sát 
danh sắc, tâm tử và tâm tái tục vị lai. Nhập sơ thiền kasinas trắng, tái 
sinh tại cõi Đại Phạm Thiên, thâm sát nhân vô minh và liên quan tương 
sinh. 

9:30- Lời dạy. (Thực hành thiền minh sát trên danh-sắc của các 
kiếp sống vị lai theo trình tự cho đến kiếp cuối cùng trong vòng luân hồi.) 

3:15- Ngồi thiền. Thiền niệm hơi thở, tứ vô lượng tâm, hành minh 
sát “Vipassanã' phân tích danh sắc các kiếp vị lại. Với cách này, đã 


” Quán danh-sắc là vô ngã. 
!9 Cảnh cận tử. 
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nhìn thấy sự xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác 
Metteyya và quán đến kiếp cuối cùng là kiếp vị lai thứ 1800, chứng đắc 
quả Chánh Đăng Giác Phật. 


Trong thời thiền sáng hôm đó, quán minh sát trên tất cả các kiếp 
sống vị lai bằng phương pháp duyên khởi, với ba đặc tính, thấy sự chứng 
đắc Quả Chánh Đăng Giác tương lai vào thời kỳ có tuổi thọ là 100,000 
năm, vô minh chấm dứt hoàn toàn cùng với các nhân khác; nhập một 
trạng thái định thâm sâu. 


VI. Lời giải thích: Các kiếp sống quá khứ 

Thâm sát về những kiếp sống quá khứ khi thực hành phương pháp 
duyên khởi, đối tượng cận tử của tâm Ngài kiếp trước là Đại bảo tháp 
Ruwanweli. Vì là một cảnh thiện, Ngài tái sinh vào đời này với tâm tục 
sinh tam nhân câu hành hỷ. Đại bảo tháp Ruwanweli trở thành đối tượng 
cận tử có lẽ vì kiếp trước Ngài là một vị thiên trông coi thánh tích ấy, 
có tên là “MaitrT”. 


Kiếp trước đó Ngài sinh ở cõi Phạm Thiên. 
Trước kiếp sống Phạm Thiên, Ngài là một ân sĩ thuộc gia tộc 
Makhädeva ở Ân Độ. Ngài thực hành bốn phạm trú, quán về vô thường 


và hành khô hạnh trong kiếp sống ân sĩ đó. 


Trước kiếp quá khứ thứ ba là ân sĩ, kiếp quá khứ thứ tư, một lần 
nữa, Ngài là một vị thiên nam. 


Trước đó, Ngài xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa và 
tu tập chân chánh theo phạm hạnh của một tỳ-kheo. 


Kiếp làm tỳ-kheo đó cũng là một kiếp sống đầy phạm hạnh như 
kiếp sống này. Ngài học thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điễn và hành thiền 


cho đến Hành Xả Trí. Điều này chứng tỏ rằng vào một thời điểm xa xôi 
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nào đó trong dòng luân hồi, Ngài Trưởng Lão đã có ước nguyện mạnh 
mẽ, một đại nguyện, để trở thành Phật Chánh Đăng Giác. 


Trong lần thâm sát này, Ngài nhìn thấy 14 kiếp sau kiếp làm tỳ- 
kheo trong giáo pháp Đức Phật Kassapa. Hành trình kỳ diệu của Ngài 
xuyên qua dòng luân hồi được thê hiện rõ ở đây bởi Ngài quán về quá 
khứ từng kiếp một. Ngài phát triển công hạnh của mình với hết lòng 
nhiệt thành qua nhiều thời kỳ chư Phật, trong vòng 14 kiếp. 


Ngài Đại Trưởng Lão thấy lại giai đoạn này trong cuộc hành trình 
kỳ diệu của Ngài qua luân hồi, với sự đảm bảo chắn chắn sẽ chứng đắc 
quả vị Chánh Đăng Giác, bắt đầu từ giai đoạn được thọ ký dưới chân 
Đức Phật Dipaikara, sau khi tích lũy những ba-la-mật cần thiết. 


Theo đó chúng ta có thê thấy rằng, Ngài Đại Trưởng Lão đã tích 
lũy đầy đủ công hạnh đề chứng đắc Niết Bàn vào thời kỳ Đức Phật Toàn 
Giác Dipañkara nếu Ngài muốn, bằng cách chỉ lắng nghe một đoạn kệ 
bốn câu. Như thế!"!; 


1. Vào thời điểm đó, Ngài đã đắc tám thiền chứng và năm 
thần thông. 

2. Ngài đã thành tựu bát thành. 

3. Ngài có ước nguyện cao thượng liên quan đến bát thành. 
4. Ngài có bốn lực đề nhận được “thọ ký". 

5. Ngài có bốn phâm chất phi thường. 

6. Ngài có bốn Phật địa. 

7. Ngài có thập chủng ý liên quan đến các công hạnh. 

§. Ngài đã có lục chủng ý đề thành tựu các công hạnh. 








Ghi chú Ngài Trưởng Lão để lại cho thấy những phẩm chất vĩ đại 
của bậc Bồ Tát đã bắt nguồn trong tâm Ngài kê từ lúc nhìn thấy Đức 


!' Những phâm chất này được giải thích chỉ tiết trong quyên “Pãramitã Prakaranaya" 
của Đại Đức Rerukãne Candavimala (phiên bản tiếng Sinhala). 
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Phật Toàn Giác Dipaikara. Ngài sống cuộc đời này như một bậc Bồ Tát 
đầy tôn kính, tu tập hành thiền đến đỉnh cao và sống một đời vô lượng 
công đức. 


Ngài quán sát các mối quan hệ nhân quả thâm sâu bằng cách phân 
tích từng yếu tố như các uân trong mỗi kiếp sống, phân tích các kiếp 
quá khứ theo trình tự. Sức mạnh đặc biệt của Ngài Trưởng Lão có thê 
được nhìn thấy thông qua mô tả về tiền kiếp sau khi quán sát chúng chỉ 
đơn thuần chỉ là danh sắc. Sức mạnh được phát triên vô số lần trước đây 
trong luân hồi hỗ trợ cho khả năng phi thường của kiếp sống này. Ngài 
cũng thực hành minh sát khi quán về nhân và quả. 


VII. Lời giải thích: Các kiếp vị lai 

Ngài Trưởng Lão của chúng ta hành thiền sắc giới và vô sắc giới 
một cách xuất sắc. Tâm cận tử của Ngài kiếp này an trú trong sơ thiền 
kasinas trắng. Nhờ quả của sơ thiền, Ngài tái sinh về cõi Đại Phạm 
Thiên“, 


Khi quán về tương lai và thâm sát tuần tự kiếp này sang kiếp khác 
cho đến thời kỳ Giáo Pháp Đức Phật Toàn Giác Metteya, Ngài thấy rằng 
thời kỳ đó, Ngài sẽ sống đời vị tỳ-kheo trong Giáo Pháp. 


Bằng cách phân tích toàn bộ như vậy cho đến khi danh sắc diệt 
trong tương lai, Ngài thấy cuộc hành trình tích lũy ba-la-mật sẽ kết thúc 
sau 1800 kiếp nữa, khi đó tuổi thọ loài người là 100,000 tuôi và Ngài trở 
thành Bậc Toàn Giác!°3. 


Ngài nhập trạng thái định thâm sâu khi quán đến sự đoạn diệt của 
mọi phiền não trong tương lai. 


Đây là sự kiện kỳ diệu nhất trong toàn vũ trụ. Không thê có một 


!9? Chúng sinh tái sinh trong cõi này đã phát triển Sơ Thiền ở mức độ cao nhất. 
! Có nghĩa là vị này sẽ đạt được mục tiêu trở thành một vị Phật Chánh Đăng Giác. 
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sự kiện nào khác kỳ diệu hơn. Chúng ta đã được học về Đức Phật vị lai 
Metteya trong Đại Phật Sử 'Anägatawamsa'. Chắc chắn sẽ có rất nhiều 
Đức Phật Chánh Đăng Giác trong ngày vị lai. Nhưng nếu hôm nay chúng 
ta học được những mô tả về chính một đắng Bồ Tát vĩ đại, thì phải chăng 
đây là lần đầu tiên có được một tự truyện như thế? 


Ngài Đại Trưởng Lão tìm ra những điều này bằng con đường chân 
chính, bằng việc hành thiền tinh tấn liên tục. Ngài phân tích mối quan hệ 
nhân quả, thấy rõ mọi kiếp sống quá khứ và vị lai. Điều này được thực 
hành thông qua pháp thiền minh sát. Ngài phân tích và thấy được chúng 
nhờ công đức mà Ngài bồi bồ trong vòng luân hồi và sức mạnh to lớn 
của ba mươi ba-la-mật Ngài tích lũy được. 


Đây là sự thật của Pháp. Ngay cả các Bậc Toàn Giác cũng đề cao 
Chánh Pháp làm thầy của mình. Do đó, Pháp chính là sự cứu rỗi cho tất 
cả mọi người. Cầu mong tất cả chúng sinh thực hành Pháp cao thượng, 
học hỏi từ việc thân cận một vị Bồ Tát như Ngài, cho đến khi được giải 
thoát! Cầu mong tất cả chúng sinh quyết tâm bền bỉ không ngừng và tiếp 
tục con đường này cho đến khi đạt được ước nguyện của mình! Cầu 
mong cho những ghi chép về tiêu sử của Ngài giúp mọi người thành tựu 
mọi ước nguyện chân chính!! 


53. Hành thiền trong giai đoạn đầu đời 


Ngài Đại Trưởng Lão theo đuôi con đường hành thiền cao quý 
cả cuộc đời. Ngài duy trì sự thực hành mạnh mẽ không gián đoạn cùng 
niềm yêu thích hành thiền ngay từ lúc chưa xuất gia. Ngài thực hành liên 
tục và ghi lại kết quả của giai đoạn ấy như sau: 


“Một trạng thái định thâm sâu sinh khởi từ việc tu tập niệm hơi 
thở suốt hai tháng. Ngay cả lúc đi kinh hành và ngồi thiền đều an định. 
Sau đó thực hành pháp thiền Mahasi. Phương pháp ấy cũng đưa đến định 
tâm sâu sắc. Có lúc cảm giác như thân này biến mất và tâm như một giọt 
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nước, bốc lên và trở nên thanh tịnh dường như đang vươn đến tận cùng 
vũ trụ. ” 


Ngài thiết lập khả năng này trước lúc xuất gia và càng ngày càng 
mạnh mẽ hơn. Ngài đạt nhiều lợi ích lớn từ sự hành thiền chuyên chú 
này. 


Ngài Đại Trưởng Lão có kinh nghiệm sâu sắc trong cả thiền định 
lẫn minh sát trước khi hành phương pháp thiền Pa Auk. Một hôm, có 
một vị tỳ-kheo trình pháp với Ngài: “Bạch Ngài, con quán mọi vật chỉ là 
các hiện tượng của sắc. Sau đó, khi phân tích các đại là trống rỗng, con 
cảm nhận tâm vô cùng nhẹ nhàng” 


“Được, tốt lắm. Hãy luyện tập thêm. Hãy nhìn vào các hiện tượng 
của sắc và sau đó nhìn vào các tâm và tâm sở. Chú ý đến các hiện tượng 
danh pháp, quán các tâm hành trong đó và thâm sát vipassanä. Như vậy 
chúng sẽ trở nên trống rỗng. ” Đó là câu trả lời của Đại Trưởng Lão Nã 
Uyane Ariyadhamma. Ngài khuyên vị tỳ-kheo ấy hãy hành thiền vipas- 
sanã theo cách mà chính Ngài thực hành nhằm phát triên trí tuệ thâm sát 
trọn vẹn. 


Những chỉ tiết này cùng sinh hoạt hằng ngày của Ngài, cho thấy 
răng Ngài phát triên định và tuệ ngày từ thưở nhỏ và dành cả cuộc đời 
mình cho việc hành thiền. 


5⁄. Phân tích các hành 

Tất cả các hành, danh-sắc và nhân quả đều được thấu hiểu rõ ràng 
bằng cách phân tích dựa trên đặc tính, chức năng, biêu hiện và nhân gần 
của chúng trong phương pháp thiền về “đặc tính - chức năng'. 


2:25—N§gôi thiên. Quán vipassanä trên sáu căn, quán sắc, phân tích 


đặc tính, chức năng và các ý nghĩa khác, bên trong lẫn bên ngoài. 
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Sáng sớm, 3:00, thức dậy. Ngồi thiền— quán vipassanãä theo đặc 
tính, chức năng và các ý nghĩa khác của lộ tâm thiện tại năm căn môn 
(bên trong và bên ngoài). 

Ngày 2l, Thứ Sáu. Hoàn tất năm thời thiền. Quán về đặc tính và 
các ý nghĩa khác của sắc bên trong lẫn bên ngoài, của tất cả các tâm sở 
tịnh hảo. 

Ngày 22, Thứ Bảy. Hoàn tất năm thời thiền một cách thành công. 
Tất cả các tâm cùng các sở hữu thiện và bất thiện, tất cả chỉ pháp trong 
Pháp Duyên Khởi đều được quán sát theo đặc tính, chức năng, biêu hiện 
và nhân gần. 

Ngày 23, Chủ Nhật. Hoàn tất năm thời thiền một cách hài lòng. 
Hoàn tất việc phân tích đặc tính, chức năng cùng các ý nghĩa khác. 


Ngài Đại Trưởng Lão phân tích đặc tính, chức năng và ý nghĩa của 
tất cả sắc bên trong, bên ngoài, của tất cả danh pháp thiện và bắt thiện, 
các tâm sở trong thiền và chỉ pháp của pháp duyên khởi một cách đầy 
đủ. Ngài ứng dụng vipassana khi quán sát các hiện tượng này một cách 
nhanh chóng, bởi Ngài đã huân tập kỹ năng này từ sự thực hành sâu sắc 
trước đây. 


Thiền sinh phải sở hữu nhận thức nhạy bén và rõ ràng để hiêu 
được tất cả tâm và tâm sở, các sắc và chi pháp duyên sinh cùng mọi hiện 
tượng pháp hành có liên quan. Sự hiệu biết đó phát sinh do phân tích và 
thâm thấu mọi hiện tượng trong tâm dựa theo đặc tính và các ý nghĩa 
riêng biệt của từng chi pháp. Không những vậy, tính “khối” trong danh 
sắc, nhân quả và các hiện tượng khác cũng biến mắt khi chúng được thấu 
hiểu thông qua phân tích tứ ý nghĩa. Khi đó thiền sinh nhận ra rằng cái 
được gọi là “trái đất cũng chỉ là như vậy. Cái được gọi là “nước” cũng 
chỉ là như vậy. Cái được gọi là “xúc” cũng chi là như vậy. Cái được gọi 
là “thọ” cũng chỉ là như vậy. Các loại sắc và danh cũng chăng có gì khác 
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hơn. Như vậy thiền sinh thấu rõ ý nghĩa các hành. Thiền sinh hiểu được 
thông qua trí tuệ thực chứng rằng ngoài danh-sắc và nhân-quả thì chắng 
có “chúng sinh”. Thiền sinh phát triển tuệ quán sâu sắc hơn bằng cách 
thâm sát vipassanä trên danh-sắc và nhân-quả. 


Con đường này dẫn ta đến Niết Bàn ngay cả trong thời đại ngày 
nay. Không còn cách nào khác là đi theo con đường này không ngừng 
nghỉ. 
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55. Vipassana theo ¿o khía cạnh 


Trong kỹ thuật quán vipassanã này, sự vô thường, khô và vô ngã 
được chia thành 40 đặc tính nhỏ. 


Ngày 07— Được dặn phải áp dụng mỗi trong 40 khía cạnh này, 
quán tất cả tông hợp sắc xuất phát từ bốn nhân'*, 42 thân phần và các 
sắc liên quan, tất cả danh và sắc pháp từ lúc tái tục cho đến lúc tử, các 
lộ ý cùng các lộ ngũ môn thiện và bất thiện, quán danh pháp của tất cả 
tầng thiền đã chứng đắc. 

Ngày 30, Chủ Nhật— Hoàn thành năm thời thiền một cách thành 
công. Phát sinh định mạnh khi quán ngũ uân từng cái một theo tam tướng 
của 40 khía cạnh vipassanä. 

Ngày 01, Thứ Hai— Trong cả năm thời thiền, quán tất cả danh sắc, 
ngũ uân, quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong và bên ngoài theo 40 khía 
cạnh vipassanã. 

7:15—Ngồi thiền. Quán ngũ thủ uẫn của quá khứ, hiện tại và vị lai 
theo 40 khía cạnh vipassanä. 


Ba đặc tính vô thường, khô và vô ngã phải được in sâu trong tâm 
và hiêu biết một cách thấu đáo. Kết quả và lợi ích của phương pháp này 
tương ứng với trí tuệ của thiền sinh. Chỉ khi có hiểu biết và nhận thức 
sâu sắc thì việc thiền tập mới phát triên đúng đắn. Niết Bàn sẽ được nhận 
ra khi trí tuệ và hiểu biết về tam tướng thực sự chín mùi vào đúng thời 
điểm. Hành thiền theo 40 khía cạnh vipassanä giúp in sâu ba đặc tính 
này, những đặc tính phải được thâm sát chuyên chú trên con đường đến 
Niết Bàn, thông qua nhiều loại ân dụ, chỉ tiết, tính chất và cách thức mà 
ba đặc tính ấy thê hiện. 


! Nghiệp, nhiệt, tâm và dưỡng chất. 
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Tông số bốn mươi (40) khía cạnh được chia thành mười (10) khía 
cạnh của vô thường (có bản chất sinh lên rồi diệt đi, bản chất thay đôi 
theo từng phần, bản chất thay đôi khi các nhân thay đôi, v.v...), hai mươi 
lăm (25) khía cạnh của khổ (giống như một căn bệnh, là đối tượng của 
trộm cướp và tội phạm, bị huỷ hoại, v.v...), và năm (5) khía cạnh của vô 
ngã (không thê kiêm soát theo ý muốn, trống rỗng, v.v...). Phân tích ba 
đặc tính của pháp theo bốn mươi khía cạnh này làm phát sinh hiểu biết 
rộng lớn và trí tuệ thâm sâu. Hành giả phải phân tích chúng theo bốn 
mươi cách riêng biệt. Khi từng đặc tính trong bốn mươi đặc tính này 
được ứng dụng trong thiền vipassana đề thâm sát tất cả danh sắc, nhân 
quả, nó sẽ phát sinh định mạnh mẽ và trí tuệ hiểu biết sâu sắc hơn. 


Ngài Đại Trưởng Lão trình bày rằng Ngài quán sát 40 khía này 
này vô cùng kỹ lưỡng và đạt định tâm mạnh mẽ trong quá trình hành trì 
chúng. 


s6. Thời khoá hằng ngày của Ngài Đại Trưởng Lão 


Một lịch trình hằng ngày hợp lý là yếu tố quan trọng góp phần vào 
sự tăng trưởng, phát triên và thành công trong đời sống thế tục lẫn tâm 
linh. Tuân theo nề nếp như vậy có nghĩa là sắp xếp cuộc sống theo kế 
hoạch hợp lý và thời gian biểu cố định. Một vị Bồ Tát đang bồi bô ba- 
lamật để đạt được quả vị Chánh Đăng Giác phải xây dựng thói quen 
tu dưỡng ba-la-mật mỗi ngày. Các Ngài luôn phải quán sát xem ngày đó 
cần làm gì đề tăng trưởng ba-la-mật và cống hiến hết mình cho mọi thiện 
sự cần thiết góp phần thành tựu ước nguyện cao cả không lãng phí dù chỉ 
một phút giây. Đây là cách một vị Bồ Tát tận dụng thời gian của mình. 


Một vị Phật Chánh Đăng Giác phải bố trí mọi việc theo thời khoá 
hằng ngày. Đức Phật Gotama của chúng ta, vì lòng từ bi với tất cả đồ 
chúng, cũng dạy cách sắp xếp mọi việc sao cho thật chính xác đề sống 
một cuộc đời ý nghĩa. Việc này được mô tả trong kinh “Sa Môn Quả” — 
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“Sãmaññaphala Sutta'!%. Tại Šrï Kalyäni Yogãérama Samsthã, thiền sinh 
cũng được yêu cầu phải tuân theo thời khoá hằng ngày đầy đủ. Điều này 
được đề ra rõ ràng trong giáo trình quản lý. Một yếu tố khác góp phần 
tạo nên thành công cho cuộc sống là viết nhật ký. Duy trì việc viết nhật 
ký hằng ngày làm tăng trưởng chánh niệm và giúp xác minh rằng thời 
gian trong ngày đã được tận dụng hiệu quả. 


Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma sống một đời chánh 
trực và có quy tắc từ thưở bé giống như đắng song thân và người lớn 
trong gia đình Ngài. Về sau, khi đến ở tu viện, trong giai đoạn giới tử!95, 
Ngài cũng có thời khoá hằng ngày, tu dưỡng theo sự hướng dẫn của Đại 
Trưởng Lão Vigoda Bodhirakkhita và tận dụng toàn bộ thời gian cực kỳ 
hợp lý. Thời khoá đó như sau: 


“Sáng sớm, 3:50 -- Thức dậy và vệ sinh cá nhân. 4:00-5:00 — Ngồi 
thiền. 5:00-6:00 — Đảnh lễ Đức Phật, Pháp, Tăng, tụng kinh bảo hộ, tiếp 
tục thiền 15 phút trong tư thế kiết già đê khởi động ngày mới. 6:00- 
7:00 — Lao tác trong thiền viện và đi bát, cúng dường Đức Phật, dùng 
bữa sáng rồi tiếp tục làm việc. 8:00-9:00 — Đọc sách và 9:00, tắm rửa. 
10:00 — Đi bát. 11:00 — Về kuti, cúng dường Đức Phật, dùng bữa trưa, 
dọn đẹp. 12:00 —- Đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh bảo hộ và hành thiền 15 
phút trong tư thế kiết già. Sau đó thuyết lại bài Pháp mà Thầy đã thuyết 
vào bữa trưa. Tiếp tục đi phơi chiếu, gối và chiếu lá!” ra nắng rồi hoàn 
tất nốt các việc dọn dẹp 3 kuti. Từ 1:00-4:00 — Đọc sách. Mỗi ngày học 
thuộc một bài trong cuốn “Päli Pathamam Jariya` và một bài trong cuốn 
“Pali Bhãshãvataranaya '. 


“Vào một vài buôi chiều, đi học với cô Hiệu trưởng đã nghỉ hưu 


! Kinh Trường Bộ II. 

!% Những người xuất gia tập sự mặc quần áo nhuộm màu bùn xin, thọ mười giới, học 
phần của tạng Kinh và Luật đành cho sa-di, và được huấn luyện đê hoàn thành các 
công tác khác nhau trong tu viện. 

!% Thảm làm bằng lá rộng. 
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- cô Hemalata Karunaratna (cô của Ngài trụ trì chùa Doranegoda), về ý 
nghĩa cuốn “Catu Bhãnavära'. 4:00-5:00 — Đi kinh hành. 5:00-6:00 — Lao 
tác quanh thiền viện. 6:00-7:00 — Cúng dường, đảnh lễ và tụng kinh bảo 
hộ. Thiền 15 phút. Tăng giờ ngồi trong tư thế kiết già thêm 5 phút mỗi 
tuần. 7:00-8:00 — Thiền niệm hơi thở trong tư thế kiết già. Buôi tối 8:00- 
9:00 — học bài và nghỉ ngơi. Thời gian này cũng duy trì việc viết nhật 
ký.” 


Ngài Đại Trưởng Lão viết rằng nội tâm Ngài được soi sáng nhờ trí 
tuệ và sự thực hành Phật Pháp, bám sát thời khoá chặt chẽ, tận dụng mọi 
thời gian trong giai đoạn giới tử học hỏi với Thầy Ngài. Giá trị của việc 
chấp hành thời khoá được ghi lại như sau: 

“Có lúc cảm nhận về thân biến mất và tâm trở nên vi tế như giọt 
nước, bốc lên và vươn đến tận cùng vũ trụ. Bốn tháng liên tục thực hành 
theo thời khoá căn bản là giai đoạn khó quên. Nó trở thành nền tảng 
vững chắc cho mọi thành tựu trong Pháp.” 


Có lần Ngài cho biết, khi chấp hành thời khoá hằng ngày theo lịch 
trình chặt chế như vậy, không còn thời gian để suy nghĩ, huống hồ quan 
tâm đến bất kỳ việc phù phiếm nào phát sinh lên. Một lịch trình đúng 
đắn, một thời gian biêu hợp lý là cực kỳ hữu dụng đề xây dựng đời sống 
ý nghĩa, tránh khỏi việc vô ích. 


Ngài tiếp tục thực hành như vậy khi trở thành tỳ-kheo dưới sự dẫn 
dắt của vị thầy đáng kính, gìn giữ lịch trình nghiêm túc và tận dụng mọi 
thời khắc một cách trọn vẹn nhất. 


“Sáng sớm 3:50 — Thức dậy. Ngồi thiền. 5:30 - Đảnh lễ Đức Phật, 
tụng kinh bảo hộ, hành thiền. 6:]5 — Lao tác. 7:00— Dùng bữa sáng. 8:00 
— Học hành. 10:00 — Đi bát, tắm rửa. 11:00 — Dùng bữa trưa và lao tác. 
12:00 — Đảnh lễ buồi trưa, tụng kinh bảo hộ. 1:00 — 5:00 — Học ý nghĩa 
của Tam Tạng Pali, trả bài cho thầy giáo thọ'°. Đọc sách, viết bài và học 


!% Có nghĩa là người đệ tử tụng đọc lại những kiến thức đã học thuộc cho vị thầy. 
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các môn khác. 5:00 — Lao tác. 6:00 —- Đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh tối 
và hành thiền, thuyết Pháp. 7:30 — 9:30 — Tự ngồi thiền tại kuti. 10:00 — 
Nghỉ ngơi. (Hành toàn bộ các ân Đức Phật trong trí nhớ, theo bản dịch 
Sinhala của cuốn “Thanh Tịnh Đạo' mỗi đêm hai tiếng). ” 


Giai đoạn sau đó, Ngài Đại Trưởng Lão dạy Pháp và dạy thiền. 
Ngài vẫn duy trì thời khoá chặt chẽ và tận dụng mọi thời gian để phụng 
sự Giáo Pháp. 


“Thức dậy lúc 3:30, sáng sớm. Tắm rửa. 4:00 — Ngồi thiền. 5:00 — 
Đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh bảo hộ, thiền tâm từ. 6:00 — Lao tác. 7:00 
— Dùng bữa sáng và lao tác. 8:00 — Học thuộc bài và trả bài cho Thầy 
giáo thọ. 9:30 — Đi bát. 11:00 — Dùng bữa trưa. 12:00 - Đảnh lễ Đức 
Phật, tụng kinh bảo hộ. 12:30 — Học ý nghĩa Tam Tạng Pali. 1:00 — Dạy 
học. 5:00 — Lao tác. 6:00 — Đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh bảo hộ, thiền 
(ân Đức Phật), giảng Pháp theo lịch, cúng dường Đức Phật. 7:30 — Dùng 
gilanpasa. 8:00 — Hành thiền, tụng kinh, quán tưởng tứ vật dụng. 10:00 
— Nghỉ ngơi. ” 

“Sau khi thọ đại giới, là một tân tỳ-kheo, tôi dành thời gian hành 
pháp thiền Mahasi. Thời gian sau, sau khi đã có chút thâm niên, tôi phát 
triển tất cả đề mục thiền định, trừ các tầng thiền vô sắc. Khi lớn hạ hơn, 
tôi dạy cho mọi người và tu tập các pháp thiền này sâu sắc hơn.” 


“Ba mươi tám năm sau khi thọ đại giới, khi tạm trú tại thiền viện 
Pa auk... ” 


Theo ghi chú của Ngài, dù làm Phật sự ở trong hay ngoài nước, với 
vị trí chức trách cao hay bất kỳ công tác nào, Ngài luôn giữ thời khoá 
ôn định ở thời điềm đó. Điều này chứng tỏ rằng Ngài gìn giữ thói quen 
kỷ luật từ bé, tôn trọng thời khoá và điều chỉnh tuỳ thuộc vào tình hình 
mỗi giai đoạn. 
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Thời khoá Ngài duy trì tại trường thiền Pa auk, Myanmar cực kỳ 
tuyệt vời. Cả ngày Ngài đều dành cho việc tu tập liên tục. Ngài ghi lại 
thời gian biểu như sau. 


Ngày 16--- Sáng sớm thức dậy lúc 3:30, vệ sinh cá nhân, tụng kinh 
“Chuyên Pháp Luân' — “Dhammacakka Sutta'. 4:40--- Ngồi thiền. Thiền 
hơi thở 4'*, hành kasina lửa. 5:00--- Lao tác, viết bài. 5:30--- Dùng bữa 
sáng. 6:00--- Đi kinh hành, thảo luận, ghi chép. 6:40---Ngồi thiền: thiền 
hơi thở, hành kasina trắng 4; đạt được tợ tướng kasina lửa. 8:30--- Đi 
bộ, niệm ân Đức Phật. 9:10--- Tắm bằng nước ấm. 9:30--- Được hướng 
dẫn về thiền kasina lửa, rằng có thể đạt được nimitta kasina lửa bằng 
cách nhìn vào ngọn lửa trước đó. I0:00---Ghi chép. I10:30--- Dùng bữa 
trưa. 11:15---Đảnh lễ Đức Phật, nghỉ ngơi. 12:20---Đi bộ, niệm ân Đức 
Phật. 12:20---Ngồi thiền. Chánh niệm hơi thở. Hành kasina trắng. 1:30-- 
-Đi bộ, niệm ân Đức Phật. 2:00---Ngồi thiền, niệm hơi thở, kasina trắng, 
vàng, đỏ. 4:00---ĐÐi bộ, niệm ân Đức Phật. Hoàn thành 54,700,000 lần 
tụng “iti'pi so”. 5:10---Ngồi thiền, niệm hơi thở. Kasina trắng. Hoàn tất 
và đắc 4 tầng thiền kasina lửa ba lần như vậy. Cuối cùng an trú trong tứ 
thiền. 7:00---Lao tác, ghi chép. Dùng gilanpasa, xoa bóp chân, vv. 8:45- 
--Đi bộ, quán vipassanä, tụng kinh bảo hộ, thiền tâm từ, vv. 9:30---Nghỉ 
ngơi. ” 


Ngài Đại Trưởng Lão là tấm gương sáng, tuân giữ thời khoá từ 
thời cư sỹ đến lúc thọ giới tỳ-kheo, ngay cả trong khi đảm nhận nhiều 
chức vụ khác nhau với trách nhiệm nặng nề, phụng sự đại chúng và kê 
cả lúc Ngài lâm bệnh. Ngài giữ thời khoá chặt chẽ, có phương pháp. tinh 
cần và không lãng phí một giây phút nào. Ngài gặt hái nhiều lợi ích quý 
báu thông qua một đời sống có kỷ luật và minh chứng rằng cách thức này 
góp phần cho sự thành tựu tâm linh của Ngài. 


Sống theo thời khoá đúng phương pháp, có cách thức, hợp thời là 
rất quan trọng và quý giá đề xây dựng cuộc đời ý nghĩa. Khi chúng ta 


! Có nghĩa là vị ấy nhập tứ thiền của đề mục đó. 
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không làm việc có ích, ta sẽ bị cuốn theo lỗi lầm, gieo nghiệp bắt thiện. 
Việc này thường xuyên xảy ra. Nếu ta có kế hoạch và liên tục thực hành 
thiện nghiệp sẽ không còn thời gian đề dính vào việc bất thiện nữa. Vì 
vậy hãy áp dụng thói quen quý báu này đề làm cho đời sống được tốt đẹp 
và tràn đầy thiện pháp. Hãy liên tục thực hành như thế. 
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57. Bảy pháp danh và sắc 


I. Sắc bảy pháp 

Phân chia Sắc thành bảy nhóm theo những khía cạnh phù hợp rồi 
sau đó thâm sát sắc pháp gọi là “Bảy pháp của sắc" trong vipassanä. 

Các sắc sinh lên trong kiếp hiện tại của thiền sinh được thể hiện 
bên dưới. Quán vipassanã trên mỗi cách. 


1.Sắc từ sát na tái tục cho đến sát na tâm tử" - toàn bộ cuộc đời 
(adãnanikkhepanato). 

2.Sự diệt của sắc từng bước một theo tuôi tác (vayo 
vuddhatthagamito). 

3.Sự diệt của sắc do vật thực sinh (ãhãrato). 

4.Sự diệt của sắc do nhiệt sinh trong lúc nóng và lạnh (ututo). 

5.Sự diệt của sắc do nghiệp sinh (kammato). 

6.Sự diệt của sắc do tâm sinh (cittato). 

7.Sự diệt của tự nhiên sắc (dhammatä). 


Hành thiền vipassanä bằng cách quán sát các sắc đã tồn tại trong 
nhiều giai đoạn thời gian rồi sau đó diệt đi được gọi là quán vipassanã 
theo “Bảy pháp của sắc". 


1:00---Ngồi thiền. Quán vipassanä trên ãdãnanikkhepanato. 1:30- 
--Đi bộ, niệm ân Đức Phật. 2:30---Ngồi thiền quán vipassanã theo từng 
giai đoạn tuôi tác bằng cách chia 100 năm ra thành 3 giai đoạn, 10 giai 
đoạn, 50 giai đoạn, 100 giai đoạn (väyo vuddhatthagamiro). 4:00---Đi bộ, 
niệm ân Đức Phật. 4:30---Ghi chép. 5:15---Ngồi thiền. Theo giai đoạn 
của tuổi, chia 100 năm thành 200 giai đoạn, 400 giai đoạn'"!. 


19 Từ “tâm tục sinh” đến “tâm tử”. 

! Xết rằng, họ mạng của một người là một trăm năm, chia thành từng giai đoạn dài 6 
tháng và thâm sát 200 giai đoạn ấy. Chia mỗi giai đoạn dài 3 tháng thì thâm sát 400 
giai đoạn ấy. 
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02. Thứ Ba--- Ngồi thiền, quán vipassanä theo bảy pháp của sắc 
trong năm thời thiền, asãdãnanikkhepanato và vãyo vuddhatthagãmito. 
Theo giai đoạn của tuôi, 10 năm x 10 giai đoạn, 5 năm x 20 giai đoạn, 4 
x25, 3x 33, 2 x 50, I x 100, và chia theo ba thời!”. 

04.Thứ Năm---Quán vipassanä trong năm thời thiền. Sau khi hoàn 
thành phân tích sắc theo bảy pháp, thực hành bảy pháp của danh. Hoàn 
tất kaläpato, yamakato, khanato và một phần của patipätito. 


II. Danh bảy pháp 

Phân chia Danh thành bảy nhóm theo những khía cạnh phù hợp 
rồi sau đó thâm sát danh pháp được gọi là “Bảy pháp của Danh" trong 
VIpassana. 


1.Thực hành bảy pháp của sắc như mô tả ở trên, sau đó lấy xúc 
(phasso)''3 và các tâm sở còn lại khởi lên và diệt đi lúc đang hành bảy 
pháp của sắc làm đối tượng, quán chúng là vô thường, khô và vô ngã 
(kalapato). 

BÀ Thực hành bảy pháp của sắc, lấy tâm quán sắc là vô thường, khổ 
và vô ngã ấy làm đối tượng rồi thâm sát chính tâm đó, đây là giai đoạn 
thứ hai của vipassana (yamakato). 

3. Tương tự, thực hành vipassanä bằng cách lấy tâm quán vô 
thường, khô và vô ngã trước đó làm đối tượng, rồi tiếp tục như thế, quán 
vipassanä trên tâm thứ tư bằng tâm thứ năm (khanikato). 

4. Tiếp tục như vậy, quán vipassanä trọn vẹn suốt toàn bộ quá trình 
đến tâm thứ mười, là đối tượng của tâm thứ mười một (patipätito). 

5. Thực hành vipassana bằng cách thâm sát vô ngã nhằm đoạn 
trừ tà kiến về cái “tôi” sinh lên trong quá trình quán vipassanã trước đó 
(ditthiugghätanato). 

6. Thực hành vipassanä bằng cách thâm sát vô thường theo cùng 


2 Xét rằng thọ mạng của một người là một trăm năm, chia ra 10 giai đoạn - mỗi giai 
đoạn dài 10 năm và thâm sát 10 giai đoạn ấy. 
!!3 Giữa tâm và tâm sở 
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cách trên nhằm đoạn trừ ngã mạn so sánh với kẻ khác về hơn, kém hoặc 
bằng. 

7. Sau đó thực hành vipassanã bằng cách thâm sát khô nhằm đoạn 
trừ tà kiến và ngã mạn. Thực hành vipassanã đề buông xả, đoạn trừ dính 
mắc vào tà kiến và ngã mạn (nikantipariyädãnato). 


Thiền quán vipassanä phải được thực hành theo bảy pháp như trên. 


“Ngày 2---Thực hành quán tam tướng chỉ tiết bằng phương pháp 
kaläpatoyamakato của bảy pháp quán danh. 

Ngày 3---Thực hành quán tam tướng chỉ tiết bằng phương pháp 
khanato và một ít của phần patipätito. 

Ngày 4---Thực hành quán tam tướng chỉ tiết bằng phương pháp 
patipafo. 

Ngày 5---Hoàn tất bảy pháp quán Danh trọn vẹn trong buôi sáng!!. ” 

Như vậy, sắc được thâm sát theo bảy cách và danh được thâm sát 
theo bảy cách nhờ năng lực của thiền minh sát vipassanä. Hành giả nhắm 
đến sự đoạn trừ tà kiến, ngã mạn và tham ái thông qua thiền quán vipas- 
sanã trên danh và sắc sinh lên trong cả kiếp sống bằng cách phân nhóm 
cho chúng và quán sát lặp đi lặp lại. Hành thiền trên các pháp hữu vi 
bằng cách phân loại chúng thành từng nhóm rồi thâm sát nhiều lần theo 
các đặc tính Pháp. Nó thực sự hữu ích cho sự giác ngộ Niết Bàn. Không 
chỉ riêng Ngài Đại Trưởng. Lão mà bất kỳ ai theo đuổi con đường, Pháp 
một cách chân chính tinh cần đều sẽ gặt hái lợi lạc quý giá. Các kết quả 
sẽ có mức độ khác nhau. Sự tinh tấn phải được duy trì không dính mắc 
ngay với chính những thành tựu đã đạt được. 


!! Hoàn thành ba phương pháp còn lại trong số bảy phương pháp. 
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“Tôi phải nói rằng Ngài Đại Trưởng Lão Ariyadhamma là một 
bậc tỳ kheo vô song, là minh chứng hoàn hảo cho “supafipan- 
naˆ-“sự khéo huấn luyện" và các ân đức của Tăng bảo. Ngài là 
bậc trí thức, nôi tiếng khắp thế giới, được tôn kính ở mọi nơi, 
theo đuổi con đường chánh Đạo đến Niết bàn và an trú duy 


nhất trong đó mà thôi” 

—Ngài Trưởng Lão Wegama Piyaratana 
Thầy Tế Độ 

Giáo Sư Cấp Cao 

Đại Học Pali & Phật Giáo Sri Lanka 





s8. Thiền quán bất tịnh 


9:30---Lời dạy.(Quán tam tướng trên danh sắc và ngũ uẩn trên 
sáu căn nội phần, trên ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Phát triển “tướng 
bất tịnh” bằng cách quan sát khía cạnh bất tịnh của mười loại xác chết, 
áp dụng cho chính thân mình, sau đó phát triển tướng về các đại""' rồi 
thiền quán theo tam tướng. Nhìn vào các xác chết bằng cách phân tích tứ 
đại, rồi quán trên sắc do nhiệt sinh và so sánh với chính thân này. Nhìn 
vào 32 thân phần của mình, sau đó nhìn thân xác bên ngoài và quán tam 
tướng theo tứ đại. Quán tam tướng tiếp tục trên sắc chân đế. Quán tưởng 
về giòi bọ bất tịnh trong thân mình và cơ thê bên ngoài là hôi thối, dơ 
bắn, bị già, bệnh, chết và quán tam tướng trên các pháp đó.) 

7:15—Ngồi thiền. Quán vipassanã trên thân nội phần và ngoại phần 
là hôi thối, dơ bắn, chịu sự già, bệnh và chết. Định, hỷ và lạc phát triên 
mạnh mẽ. Bằng cách rọi ánh sáng vào thân, thấy thân này phải chịu sự 
hoại diệt, nó chỉ tồn tại như một đống giòi bọ; khái niệm về chúng sinh 
và con người không còn nữa, chúng biến mẮT. 


'!5 Cảm nhận rằng cơ thể chỉ đơn thuần là sự kết hợp của các yếu tố vật chất. 
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Trong phương pháp thiền Pa Auk, thiền sinh được hướng dẫn 
quán xét tính bất tịnh trong khi hành VIpaSSana. Chúng ta phải xem Ngài 
Acinna người Myanmar, bậc trí tuệ và thấu hiểu sâu sắc về các pháp 
thiền cũng như về thiền sinh, là bậc thầy hàng đầu trên thế giới ngày 
nay. Đây chính là do sự mạch lạc trong cách giảng dạy và thiện xảo trong 
thiền của Ngài. 


Ghi chú của Ngài về đề mục quán bất tịnh được viết ở trên. Ngài 
còn chia sẻ kinh nghiệm khi tu tập thiền bất tịnh như sau: “Thiền quán 
bất tịnh và quán tam tướng trên sự bất tịnh khiến phát sinh định mạnh.” 


Hành giả thiền quán 32 thân phần bất tịnh, 10 loại xác chết theo 
từng giai đoạn phân huỷ, bên trong và bên ngoài, trên thân sống cũng 
như xác chết. Có 5 cách đê quán các khía cạnh bất tịnh này: là hôi thối, 
dơ bân, bị già, bệnh và chết. Trong giai đoạn này, thiền về sự bất tịnh 
được tu tập chỉ tiết hơn so với giai đoạn trước. 


“Chúng tôi không biết ở các nước khác có ai như Ngài Đại 
Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma hay không, nhưng ở Sri 
Lanka thì không có một vị tỳ-kheo nào sánh bằng Ngài cả. ° 


, 


—Ngài Trưởng Lão Nãbirittankadawara Ñãnaratana 
Trưởng Ngành Học Thuật Pali, Giáo Sư Cấp Cao 
Đại Học Kelani 
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5o. Các chướng ngại trong thiền 


Đôi lúc, chúng ta bị kích động khi gặp phải chướng ngại hoặc cản 
trở trong lúc làm việc thiện, như khi hành thiền, hoặc khi tham gia vào 
một công tác quan trọng nào đó. Chúng ta phản ứng. Đôi khi chúng ta từ 
bỏ cả việc thiện đó, từ bỏ thiền hoặc công tác chỉ vì chướng ngại. Điều 
này không phù hợp với Pháp. 


Chướng ngại thường xuyên xảy ra với các vị Bồ Tát khi bồi bô 
ba-la-mật . Cũng vậy, có lúc Ngài Trưởng Lão của chúng ta bị sức khoẻ 
yếu và bệnh tật ảnh hưởng đến việc thiền. Ngài ghi lại rằng thời khoá 
hành thiền mỗi ngày đã từng bị ảnh hưởng do những khó khăn đó. Nhiều 
lúc, Ngài viết rằng Ngài đã không thể nhập thiền đúng cách vì mệt mỏi 
sau những chuyến đi dài. Ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày, Ngài cũng 
gặp phải nhiều chướng ngại như thế. Tất cả đều là Pháp. Chúng ta phải 
sống thuận theo thực tại trước mặt. Chấp nhận chúng. Ta không thê bước 
trên cuộc hành trình mà không có rào cản. Thay vì từ bỏ việc thiện lành 
và sự tu tập, chúng ta hãy ứng xử nhiệt tình và có quyết tâm khi đối mặt 
với chúng, đó là cách Ngài Trưởng Lão đã làm. Từ đó ta có thê nhận ra 
ước nguyện của mình. 


6o. Nhìn thấy sự sinh diệt 


Kế tiếp là phân biệt sự sinh và diệt của các pháp duyên sinh. Giai 
đoạn này được xem là cột mốc trên con đường đến Niết-bàn. Thiền sinh 
đạt đến giai đoạn này có cơ may thành tựu trí tuệ thâm sát và phát triển 
tri kiến thanh tịnh, hiểu được con đường nào là đúng, con đường nào là 
sai. Đây là bước thiết yếu cho thiền sinh tìm kiếm Niết-bàn. Kể từ đây, 
thiền sinh phải tập trung cao độ; tâm trí bây giờ sẽ đặt hoàn toàn vào 
việc tiếp tục thực hành con đường Thánh đạo đầy gian nan. Động lực 
duy nhất từ đây trở đi là theo đuôi việc thăng tiến Niết-bàn, thực hành 
như vậy với sự hiêu biết, không bị khuất phục bởi bất kỳ chướng ngại 
bên trong hay bên ngoài, không gì có thê cản trở. 
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Trí hiểu biết về sinh và diệt phát triển thông qua sự quán chiếu 
sâu sắc đề chuẩn bị cho chúng ta bước vào con đường thực hành đúng 
đắn. Đó là bước cần thiết đề nhận ra trí tuệ chân thật và tầm nhìn về con 
đường hoàn toàn giải thoát khỏi phiền não. Hơn nữa, ta được dạy rằng 
tri kiến này là cơ sở đê đắc đạo quả; các tuệ vipassanã sinh lên theo trình 
tự bắt đầu từ tuệ sinh diệt này. Do đó, sự hiêu biết về sinh và diệt là điều 
tối quan trọng. 


Có ba giai đoạn mà tất cả pháp hữu vi phải trải qua, đó là: sinh, trụ 
và diệt. Trong quá trình phân biệt sinh và diệt, trước tiên nguồn gốc các 
pháp hữu vi phải được quán sát chỉ tiết trong thời gian đài nhằm phân 
biệt rõ ràng giai đoạn sinh khởi. Đó cũng là khía cạnh đầu tiên của vô 
thường. Trong bước đầu, việc phân biệt giai đoạn trụ có thể khó khăn, 
nhưng quá trình đó sẽ dần dần rõ ràng khi tiếp tục thiền quán. 


Giai đoạn thứ hai của phép quán là sự diệt đi của các pháp. Điều 
này cũng phải được quán sát trong thời gian dài. Đó là giai đoạn thứ hai 
của vô thường. Trong giai đoạn thứ ba, cả hai được gộp lại và sự sinh 
diệt được phân biệt cùng nhau. 


Bản chất vô thường, khô, vô ngã của danh sắc và các yếu tố của 
Pháp Duyên Khởi được phân biệt trong ba giai đoạn mô tả ở trên: sư 
sinh, sự diệt và sự sinh diệt. 


Trong pháp thiền này, trước hết các hiện tượng liên quan đến kiếp 
sống hiện tại phải được phân tích. Thiền sinh thực hành vipassanä, thấy 
sự sinh lên và diệt đi của các pháp hiện tại. Sau đó, các hiện tượng trong 
quá khứ và vị lai cũng phải được quán xét. Theo cách này, sự sinh và 
diệt được phân biệt trong cả ba thời. Sự biến đổi của các hiện tượng cũng 
được nhận ra. 


Những hiện tượng này sinh diệt không ngừng. Thiền sinh thực 
hành vipassanä nhìn thấy sinh diệt với hiều biết đúng đắn. Nó được gọi 
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là thấy trong từng sát-na. Hơn nữa, thiền sinh còn phải thực hành bằng 
cách quan sát sự sinh và diệt của các hiện tượng trong đời sống hiện tại 
(tất cả đều sinh và diệt phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau), theo 
cùng cách. Trong Pháp Duyên Khởi, thiền sinh quán chiếu về sự sinh và 
diệt không chỉ của các hiện tượng liên quan đến đời sống hiện tại, mà 
còn phải quán các hiện tượng hữu vi liên quan đến kiếp sống quá khứ 
và vị lai. 


Thực hành theo cách này, thiền sinh không những hiểu được sự 
sinh diệt, mà còn thấy sự diệt không có sự phát sinh mới, cũng như sự 
thay đôi tiếp nối bởi sự diệt. Các nhân và quả đều được nhìn thấy, sự 
sinh diệt của chúng cũng được quán rõ. Sự sinh diệt liên tục này của các 
hiện tượng gọi là “uppada-nirodha". Sau khi đạt được A-la-hán đạo và 
quả, các nhân như vô minh được diệt trừ. Đó là khi các hành nghiệp ô 
nhiễm chấm dứt; từ đó về sau những phiền não này không còn khởi lên 
trong dòng danh - sắc nữa. Chúng chấm đứt hoàn toàn và không có hy 
vọng phát sinh trở lại. Đây gọi là sự vô sinh “anuppäda nirodha'. Thiền 
sinh nhìn thấy sự diệt cuối cùng này bằng cách phân tích hành nghiệp vị 
lai cho đến thời điêm bát niết bàn. 


Thiền sinh phát triển tuệ này sẽ nhìn thấy đối tượng thiền một cách 
sắc nét rõ ràng. Đôi khi, trong lúc quan sát sự sinh diệt của các hiện 
tượng, tính liên tục của chúng biến mất. Vào lúc khác, sự diệt hiện lên 
rõ ràng hơn, sự sinh và trụ không được nhìn thấy nữa. Đôi khi, chỉ khía 
cạnh nào được quán xét mới thể hiện rõ. Tâm trụ ôn định trên sự sinh, 
hoặc sự diệt, hoặc cả hai. 


Khi sự sinh diệt của các hiện tượng được nắm bắt, hiệu biết về bản 
chất các pháp duyên sinh ngày càng phát triên, đồng thời trí tuệ về Pháp 


của hành giả mở rộng hơn. 


Nhờ hiểu biết về sự sinh của các pháp hữu vi, cái khô của tái sinh 
được thấu tỏ và từ hiểu biết về sự diệt đi của các hiện tượng, sự khô 
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như cái chết cũng được thấu tỏ. Theo cách này, hiểu biết về Khô đế phát 
triên. Thông qua việc quán Lý Duyên Khởi, hành giả nhận thức rằng các 
pháp được sinh lên do bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. 


Khi thấy các nhân làm phát sinh hiện tượng thì chân lý về nguồn 
gốc của Khô xuất hiện. Hành giả thấy rằng quả không thê phát sinh khi 
nhân, chắng hạn như vô minh, đã bị diệt ở giai đoạn anuppada nirodha 
và từ đó hiểu được Diệt để - sự chấm dứt của khô. Bằng cách thực chứng 
sự sinh diệt của các pháp hữu vi là các hiện tượng nhân và quả, hành giả 
phát triên nhận thức đúng đắn về con đường Bát Chánh Đạo và thấu hiêu 
Đạo để là con đường dẫn đến sự đoạn diệt khô. 


Tuệ hiêu biết sâu sắc về sự sinh diệt của pháp hữu vi cho phép hành 
giả chứng ngộ Tứ Diệu Đế và nhiều khía cạnh của con đường tu tập. 
Ngài Đại Trưởng Lão của chúng ta đã phát triển các tầng tuệ này một 
cách trọn vẹn như sau. 
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I. Sự sinh 

9:30 — Lời dạy. Nhìn vào sự sinh khởi của các thủ uẫn, sắc tái tục, 
ái, thủ, hành nghiệp do vô minh sinh; sắc tại thời điểm tái tục, thọ, tưởng, 
hành và thức do nghiệp sinh. Nhìn vào sáu căn. Quan sát cách tầng thiền 
kasina sinh lên do các nhân. Tiếp tục phân biệt cách mà đối tượng của 
các căn sinh lên. Sau đó, nhìn vào sự sinh của năm thủ uẩẫn do các nhân 
trong quá khứ và hiện tại. 

12.50 — Ngồi thiền. Phân biệt sự sinh khởi của tâm tục sinh theo 
năm nhân. 

7.15 — Ngồi thiền. Phân biệt sự sinh khởi của năm uẫn trong ba 
thời: hiện tại, quá khứ và vị lai. 

Ngày 20 — Được phép hành thiền vipassanã về ba đặc tính chung, 
bên trong và bên ngoài, của các nhân theo “phương pháp thứ I' Lý 
Duyên Khởi; hoàn tất phần vipassanä đó. 


II. Sự điệt 

9:35—Lời dạy. Phân biệt sự diệt của năm thủ uẫn từ lúc tái tục. 
Phân biệt cách mà sự diệt của vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp dẫn đến 
sự diệt'5 của các uân, bên trong và bên ngoài trong ba thời: hiện tại, quá 
khứ và vị lai 

5:15—Ngồi thiền. Quán Vipassana trên tất cả các lộ tâm và quán sự 
điệt trong hai thời: quá khứ và vị lai 

Ngày 2l— Phân biệt sự diệt theo phương pháp thứ 1` của Lý 
Duyên Khởi. Được cho phép hành thiền vipassanã trên tam tướng giống 
như ngày hôm qua. Hoàn thành như ý. Định của vipassanã rất mạnh 
trong cả hai thời. 


!!9 Sự thay đôi theo sau bởi sự diệt 
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II. Sinh và Diệt 

12:40—Ngồi thiền. Hành Vipassanã trên sự sinh diệt của các uẫn 
và quán sự khổ. 1:30—Đi kinh hành, niệm ân Đức Phật. 2.20---Ngồi 
thiền. Thiền Vipassanã trên sự sinh diệt và đặc tính khổ của năm uẩn trên 
sáu căn từ lúc sinh ra. Ánh sáng, hỷ lạc và bình an khởi sinh mạnh mẽ 
trong tâm suốt thời thiền vipassanã. 

7:20---Ngồi thiền. Hành vipassanã trên sự sinh diệt của sắc uẫn, 
lộ ngũ môn, bên trong và bên ngoài, các uân quá khứ và vị lai, quán đặc 
tính vô ngã. 

Ngày 07. Chủ nhật---Phân biệt thành công sự sinh diệt của quá khứ 
theo “phương pháp thứ 5ˆ và phương pháp thứ 1ˆ của Lý Duyên Khởi, 
quán tam tướng. 


Cách Ngài Đại Trưởng Lão phát triển thiền về sự sinh diệt của các 
hiện tượng được ghi lại trong nhật ký hành thiền. Các đoạn trích trên là 
thí dụ. Những ghi nhận như “định, ánh sáng, hỷ lạc và sự an tĩnh sinh lên 
mạnh mế” trong các thời thiền cho thấy chúng đã được thực hành thành 
công. Chúng tôi cho rằng Ngài đã phát triền thiền quán về sự sinh diệt 
đến một mức độ rất cao. 


Hành giả phải hết sức thận trọng khi những khả năng và trí tuệ này 
được phát triên. Ngài thiền sư Acinna của Miến Điện đã căn dặn rất kỹ 
về giai đoạn này trong Pháp. Ngài khuyên rằng không nên dính mắc vào 
ánh sáng khi nó trở nên rực rỡ mà ngược lại hãy quán sát nó bằng trí tuệ 
vipassanãä. Ngài dạy hãy nhìn vào các sắc do tâm-sinh và nhiệt-sinh bên 
trong lần bên ngoài khi ánh sáng trở nên mạnh mẽ. Vào lúc khác, Ngài 
dạy quán vipassanä trên chính tâm đang quán vipassanä ấy. 
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Như vậy, thiền sinh phát triển tuệ vipassanã sâu sắc về sự sinh 
diệt, tránh được phiền não của các hiện tượng sinh lên như thế. Hành 
giả thành tựu vipassanã có sự hiêu biết rõ ràng về các con đường đúng, 
sai. Khi tri kiến thanh tịnh và tầm nhìn về con đường đã rõ, tránh được 
tà đạo, hành giả sẽ thuận lợi dần tiến về phía của trí tuệ và hiểu biết sự 
tu tập chân chánh. 


61. Quán sự Diệt 


Cùng với sự phát triển về phép quán sinh diệt một cách có hệ 
thống, sự diệt đi không ngừng của các pháp hữu vi ngày càng trở nên nồi 
trội dẫn đến sự phát triên về tuệ Diệt trên các pháp. Tuệ này đã được phát 
triển một phần trong khi quán sinh diệt. Khi giai đoạn này chín mui, 
hoặc có thê ở một số giai đoạn khác, sự chú ý của thiền sinh có xu hướng 
nghiêng về sự Diệt nhiều hơn. Đây là kết quả tự nhiên của việc thiền 
quán chứ không do một sự cố gắng đặc biệt nào. Tâm quen với việc chỉ 
thấy sự Diệt mà thôi. 
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Tại điểm này, tâm sở trí tuệ, yếu tố chủ đạo trên con đường đến 
Niết-bàn, được hoàn thiện và các tuệ quán vipassanä phát triển. Hành giả 
chỉ quán xét duy nhất sự diệt trong ba trạng thái của sinh, trụ và diệt. Đó 
là khía cạnh cuối cùng của vô thường. 


Thấy sự hoại diệt liên tục gọi là “Tuệ Diệt”. Sau tầng tuệ này, ở các 
tuệ vipassanã cao hơn, hành giả sẽ chỉ thấy sự hoại diệt của các hành mà 
thôi. Nó được ghi lại rằng sự thực hành vipassanä tiếp tục dựa trên sự 
diệt thay vì sự sinh và trụ của các hành, đặc tính của pháp hữu vi hay trên 
nhân quả. Bất kê hiện tượng nào được tuệ vipassanä soi đến, dù là quá 
khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, danh hay sắc, nhân hay 
quả, tâm chỉ thấy giai đoạn diệt mà thôi. Hành giả thấy rõ ràng sự hoại 
diệt liên tục của các hành được lấy làm đề mục quán sát. 


Trong lúc quán xét sự diệt, hành giả tập trung vào sự biến mất 
của các đối tượng, sau một hồi, cái tâm quán sát ấy sẽ bắt đầu trở nên 
nôi trội. Khi đó hành giả quán lấy cái “tâm' đang thực hành vipassanãä 
ấy. Nói cách khác, bắt cái tâm đang ghi nhận đối tượng và liên tục quán 
vipassanã trên cái tâm ghi nhận ấy. 


Trong khi quán sự diệt của các pháp hữu vi là vô thường, khô và 
vô ngã, sự diệt của các pháp xuất hiện ngày càng nhanh. Vào lúc đó, 
hành giả nên xin sự hướng dẫn kỹ càng và tiếp tục phát triển lên các tầng 
tuệ vipassanã cao hơn: Kinh Uý Tuệ, Hiểm Nguy Tuệ và Yêm Ly Tuệ. 


2:30- Ngồi Thiền. Quán Vipassanãa trên tâm thiền về sự hoại diệt 
của các chi trong Lý Duyên Khởi trong ba thời, bên trong và bên ngoài 


5:15- Ngồi thiền. Hành vipassanä như trước. Từ đầu đến cuối, một 
câp độ vô cùng cao của định tâm và ánh sáng tràn ngập. 


5:15- Ngồi Thiền. Trong khi phân tích các uẫn của tứ thiền và quán 
sự diệt của chúng, đạt được định thâm sâu tương đương định tứ thiền. 
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Tâm định và ánh sáng tràn ngập trong vòng 25 phút khi quán sát mọi 
thứ diệt đi. 


Phân tích danh pháp của tầng thiền kasina đất là vô biên. Trong 
lúc phân tích danh tứ thiền, tập trung vào đặc tính vô ngã, định rất mạnh 
trong vòng nửa tiếng. Ánh sáng cũng cực mạnh. Phát sinh sự hiểu biết 
rằng tất cả pháp hữu vi là không có ngã và Niết Bàn chính là sự thật 
cùng tội. 


Ngày 28---Nhập tứ thiền niệm hơi thở vào thời sáng sớm, phân 
tích các tâm và tâm sở của tầng thiền theo thứ tự. Định vipassanã sinh 
lên mạnh mẽ như trước. Định vipassanã phát sinh vào thời thiền sáng 
trong lúc phân tích danh sơ thiền. Vào cuối thời quán danh, nhiều loài 
chúng sinh hiện lên trong tâm qua ánh sáng, cả hàng ngàn thái dương hệ, 
từ A-tỳ địa ngục đến tận cùng vũ trụ, vô lượng thế giới, cực kỳ nhanh 
chóng, liên tục, quán là vô ngã. Định tâm mạnh mẽ cả thời thiền. Hôm 
nay được cho phép thực hành như thế, tiếp tục quán vipassanã theo cách 
này. 


Chủ Nhật — Quán sự diệt, quá khứ, vị lai, hiện tại, trong, ngoài, sắc 
7 pháp, danh 7 pháp, 40 khía cạnh quán chiếu, trong bốn thời thiền. Khi 
quán vipassanã trên danh, quán xét nó là vô ngã, định tâm mạnh. 


Ngài Đại Trưởng Lão ghi lại sự phát triên của thiền quán sự diệt 
như trên. Những mô tả này cho thấy Ngài đã trải nghiệm ánh sáng đặc 
biệt và trạng thái định thâm sâu, rằng Ngài đã phát triển thiền quán theo 
cách này và thê nhập được trí tuệ cùng nhiều khả năng đặc biệt. 
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“Tôi nghĩ rằng Đại Trưởng Lão Na Uyane Ariyadhamma là 
một trong những thiền sư xuất sắc nhất Sri Lanka trong thời đại này. ° 


, 


Cố Trưởng Lão, Tăng thống Sri Lanka Sama Sangha 
Sabhawa Aggamahapandita - Ngài Madihe Pannasiha 








62. Hành xả 


Các vị Bồ Tát nguyện thành tựu quả vị Phật Chánh Đăng Giác trải 
tâm từ vô lượng và đối xử bình đẳng với mọi chúng sinh. Các Ngài hoàn 
thiện ba-la-mật nhằm đạt đến ước nguyện cao thượng giải thoát chúng 
sinh khỏi khô đau. Các Ngài phát triên thiền vipassanä đến hành xả trí mà 
không vượt xa hơn cho đến khi các Ngài thành tựu Chánh Đăng Giác, 
bởi vì sự thành tựu của chặng đường trở thành Đức Phật Chánh Giác là 
chắc chắn. Các Ngài thực hành đến tầng tuệ này trong nhiều kiếp xuyên 
qua dòng luân hồi. Ngài Đại Trưởng Lão của chúng ta - Đức Bồ Tát cao 
thượng, đã phát triển pháp hành với cách như vậy. 


Như được trình bày trước đây, Ngài Trưởng Lão đã phát triển 
thiền liên tục, thậm chí sau khi quán sự diệt. Những ghi chép sau đây mô 
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tả cách Ngài phát triển giai đoạn tiếp theo của tri kiến thanh tịnh vipas- 
sanã: Kinh Uý Tuệ, Hiêm Nguy Tuệ và Yêm Ly uệ. 


“Ngày 3- Sáng sớm, hành đến tứ thiền kasina hư không. Quán 
danh tầng thiền. Lặp lại vào buổi sáng, nhập sơ thiền kasina ánh sáng và 
quán danh pháp của nó. Trong lúc thực hành, có định trong vipassana và 
hiệu biết mạnh mế về sự hoại diệt của pháp, kéo dài 45 phút. Thắc mắc 
và học được rằng giai đoạn này của tuệ gọi là “Dục Thoát Tuệ và Hành 
Xá Tuệ”. 


Hành Xả Tuệ là trí hiểu biết về sự không dính mắc và có thiên 
hướng dẫn đến sự buông bỏ tất cả pháp hữu vi và mọi kì vọng. Đặc tính 
ví dụ như “sinh khởi” cũng là một trong những hình thái của pháp hữu vi. 
Hành giả duy trì sự không dính mắc, nhìn thấy sự hoại diệt của các hành 
một cách rõ ràng. Khi tâm mong muốn thoát khỏi các hành, hành giả tu 
tập, thấy bản chất vô thường, khô và vô ngã trong sự diệt của chúng. 
Bằng cách này, hành giả sẽ thoát khỏi thái cực sợ hãi đối với các hành. 


Khi không còn thấy bất kì thứ gì đáng để ưa thích hoặc dính mắc, 
hành giả từ bỏ thái cực còn lại về sự thích thú với các hành. Nhờ hiệu 
biết thực tại và lập trường trung lập này, sự quân bình không rơi vào một 
trong hai thái cực phát triển ở giai đoạn hành xả trí. 


Giống như mọi vị Bồ Tát mong muốn đạt Chánh Đăng Giác, Ngài 
Trưởng Lão cũng đã phát triển thiền tuệ Vipassanä đến giai đoạn hành 
xả trí nhiều lần nhưng không đi xa hơn. Hành giả có thê đạt đạo-quả Niết 
bàn bằng cách tiếp tục hành Vipassanã vượt qua tầng tuệ đó, nhưng mục 
tiêu của một vị Bồ Tát không phải là đề đạt Niết Bàn ngay tức khắc. 


Ngài Đại Trưởng Lão nhìn thấy cuộc đời mình chắng qua chỉ là 
pháp hữu vi và sống bình thản đối với các pháp ấy. Đây là giai đoạn cực 
kỳ quan trọng trong hành trình qua dòng luân hồi. Những ai đã được 
nghe Pháp bảo hiếm có và cao quý nhất định phải nỗ lực nhanh chóng 
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đạt đến trạng thái cao thượng này và phát triển đúng cách từ đây cho đến 
khi giác ngộ đạo quả Niết bàn. 


63. Mười bốn cách làm chủ tâm 


Sự thành tựu sức mạnh của tâm thông qua thiền định có khả năng 
đem lại nhiều quyền năng đặc biệt. Kết quả quan trọng và giá trị nhất là 
nó giúp cho sự phát triên thiền Vipassanã tương đối dễ dàng. 


Mười bốn cách làm chủ tâm có thê được xem là giai đoạn thực 
hành chỉ tịnh ở cấp độ cao. Căn bản của pháp thiền này dựa vào tám trên 
mười kasinas, trừ kasinas ánh sáng và kasinas hư không. Trong pháp 
thiền này, tám kasinas và tám tầng thiền (sắc và vô sắc) được tu luyện 
theo 14 cách. Tám kasinas và tám thiền chứng được hành thuần thục 
bằng cách tu luyện chúng theo chiều xuôi và chiều ngược, sau đó nhập 
tầng thiền thứ nhất, thứ ba, thứ năm... vv, trong mỗi cách của mười bốn 
cách như vậy 


Ngày 8 - Sáng sớm và buôi sáng, hoàn thành bài tập nhảy 
kasinas"” . (Được dặn phải thực tập nhảy tầng thiền kasinas đất theo thứ 
tự 1,3,5,7,2,4,6,6"'3; sau đó cũng hành như vậy với các kasinas còn lại). 
Tối đó đã hoàn thành bài nhảy tầng thiền với 4 kasinas. 


Ngày 9- Hoàn tất bài nhảy tầng thiền. Được cho phép thực hành 
bài nhảy tầng thiền''° (kasina đất I, lửa 3, xanh 5, đỏ 7. Tiếp tục, nước 
2, gió 4, vàng 6, trắng 8. Tiếp, đất 2, lửa 4, xanh 6, đỏ 8. Tiếp, nước I, 
gió 3, vàng 5, trắng 7). Hoàn tất bài này trong buồi tối. Hôm nay cũng đã 
hoàn thành 59. 100.000 lần tụng “Itipi so” trong 8 ngày. 


!” Khi hành phương pháp này, các kasinas được nhảy thứ tự và nhảy tầng thiền. 

!!3 Số 1-4 là sơ thiền đến tứ thiền sắc giới, và 5-§ là bốn tầng thiền vô sắc giới. 

!!9 Sơ thiền kasina Đất, sau đó tam thiền kasina lửa, và cứ thế, mỗi bước nhập thiền 
chứng nhảy một kasina và nhảy một tầng thiền. 
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Với sức mạnh của định tâm đã phát triển thông qua 14 cách, hành 
giả có khả năng chứng đắc ngũ thông. Mặc dù những thần thông này chỉ 
thuộc về hiệp thế, hành giả vẫn phải khéo léo cư xử đê sử dụng chúng 
làm cơ sở cho sự chứng đạt siêu thế, là đạo đến Niết bàn, đề có sự hiêu 
biết. Ngài Đại Trưởng Lão đã phát triển 14 cách thuần thục này. 14 cách 
hoàn toàn làm chủ tâm còn có thê giúp cho sự tu tập của Ngài phát triên 
hơn. 


6¿. Sự phi thường xuất chúng của Ngài 


Sự phi thường của một con người đến từ những phâm chất đặc biệt 
của họ mà người khác không có; hoặc đến từ việc sở hữu những phâm 
chất vượt trội. Sự phi thường đến từ nhiều cách khác nhau. Ngài Trưởng 
Lão của chúng ta, bậc thầy vĩ đại, là một vị tỳ-kheo xuất chúng. Phẩm 
hạnh Ngài thực sự đặc biệt. Thường thì sự ưu tú của một cá nhân có thể 
giới hạn trong một thời kỳ nhất định hoặc chỉ trong một khả năng cụ thể 
hoặc một khía cạnh nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, Ngài Trưởng 
Lão phi thường vì Ngài nôi bật suốt từ thời thơ ấu cho đến cuối đời, xuất 
sắc trong nhiều lĩnh vực và khía cạnh khác nhau. 


Cha mẹ Ngài đặc biệt, ngày chào đời của Ngài đặc biệt, thời thơ 
ấu đặc biệt, quá trình học tập, giảng dạy, trí nhớ, thuyết Pháp, giới hạnh, 
sự tôn kính thầy tô, Định, Tuệ, kiến thức về Tam Tạng và chú giải, thành 
tựu trong Thiền, các giải thưởng được trao, sự xả thí, niệm, kham nhãn, 
quân bình, từ bi và mọi phẩm chất khác, tất cả đều đặc biệt. Sự lỗi lạc 
này thê hiện trong suốt cuộc đời Ngài. Đó là lí do Ngài được xem là phi 
thường xuất chúng. 


Sự ưu việt trong cuộc hành trình tu tập của Ngài minh họa cho sự 
xuất sắc đó. 

o Việc hành thiền của Ngài bắt đầu từ thời thơ ấu và duy trì đến 
cuối đời, các kinh nghiệm và thành tựu đều phát triên mạnh mẽ sâu sắc. 

o Thông qua việc ngồi Thiền, kinh hành và niệm ân Đức Phật, Ngài 
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tận dụng mọi khung thời gian trong ngày. 

o Ngài giữ chánh niệm trọn vẹn suốt ngày 

o Ngài hoàn tất phương pháp thiền Pa Auk trong thời gian ngắn. 

o Ngài Trưởng Lão Pa Auk người Myanmar hướng dẫn Ngài một 
cách khá khác biệt so với thiền sinh khác, dành cho Ngài sự quan tâm 
đặc biệt bởi vì Ngài thực hành các đề mục được cho một cách dễ dàng, 
thiện xảo và nhanh chóng. Điều đó được ghi rõ trong nhật kí hành thiền 
của Ngài. 

o Có khi, Ngài thực hành còn nhiều hơn những gì được cho. Bên 
cạnh những bài tập hằng ngày, Ngài thực hành niệm ân Đức Phật, tụng 
“Jti”pi so” hơn 100.000 lần trong mỗi § ngày. 

o Ngài tu luyện các đề mục thiền đến mức độ cao cấp. Ngài có thê 
thực hành và phát triển nhiều đề mục Thiền đến tầng mức thâm sâu chỉ 
trong 2 giờ ngồi. 


Ngoài những gì chúng ta biết về sự hành trì của Ngài, còn có vô số 
thành tựu khác mà ta chưa biết đến. Ngài đặc biệt vì duy trì sự tinh tấn 
cả đời không ngưng nghỉ. Đây mới chỉ là một mặt trong cuộc đời cao 
quý này, những khía cạnh khác trong đời sống tỳ kheo của Ngài cũng ưu 
việt không kém. 


65. Hướng dẫn không thể vượt qua 


Nếu một vật giá trị được sản xuất và ban tặng cho thế gian, chỉ khi 
chúng ta có được và mang ra sử dụng thì mới nhận được lợi ích từ sự 
đóng góp giá trị của nó. Giáo Pháp cũng vậy. Đức Bồ Tát phát triên vô 
số ba-la-mật , với tâm Bi vô lượng đến chúng sinh, giác ngộ chân lý và 
tuyên. giảng, đến thế gian. Nếu chúng ta không ứng dụng Giáo Pháp vào 
đời sống, nếu chúng ta chỉ nghe Giáo Pháp mà không thực hành thì ta 
không thể gặt hái bất kì lợi ích nào dù cho Đức Bồ Tát đã thấy hiểu và 
truyền dạy lại cho thế gian. Đức Phật Gotama nhận biết lợi ích đích thực 
của Pháp và dặn dò 60 vị A-la-hán đệ tử đầu tiên hãy truyền bá Giáo 
Pháp vô giá cho cuộc đời: 
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“Carata bhikkhave cärikam! Bahu jana hitäya bahu 
jana sukhãya ...” 


“Này chư Tỳ Kheo! Hãy lên đường và du hoá vì sự an 
vui của số đông, vì hạnh phúc của số đông... ” 


Vị thầy đáng kính của chúng ta, Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane 
Mahãthera, đã phụng sự Giáo Pháp không thê hoàn hảo hơn đề mở con 
mắt của thế gian đang chìm trong bóng tối, theo lời day của Đức Phật. 
Giáo Pháp không luôn sẵn có trên thế gian. Các bậc trí Tao giảng con 
đường Giáo Pháp thực sự vô cùng hiếm có. Khi Đức Bồ Tát sinh ra ở cõi 
người vào thời kỳ Giáo Pháp của một vị Phật, Bồ Tát sẽ xuất gia thành 
tỳ-kheo. Các Ngài cống hiến cho Giáo Pháp ở mức độ cao nhất. Điều đó 
không bao giờ thay đôi. Ngài Trưởng Lão của chúng ta đã làm như vậy. 


Ngài từng là học sinh giỏi nhất trường. Thậm chí Ngài có thể dạy 
học khi không có giáo viên trong lớp. Khi những đứa trẻ khác nói rằng: 
“Hãy quay lại làm thầy của chúng tôi”. Ngài nói: “Không, tôi sẽ không 
dạy học, tôi sẽ trở thành tỳ-kheo ”— Ngài bày tö nguyện vọng cao thượng 
của mình. Ngoài việc học tập xuất sắc trong trường, Ngài còn tự dạy 
Pháp cho chính mình và hướng dẫn các vị tỳ-kheo trên con đường tu tập, 
dạy cho họ Tam Tạng và hướng dẫn họ hành thiền. 


Ngài truyền dạy Giáo Pháp cho thế hệ tỳ-kheo hậu học nhằm mục 
tiêu gìn giữ và tiếp nối tri thức, duy trì Chánh Pháp dài lâu cho đến cuối 
thời kỳ Pháp độ. Ngài trao cho họ kiến thức về Tam Tạng và phương 
pháp hành thiền. 


Ngài dạy luật lệ và cách thức trong thiền viện, nghi thức lễ kính 
Phật, tụng kinh bảo hộ, học tạng Luật, giữ giới và dạy cách thuyết Pháp, 
cách đọc vinayakamma'? với phát âm chuân. Ngài đưa ra hướng dẫn 


129 Xem chú thích số 39. 
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hoàn chỉnh thông qua sự giảng dạy, lời khuyên và các thí dụ. Đối với 
toàn thê Tăng đoàn, Ngài đưa ra đường hướng cần thiết cho sự phát triển 
đời sống xuất gia chân chính, một đời sống nghiêm Luật được trưởng 
dưỡng bởi sự thông hiểu Pháp học và Pháp hành. Ngài giúp đỡ rất nhiều 
người trở thành tỳ-kheo với đời sống cao thượng, phát triên tốt đẹp định 
và tuệ. Ngài giúp họ có được trọn vẹn kiến thức trong kinh điển và thực 
hành, thấu hiêu rõ ràng cốt lõi Giáo Pháp và thiết lập chúng theo tam học 
dành cho chư Tăng. Đây là cách một vị Bồ Tát cống hiến cho Giáo Pháp. 


Mục tiêu nhằm xây dựng thế hệ Tăng chúng mạnh mẽ trong Giáo 
Pháp của Đức Phật Gotama. Nó sẽ giữ gìn cho toàn bộ thế hệ chư Tăng 
về sau đi đúng đường và hỗ trợ Phật Giáo về lâu đài nhằm hộ trì Pháp, 
xây dựng nhiều thế hệ tỳ-kheo có kiến thức và thực hành đúng đắn, nhờ 
đó duy trì sức mạnh tinh thần giữ vững Giáo Pháp cho đến khi biến mất 
như lời tiên tri. 

Ngài Đại Trưởng Lão mang nhiều ân đức to lớn đến cho hàng tại 
gia cư sỹ, diễn tả và giải thích mọi điều một cách đơn giản, giúp họ xây 
dựng đức tin nơi Tam Bảo, thấu hiểu Pháp, an trú và gặt hái nhiều lợi 
ích trong Pháp. Đối với các tín đồ thuần thành trong đạo, Ngài hướng 
dẫn thiền Định và thiền Tuệ, dạy họ cách thực hành đúng đắn đề tấn hoá 
trong giới, định, tuệ. Ngài giải thích rõ ràng con đường để đạt được tam 
hạnh phúc trong Giáo Pháp. Ngài dạy họ hãy nhìn vào ngọn lửa địa ngục 
mà cấp bách tìm đường giải thoát thông qua tam hạnh phúc. Ngài mở ra 
cho họ cánh cửa của cõi chư Thiên và cõi người. Ngài định hướng cho 
họ đi con đường mãi mãi thoát khỏi bốn cõi khổ. Bằng cách đó, Ngài 
đưa ra chỉ dẫn cho nhiều Phật tử thuần thành, những người có sự hoan 
hỷ nơi Chánh Pháp. 


Ngài hành trì theo con đường của chư Bồ Tát với hạnh phục vụ cao 
thượng hướng về người tại gia, những người đã và sẽ phục vụ cho Giáo 
Pháp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngài sắp xếp rất nhiều hoạt động 
phước thiện vì sự lợi ích của hàng tại gia. Ngài đã: 
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o Tô chức sự kiện to lớn tuyệt vời đề tôn kính Đức Phật, ví dụ như 
tại ngôi Đại tháp Ruwanweli. 

o Giảng Pháp và tô chức hội thảo hàng ngàn lần ở Sri Lanka và 
nước ngoài. 

o Tô chức vô số buôi thuyết giảng về giữ giới và hành thiền. 

o Tổ chức các khóa thiền, ví dụ như Hội Chính Phủ Phục Vụ Phật 
Pháp, trong 28 năm. 

o Nhận xuất gia sa-di và tỳ-kheo cho hàng trăm vị trong nước và 
ngoài nước. 

o Hướng dẫn hành thiền cho vô số thiền sinh. 

o Biên tập hàng loạt sách về Pháp và Thiền. 


Ngài tổ chức và trực tiếp đem lại nhiều hoạt động cho hàng tại gia 
cư sỹ. Các hoạt động đó được chan rải đến cho tứ chúng với tất cả lòng 
tận tụy, song song với việc hoàn thiện ba-la-mật cho đại nguyện của 
Ngài. Những hướng dẫn và chỉ đạo cho hàng xuất gia và tại gia là không 
øì so sánh được. Sự phụng sự này không chỉ dành cho Giáo Pháp của 
Đức Phật Gotama mà còn được thực hiện rất nhiều lần xuyên suốt vòng 
luân hồi. Nó sẽ vẫn được tiếp tục trong tương lai. Chúng ta của thế hệ 
ngày nay thật may mắn có được sự hỗ trợ và dạy dỗ của một vị Bồ Tát 
như Ngài. 


Không chỉ dừng lại ở những lợi ích đó, chúng ta phải theo đuôi con 
đường này không mệt mỏi, không ngừng nghỉ và không được bỏ cuộc 
cho đến khi đạt đến đỉnh cao mà chúng ta tìm kiếm là Niết Bàn. Chúng 
ta phải vững bước trên con đường Ngài Trưởng Lão đã dành cả đời làm 
tấm gương cho ta. Đó là cách cúng dường cao thượng nhất mà chúng ta 
có thể bày tỏ lòng biết ơn đến Ngài. Ước nguyện của Ngài Trưởng Lão 
là cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Mong cho tất cả 
chúng sinh phát nguyện thực hành, tinh tấn, nỗ lực và quán xét cho đến 
cuối cùng. 
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“Trong Giáo Pháp, tôi đã được nghe về vị xuất chúng nhất trong 
việc giải nghĩa Tam Tạng: Ngài Đại Trưởng Lão A-la-hán Sariputta; 
xuất sắc nhất trong việc giải thích chú giải: Ngài Đại Trưởng Lão 
Buddhaghosa; xuất sắc nhất trong việc giải thích phụ chú giải: Ngài 
Tikacãriya người xứ Dimbulägala. Và bây giờ tôi thấy, trong thời 
đại này, người xuất sắc nhất về Tam Tạng, chú giải và phụ chú giải: 


Nguyên phó chủ tịch của Sri Lanka Ramañña Maha Nikaya, Viện 
Trưởng Srĩ Kalyänï Yogãsrama Samsthã, Đại Giảng Sư, Tam Tạng, 
Đại thiền sư, Đại Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma. ” 


- Viện Trưởng Mirigama Minioluwa Vidyäväsa Pirivena 
Adikarana - Sri Lanka Rãmañña Mahã Nikãya —- Thạc sỹ 
KHXH&NV, Pandita - Makulewe Vimala 





Như vậy, Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane Ariyadhamma đã sống 
một đời đầy thánh thiện và thuận pháp. Ngài trưởng dưỡng cuộc đời 
mình thông qua Giới, Định, Tuệ và thông qua ba phần của Giáo Pháp: 
Am hiểu tam tạng kinh điển, hành trì Pháp và tri kiến. 


Chính vì đời sống ấy quá quý giá, Ngài nhận được sự tôn kính của 
mọi người bất kế sắc tộc và lãnh thổ, của cả chư Thiên và Phạm Thiên. 
Ngài nhận được vô số lễ vật và sự hộ độ. Thậm chí thân thê Ngài sau khi 
xá bỏ cũng được vinh danh và tôn kính. Có những cơn mưa hoa trong 
suốt đám tang và quan tài Ngài tràn ngập hoa thơm. Ngài được hỏa thiêu 
bằng gỗ thơm đàn hương. Tro cốt Ngài được chiêm bái mỗi ngày. Chùa 
chiền và bảo tháp được xây dựng dưới danh nghĩa của Ngài. Nhiều bức 
tượng được dựng lên. 
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Chỉ những bậc vĩ nhân với đức độ cao thượng mới nhận được 
sự cung kính và cúng dường tuyệt vời như vậy. Đó cũng chính là sức 
mạnh cao quý của Pháp, sức mạnh kì diệu của Pháp. Đó là sức mạnh phi 
thường đạt được nhờ sự tu tập cả đời theo Pháp, một cuộc đời vi diệu 
trên con đường thành Phật. Đề thấm nhuần những phâm chất cao quý ấy 
vào cuộc đời chúng ta, ta có thể noi theo, lấy đó làm gương và học bài 
học từ cuộc đời phi thường của Ngài. 


Mặc dù thật khó làm cho tâm trong sáng, an tĩnh và tập trung 
nhưng cách duy nhất đề đạt được chân giá trị trong cuộc sống là phải trải 
qua sự rèn luyện tâm. Điều đó đặc biệt cần thiết hơn nữa cho cuộc đời 
một vị tỳ-kheo. Nếu một vị ty-kheo học Pháp tốt đẹp, đời sống của vị ấy 
sẽ có giá trị. Nếu vị tỳ-kheo ấy biết bảo vệ những phâm chất căn bản của 
mình, đời sống vị ấy còn giá trị hơn nữa. Bên cạnh đó, nếu vị tỳ-kheo 
nghiêm trì giới hạnh, thực hành tâm từ và có tâm an tĩnh, nếu vị tỳ-kheo 
phát triển định và đắc thiền, nếu vị ty-kheo tu tập tuệ thấu đạt danh-sắc, 
pháp duyên khởi và những chân lý khác, đạt được ít nhất tuệ quán hành 
xả trí trên đạo lộ đến Niết Bàn, thì sức mạnh vĩ đại nhất nằm trong chính 
đời sống của vị tỳ-kheo sở hữu tất cả mọi yếu tố ấy. Đó là một đời sống 
với sức mạnh của Giới, Định, Tuệ, kiến thức về Giáo Pháp, kinh nghiệm 
thực hành Pháp, và tri kiến trực tiếp về Pháp. 


Ngài Đại Trưởng Lão Giáo Thọ Sư của chúng ta, Nã Uyane 
Ariyadhamma là một vị Bồ Tát cao thượng, xứng đáng thọ nhận lễ bái 
cúng dường, một trong những vị tỳ-kheo xuất chúng nhất trong thế hệ 
của chúng ta và của thời đại này. Sinh ra ở cõi nhân loại với phẩm hạnh 
to lớn, giới đức hoàn hảo, tỏa sáng rực rỡ, thanh cao cả trong lẫn ngoài, 
Ngài có một tâm hồn không bị vân đục bởi phiền não nhờ sự thực hành 
liên tục và định tâm vững vàng. Ngài vô cùng uyên bác và có trí tuệ thâm 
sâu về Giáo Pháp nhờ học hỏi, phân tích và trải nghiệm trực tiếp thông 
qua thiền. Ngài được cung kính bởi chư Thiên và Phạm Thiên; nỗi tiếng 
khắp nơi về giới, định và tuệ sáng ngời. Một vị tỳ-kheo đáng kính như 
vậy thật vô cùng hiếm có. Chúng tôi đã trình bày mô tả ngắn gọn này về 
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cuộc đời vĩ đại ấy mặc dù chúng tôi không hề đủ khả năng thấu hiểu 
tầm vóc thực sự của vị tỳ-kheo ấy, một con người đã sống và phụng 
sự hoàn toàn cho Chánh Pháp, bậc cống hiến tận tụy cho cả Tăng đoàn 
và cư sỹ. 


Chúng tôi trình bày bên đưới cái nhìn tông quát về thời vị lai của 
Ngài Trưởng Lão, khi các ba-la-mật đã được tích luỹ trọn vẹn, Ngài 
thành tựu mục tiêu tối hậu Chánh Đăng Giác. Mong rằng với chia sẻ 
này, độc giả sẽ cảm nhận Giáo Pháp nhiều hơn. Chúng tôi xin kính 
dâng phước thiện này đến Đức Phật Chánh Giác tương lai. 


“Chúng ta có được Ngài Ariyadhamma từ cõi Phạm Thiên 
và thỉnh Ngài hộ trì Giáo Pháp. Tôi xin thành kính đảnh lễ 
tỳ-kheo Ariyadhamma ấy. Ngài đã luôn quý mến tôi. Tỳ-kheo 
Ariyadhamma chính là ngọn đèn ngọc chói sáng của Yogäsrama 

Samsthã.” 


Đại Giáo Thọ Sư, Đồng sáng lập Sri Lanka Rãmañña Mahä 
Nikãya và Viện trưởng của ŠrT Kalyãni Yogä$rama Samsthã 
Ngài Đại Trưởng Lão Rãjakrya Pandita Kadawedduwe 

Jinavamsa Mahäthera 
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66. Con đường đến quả vị Phật 


Những vị có tâm từ vô biên dành cho tất cả chúng sinh trên thế 
gian, trì hoãn hạnh phúc giải thoát, Niết bàn mà họ có thê dễ dàng đạt 
được cho chính mình, thay vào đó bước vào cuộc hành trình gian truân 
dài vô lượng kiếp đê bồi bô ba-la-mật , tiếp tục ở lại trong vòng luân 
hồi đầy đáng sợ và nguy hiểm, với quyết tâm vững mạnh và ý chí kiên 
cường “Tôi sẽ đạt được quả vị Phật một ngày nào đó” là thực sự phi 
thường ở bất cứ thời đại nào. Được gặp gỡ và gần gũi với một vị Bồ 
Tát đáng kính như vậy, được ngưỡng mộ phâm chất cao tột và được học 
hỏi với các vị ấy là cơ hội hiếm hoi. Ngài Đại Trưởng Lão Nã Uyane 
Ariyadhamma, bậc thầy xuất chúng của chúng ta, là một trong những bậc 
Bồ Tát đáng kính như vậy. 


Chúng ta được gặp vị tỳ-kheo đáng kính ấy. Chúng ta được đảnh 
lễ Ngài. Chúng ta lắng nghe diệu Pháp của Ngài, gần gũi Ngài và được 
ban ân trạch với tình đạo hữu từ Ngài, một thứ tình đạo hữu chân thành. 
Nhưng đôi khi ta vẫn không hiểu hết các phẩm chất cao thượng bên trong 
Ngài. Nhờ có Ngài, ta mới nhận được nhiều lợi ích lớn lao từ Giáo Pháp 
và tích lũy thiện nghiệp. Đó là khi chúng ta mới chỉ biết một phần rất nhỏ 
về những phâm chất của Ngài. Giờ đây, chúng ta được biết nhiều hơn về 
tâm từ vô lượng và sự chứng đắc của Ngài. 


I. Lời thọ ký 

Bây giờ chúng ta mới hiểu được rằng Ngài Trưởng Lão đáng kính 
đã phát triên mọi nhân tố đê trở thành Phật từ vô lượng kiếp. Điều hoàn 
toàn chắc chấn đó là Ngài đã từng được đảm bảo sẽ chứng ngộ Giải 
Thoát Tối Thượng bởi một Vị Phật quá khứ xa hơn trước khi nhận được 
lời thọ ký của Đức Phật Toàn Giác Dipaikara. 


Ngài thấy được những kiếp sống quá khứ của mình thông qua thiền 
quán kết nối nhân quả giữa sự tái sinh ở kiếp này và sự tử ở kiếp trước 
đó. Những kinh nghiệm hành thiền này đều được nhắc đến ở trên. Ngài 
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khăng định đã thấy rõ ràng trong lúc thiền định thâm sâu rằng chắc 
chắn Ngài đang trong cuộc hành trình để thành Phật bắt đầu từ thời 
Đức Phật Dipankara. Những bước đi trên cuộc hành trình nhiệm màu 
đến Phật quả đã bắt đầu từ rất lâu như thế. 


Theo ghi chú của chính Ngài: “Tôi đã thấy rõ ràng một cuộc 
hành trình trong vòng luân hồi với lời thọ ký xác định từ thời Đức Phật 
Dipankara. Vào lúc đó sự vô thường trở thành đề mục quán sát, hơi thở 
ngưng lại và tôi nhập vào định rất lâu”. Ngài được thọ ký từ địp đó, do 
đó hành trình của Ngài là một vị Bồ Tát xác định được bắt đầu từ khi 
gặp Đức Phật Toàn Giác Dipankara. 


II. Những kiếp sống quá khứ 

Trong cuộc hành trình qua luân hồi, sau khi được thọ ký bởi một 
vị Phật, tất cả các Đức Bồ Tát đều không ngừng vun bồi ba-la-mật với 
ý chí quyết tâm kiên cố bất thối chuyên cho đến khi thành tựu mục tiêu 
cao thượng. Ngài Trưởng Lão của chúng ta tiếp tục bồi bô ba-la-mật 
qua nhiều kiếp quá khứ. Mặc dù không thể nào chắc chấn được tất cả 
các kiếp tái sinh đều ở cõi lành, như cõi người hay cõi trời, nhưng 
khi được tái sinh vào nơi thích hợp, các Ngài đều tích luỹ ba-la-mật. 
Khi thấy các kiếp quá khứ bằng thiền quán, phân tích từ kiếp này sang 
kiếp khác, Ngài nhìn ngược về thời kỳ giáo pháp Đức Phật Kassapa, 
một thời điểm gần hơn rất nhiều so với thời kỳ giáo pháp Đức Phật 
Dipankara. 


- Kiếp quá khứ gần nhất của Ngài là một vị thiên tên “Maitr7. 
Đây là vị thiên hộ trì Đại bảo tháp Ruwanweli. Như thế Ngài đã tích 
lũy ba-la-mật khi là một vị thiên. Thông điệp mà cha Ngài nhận được 
ở tháp Ruwanweli về sự tái sinh của người con trai “với phâm chất vĩ 
đại' liên quan đến kiếp quá khứ này. 

° Trước khi trở thành vị thiên ở Đại bảo tháp Ruwanweli, Ngài 
là một Phạm thiên. 

- Kiếp quá khứ thứ 3 của Ngài là một ân sỹ hành thiền. Ghi chú 
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của Ngài cho thấy kiếp sống này ở Ân Độ. Đặc biệt là, vị ân sỹ ấy xuất 
thân từ gia tộc Makhadeva. 


Trước thời kỳ Đức Phật Gotama, khi còn bôi bố ba-la-mật đê trở 
thành Phật, Ngài tái sinh làm vị chuyển luân vương đầu tiên của đại 
kiếp trái đất này, tên là Mahä Sammata, khi đó tuôi thọ của con người 
dài vô hạn. Về sau của kiếp sống đó, Ngài xuất gia tỳ kheo, chứng đắc 
thiền và tái sinh lên cõi Phạm thiên. Dòng dõi đó được tiếp nối cho đến 
khi dung mạo và tuôi thọ con người suy giảm, con trai Đức vua Sagara 
là Makhädeva trở thành đế vương của đô thành Miyulu. Tuôi thọ con 
người lúc đó khoảng 336.000 tuổi. Khi Đức vua Makhädeva trị vì được 
252.000 năm, sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện trên đầu người, người liền 
xuất gia thành một vị tỳ-kheo, sống đời ân sỹ trong 84.000 năm rồi tái 
sinh lên cõi Phạm thiên. Kê từ đó, dòng dõi các vua tiếp nối được gọi là 
dòng dõi Makhãädeva. 


Cũng giống như vị vua đầu tiên, 84.000 vị vua tiếp nối của vương 
tộc Makhädeva đều trở thành tỳ-kheo sau khi thấy sợi tóc bạc đầu tiên, 
hành thiền và được tái sinh về cõi Phạm thiên. Tất cả các vị vua này đều 
có tuôi thọ 336.000 tuôi. Đó là câu chuyện về vương tộc Makhädeva. 
Ghi chú của Ngài Trưởng Lão liên quan đến dòng lịch sử này được 
chuyên tải đưới đây. 


12:45---Ngồi thiền. Sau khi nhập vào thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, 
tâm xả, hướng tâm đến dòng danh sắc kiếp trước ở cõi trời và trước đó 
ở cõi phạm thiên và thậm chí trước đó là một vị đạo sỹ tu tập trong rừng 
ở Ấn Độ. 


7h:00---Ngồi thiền. Sau khi hành đến tứ thiền hơi thở, quán ba kiếp 
sống trước. Thấy kiếp chư thiên, phạm thiên, kiếp làm vua trong vương 
tộc Makhädeva. Thấy đã phát triển bốn phạm trú và quán tưởng về vô 
ngã. 
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Từ “4ja rishi” nghĩa là một vị vua từ bỏ ngai vàng đê trở thành ân 
sỹ. Dòng tộc Makhädeva là dòng tộc vương quyền thứ hai của đại kiếp 
trái đất này, sau vương tộc Mahãsammata. Do đó theo ghi chú của Ngài 
Trưởng Lão, nếu đúng là vương tộc Makhãdeva này thì Ngài chính là 
một trong những vị vua nối dõi và xuất gia sống đời đạo sỹ rồi hành thiền 
về sau. Ngài đã hành bốn phạm trú và quán về vô thường trong kiếp sống 
ấy. Ngoài ra: 

- Kiếp quá khứ thứ tư Ngài là một thiên nhân. 

- Trong kiếp xuất gia làm tỳ-kheo trong giáo pháp Đức Phật 
Kassapa, Ngài đã thuộc lòng Tam Tạng “Tipitaka'. Ngài đắc thiền và 
phát triên thiền quán đến hành xả trí. 


Đó là thông tin liên quan đến bốn kiếp sống quá khứ gần nhất của 
Ngài và kiếp sống trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Rõ ràng trong 
tất cả các kiếp sống thiện lành ấy, Ngài đều tích lũy phước báu và bồi bồ 
ba-la-mật. Chúng ta tin rằng, cho đến thời điểm này, Ngài đã tích lũy gần 
đủ ba-la-mật cần thiết. Đại Trưởng Lão của chúng ta đã sống một cuộc 
đời vô cùng lợi lạc của bậc Bồ tát. 


II Vị Bồ Tát chúng ta được gặp 

Trong dòng luân hồi dai dắng tu tập ba-la-mật, chúng ta được gặp 
bậc Bồ Tát cao quý như tỳ-kheo Nã Uyana, người dành trọn đời mình 
cho sự tu tập từ bé, xuất gia khi còn trẻ, trở thành một tỳ-kheo cao quý 
với học vị Tam tạng danh tiếng, thực hành giáo pháp - giới, định và tuệ 
- đến tột bậc. Ngài đi hết cuộc đời bằng pháp học và pháp hành một cách 
xuất sắc và chứng đắc đến hành xả trí trong thiền quán. 


IV. Một đời sống mới ở cõi Phạm Thiên 

Những ghi chú viết lại cho thấy rằng giờ đây Ngài đang ở cõi 
Phạm thiên. Ngài tái sinh về đó nhờ năng lực của sơ thiền kasinas trắng. 
Đó là kết quả của phước thiện mạnh mẽ của thiền kasinas trắng mà Ngài 
Nã Uyane Ariyadhamma tu tập được. Hiện giờ Ngài chắc phải là một 
Đại Phạm thiên trong cối trời Phạm thiên. 
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V. Trong giao pháp của Đức Phật Mettaya tương lai 


“Vadäahi loke metfeyyo — sambujjhissaf tam tadäã 
Sakkaritvä pũjayitvã — sasaddhammam sasävakam” 


“Nsày nào Đức Phật Chánh Đắng Giác Metttaya xuất hiện 
trên thế gian, tôi sẽ thành kính đảnh lễ Đức Phật bảo, Pháp 
bảo, và Tăng bảo ấy.” 


Ngài lập nguyện: 


“Trong giáo pháp của Đức Phật Chánh Đăng Giác Mettayya tương 
lai, nguyện cho tôi tái sanh làm người trong vương quốc Ketumati; trong 
suốt thời gian đầu đời, xin được cúng dường tứ vật dụng đến Giáo Pháp 
Đức Phật, sau đó xin thọ giới sa-di và tỳ-kheo, có năng lực đầy đủ về 
Tam Tạng “Tipitaka' cùng năm thần thông, tám thiền chứng và được thọ 
ký trở thành Phật Chánh Đăng Giác trong tương lai.” 


Khi quán về các kiếp vị lai trong lúc hành thiền, Trưởng Lão của 
chúng ta thấy rõ ràng rằng Ngài sẽ tái sinh làm người trong thời kỳ giáo 
pháp Đức Phật Mettaya; kiếp sống đó Ngài sẽ xuất gia, thông thạo Tam 
Tạng và tu tập đến hành xả trí thông qua thiền quán vipassana. Sau khi 
Đức Phật Mettayya nhập bát Niết Bàn, với tâm từ bao la, Giáo pháp 
của Ngài sẽ hưng thịnh trong một khoảng thời gian rồi sau đó biến mất, 
đúng theo bản chất của vạn pháp. Thời kỳ đó, nhiều chúng sinh có đủ 
ba-la-mật sẽ chứng ngộ Niết bàn. Đó là vị Phật thứ năm và cũng là cuối 
cùng trong kiếp trái đất may mắn này. Trưởng Lão chúng ta sẽ sống đời 
tỳ-kheo trong Giáo Pháp ấy, như đã đề cập trước đây và tiếp tục cuộc 
hành trình trong vòng luân hồi, bôi bô ba-la-mật cho đến khi Ngài chứng 
Chánh Đăng Giác. 
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VI. Một ngàn tám trăm kiếp vị lai 

Trưởng Lão của chúng ta có một giấc mộng vào lúc bình minh 
ngay sau khi hoàn thành 4 triệu lần niệm ân Đức Phật “Itiˆpi so”. Một 
vị Phạm thiên mặc y phục trắng đến nơi Ngài và hỏi: “Bạch Ngài, Ngài 
có biết khi nào đại nguyện của mình thành tựu chăng?” Khi Ngài bảo: 
“Ta không biết,” vị Phạm thiên nói: “Một ngàn tám trăm” rồi biến mất. 
Điều này đáng chú ý khi thiền quán về danh sắc tương lai, Ngài Trưởng 
Lão hướng tâm đến tận cùng của dòng danh sắc và thấy nó kết thúc sau 
1800 kiếp nữa. Ngài ghi lại: “... sự chứng đắc thành Chánh Đăng Giác 
Phật sau 1800 kiếp sống nữa đã được thấy biết.” Điều này cho thấy rằng 
Ngài còn 1800 kiếp nữa trong cuộc hành trình này. Ngài sẽ tiếp tục vun 
bồi ba-la-mật trong các kiếp sống ấy. Đó là một con số không nhiều, ít 
nhất là đối với một vị Bồ tát đang huân tập ba-la-mật đề trở thành bậc 
tự giác ngộ hoàn hoàn. 


VII. Trong một đại kiếp hạnh phúc 

Nhiều đại kiếp sẽ trôi qua và đến cuối cùng của một đại kiếp nào 
đó, quả địa cầu sẽ bị hoại diệt, rồi thì một đại kiếp sẽ bắt đầu, nơi mà ở 
đó, Đại Trưởng Lão của chúng ta sẽ chứng đắc Giác Ngộ Cao Thượng. 
Ngài sẽ sinh ra trong một đại kiếp mới, là một vị Bồ tát cao quý. 


VIII. Trên cõi trời Đâu suất đà (Tusita) 

Đến lúc thành tựu mọi ba-la-mật cần thiết để đắc thành Phật quả, 
Ngài sẽ tái sanh về cõi trời Đâu suất đà “Tusita', chờ đợi một thời điểm 
thích hợp cho sự thành tựu cuối cùng. 


IX. Loan báo vui mừng về sự xuất hiện của một vị Phật 

Một ngàn năm trước khi một vị Phật mới xuất hiện, Phạm thiên 
từ cõi Tịnh cư thiên sẽ thông báo đến mười ngàn thế giới rằng một Đức 
Phật sắp xuất hiện sau một ngàn năm nữa. Sau tin lành đó, khắp các cõi 
đều vui mừng chấn động'?!. 


!?! Tiếng Pali gọi là Buddha kolähala. 
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X. Lời mời 

Khi một ngàn năm trôi qua, chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn 
thế giới sẽ đến đảnh lễ Đức Bồ tát ở cõi Đâu suất đà và thỉnh Ngài chứng 
đắc Phật quả. 


XI. Năm sự quán xét vĩ đại 

Đức Bồ Tát trên cõi Đâu suất đà sẽ xem xét kỹ lưỡng thế gian, 
quán xét cân thận thời điểm thích hợp, lục địa, vùng đất, gia tộc, người 
mẹ và tuôi thọ còn lại của người mẹ ấy. Đây là năm sự quán xét vĩ đại 
của tất cả các bậc Bồ Tát. 


XII. Điềm báo về sự Giác ngộ siêu phàm 

“Trong khi chăm chú lắng nghe Pháp thoại, tâm tôi rơi vào trạng 
thái kỳ lạ như thê đang nhập định. Tôi thấy cảnh tượng tươi sáng và rõ 
Tàng về việc mình hoá thân thành một bức tượng Phật tuyệt đẹp, ngồi 
tựa vào cột gỗ lớn trong Pháp đường, hướng về hướng đông mà thuyết 
Pháp. Tôi xem sự kiện đáng nhớ này như dấu hiệu cho con đường Chứng 
ngộ Niết bàn của tôi. ” 


Như được viết ở trên, khi còn là đứa trẻ, Ngài thấy điềm báo về 
sự chứng ngộ quả vị Chánh Đăng Giác. Chính Ngài sau khi đắc đạo quả 
sẽ thuyết Pháp. Chúng ta tin rằng những suy nghĩ như vậy sinh lên khi 
Ngài còn nhỏ chính là nhờ sức mạnh phước báu của Ngài, hiện bày cảnh 
tượng này đê thúc đây Ngài đi theo con đường giác ngộ cao thượng 
trong tương lai. 


XIII. Phân tích bằng trí tuệ thiền quán 

“...Tôi thấy được sự chứng ngộ quả vị Chánh Đăng Giác trong 
tương lai xa cùng với sự đoạn diệt của vô minh và các nhân khác, đưa 
đến một trạng thái định sâu. ” 


Trưởng Lão ghi lại rằng khi Ngài hướng tâm về tương lai trong 
thiền quán, Ngài thấy sự đoạn diệt của danh — sắc và chứng ngộ Niết 
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Bàn. Danh - sắc diệt đi khi chứng ngộ toàn giác trí. Như vậy, Ngài đã 
thấy sự chứng đắc tối thượng trong điềm báo cũng như trong thiền quán 
của mình. 


XIV. Chứng đắc quả vị Phật 

Thấy được sự chứng ngộ toàn giác trong tương lai và năm sự quán 
xét, vào lúc tuôi thọ của con người là 100.000 năm, Đức Bồ Tát sẽ xuất 
hiện trên thế gian vì Ngài đã tích lũy tròn đủ 30 ba-la-mật. Ngài sẽ đi đến 
cội Bồ đề vào một ngày trọng đại, với đầy đủ tứ chánh cần, ngồi tư thế 
kiết già và trong canh đầu của đêm, Ngài sẽ chứng đắc Túc mạng minh. 
Trong canh giữa Ngài sẽ chứng đắc Thiên nhãn minh. Quán về pháp 
duyên khởi theo chiều thuận và chiều nghịch, Ngài sẽ đắc thành Phật quả 
vào lúc bình minh, chứng ngộ toàn giác trí, soi sáng cả mười ngàn thế 
giới, có đầy đủ mười lực, trí tuệ vô biên và năng lực tuyệt vời như là tứ 
tuệ phân tích. Thành tựu lời nguyện trở thành một vị Phật Chánh Đăng 
Giác và sau khi đọc lên bài kệ khải hoàn “Luân hồi bao kiếp sống, ta tìm 
nhưng không gặp, người xây dựng nhà này...” Ngài sẽ ở bảy tuần bên 
cây Đại Bồ đề và nhập hàng triệu lần các tầng thiền liên tục. Sau đó, vì 
lòng đại bi, Ngài sẽ cứu độ những chúng sinh hữu duyên và hoàn thành 
đại nguyện của Chư Phật. 


XV. Hoằng pháp tám mươi ngàn năm 

Tuôi thọ con người lúc đó là 100.000 tuôi, Ngài sẽ thuyết Pháp với 
giọng của Phạm thiên tám mặt, đến vô lượng chúng sinh khắp thế gian 
trong 80.000 năm, giúp cho họ chứng ngộ Giáo Pháp. Như thế, Ngài sẽ 
hoàn thành nhiệm vụ cao cả vĩ đại vô song mà Ngài đã ước nguyện và 
nỗ lực qua hàng triệu Đại kiếp. 


XVI. Cuối cùng trong kiếp sống của một vị Phật khác 

Sau khi đã mang lợi lạc đến cho vô số phật tử đi theo Ngài từ quá 
khứ xa xưa, bôi bỗ ba-la-mật với ước nguyện của riêng mình, cứu độ vô 
số chúng sinh chìm đắm trong sầu khô, ban cho họ ba loại hạnh phúc và 
hoàn thành mục tiêu của một vị Phật, một mục tiêu mà Ngài đã nỗ lực 
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bất thối chuyên qua muôn vàn kiếp sống đau khô, chịu sự già, bệnh và 
chết. Sau khi hết tuôi thọ, Đức Phật từ bỏ cuộc đời, là minh chứng cao 
tột nhất cho lời dạy của Ngài, rằng tất cả pháp hữu vi đều bị hoại diệt. Do 
đó, Đức Thế tôn sẽ ra đi, nhập Bát niết bàn. Trái đất sẽ rung chuyền, sắm 
sét sẽ cuồn cuộn đến thiên giới, những người chồng, người vợ và những 
đứa con, các vị Tỳ khưu và chư thiên chưa giải thoát khỏi tham dục sẽ 
sầu khô, than khóc và thương tiếc trong tuyệt vọng. Đức vua và thần dân, 
chư thiên và phạm thiên sẽ cung kính đảnh lễ thân xác Đức Thế tôn, với 
hương thơm và hoa cúng dường. Một đài hỏa thiêu bằng gỗ trầm hương 
được dựng lên và thân Ngài được đặt lên đó. Sau lễ trà tỳ, xá lợi Ngài sẽ 
được cung kính đảnh lễ và nhiều thế hệ sẽ tạo được phước báu cho đến 
khi xá lợi tự tan rã, được xác định bởi Đức Thế tôn. Điều này sẽ kết thúc 
sứ mệnh của Chư Phật không ai sánh bằng. 


XVII. Giáo pháp trong ba thời kỳ 

Đó chính là Pháp. Trải qua một hành trình dài trong dòng luân hồi, 
được chúc phúc và thọ ký là một vị Bồ tát xác định, xuất hiện trong thời 
đại này là bậc thầy cao quý của chúng ta, và trong tương lai, sẽ thành 
tựu ba-la-mật của một vị Bồ Tát, đắc toàn giác trí và Chứng Ngộ Tối 
Thượng, tất cả đều giống nhau: Pháp, là sự vận hành của vạn vật. 


XVIII. Cách Ngài Trưởng Lão minh họa Giáo Pháp 

Ngài tự mình nói rằng những vị Bồ Tát chứng Ngộ Phật quả sau 
khi hoàn thành mọi ba-la-mật và sẽ truyền bá Giáo pháp; như thế gọi là 
thuận. 


“...Đức Phật Chánh Đăng Giác nhập bát niết bàn như một ngọn 
đèn chiếu sáng đến mười ngàn thế giới đến lúc tắt đi. Các vị A-la-hán 
cũng sẽ nhập bát niết bàn vào cuối đời mình và những ai có đạo quả sẽ 
tái sinh vào các cõi cao hơn. Các chúng sinh còn lại chưa chứng đắc bất 
kỳ đạo-quả nào sẽ tái sinh về nhiều cõi khác nhau tương ứng theo nghiệp 
của họ. Kinh thành nơi Đức Phật sống, các vườn tược, hồ nước, tất cả 
những thứ này sẽ hư hoại theo thời gian. Cùng cách đó, các vật thể to 
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lớn như mặt trời, mặt trăng, các vì sao, trái đất, núi chúa Tu di, các đại 
dương, và các vật nhỏ hơn như nhà cửa, xe cộ, quần áo, đồ trang sức, 
tiền bạc và đất đai mà con người sử dụng, tất cả đời sống với thực phâm, 
nước uống, quần áo, trang sức và tất cả vật hữu tình và vô tình sinh lên 
rồi diệt đi trong từng khoảnh khắc đều vô thường.” 


“Chúng sanh bị áp bức bởi sự hằng sinh lên và diệt đi theo điều 
kiện của các hành; các hành do đó là không thỏa mãn, là khổ. Vì chúng 
không thê được kiểm soát, chúng không phải của ta, chúng không có tự 
ngã. Tất cả các hành có điều kiện đều phải chịu theo ba đặc tính: đó là 
sự thật về khổ (Khô). Nguyên nhân của khô, tham muốn được hiện hữu, 
là sự thật về Nhân của Khổ (Tập). Sự đoạn diệt của hai điều này là Niết 
Bàn, hay còn gọi là sự thật về sự Chấm Dứt Khô (Diệt). Con đường Bát 
Chánh cần được tu tập đề chấm dứt Khô là sự thật về con đường dẫn đến 
sự chấm dứt Khô (Đạo). Vô số các Vị Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác và 
các vị A-la-hán đã chứng ngộ Niết bàn, do thấu hiểu Tứ Thánh Đế, tích 
lũy ba-la-mật về bố thí, giữ giới và hành thiền. Chúng con thành kính 
đảnh lễ bằng thân, khâu, và ý đến Chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc 
Giác, cùng các vị A-la-hán những người đã vượt qua bờ bên kia của khô, 
diệt tận ngọn lửa phiền não và chứng ngộ hạnh phúc Niết bàn!” 


IXX. Chỉ có Pháp 

Bất cứ cách nào ta tiếp xúc với thế giới qua các giác quan, đó chỉ 
là Pháp. Chúng ta, những người đang ở trong vòng luân hồi bất tận nên 
hiểu rằng tất cả hiện tượng chỉ là Pháp và hãy nỗ lực đề thấy chúng như 
vậy. Chúng ta đều biết cách Ngài Trưởng Lão, vị thầy vĩ đại của chúng 
ta, đi con đường này. Ngài có học vấn, thiện xảo trong việc giảng dạy và 
ghi chép, trí tuệ, kỷ luật, sự vâng lời, kỹ năng lắng nghe cân thận, giới 
đức trong sạch, trí nhớ phi thường và khả năng đạt định và duy trì định 
thâm sâu. Ngài nhận được nhiều lễ vật, sự kính trọng và hộ độ, tiếng 
tăm, sự tán đương, địa vị, bằng cấp và danh dự. Ngài cũng từng đối mặt 
với nhiều sự khiến trách, lăng mạ, tai ương, thảm họa và bệnh tật. Tất cả 
đều là Pháp. Tâm Ngài được huấn luyện để quán xét tất cả chỉ là Pháp. 
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Ngài vẫn giữ được bình an trong khi đối diện với mọi sự theo đúng vận 
hành này. Ngài cho thế gian thấy cách để giữ được sự an lạc theo như 
vận hành của Pháp. Ngài thuyết phục được mọi người cùng theo con 
đường này. 


XX. Giáo Pháp là nơi nương tựa duy nhất 

Giáo pháp là nơi nương tự duy nhất, bảo vệ cho chúng ta và cho 
tất cả mọi loài. Tà kiến và sự gần gũi những người có tà kiến khiến gia 
tăng khổ đau trong vòng luân hồi. Ngài Trưởng Lão đã khuyên dạy và 
giảng Pháp, minh chứng bằng thân giáo và khuyến khích chúng ta bằng 
mọi giá phải từ bỏ tà kiến và mau chóng quy y Pháp. 


67. Niềm vinh hạnh, tôn kính và ước muốn 


Chúng ta hãy quy y Chánh Pháp, đề Pháp bảo vệ, hỗ trợ ta và tăng 
trưởng trong ta, trải nghiệm sự bình an trong Pháp và tận hưởng an lạc 
Niết bàn tối thượng. Chúng ta hãy tinh tấn thực hành Pháp. 


Nhiệt tâm hành trì Pháp chính là cách thê hiện sự tôn kính chân 
thành của chúng ta dành cho Ngài Trưởng Lão. Mong rằng những gì 
được hiên bày trong lối sống phạm hạnh, cách thức thực hành, sự thực 
chứng trong thiền của Ngài sẽ mang lại lợi ích cho việc hành trì của 
chúng ta. Cầu mong cho công đức từ pháp bảo này cùng phước thiện lớn 
lao sinh khởi từ việc ấp dụng thực hành của chư [ tỳ- -kheo và cư sỹ theo lời 
dạy của Ngài, vun bồi đức tin nơi Tam Bảo, nỗ lực phát triển mọi thiện 
hạnh, sẽ trợ giúp cho Ngài đạt được ước nguyện cao quý là trở thành 
một vị Phật Chánh Đắng Giác! 


Chúng con sẽ mãi luôn tôn kính Ngài, bậc thầy vĩ đại, bậc Bồ Tát, 
Ngài Đại Trưởng lão Nã Uyane Ariyadhamma bằng chính suy nghĩ, lời 
nói và hành động! 


Cầu mong chúng con nhận được ân đức và sự tha thứ của Ngài 
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cho mọi sai sót và lôi lâm của chúng con trong suy nghĩ, lời nói và hành 
động! 


Những ghi chép viết tay, tư tưởng và quan điểm của Ngài Đại 
Trưởng Lão được thể hiện qua lời nói và chỉ tiết về cuộc đời Ngài ghi 
lại ở đây, đều dựa trên Giáo pháp. Nếu có sai sót gì, mong Đức Pháp cao 
thượng tha thứ cho chúng con! Mong Ngài Đại Trưởng Lão cũng tha thứ 
cho chúng conl 


Nếu có bất cứ sơ sót nào trong ấn bản này, ngưỡng mong quý 
thiện hữu, quý chư tôn túc lượng thứ bỏ qua. Phâm cách về giới, định và 
tuệ của Đức Bồ Tát cao thượng là điều vô cùng giá trị mà khi tập trung 
vào, hằng mong sẽ trợ giúp quý vị trong việc thực hành, khởi phát năng 
lượng, ngày càng tấn hoá. 


Cầu mong tất cả chúng sanh đều được hưởng lợi ích từ Giáo pháp! 
68. Chia phước tiếng Päli 


S1lãdinekagunasobhitapuññatejo 
Sabbesu fTisu pifakesupi kovido yo 
Therãsabho Ariyadhammayathindanätho 
Sabbaññutam labhatu tam paramuttamam so 


Nếu có một vị Đại Trưởng Lão xứng đáng, được kính trọng vì giới 
luật và phẩm cách thù thắng, được quý cư sỹ ngưỡng mộ, một vị có công 
đức thù diệu lẫy lừng, thông, làu Tam Tạng kinh điển, ngưỡng mong vị 
tỳ-kheo cao quý xuất chúng ấy, với tên Ariyadhamma, chứng quả Toàn 
Giác Tối Thượng! 


Khinäsavofi bhuvi patthatakittighoso 

Jhãnãdinekabalapũritadhammakäyo 

Saddho tisãsanadharo yatipungavo yo 
Sabbaññutam labhatu tam paramuttamam so 
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Một vị A-la-hán vang danh và được ca ngợi khắp đại địa, có đủ đầy 
các quyền năng, chứng đạt thiền định, có niềm tin bất hoại nơi Tam Bảo, 
thù thắng trong ba Pháp, Pháp học, Pháp hành và Pháp thành, ngưỡng 
mong vị tỳ-kheo cao quý xuất chúng ấy, với tên Ariyadhamma, chứng 
quả Toàn Giác Tối Thượng! 


Jãafinamatthasata ceva sahassamattam 
Gantväna ñãnapadasä ujubhũtamagsøe 
Sambodhiñanalabhitum nỉyafo supañño 
Sabbaññutam labhatu tam paramuttamam so 


Trải qua khoảng 1,800 kiếp luân hồi trên con đường bất thối dẫn đến 
Niết bàn, dụng trí như đôi chân, được thọ ký chứng đạt trí tuệ giác ngộ, 
ngưỡng mong vị tỳ-kheo cao quý xuất chúng ấy, với tên Ariyadhamma, 
chứng quả Toàn Giác Tối Thượng! 


Bảo tháp được cúng dường trong lễ kỷ niệm một năm ngày Đại 
Trưởng lão viên tịch. Tháp có chứa xá lợi của Đức Phật, Đại Trưởng 


Lão và các bảo vật linh thiêng khác. 


Cúng dường tháp bảo và chia sẻ công đức với Ngài Đại Trưởng 
Lão. 


Bản gốc cuốn tự truyện: “Asirimat Budumaga Piyasatahan”. 
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Tượng sáp của Ngài Đại Trưởng Lão, Nã Uyana 
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Hình trên: Tháp cúng dường nhân dịp lễ giỗ đầu tiên của Ngài, có chứa 
xá lợi Phật, xá lợi của Ngài và nhiêu món vật linh thiêng khác. 
Hình dưới: Cúng dường tháp và chia phước đên Ngài Đại Trưởng Lão 
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Bản tự truyện gốc: “ Asirimat Budumaga Piyasatahan” 
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LỜI NHÓM DỊCH VIỆT 


Nhóm Anh Em Thiện Hữu chúng con cùng tham gia dịch thuật 
cuốn sách này với mong ước chia sẻ câu chuyện cuộc đời Đức Bồ Tát 
NA UYANE ARIYADHAMMA cao thượng đến với rộng rãi Đạo Hữu 
hữu duyên trong và ngoài nước, tạo cơ hội học hỏi và gieo duyên với 
Ngài, đồng thời trưởng dưỡng đức tin nơi Tam Bảo. 


Xin chân thành tri ân các Thiện tri thức đã tham gia cân dịch, hiệu 
đính và ủng hộ công tác này. Trong quá trình dịch thuật, chúng con hết 
sức cần thận với tiêu chí dịch thật sát sao và chính xác từng từ từng ý 
của bản gốc. Tuy nhiên, vì năng lực chúng con có giới hạn, chắc chắn 
sẽ không tránh khỏi những thiếu sót ngoài mong muốn, ngưỡng mong 
quý vị độc giả hoan hỷ lượng thứ và góp ý giúp đỡ chúng con hoàn thiện 
công đức này. 


Mọi đóng góp và thắc mắc xin gởi vê cho chúng con tại email: 


Faithtram(2)gmail.com. 
Idam no ñãtinam hotu, sukhitã hontu ñãtayo 


Phước thiện pháp thí thanh cao này, xin hồi hướng đến tất cả thân 
quyến của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá 
khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này đê thoát 
khỏi cảnh khô, được an lạc lâu dài. 

Imam puññäbhãgam mãtãäpitu-äcariya-ñäti- 

mittänañceva sesasabbasattänañca dema, sabbepi te 

puññapatfim laddhãna sukhitä hontu. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phước đến ông bà, cha mẹ, 
thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, atula, 
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nøạ quy, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cối trời dục giới, chư 
phạm thiên trong các cõi trời sắc giới,... tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận 
phần phước thiện pháp thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi sự 
khô, được an lạc lâu dài. 


Idam me dhammadãänam äsavakkhayävaham hotu. 


Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin 
làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con chứng đắc Thánh Đạo - 
Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Icchitam patthitam amham 
Khippameva samijjhatu. 


Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ý. 


Nhóm biên dịch Việt ngữ 


Hội An, Việt Nam 
Tháng 09-2021 
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